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THẾ GIỚI MÀ BẠN BIẾT SẮP KẾT THÚC,

BẠN SẼ CHUẨN BỊ GÌ CHO NHỮNG ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO?

Từng có lúc, thế giới phân biệt rõ rệt giữa giàu và nghèo. Dân số trẻ, tài chính đảm bảo, người lao động nhiều hơn người về hưu. Những công ty lớn không thấy nhu cầu bành trướng ra bên ngoài Mỹ và châu Âu. Một người bình thường trong xã hội phát triển chỉ cần siêng năng làm việc là sẽ có một tương lai ổn định.

Đến năm 2030, thế giới đó sẽ khác:

- Ông bà sẽ nhiều hơn cháu chắt

- Giới trung lưu châu Á và châu Phi Hạ Sahara sẽ có dân số đông hơn Mỹ và châu Âu cộng lại

- Lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế toàn cầu sẽ bị điều khiển bởi nhu cầu phi-phương Tây

- Nữ sẽ sở hữu tài sản nhiều hơn nam

- Sẽ có nhiều robot hơn người lao động

Năm 2030, không còn là một thời điểm xa xôi trong tương lai mù mịt, nó đang đến rất gần, và chúng ta cần phải gấp rút tự trang bị trước những cơ hội lẫn thách thức. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn chúng ta nắm bắt ý nghĩa của những chuyển biến, đưa ra thông điệp lạc quan về tương lai (dù vẫn phải đối mặt với những lo lắng hiện tại); hỗ trợ chúng ta vượt qua cơn biến động mang tính lịch sử, chỉ ra điều gì cần làm và điều gì nên tránh trước những hoàn cảnh mới mẻ, lạ lùng này.

Cuốn sách là bản phân tích đột phá từ một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về các xu hướng toàn cầu, bao gồm cả cách Covid-19 đang đẩy nhanh tất cả những thay đổi lớn đang diễn ra cho thế giới của chúng ta.

------

“Cuốn sách táo bạo và đầy khiêu khích của Mauro Guillen sẽ khai sáng cho chúng ta lý do tại sao tỉ lệ sinh lại giảm đi, giới trung lưu thì trì trệ, tỉ lệ thất nghiệp luôn biến động, cũng như những thế lực mới đang không ngừng vươn lên.” - Adam Grant, tác giả của Originals

“Từ sự chuyển đổi nhân khẩu học đến tốc độ đô thị hóa, những thay đổi trong mối quan hệ giữa giới tính và của cải, sự sụt giảm công nghệ và những điều chỉnh của nền kinh tế toàn cầu,… Mauro Guillen nhắc nhở ta về tính liên kết và những lỗ hổng của chúng ta. Và do đó, đây là một cuốn sách phải đọc, một cuốn sách mà đơn giản là ta không thể phớt lờ.” - Dambisa Moyo, tác giả của Edge of Chaos

“Những thay đổi trong cách chúng ta sống và làm việc, trong chính trị và văn hóa của chúng ta, cả thời gian tồn tại của chúng ta trên trái đất này đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong lịch sử nhân loại… Một cuốn sách phải đọc cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp lẫn lãnh đạo chính trị, những nhà hoạch định đô thị cùng tất cả những ai quan tâm đến tương lai.” - Richard Florida, tác giả của The Rise of the Creative Class
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Tay gập trước

  2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything

  MAURO F. GUILLÉN

  (30/9/1964)

  Mauro F. Guillén là chuyên gia xu hướng thị trường toàn cầu và là một nhà diễn giả, tư vấn uy tín cho nhiều doanh nghiệp, ông từng tốt nghiệp Xã hội học ở Đại học Yale và kinh tế học ở Tây Ban Nha. Ông đồng thời cũng là một nhà tư tưởng đáng tôn trọng, học giả và giáo viên từng đoạt giải thường tại Trường Wharton, nơi ông giữ chức giáo sư Zandman về quản lý Quốc tế và giảng dạy trong Chương trình Quản lý Nâng cao hàng đầu cùng nhiều khóa học khác cho giám đốc điều hành, MBAs và sinh viên đại học.

  Hiện nay, ông là Giám đốc và Hiệu trưởng của Trường Kinh doanh Cambridge Judge, và là thành viên của Queen’s College tại Đại học Cambridge.

  Những cuốn sách đã xuất bản: The Architecture of Collapse, Global Turning Points và Emerging


…

  “Những thay đổi về cách sống, cách làm việc, về chính trị và văn hóa diễn ra trong thời gian qua trên trái đất của chúng ta đã và đang tạo nên một biến động lớn nhất trong lịch sử nhân loại… Một cuốn sách thực sự giúp chúng ta sống kiên cường trong thế giới mới này”.

  - Richard Florida


Một vài dữ kiện và con số

  Nơi sản sinh cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo: Tiểu vùng Sahara châu Phi.

  Lý do: có 500 triệu mẫu [Anh] đất nông nghiệp phì nhiêu chưa phát triển.

  Kích thước Mexico: 500 triệu mẫu [Anh].

  Tỷ lệ tài sản phụ nữ sở hữu trong tổng tài sản thế giới năm 2000:15% Tỷ lệ tài sản phụ nữ sở hữu trong tổng tài sản thế giới năm 2030:55%

  Giả sử không phải Lehman Brothers [Anh em] mà là Lehman Sisters [Chị em] thì khủng hoảng tài chính toàn cầu đã không xảy ra.

  Số người thiếu ăn trên thế giới năm 2017: 821 triệu người

  Số người thiếu ăn trên thế giới năm 2030: 200 triệu người

  Số người béo phì trên thế giới năm 2017: 650 triệu người

  Số người béo phì trên thế giới năm 2030: 1.100 triệu người

  Tỷ lệ người Mỹ dự kiến sẽ bị béo phì năm 2030: 50%

  Tỷ lệ diện tích thành thị trong tổng diện tích đất đai thế giới năm 2030: 1,1%

  Tỷ lệ dân số thế giới sống ở các thành phố năm 2030: 60%

  Tỷ lệ phát thải carbon của thành phố trong tổng lượng phát thải carbon toàn thế giới năm 2030: 87%

  Tỷ lệ dân số đô thị sống gần khu vực mực nước biển dâng cao năm 2030: 80%

  Thị trường tiêu dùng trung lưu lớn nhất hiện nay: Mỹ và Tây Âu

  Thị trường tiêu dùng trung lưu lớn nhất năm 2030: Trung Quốc

  Đến năm 2030, số người gia nhập tầng lớp trung lưu tại các thị trường mới nổi: 1 tỷ.

  Số người thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ hiện nay: 223 triệu người

  Số người thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ năm 2030: 209 triệu người.


Phần giới thiệu:
Thời gian đang cạn dần


  Người ta thường chỉ thấy những gì họ muốn thấy, và nghe những gì họ muốn nghe.

  - thẩm phán Taylor

  trong Giết con chim nhại

của Harper Lee

  Năm 2030.

  Từ Paris đến Berlin, Tây Âu đang ấm lên một cách bất thường mà thời tiết nắng nóng vẫn không thấy dấu hiệu giảm nhiệt - một vấn đề báo giới quốc tế ngày càng báo động ráo riết. Rehema vừa hạ cánh xuống quê nhà Nairobi trên chuyến bay trở về từ London sau hai tuần thăm viếng người họ hàng xa. Nhìn nước Anh dưới con mắt người nhập cư, cô có cảm nhận sâu sắc về thế giới phong phú đa dạng xung quanh. Vừa sải bước ra khỏi sân bay Nairobi, cô vừa ngẫm nghĩ về sự khác biệt giữa quê hương mình với một quốc gia mà chỉ cách đây chưa đầy một thế kỷ còn là đế quốc thực dân siêu cường chiếm vị thế độc tôn trên hành tinh. Cô sửng sốt khi thấy nước Anh vẫn dùng tiền mặt, trong khi ở Kenya từ lâu đã phổ biến hình thức thanh toán trực tuyến và điện thoại đóng luôn vai trò của ví tiền. Một lúc sau, trên chiếc taxi về nhà, cô còn vui vẻ kể cho người tài xế nghe về thái độ ngạc nhiên của người Anh khi cô nói mình từng “theo học” trường trực tuyến từ khi lên sáu, cùng với hầu hết các bạn bè hàng xóm.

  Cách đó hàng ngàn kilomet, Angel đang chờ làm thủ tục hải quan tại sân bay JFK ở Thành phố New York. Hai tuần tới, cô sẽ bắt đầu chương trình Thạc sĩ Khoa học hai năm tại Đại học New York. Trong khi chờ đợi, cô đọc tờ New York Times số hôm nay, mở đầu với bài viết cho rằng lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, thế hệ ông bà chiếm tỷ lệ cao hơn con cháu - một thực tế hoàn toàn trái ngược với tình hình ở quê hương Philippines của cô. Bài báo cho biết hàng chục ngàn công dân Mỹ lớn tuổi sử dụng dịch vụ robot chăm sóc và cho thuê những phòng trống trong nhà để trang trải cuộc sống, nhất là kể từ khi lương hưu không còn mang lại sự an toàn tài chính mà họ từng mong đợi. Angel giở tiếp sang bài phê bình tương đối gay gắt của một phóng viên độc lập về thực trạng ở Mỹ hiện nay: Phụ nữ đang vượt mặt nam giới về tỷ lệ sở hữu tài sản, một xu hướng mà chính tác giả bài viết cũng cảm thấy lo ngại cho tương lai của nền kinh tế Mỹ. Angel có thời gian đọc gần hết tờ báo vì hàng người nước ngoài đang chờ vừa dài ngoằn ngoèo vừa di chuyển chậm. Trong khi đó, những hàng dành cho công dân và thường trú nhân đang di chuyển khá nhanh chóng. Cô nghe họ nói về chuyện người Mỹ có thể làm thủ tục hộ chiếu bằng công nghệ blockchain (chuỗi khối) thời thượng, một bước đột phá với rất nhiều lợi ích như có thể tính thuế mua hàng ở nước ngoài hay sắp xếp cho bạn một chiếc xe tự lái ngay sau khi lấy hành lý.

  ■

  Năm 2020: “Trung Quốc sẽ dẫn đầu mọi lĩnh vực”.

  Đó là cụm từ khá phổ biến hiện nay. Một câu khác là Mỹ và Trung Quốc sẽ đấu đá nhau để giành vị trí thống trị toàn cầu trong tương lai không xa. Thực ra cũng có phần đúng nhưng đó không phải là bức tranh toàn cảnh. Năm 2014, Ấn Độ đã khiến thế giới sửng sốt khi phóng thành công tàu thăm dò không gian vào quỹ đạo quay quanh sao Hỏa - trở thành quốc gia đầu tiên đạt được kỳ công ngay đợt phóng lần đầu. Từ thuở bình minh của thời đại không gian, chỉ có chưa đến một nửa vụ phóng tàu của Mỹ, Nga và châu Âu là thành công, khiến thành quả của Ấn Độ càng trở nên thực sự phi thường. Không những thế, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã làm nên lịch sử với ngân sách cực kỳ thấp là 74 triệu USD.

  Hiện nay, chính xác phải tốn bao nhiêu tiền để thiết lập một vệ tinh quay quanh hành tinh đỏ? Vâng, một phi vụ phóng tàu lên không gian có thể ngốn hết 450 triệu USD, và người ta phải chi mất 165 triệu USD để sản xuất bộ phim Interstellar (Hố đen tử thần) và 108 triệu USD để đưa The Martian (Người về từ sao Hỏa) ra rạp.

  Bạn hình dung được rồi đấy, chính xác là thế.

  Người Ấn Độ đơn giản đã chứng minh được họ cũng có “đúng chất” - như lời tác giả Tom Wolfe1. Họ cho thấy công nghệ đẳng cấp thế giới của mình bằng việc sản xuất hiệu quả và đúng hạn. Phóng tàu lên sao Hỏa không phải là một thành công ăn may. Thực tế, đó đã là lần thứ hai Ấn Độ vượt mặt các siêu cường quốc trên thế giới. Nhớ lại năm 2009, ngay lần đầu phóng tàu lên Mặt trăng, quốc gia này đã đưa ra những bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của nước - “rõ ràng tập trung tại các cực và có thể được hình thành bởi gió mặt trời” - theo báo cáo của tờ The Guardian. NASA phải mất 10 năm mới có thể xác nhận được phát hiện này của Ấn Độ.

  Hầu hết chúng ta lớn lên trong thế giới cho rằng thăm dò vũ trụ là một lĩnh vực cực kỳ đắt đỏ được khai sinh từ ý tưởng của các nhà khoa học tên lửa, được tài trợ nhiều nguồn lực to lớn từ các siêu cường quốc toàn cầu, và được triển khai bởi các phi hành gia anh hùng cùng với các chuyên gia tài năng về phóng tàu. Tính phức tạp và chi phí khủng của các vụ phóng tàu lên không gian (cùng với danh tính các quốc gia có khả năng thực hiện điều này) được xem là quá hiển nhiên. Nhưng thực tế đó giờ đã trở thành quá khứ.

  Ngày trước, thế giới không chỉ phân cực rõ ràng giữa các nền kinh tế thịnh vượng và lạc hậu, mà còn có rất nhiều trẻ em, số người lao động cao hơn người hưu trí, và ai cũng mong muốn sở hữu nhà xe. Các công ty không cần có tầm nhìn xa hơn châu Âu và Mỹ mà vẫn hoạt động tốt. Tiền giấy là đồng tiền pháp định cho tất cả các khoản nợ, cho khu vực công và tư. Ở trường, chúng ta được dạy cách “vận hành các trò chơi”, để khi lớn lên nghĩ rằng các quy tắc đó sẽ không hề thay đổi dù chúng ta đã có công việc đầu tiên, xây dựng gia đình, con cái trưởng thành, hay bắt đầu nghỉ hưu.

  Thế giới quen thuộc đó nhanh chóng biến mất khi chúng ta gặp phải một thực tế mới đầy hoang mang, do một hệ thống quy tắc mới vận hành. Chẳng mấy chốc thế giới sẽ có nhiều người già hơn người trẻ ở hầu hết các nước; thị trường trung lưu ở châu Á sẽ lớn hơn thị trường này ở Mỹ và châu Âu cộng lại; phụ nữ sẽ sở hữu nhiều tài sản hơn nam giới; và chúng ta sẽ thấy xung quanh nhiều robot hơn công nhân, nhiều máy tính hơn trí óc con người, nhiều thiết bị cảm biến hơn mắt người, và nhiều loại tiền hơn trong một quốc gia.

  Đó sẽ là thế giới năm 2030.

  Vài năm gần đây, tôi đã nghiên cứu về triển vọng tương lai trong 10 năm tới. Là một giáo sư của Trường Wharton2, tôi không chỉ lo lắng về tình hình kinh doanh trong tương lai mà còn về tác động của dòng thác biến động đang ào đến người lao động và tiêu dùng. Tôi đã trình bày không biết bao lần về các dữ liệu trong cuốn sách này trước nhiều đối tượng khác nhau như giám đốc điều hành, chính trị gia, quản lý cấp trung, sinh viên đại học và học sinh trung học. Tôi cũng trao đổi với hàng chục ngàn người thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các khóa học trực tuyến. Lúc nào, họ cũng đều phản ứng với tâm trạng hoang mang, lo sợ trước tương lai tôi đã trình bày.

  Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta tìm đường vượt qua cơn biến động sắp tới.

  Không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao. Nếu bạn biết thì cho tôi hay - chúng ta chắc sẽ kiếm được một đống tiền. Tuy dự đoán không bao giờ là hoàn toàn chính xác nhưng chúng ta có thể xây dựng một số giả định tương đối chắc chắn về những điều có khả năng xảy ra trong thập niên tới. Chẳng hạn như, đa số thế hệ chịu tác động của các dự báo trong cuốn sách này đã được sinh ra và chúng ta có thể mô tả một số đặc điểm chung của thế hệ người tiêu dùng này dựa trên trình độ giáo dục hoặc thói quen hoạt động truyền thông xã hội của họ. Chúng ta cũng có thể tính toán với độ chính xác hợp lý về số người sống thọ đến 80, 90 tuổi. Thậm chí chúng ta có thể dự đoán một cách đáng tin cậy về tỷ lệ người cao niên sẽ cần người chăm sóc - có thể là con người hay robot. Nói đến robot, hãy tưởng tượng chúng có thể nói nhiều ngôn ngữ với các giọng khác nhau, không ngoan cố, không xin nghỉ, và cũng không lợi dụng bệnh nhân về tài chính hay điều gì khác.

  Chúng ta không còn nhiều thời gian. Năm 2030 không còn là một thời điểm xa xôi trong tương lai mù mịt. Nó đang đến rất gần, và chúng ta cần phải tự trang bị trước các cơ hội và thách thức. Nói một cách đơn giản, thế giới chúng ta biết hiện nay sẽ không còn nữa vào năm 2030.

  Đối với nhiều người, các xu hướng này không chỉ khó lường mà còn vô cùng bất ổn. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho sự suy tàn của chúng ta? Hay thực chất đó là sự bùng nổ chứ không phải diệt vong? Cuốn sách này sẽ hướng dẫn chúng ta nắm bắt ý nghĩa của những chuyển biến, đưa ra thông điệp lạc quan về tương lai dù chúng ta vẫn phải đối mặt với những lo lắng hiện tại. Nó hỗ trợ chúng ta vượt qua cơn biến động mang tính lịch sử, chỉ ra điều gì cần làm và điều gì nên tránh trước những hoàn cảnh mới mẻ, lạ lùng này.

  Điều quan trọng là mỗi kết cục đều sẽ mở ra một chân trời mới tràn đầy cơ hội, nếu chúng ta dám đào sâu suy nghĩ để dự đoán các xu hướng, luôn chủ động ứng biến thay vì trốn tránh, và học cách đưa ra quyết định hiệu quả cho bản thân, con cái, vợ chồng, gia đình tương lai, công ty, v.v… Vì ai cũng sẽ bị ảnh hưởng.

  ■

  Chúng ta nên xem sự chuyển hóa lịch sử này là một quá trình thẩm thấu từ từ, mỗi giọt thay đổi sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với thời điểm quy luật đổi thay, tức là khi đột nhiên mọi việc đều trở nên khác đi. Chúng ta hay quên rằng mỗi một thay đổi, dù nhỏ, đều trải qua quá trình tích lũy, giống như từng giọt nước dần dần sẽ lấp đầy bình, và tiếng nước nhỏ đều đều như nhắc nhở thời gian đang trôi qua. Chúng ta sẽ bị giật mình khi thấy nước đột nhiên chảy tràn.

  Cứ tưởng tượng năm 2030, Nam Á và Tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ tranh nhau ngôi vị khu vực đông dân nhất thế giới. Đó là một sự biến đổi rất lớn so với thời điểm cuối thế kỷ 20, cách đây chỉ hai thập niên, khi Đông Á - bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản cùng với một số các nước khác - là khu vực đứng đầu về số dân. Đúng là trong tương lai, số trẻ sơ sinh ở các quốc gia như Kenya hay Nigeria sẽ giảm, nhưng nhìn chung vẫn cao hơn rất nhiều so với hầu hết các nước khác trên thế giới. Chưa kể, tuổi thọ dân số của các khu vực này đang được cải thiện đáng kể.

  Có thể bạn sẽ thắc mắc tác động của quy mô dân số làm sao lại lớn đến vậy. Nhưng cứ thử nhân số người gia tăng đó với số tiền họ có trong những năm tới, bạn sẽ thấy đến năm 2030 thị trường châu Á, thậm chí không cần tính Nhật Bản, sẽ lớn đến mức có thể chuyển trọng tâm tiêu thụ toàn cầu về phía Đông. Các công ty buộc phải đi theo xu hướng thị trường của phần thế giới này, cùng với các sản phẩm và dịch vụ mới phục vụ thị hiếu người tiêu dùng châu Á.

  Hãy dừng một chút để suy nghĩ về điều này.

  Sau đó thử hình dung nếu có thêm một số xu hướng khác đan xen thì sự thể sẽ như thế nào.

  Tỷ lệ sinh giảm ở hầu hết các nơi trên thế giới là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang nhanh chóng tiến tới một dân số già. Phần lớn nguyên nhân thay đổi về nhân khẩu học là do phụ nữ vì ngày càng có nhiều người muốn học lên cao và theo đuổi sự nghiệp (chứ không chỉ đơn thuần là việc làm) bên ngoài xã hội, do đó muốn có ít con hơn. Chẳng mấy chốc, sẽ có nhiều nữ triệu phú hơn so với nam. Sự giàu sang cũng ngày càng mang tính đô thị hơn với dân số thành phố tăng ở mức 1,5 triệu người mỗi tuần. Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích đất đai thế giới nhưng các thành phố lại chứa đến 55% dân số và tiêu thụ đến 80% năng lượng (và khí thải carbon). Đó là lý do tại sao đô thị là nơi cần tập trung mọi nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu.

  Trong khi đó, các thế hệ khác nhau lại có những mong ước và khát vọng khác nhau. Thế hệ Millennials3 dù đi đầu trong nền kinh tế chia sẻ (và không màng đến sở hữu riêng), nhưng thế hệ này đang nhận được sự chú ý quá mức cần thiết. Trong thập niên tới, thế hệ chiếm tỷ lệ lớn nhất sẽ là dân số ở độ tuổi trên 60, những người hiện đang sở hữu 80% tài sản nước Mỹ và hình thành nên “thị trường đầu bạc” - lực lượng tiêu dùng lớn nhất. Các công ty dù lớn hay nhỏ đều nên chuyển một số trọng tâm sang các công dân cao tuổi nếu vẫn muốn tồn tại trong thời gian tới.

  Hãy xem Hình 1 thể hiện một chuỗi các thay đổi nhỏ móc nối với nhau. Nếu đứng riêng lẻ, không một thay đổi nào có thể thực sự dẫn đến biến động trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đối phó với từng thay đổi nếu tách chúng riêng biệt. Con người rất giỏi phân tách tâm trí - một cơ chế phòng vệ tâm lý từ trong tiềm thức. Chúng ta sử dụng cơ chế nhận thức phân ly này để tự bảo vệ mình khỏi bị khó chịu, lo lắng trước quá nhiều xu hướng, sự kiện, nhận thức, hay xung đột cảm xúc. Điểm mấu chốt của cơ chế phân tách tâm trí là tách mọi việc riêng biệt với nhau để tránh bị choáng ngợp trước sự tác động cộng hưởng.

  

  Hiện tượng dân số già đi đang trở nên phổ biến ở Mỹ và Tây Âu. Trong khi đó, thế hệ trẻ hơn đang chiếm phần lớn thị phần trung lưu trong các thị trường mới nổi. Họ là lực lượng tiêu dùng rất khác biệt so với thế hệ trước đây - có nhiều đam mê khát vọng hơn chẳng hạn. Cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu, hơn bao giờ hết ngày càng có thêm phụ nữ tích lũy được nhiều của cải hơn so với nam giới dù cả hai đều có lối sống đô thị và xuất thân từ luồng di cư lên thành phố như chúng ta từng thấy trên khắp thế giới. Và đô thị cũng là nơi sinh ra hàng loạt nhà phát minh và doanh nhân có ý tưởng đột phá thế giới hiện tại bằng cải tiến và công nghệ.

  Công nghệ thay đổi các thói quen và lối sống cũ, hình thành cách tư duy mới và chạm đến tất cả mọi thứ - từ nhà cửa, văn phòng cho đến xe cộ hay đồ dùng cá nhân. Từ đó xuất hiện khái niệm về một loại tiền mới có thể phân phối được nhiều hơn, phi tập trung hơn, và dễ sử dụng hơn. Dù đã bắt đầu lộ diện nhưng một số xu hướng sẽ chỉ đạt đến đỉnh điểm vào khoảng năm 2030. (Tuy nhiên, tất cả các xu hướng này sẽ diễn ra nhanh chóng hơn khi có một sự kiện lịch sử xảy ra, như đại dịch COVID-19 mà tôi sẽ đề cập chi tiết trong phần Lời bạt).

  Việc thể hiện những thay đổi diễn ra xung quanh chúng ta một cách tuyến tính như vậy chỉ để thuận tiện sắp xếp thứ tự các chương của cuốn sách này. Nhưng đó không phải là cách thế giới thực sự vận hành.

  Các nhà nhân chủng học và xã hội học từ lâu đã biết rằng để giảm bớt phức tạp chúng ta chia thế giới thành các phạm trù nhằm giải quyết vấn đề, phát triển chiến lược, đưa ra quyết định, và tiếp tục cuộc sống. Những phạm trù đóng vai trò như khung tham chiếu, giúp chúng ta xác định bản chất thường mơ hồ của môi trường xung quanh. Nhờ đó chúng ta cảm thấy an tâm vì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

  Các công ty, tổ chức cũng làm theo cách tương tự. Họ phân tách mọi thứ. Họ chia khách hàng thành các nhóm nhỏ như “tiên phong”, “thích nghi nhanh”, “lạc hậu”. Họ phân loại sản phẩm vào các phân khúc “ngôi sao”, “bò sữa”, “chó” hay “dấu hỏi”4, tùy thuộc vào thị phần hiện tại và tiềm năng tăng trưởng tương lai. Và nhân viên sẽ được chia thành mấy dạng “hợp tác đội nhóm” hay “tham vọng” tùy vào thái độ, hành vi và tiềm năng của họ.

  Tuy nhiên, cơ chế phân tách sẽ khiến bạn không thấy được những khả năng mới.

  Tôi xin kể một ví dụ. Cuối thế kỷ 19, ngoài đèn điện, điện thoại, hay xe hơi, một trong những phát minh vĩ đại là khái niệm nghỉ hưu: Khoảng thời gian dành riêng cho sở thích và gia đình, cũng là cơ hội để ngẫm nghĩ về những gì đã đạt được. Chúng ta thừa hưởng từ thế kỷ này khái niệm về một giai đoạn riêng biệt của cuộc sống - lớn lên, đi làm, rồi nghỉ hưu - mà chúng ta hy vọng sẽ được tận hưởng.

  Với sự suy giảm về số lượng trẻ sơ sinh và động lực mới giữa các thế hệ, xã hội tương lai có thể phải suy nghĩ lại về cách sống truyền thống của chúng ta. Công dân cao tuổi cũng là người tiêu dùng, với lối sống đặc trưng của họ, và họ có thể thích nghi nhanh với công nghệ như thế hệ Millennials, nếu không nói là nhanh hơn. Hãy nghĩ đến công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, hay robot và tác động to lớn mà các công nghệ này sẽ mang lại cho phần cuối cuộc đời chúng ta. Những trật tự cũ có thể không còn nữa. Khác với trước đây, chúng ta có thể quay lại trường để học nhiều kỹ năng mới trước khi lìa đời. Hãy xem tiêu đề của tờ New York Times năm 2019: “Thiếu trẻ em, một ngôi trường ở Hàn Quốc nhận dạy cả những người già mù chữ”.

  Tôi mong chúng ta nên tránh lối suy nghĩ tuyến tính, đôi khi được gọi là tư duy “một chiều”, như trong Hình 1. Thay vào đó, tôi đề nghị chúng ta tiếp cận sự thay đổi với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhà phát minh, nhà cố vấn Edward de Bono là người đưa ra khái niệm về tư duy đa chiều - tức cách tiếp cận “không nhằm xử lý những mảnh ghép hiện hữu mà tìm cách thay đổi những mảnh ghép đó” - nghĩa là cần đặt lại các câu hỏi và giải quyết vấn đề theo nhiều hướng. Không thể đột phá nếu không thoát ra khỏi những mô thức định sẵn, thay vào đó cần loại bỏ giả định, phá vỡ quy tắc, và để cho sự sáng tạo thăng hoa. Họa sĩ Picasso và Braque đi tiên phong trong trường phái tranh lập thể khi gạt bỏ những giả định và quy tắc phổ biến về tỷ lệ phối cảnh. Kiến trúc sư Le Corbusier đặt nền móng cho kiến trúc hiện đại bằng việc bỏ đi các bức tường để tạo nên không gian rộng mở với các cửa sổ chạy hết chiều dài mặt tiền tòa nhà, và phơi bày nét đẹp tinh tế của thép, thủy tinh, và xi măng thô mà không cần phải trang trí bên ngoài. Nhà văn Marcel Proust từng viết: “Hành trình khám phá thực sự không phải là tìm những phong cảnh mới, mà là có góc nhìn mới”.

  Thật vậy, tư duy đa chiều có thể phát triển hơn nhờ “tầm nhìn ngoại vi”, một khái niệm của George Day và Paul Schoemaker, các đồng nghiệp của tôi ở Trường Wharton. Rất giống với tầm nhìn của con người, các công ty và các loại hình tổ chức khác không thể hoạt động hiệu quả nếu không ý thức, hiểu rõ, và hành động tùy theo các tín hiệu yếu từ vùng bên ngoài khu vực họ đang tập trung.

  Hãy xem một ví dụ sau đây. Thành lập năm 1888, Kodak thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán phim máy ảnh và các sản phẩm liên quan trong suốt thế kỷ thứ 20. Đầu những năm 1990, các kỹ sư công ty đã bắt đầu ý thức về khả năng xuất hiện loại chụp hình kỹ thuật số, nhưng cấp quản lý hàng đầu vẫn tập trung nhiều hơn vào mục tiêu ngắn hạn, tin rằng mọi người sẽ tiếp tục thích ảnh giấy. Kết quả thế nào? Năm 2012, Kodak phải đệ đơn phá sản. Họ chính là nạn nhân của hiện tượng mà thẩm phán Taylor trong tác phẩm To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) của Harper Lee đã nhắc đến: “Người ta thường chỉ thấy những gì họ muốn thấy, và nghe những gì họ muốn nghe” - họ đã không thấy được những điều bất ngờ và bất thường ở vùng ngoại vi.

  Hãy xem Hình 2 dưới đây, thể hiện những gì đang xảy ra trên thế giới theo một cách khác.

  

  Các mũi tên lớn chỉ theo chiều kim đồng hồ xung quanh mép biểu đồ thể hiện chiều tuyến tính của chuỗi các xu hướng có liên quan; về cơ bản giống như Hình 1 nhưng được sắp xếp theo dạng vòng tròn. Thật sai lầm nếu chỉ tập trung vào các liên kết tuyến tính trên vòng tròn của biểu đồ. Mỗi xu hướng trong tám vòng tròn nhỏ đều có tương tác với bảy cái còn lại. Tôi sẽ giải thích chi tiết của mỗi tương tác đa chiều trong các chương tiếp theo, đồng thời giới thiệu cho độc giả các xu hướng đan xen và quá trình diễn ra trên toàn cầu - nhất là khi chúng hội tụ vào năm 2030.

  Sau đây là một ví dụ cho thấy tư duy đa chiều thể hiện qua hành động như thế nào. Airbnb cạnh tranh với các doanh nghiệp khách sạn nhưng cũng làm cho các ngân hàng mất khách. Tại sao? Một lúc nào đó, nhiều người lớn tuổi nhận ra tiền tiết kiệm của họ sẽ không đủ trang trải cho giai đoạn hưu trí. Trong khi đó, họ sở hữu một tài sản rất có giá trị: căn nhà. Thông thường có hai cách để kiếm tiền từ căn nhà mà không cần phải bán đi. Cách truyền thống là thế chấp nhà để vay ngân hàng - một phương thức không chỉ mang tiếng nợ nần mà còn phải chịu áp lực trả nợ hàng tháng. Một cách khác là thế chấp ngược5 (từ bỏ tài sản chủ sở hữu), tuy nhiên với cách này về sau con cháu lại không có nhà để thừa kế.

  Gia nhập lực lượng Airbnb, những nhà có dư phòng có thể cho du khách thuê trong một thời hạn ngắn - dạng giao dịch linh hoạt hơn cho cả hai bên. Trường hợp họ đi du lịch hay đến thăm con cái thường xuyên thì có thể cho thuê toàn bộ ngôi nhà trong ngắn hạn. Dù cách nào, họ cũng kiếm được tiền và giữ được nhà. Airbnb sẽ không thành công đến vậy nếu không nhờ sự hội tụ của một số xu hướng: tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ dài hơn, tâm trạng lo sợ lương hưu không đủ sống, điện thoại thông minh và ứng dụng được sử dụng rộng rãi, cùng với xu thế thích cộng tác chia sẻ hơn là sở hữu. Tôi sẽ giải thích cho các bạn quá trình các xu hướng tương thuộc này diễn ra và đạt đỉnh điểm năm 2030.

  Thế giới mới có đầy các cơ hội cũng như nguy cơ; mỗi người, mỗi công ty và tổ chức đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng trong việc đối phó với thế giới đó. Tuy vậy, như tôi sẽ nói trong phần kết, tất cả chúng ta sẽ cần tiếp cận thế giới mới này theo một cách khác với trước đây. Các trang cuối sẽ cung cấp cho chúng ta một số nguyên tắc và cách tiếp cận, giúp nắm bắt thực tiễn mới - và thăng hoa từ những cơ hội đang đến.

  Hãy nhớ tất cả sẽ diễn ra trong thời đại này của chúng ta và đã đến rất gần.


1
Trẻ em cho ta biết điều gì?

  DÂN SỐ GIẢM, BÙNG NỔ TRẺ EM CHÂU PHI, VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TIẾP THEO

 

  Trẻ em được sinh ra không chỉ có miệng để ăn, mà còn có tay để làm.

  -Edwin Cannan,

nhà kinh tế học, nhân khẩu học người Anh.

  Dân số thế giới có vẻ tăng với tốc độ kinh hoàng. Năm 1820 chỉ có 1 tỷ người trên trái đất. Một thế kỷ sau, đã có hơn 2 tỷ. Gián đoạn một thời gian ngắn sau cuộc Đại suy thoái và Thế chiến thứ II, tỷ lệ tăng dân số quay trở lại với tốc độ ngoạn mục: 3 tỷ năm 1960, 4 tỷ năm 1975, 5 tỷ năm 1987, 6 tỷ năm 2000, và 7 tỷ năm 2010. “Kiểm soát dân số, hay chạy đua tới diệt vong?” - là tiêu đề nổi bật trên trang bìa cuốn sách gây chấn động The Population Bomb (Tạm dịch Bùng nổ dân số) xuất bản năm 1968 của các giáo sư Đại học Stanford Paul và Anne Ehrlich. Kể từ đó, các chính phủ và tổ chức xã hội lớn trên toàn thế giới phải nghiêm túc quan tâm đến hiện thực không thể tránh khỏi này: Chúng ta sẽ tràn ngập hành tinh và hủy diệt chính mình (cùng hàng triệu loài động thực vật).

  Tuy nhiên, đến năm 2030, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế khan hiếm trẻ sơ sinh.

  Trong vài thập niên tới, dân số thế giới sẽ tăng với tỷ lệ chưa đến một nửa so với tỷ lệ của những năm từ 1960 đến 1990. Ở một số quốc gia, dân số thậm chí còn giảm (vì không có nhiều người nhập cư). Một ví dụ cụ thể, kể từ đầu thập niên 1970, phụ nữ Mỹ trong độ tuổi sinh sản trung bình có ít hơn hai con - một tỷ lệ không đủ để thay thế cho thế hệ già. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng thế. Người dân ở các quốc gia như Brazil, Canada, Thụy Điển, Trung Quốc, và Nhật Bản bắt đầu lo lắng ai sẽ chăm sóc người già và trả lương hưu.

  Tỷ lệ sinh ở Đông Á, châu Âu và châu Mỹ suy giảm trong khi ở châu Phi, Trung Đông và Nam Á, tỷ lệ này giảm chậm, dẫn đến sự thay đổi trong thế cân bằng quyền lực kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu. Hãy xem: Hiện nay khi một trẻ sinh ra ở các nước phát triển thì có hơn chín trẻ được sinh ra ở các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi. Nói cách khác, cứ mỗi trẻ được sinh ra ở Mỹ thì có 4,4 trẻ được sinh ra ở Trung Quốc; 6,5 trẻ ở Ấn Độ và 10,2 trẻ ở châu Phi. Thêm vào đó, điều kiện dinh dưỡng và y tế ở các nước nghèo nhất thế giới ngày càng được cải thiện, làm tăng số lượng trẻ sơ sinh sống được đến tuổi trưởng thành và bước vào tuổi sinh sản. Nửa thế kỷ trước, ở các nước châu Phi như Kenya và Ghana, cứ 4 trẻ thì có 1 trẻ chết dưới 14 tuổi, nhưng hiện nay tỷ lệ này còn thấp hơn 1/10.

  Những thay đổi nhanh chóng về dân số thế giới xuất phát không chỉ từ các nước có tỷ lệ sinh cao hơn, mà còn từ các quốc gia có tuổi thọ tăng nhanh. Ví dụ, trong những năm 1950, tuổi thọ trung bình của dân số ở những nơi kém phát triển nhất thế giới thấp hơn 30 năm so với tuổi thọ ở các quốc gia phát triển nhất. Ngày nay khoảng cách này chỉ còn là 17 năm. Thời gian từ năm 1950 đến 2015, tỷ lệ tử vong ở châu Âu giảm chỉ 3% trong khi ở châu Phi giảm đến 65%. Các nước nghèo hơn đang bắt kịp xu thế tuổi thọ cao nhờ giảm tỷ lệ tử vong ở tất cả các độ tuổi.

  

  Hãy xem Hình 3 để đánh giá tác động của thay đổi nhân khẩu học đối với toàn thế giới, thể hiện qua tỷ lệ phần trăm tổng dân số các khu vực trên thế giới từ năm 1950 đến 2017 cùng với con số dự báo cho đến năm 2100 của Liên Hiệp Quốc.

  Tập trung vào năm 2030, ta thấy Nam Á (bao gồm cả Ấn Độ) sẽ vẫn dẫn đầu về số dân. Châu Phi trở thành khu vực dân số lớn thứ hai, trong khi Đông Á (bao gồm cả Trung Quốc) sẽ rớt xuống hạng ba. Châu Âu, từng xếp thứ hai trong thập niên 1950, nhưng sẽ rơi xuống vị trí thứ sáu, đứng sau Đông Nam Á (bao gồm Campuchia, Indonesia, Philippines, và Thái Lan, cùng với một số quốc gia khác) và châu Mỹ Latinh.

  Dòng di cư quốc tế có thể phần nào làm dịu bớt tác động tiêu cực của biến động lớn này vì các nước có nhiều trẻ em sẽ bù đắp cho những nơi thiếu hụt trên thế giới. Thực chất, hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử, chẳng hạn trong những năm 1950 và 1960 có rất nhiều người ở khu vực Nam Âu di cư đến Bắc Âu. Tuy nhiên, thời nay, dòng di cư sẽ không đủ lớn để xoay đổi các xu hướng dân số (xem dữ liệu trong Hình 3). Tôi phải nhấn mạnh điểm này vì có vẻ quá nhiều chính phủ đang muốn tăng cường bức tường biên giới, dù là theo cách truyền thống (với gạch và vữa), hay sử dụng công nghệ laser, máy dò, hay cả hai.

  Nhưng ngay cả khi không tăng cường kiểm soát biên giới, tôi vẫn cho rằng dòng di cư không thể tác động quá lớn đến xu hướng dân số. Với mức độ di cư và gia tăng dân số hiện tại, Tiểu vùng Sahara châu Phi - gồm 50 quốc gia châu Phi không giáp với biển Địa Trung Hải - sẽ trở thành khu vực đông dân thứ hai trên thế giới vào năm 2030. Giả sử cứ cho là số dân di cư sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới thì cũng chỉ làm chậm dự đoán trên cho đến năm 2033. Như vậy cũng không thể làm chệch xu hướng chủ yếu dẫn đến sự thay đổi dân số thế giới hiện tại mà chỉ làm chậm lại ba năm.


Phụ nữ và trẻ em điều khiển thế giới

  Vậy đâu là vấn đề đằng sau hiện tượng giảm sinh trên toàn cầu? Câu hỏi không dễ trả lời, dù nói chung, việc thụ thai một em bé không có gì khó với nhiều phương pháp dễ sử dụng và phổ biến. Tôi xin bắt đầu trả lời bằng câu chuyện của một trong những cụ kỵ nhà tôi ở Tây Ban Nha, người mang thai 21 lần và sinh được 19 người con. Bà sinh con đầu khi 21 tuổi và sinh con út khi đã 42. Đất nước phát triển và phụ nữ có điều kiện tốt hơn để học hành, gia đình trở nên nhỏ dần cho đến mức một phụ nữ chỉ có một hoặc hai con.

  Thực tế ở các nơi khác trên thế giới như châu Phi, Trung Đông và Nam Á, hàng triệu phụ nữ hiện nay vẫn có năm, mười, hoặc thậm chí nhiều con hơn trong đời. Tuy nhiên, theo thời gian, số trẻ sơ sinh trung bình trên mỗi phụ nữ ở các nước đang phát triển đang giảm dần, cũng như ở các nước phát triển con số này suy giảm mạnh kể từ hai thế hệ trước. Phụ nữ bây giờ có cơ hội tận hưởng nhiều thứ bên ngoài gia đình. Để nắm bắt cơ hội, họ chú trọng việc học hành và nhiều trường hợp muốn tiếp tục học lên cao hơn. Điều này có nghĩa họ sẽ có con chậm hơn. Sự thay đổi vai trò của người phụ nữ trong nền kinh tế nói riêng và trong xã hội nói chung chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến hiện tượng giảm sinh trên toàn thế giới. Phụ nữ đang ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến những gì xảy ra trên toàn cầu.

  Hãy xem phụ nữ Mỹ thay đổi thứ tự ưu tiên trong đời mình nhanh chóng như thế nào. Và những năm 1950, phụ nữ Mỹ kết hôn trung bình ở tuổi 20; ở nam giới là 22 tuổi. Ngày nay con số đó là 27 cho nữ và 29 cho nam. Độ tuổi sinh con lần đầu trung bình cũng tăng thành 28 tuổi. Có sự thay đổi này phần lớn là do thời gian dành cho học hành dài hơn. Hiện nay, rất nhiều phụ nữ tốt nghiệp trung học, và không ít người tiếp tục lên đại học. Những năm 1950, có khoảng 7% phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 29 có bằng đại học, chỉ bằng một nửa so với đàn ông. Ngày nay, tỷ lệ phụ nữ có bằng đại học đạt gần 40%, trong khi nam giới chỉ đạt 32%.


Tình trạng suy giảm ham muốn tình dục

  Chiều hướng tiến hóa dân số có vẻ đã thay đổi. Trong nhiều thiên niên kỷ, sự tăng trưởng dân số chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố quyết định như lương thực, chiến tranh, bệnh tật, và thiên tai. Các nhà triết học, thần học, và khoa học đã vất vả hàng thế kỷ để trả lời câu hỏi Trái đất có thể nuôi sống bao nhiêu con người. Năm 1798, nhà kinh tế học, nhân khẩu học người Anh - Đức Cha Thomas Robert Malthus, đã cảnh báo về hiện tượng mà sau này được biết đến là “bẫy Malthus” - tức xu hướng sinh sản tràn lan làm cạn kiệt nguồn sinh sống của con người. Vào thời của Malthus, dân số thế giới chưa đến 1 tỷ người (so với 7,5 tỷ người ngày nay). Ông cho rằng con người là kẻ thù xấu xa nhất của chính mình vì sinh hoạt tình dục bừa bãi. Theo ông, dân số tăng vọt sẽ dẫn đến nạn đói và bệnh tật vì nguồn cung cấp lương thực không thể theo kịp. Malthus và nhiều người cùng thời đã lo ngại đến nguy cơ tuyệt chủng của loài người do sinh sản tràn lan. Ông viết: “Với vấn nạn gia tăng dân số vượt hơn khả năng trái đất có thể nuôi sống, nhân loại sẽ phải chịu tình trạng chết yểu theo cách này hay cách khác”.

  Với lợi thế của hậu bối, ngày nay chúng ta có thể nói rằng Malthus đã đánh giá thấp vai trò phi thường của các phát minh cải tiến nhằm gia tăng sản lượng nông nghiệp. Ông cũng không thấy hết tiềm năng mở rộng nguồn cung lương thực thông qua thương mại quốc tế nhờ vận chuyển đường biển vừa nhanh vừa rẻ. Tuy nhiên, ông đã đúng khi nhấn mạnh dân số và thực phẩm là hai mặt của một vấn đề.

  Không chỉ đánh giá thấp vai trò to lớn của tiến bộ khoa học trong sản xuất và phân phối lương thực, Malthus còn hoàn toàn bỏ qua thực tế công nghệ hiện đại có thể làm suy giảm ham muốn tình dục của con người. Lý do rất đơn giản: Càng có nhiều hình thức giải trí thì người ta càng giảm sinh hoạt tình dục. Xã hội hiện đại cho chúng ta mọi loại hình giải trí, từ phát thanh, truyền hình cho đến trò chơi điện tử hay phương tiện truyền thông. Ở một số nước phát triển, kể cả Mỹ, tỷ lệ sinh hoạt tình dục đã suy giảm trong vài thập niên qua. Một nghiên cứu toàn diện được đăng trên tạp chí Archives of Sexual Behavior cho thấy “người Mỹ trưởng thành quan hệ tình dục ít hơn khoảng chín lần trong đầu thập niên 2010 so với cuối thập niên 1990”, sự suy giảm này chủ yếu xảy ra ở những cặp vợ chồng hoặc cặp đôi sống chung đã lâu. Nếu dựa trên độ tuổi, thì “những người sinh trong thập niên 1930 (Thế hệ Im lặng) sinh hoạt tình dục thường xuyên nhất, trong khi những người sinh trong thập niên 1990 (Thế hệ Millennials và iGen) lại quan hệ tình dục ít nhất” Nghiên cứu đưa ra kết luận: “Người Mỹ giảm sinh hoạt tình dục vì… số lượng cá nhân độc thân hoặc không có bạn tình ngày càng tăng, đi đôi với sự suy giảm tần suất sinh hoạt tình dục ở các cặp đôi phối ngẫu lâu dài”.

  Một ví dụ thú vị chứng minh tác động của giải trí đến ham muốn tình dục của chúng ta, liên quan đến một vụ mất điện. Năm 2008, trên đảo Zanzibar, ngoài khơi bờ biển Đông Phi, xảy ra một vụ mất điện cực kỳ khó chịu, kéo dài hết cả tháng. Vụ việc chỉ ảnh hưởng đến khu vực có điện lưới trên đảo; những nhà còn lại vẫn tiếp tục sử dụng máy phát điện. Đây là cơ hội hiếm có cho các nhà nghiên cứu có thể tiến hành “thử nghiệm” về hoạt động sinh sản của người dân, thông qua “nhóm thử nghiệm” bao gồm các gia đình không có điện và “nhóm đối chứng” bao gồm những hộ sử dụng máy phát điện trong tháng mất điện đó. Chín tháng sau, tỷ lệ sinh sản của nhóm thử nghiệm tăng khoảng 20%, trong khi tỷ lệ của nhóm đối chứng vẫn không đổi.


Đồng tiền xoay vòng thế giới

  Tiền dĩ nhiên cũng đóng vai trò lớn trong quyết định sinh con của chúng ta. Năm 2018, tờ New York Times tiến hành một cuộc khảo sát để tìm hiểu lý do tại sao người Mỹ ngày càng có ít con hoặc thậm chí không có con. Bốn trong năm lý do hàng đầu có liên quan đến tiền bạc. “Tiền lương không tăng kịp với chi phí sinh hoạt, cộng với khoản vay sinh viên nên khó mà ổn định tài chính - cho dù có bằng đại học, có việc làm và hai nguồn thu nhập”, chia sẻ của anh David Carlson, 29 tuổi, có vợ cũng đi làm. Thanh niên từ các gia đình có thu nhập thấp cũng ngại có con vì họ buộc phải lựa chọn giữa xây dựng gia đình hay để dành tiền cho những điều có giá trị khác. Như trường hợp của Brittany Butler, người gốc Baton Rouge, Louisiana, cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Ở tuổi 22, cô ưu tiên lấy bằng thạc sĩ về công tác xã hội trước rồi trả các khoản vay sinh viên, và ổn định cuộc sống ở một nơi an toàn. Còn chuyện con cái tính sau.

  Trở lại những năm 1960, nhà kinh tế học Trường Đại học Chicago Gary Becker đã đưa ra luận điểm quan trọng về cơ sở quyết định sinh con của các bậc cha mẹ: Họ cân nhắc đánh đổi giữa chất lượng và số lượng con họ mong muốn. Thông thường, khi thu nhập tăng, họ có thể mua thêm một hoặc hai chiếc xe nhưng sẽ không mua hàng chục cái cho dù có nhiều tiền đến đâu. Họ cũng không mua hàng chục cái tủ lạnh hay máy giặt. Becker lý luận rằng khi thu nhập tăng cao người ta sẽ chú trọng về chất lượng thay vì số lượng; nghĩa là, họ sẽ thay những chiếc xe cũ tàn tạ bằng một chiếc sedan hoặc SUV mới hơn, lớn hơn, và sang trọng hơn. Đối với con cái, điều này có nghĩa là họ dành nhiều sự quan tâm và tiền bạc hơn cho một số ít con hơn. Ông viết: “Cân nhắc giữa số lượng và chất lượng con cái là lý do quan trọng nhất khiến các bậc phụ huynh quyết định tập trung nhiều hơn cho con khi thu nhập gia tăng”, nghĩa là khi có thêm thu nhập, họ muốn đầu tư nhiều hơn cho từng đứa để chúng có nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.

  Luận điểm về hành vi con người của Becker đã mang lại cho ông giải Nobel Kinh tế Khoa học năm 1992. Đối với một vấn đề phức tạp như tỷ lệ sinh sản, ý tưởng của ông đã bỏ sót vai trò của sở thích cũng như các tiêu chuẩn văn hóa và giá trị, tuy nhiên ông đã khởi xướng một xu hướng xã hội quan trọng. Ngày nay, nhiều phụ huynh chú trọng đầu tư thêm thời gian và tiền bạc cho ít con hơn để chúng có được những cơ hội thành công nhất có thể, từ tiền đóng học phí đại học cho đến tham gia các hoạt động ngoại khóa.

  Như nhà xã hội học Trường Đại học Maryland Philip Cohen giải thích: “Chúng ta muốn đầu tư cho con nhiều hơn để chúng có những cơ hội tốt nhất khi cạnh tranh trong một môi trường ngày càng bất bình đẳng”. Theo nghĩa đó, con cái được xem như là dự án đầu tư, với giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ suất hoàn vốn (ROI).

  Để biết các cặp vợ chồng dựa vào đâu mà quyết định sẽ có bao nhiêu con, chúng ta hãy xem số tiền họ cần chi tiêu cho mỗi đứa. Năm 2015, chính phủ liên bang tính được để nuôi dạy một đứa trẻ cho đến năm 17 tuổi, một gia đình trung bình ở Mỹ sẽ phải chi một số tiền đáng kinh ngạc là 233.610 USD, chưa kể nếu bao gồm cả học phí đại học thì số tiền đó sẽ gấp đôi. Trong máy tính xách tay, tôi có một bảng liệt kê mọi thu nhập và chi phí gia đình mỗi năm. Quả là sửng sốt khi biết một gia đình trung bình ở Mỹ có thể sẽ phải chi hơn nửa triệu đô la cho mỗi đứa con, nhất là khi chúng tốt nghiệp từ trường đại học đắt tiền. Tôi làm một bảng tính khác với các hạng mục tương tự nhưng trừ ra mọi chi phí liên quan đến con cái. Kết quả là nếu không đầu tư cho con cái ăn học, chúng ta có thể mua một chiếc xe hơi sang trọng hay một nhà nghỉ bên bờ biển.


“Đại ca” chính phủ có thể tác động đến quyết định sinh con của chúng ta?

  Cách đây vài năm, chính phủ Singapore tiến hành một thử nghiệm nhằm nỗ lực khắc phục vấn đề đáng lo ngại là các cặp vợ chồng ở quốc đảo nhỏ nhưng giàu có này, với ¾ dân số là người Hoa, đang trì hoãn việc có con để đổi lấy “5C” (cash, car, credit card, condominium, country club) - tiền, xe, thẻ tín dụng, nhà, và tiếng tăm (chẳng hạn là thành viên các câu lạc bộ cấp quốc gia). Nhà chức trách đã viết thư cho một nhóm các cặp vợ chồng không có con, giải thích rằng đất nước cần có dân số trẻ để duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế đang phát triển. Thông điệp được gửi đi kèm theo một phần thưởng hấp dẫn: kì nghỉ miễn phí tại Bali - để tạo “điều kiện” cho các cặp vợ chồng. Háo hức trước kỳ nghỉ trên bãi biển đẹp, các cặp vợ chồng hăng hái chớp lấy cơ hội. Họ đã đi nghỉ, nhưng không thực hiện được phần sau của giao dịch - chẳng có em bé nào được sinh ra ít nhất là theo một mức tối thiểu có thể làm an lòng các quan chức chính phủ. Chương trình thí điểm phải dừng lại sau chín tháng.

  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng từng cố gắng thay đổi xu hướng dân số bằng chính sách một con khắc nghiệt. Cuối những năm 1970, khi phải đối mặt với nền kinh tế tập thể lạc hậu và vô tổ chức, lực lượng cải cách Trung Quốc, đứng đầu là nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng Đặng Tiểu Bình, kết luận rằng dân số gia tăng nhanh chóng chỉ dẫn đến nghèo đói liên miên. Họ nghiên cứu kỹ lịch sử Trung Quốc và nhận thấy rằng: Dân số của họ tăng cùng tốc độ với Tây Âu vào giữa những năm 1500 đến 1700, nhưng lại tăng nhanh hơn rất nhiều trong thập niên 1700, một thời kỳ dài hòa bình và thịnh vượng đã cho phép sản lượng nông nghiệp tăng cao chưa từng có. Suốt thời gian đó, sản lượng lúa và lúa mì tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, và các loại cây trồng mới được lai ghép từ châu Mỹ như ngô và khoai lang càng hỗ trợ tăng năng suất. Nhờ đó, tiêu chuẩn sống ở một số vùng Trung Quốc được nâng cao, thậm chí còn sớm hơn so với Anh, nơi sản sinh ra cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Giữa những năm 1800 đến 1950, mức tăng trưởng dân số chậm lại ở hạ nguồn sông Dương Tử phần lớn là do việc trồng trọt quá mức, rối loạn chính trị, nội chiến, bên cạnh sự can thiệp và xâm lược của lực lượng nước ngoài.

  Nhưng sau đó, dù phải chịu nạn đói khủng khiếp do chính sách Đại nhảy vọt của thập niên 1950 và sai lầm của Cuộc Cách mạng Văn hóa thập niên 1960, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mỗi thập niên vẫn có thêm từ 120 đến 150 triệu người trong thời gian từ 1950 đến 1979. Lúc này Trung Quốc đã sắp trở thành quốc gia đầu tiên có dân số vượt quá 1 tỷ. Ông Đặng Tiểu Bình và các đồng chí quyết định nếu không hành động ngay thì nền kinh tế quốc gia sẽ đổ nát. Năm 1979, chính sách “một con” cưỡng chế đã được ban hành.

  Nhưng hóa ra các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc thực sự không biết rằng tỷ lệ sinh đã giảm mạnh kể từ thập niên 1960, với cùng nguyên nhân như các quốc gia khác trên thế giới: quá trình đô thị hóa, phụ nữ được học hành cao hơn và tham gia vào lực lượng lao động, bên cạnh xu hướng muốn dành cho con nhiều cơ hội tốt hơn thay vì có quá nhiều con. Các nhà lập chính sách đã thiếu cái nhìn đa chiều về vấn đề này. Hãy xem các con số sau: Năm 1965, tỷ lệ sinh ở vùng đô thị Trung Quốc là khoảng 6 con/phụ nữ. Đến năm 1979, khi chính sách một con bắt đầu có hiệu lực, tỷ lệ này tụt xuống còn khoảng 1,3 con/phụ nữ, thấp hơn cả mức tối thiểu cần để tái tạo dân số là 2 con/phụ nữ. Trong khi đó, ở nông thôn Trung Quốc, tỷ lệ sinh khoảng 7 con/phụ nữ vào giữa những năm 1960, sau đó giảm xuống còn khoảng 3 con vào năm 1979. Suốt thời kỳ áp dụng chính sách một con, tỷ lệ sinh ở đô thị đã giảm từ 1,3 xuống 1 con, và ở nông thôn tỷ lệ này giảm từ 3 xuống 1,5 con. Trên tạp chí China Journal, các nhà nhân khẩu học phát biểu rằng “không thể quy kết nguyên nhân chính của hiện tượng giảm sinh ở Trung Quốc là do chính sách một con”. Dân số tăng trưởng chậm là do người dân phải thích ứng với hoàn cảnh biến động, chứ không phải vì các quan chức quan liêu. “Chiến dịch ‘một con’ thực chất chỉ phục vụ cho chính trị và ngụy khoa học, chứ không phải vì cần thiết, và càng không phải vì mục đích cải thiện dân số”, các chuyên gia kết luận.

  Năm 2015, Trung Quốc chấm dứt hoàn toàn chính sách này. Liệu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có khôi phục được mức tăng trưởng dân số? Nhà kinh tế học đạt giải Nobel Amartya Sen nhận định rằng “tư tưởng tiến bộ tác động đến phụ nữ còn mạnh hơn cả chính sách một con ở Trung Quốc”. Cơ hội tiếp cận với giáo dục và việc làm ngày càng mở rộng cho phụ nữ Trung Quốc, như vậy khó có thể tăng sinh. Để so sánh, Đài Loan và Hàn Quốc vốn không hề áp dụng chính sách tương tự nhưng tỷ lệ sinh của họ dao động trên dưới 1,1 trẻ/phụ nữ, vẫn thấp hơn mức hiện tại 1,6 của Trung Quốc. Như vậy, câu khẩu hiệu phổ biến “Phát triển kinh tế là biện pháp tránh thai tốt nhất” cũng đúng với Trung Quốc như bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

  Tác động lớn nhất của chính sách một con được bộc lộ ngay trong thế hệ hiện tại. Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ giảm 90 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 35 và tăng 150 triệu người ở tuổi hơn 60. Quốc gia này đang trải qua quá trình lão hóa dân số quy mô lớn nhất và nhanh nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ phân tích tác động của sự thay đổi to lớn giữa các thế hệ trong Chương 2.


Bên hưởng lợi bất ngờ từ chính sách “một con” của Trung Quốc

  Những ngày này tin tức toàn viết về thâm hụt thương mại, đánh cắp công nghệ, hay gián điệp Trung Quốc giả danh doanh nhân. “Cứ năm công ty sẽ có một công ty tuyên bố Trung Quốc đã ăn cắp tài sản trí tuệ của họ” - một tiêu đề trên tạp chí Fortune năm 2019 viết như vậy. Dường như ai cũng cho rằng Trung Quốc đang vươn tay tới Mỹ và các nước phương Tây khác, với mục tiêu vượt lên trở thành người khổng lồ toàn cầu bằng mọi giá.

  Rất ít các chính trị gia hay nhà báo nhận ra rằng chính sách một con của Trung Quốc đã mang lại vận may hiếm có cho người tiêu dùng Mỹ. Các nhà kinh tế với cách tư duy đa chiều đã phát hiện ra mối tương quan có thể có giữa tỷ lệ sinh và số tiền tiết kiệm. Việc bắt buộc áp dụng chính sách một con dẫn đến sự mất cân bằng về giới tính - nam nhiều hơn nữ khoảng 20% do quan niệm thích trai hơn gái. “Mất cân bằng giới tính ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng hôn nhân ở Trung Quốc” là một tiêu đề được đăng trên tạp chí Economist năm 2017. Tờ New York Times phụ họa: “Hàng triệu chàng trai phải cô đơn trong ngày Lễ Tình nhân ở Trung Quốc”. Thế là các bậc phụ huynh quyết định nhảy vào. “Do ‘thị trường cô dâu’ cạnh tranh căng thẳng, các gia đình có con trai phải cố gắng tiết kiệm nhiều hơn với hy vọng con mình sẽ dễ cưới được vợ hơn” - kết luận của các nhà kinh tế Shang-Jin Wei và Xiaobo Zhang sau khi phân tích kỹ lưỡng số liệu về tài sản. “Tỷ lệ giới tính nam gia tăng giữa các năm từ 1990 đến 2007 chính là yếu tố giải thích cho mức tiết kiệm tăng cao đến 60% trong cùng thời gian”. Hiện tượng này trở nên phổ biến đến mức ngoài hàng hóa, Trung Quốc còn xuất khẩu cả giá trị tiết kiệm thặng dư. Sức tiêu thụ mạnh của người Mỹ chủ yếu dựa vào nguồn tiết kiệm từ các gia đình. Nếu không có sự mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm tăng cao, người Mỹ có thể đã phải trả lãi suất thế chấp và vay tiêu dùng cao hơn trong hai thập niên qua. Chẳng hạn, nếu lãi suất của khoản vay thế chấp cố định 30 năm trung bình là 6% thay vì là 5% trong 20 năm qua, thì số tiền thanh toán hàng tháng sẽ phải tăng khoảng 25%, nghĩa là không còn nhiều tiền cho chi tiêu mua sắm. Như vậy giá nhà ở San Francisco chắc chắn có liên quan đến giá trà ở Trung Quốc.

  Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến quy mô tiêu thụ trong nền kinh tế kỹ thuật số. Thử tưởng tượng người ta đã chi bao nhiêu tiền cho các loại dịch vụ hẹn hò trực tuyến khác nhau. Thị trường dịch vụ hẹn hò hiện nay có hàng trăm triệu khách hàng trên toàn thế giới với tổng doanh số khoảng 5 tỷ USD mỗi năm. Người ta đổ xô vào thị trường này để tìm người hôn phối tương lai, tìm mối quan hệ lãng mạn hay tình một đêm. Tuy nhiên, thói quen chi tiêu giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn. Ở Trung Quốc chỉ có 2% người sử dụng các ứng dụng hẹn hò để tìm bạn tình, trong khi ở châu Âu và Mỹ có tới 21% người chi cho các ứng dụng như Ashley Madison, C-Date, First Affair, Victoria Milan, và Tinder. Mặt khác, dịch vụ mai mối ở Trung Quốc như Baihe hay Jiayuan chiếm đến 85% so với chỉ 40% ở châu Âu và Mỹ. Cũng dễ hiểu tại sao có sự chênh lệch này. Đàn ông Trung Quốc chú trọng tìm người phối ngẫu lâu dài (thay vì tình một đêm) vì mất cân bằng giới tính đã tạo nên sự cạnh tranh khủng hoảng trên toàn quốc. Cũng không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ Trung Quốc trở nên kén chọn hơn. Nhóm tác giả của thử nghiệm tạo hồ sơ giả của các ứng viên nam nữ trong giao diện hẹn hò lớn nhất Trung Quốc cho biết: “Đàn ông có mức thu nhập khác nhau xem hồ sơ của phụ nữ có mức thu nhập khác nhau với tỷ lệ tương đương. Nhưng ngược lại, phụ nữ có mức thu nhập khác nhau xem hồ sơ nam giới có thu nhập cao với tỷ lệ rất cao… Hồ sơ nam giới với mức thu nhập cao nhất nhận được số lần xem gấp 10 lần so với nam giới có mức thu nhập thấp nhất”.

  Không hiểu sao, tình trạng mất cân bằng giới tính ở các nước khác lại có chiều hướng ngược lại. Ở Nga số lượng nam thanh niên giảm sút vì rất nhiều người chết sớm, chủ yếu là do rượu bia quá đà. Tình hình càng tệ hơn ở một số vùng Siberia do thiếu trầm trọng đàn ông trong độ tuổi kết hôn, đến nỗi phụ nữ ở đây phải vận động chính phủ hợp pháp hóa chế độ đa thê. Theo Caroline Humphrey, nhà nhân chủng học của Đại học Cambridge, phụ nữ Siberia ngày càng tin rằng “thà có [đàn ông] còn hơn không” vì việc hợp thức hóa chế độ đa thê sẽ giúp họ có được người đàn ông hỗ trợ về sức lực và tài chính, con cái được hợp pháp hóa, cùng với các quyền lợi từ nhà nước”. Dĩ nhiên, giải pháp lý tưởng sẽ là trao đổi đàn ông Trung Quốc với phụ nữ Nga. Nhưng không may là tỷ lệ mất cân bằng giới tính của Trung Quốc cao gấp bảy lần so với tỷ lệ của Nga vì dân số Trung Quốc lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy mới cần ứng dụng mai mối.


Gương mặt mới: bùng nổ trẻ em châu Phi

  Trong khi dân số châu Âu, châu Mỹ, và Đông Á đang giảm thì ở khu vực Tiểu vùng Sahara châu Phi số dân lại tăng, dù với tốc độ chậm hơn trước rất nhiều. Dân số vùng này dự kiến tăng từ 1,3 tỷ hiện nay lên 2 tỷ vào năm 2038 và 3 tỷ năm 2061. Một số người dự đoán chiến tranh ác liệt hoặc dịch bệnh tàn phá có thể biến đổi hướng phát triển nhân khẩu học châu Phi. Thực chất, xung đột vũ trang gây ra tỷ lệ tử vong lớn nhất trong lịch sử là Thế chiến thứ II, cướp đi 50 đến 80 triệu mạng sống, nhưng chẳng ảnh hưởng nhiều đến châu Phi. Cho đến nay, đại dịch AIDS khiến 36 triệu người chết trên toàn cầu, trong đó ⅔ xảy ra ở châu Phi và chủ yếu thiệt hại nhiều nhất ở các quốc gia: Nam Phi, Nigeria, Tanzania, Ethiopia, Kenya, Mozambique, Uganda, và Zimbabwe. Tuy nhiên, theo mô tả về phân bố dân số khu vực trong Hình 3, ngay tại thời điểm đỉnh dịch những năm 1980 đến 1990, đường vẽ dân số châu Phi hầu như không thay đổi. Như vậy, chỉ có một cuộc chiến tranh lớn hay đại dịch cướp đi hàng trăm triệu mạng sống, mới có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng trưởng nhân khẩu học của lục địa này so với các khu vực khác trên thế giới.

  

  Có thể bạn nghĩ châu Phi không đủ diện tích cho số dân dự kiến đó, nhưng hãy xem thực chất châu Phi rộng lớn đến mức nào. Bản đồ thế giới trong các sách giáo khoa không mô tả hết độ lớn thực sự của Bắc bán cầu. Hình 4 cho thấy diện tích của châu Phi có độ lớn tương đương tổng diện tích của Trung Quốc, Ấn Độ, Tây và Đông Âu, Mỹ, và Nhật Bản cộng lại.

  Đó là chưa kể vùng sa mạc rộng lớn không có người ở châu Phi. Các quốc gia khác (ngoại trừ Nhật Bản) cũng vậy. Ngay cả châu Âu cũng có sa mạc - bộ phim nổi tiếng Lawrence of Arabia (Lawrence xứ Ả Rập) được quay không phải ở bán đảo Ả Rập mà chủ yếu ở miền Nam Tây Ban Nha. Ngoài sa mạc châu Phi bao la, lục địa này còn có diện tích đất nông nghiệp màu mỡ nhất hành tinh, dù chưa được phát triển. Với diện tích rộng lớn của châu Phi, có vẻ chúng ta không phải lo về vấn đề thiếu chỗ ở. Lục địa này hiện có 1,3 tỷ người, trong khi các quốc gia khác trên bản đồ (Hình 4) có tổng dân số hơn 3,5 tỷ. Hiện nay, mật độ dân số trên mỗi dặm vuông ở châu Á cao gấp ba lần và châu Âu cao gấp bốn lần châu Phi.

  Việc gia tăng dân số của châu Phi tạo ra một số vấn đề hóc búa. Lục địa này là điểm nóng xung đột về tôn giáo và sắc tộc. Nhiều thập niên qua, các cuộc nội chiến suốt thời Chiến tranh Lạnh đã tàn phá cơ sở hạ tầng nơi đây. Cụ thể là các thể chế chính trị xã hội - từ cơ cấu chính phủ cho đến từ pháp dân sự - đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc không có điều kiện phát triển, khiến vai trò nhà nước hoàn toàn thất bại. Khoảng một nửa trong số 54 quốc gia có chủ quyền ở châu Phi đang bị bủa vây trong sự hỗn loạn chính trị, vô chính phủ và vô luật pháp. Nhiều người ở nông thôn vì muốn tránh xung đột và bạo lực đã di cư lên thành phố và ra nước ngoài, chủ yếu là đến các nước châu Âu, không chỉ gây nguy hiểm cho sự an toàn của cá nhân mà còn kìm hãm sự phát triển kinh tế.

  Như vậy, dù tồn tại một số nguy cơ, nhưng tiềm năng thu được từ dân số đang tăng lên của châu Phi vẫn rất lớn. Với lượng dân số ngày càng đông, châu Phi sẽ không còn bị phớt lờ. Dù theo chiều hướng tốt hay xấu, tương lai của lục địa này sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Nếu thuận lợi, châu Phi sẽ là nguồn lực dồi dào, mang lại lợi ích lớn lao cho thế giới. Nếu bất lợi, thì hậu quả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn cầu. Sự thay đổi dân số không phải do định mệnh nhưng chắc chắn có tác động đến số phận của chúng ta.


Lương thực cho dân số châu Phi - Một cơ hội lớn

  Nhiều người vẫn nghĩ rằng cơ hội kinh doanh lớn nhất chủ yếu nằm trong lĩnh vực dịch vụ sử dụng các nền tảng hay ứng dụng công nghệ. Hãy có góc nhìn đa chiều về vấn đề tăng trưởng dân số châu Phi. Theo Ngân hàng thế giới, nông nghiệp châu Phi sẽ trở thành khu vực đáng giá 1.000 tỷ USD vào năm 2030, một mỏ vàng đang được hình thành và có tiềm năng biến đổi toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tương lai trẻ em châu Phi, chủ yếu được sinh ra ở nông thôn, sẽ gắn liền với quá trình chuyển hóa này của ngành nông nghiệp. Tuy có diện tích rất lớn và nguồn nước dồi dào, nhưng lục địa này hiện đang nhập siêu về lương thực. Các ngành công nghiệp khai thác như ca cao, dầu, và khoáng sản vẫn đóng vai trò nền tảng của nền kinh tế quốc gia bao lâu nay, tuy nhiên trong tương lai gần châu Phi sẽ chủ yếu phát triển nhờ sự lớn mạnh của ngành nông nghiệp và các ngành sản xuất liên quan, cùng với dịch vụ cung cấp lương thực thực phẩm cho số dân ngày càng tăng của lục địa. Ngành nông nghiệp sẽ phải đối mặt với hai thách thức: tận dụng trồng trọt hết 500 triệu mẫu đất - tương đương với diện tích Mexico - và cải thiện năng suất trên diện rộng.

  Châu Phi sắp chứng kiến một cuộc cách mạng kép về nông nghiệp và công nghiệp như ở châu Âu, châu Mỹ, và Đông Á các thế kỷ trước. Hãy hình dung những lợi ích có được từ quá trình vận động tích cực của ngành nông nghiệp ngày càng mở rộng. Nông dân sẽ cần nguyên liệu tốt hơn như hạt giống, phân bón để tăng năng suất và tận hưởng mức sống cao hơn. Theo đó sẽ xuất hiện các công việc hỗ trợ cho ngành trồng trọt ở nông thôn, như sửa chữa máy kéo và các thiết bị khác. Khi sản lượng nông nghiệp từ mức đủ sống tăng trưởng mạnh nhờ năng suất cao thì phần thặng dư sẽ được chuyển đến các thành phố đang phát triển, giúp giảm lượng thực phẩm nhập khẩu. Việc chuyển từ hình thức thực phẩm cơ bản sang các sản phẩm chế biến sẵn, như bánh ngọt hay trái cây đóng hộp, sẽ tạo ra nhiều công việc hơn cho hàng chục triệu người trên khắp lục địa, từ đó làm phát triển ngành chế biến cùng với ngành dịch vụ phân phối, buôn bán các hàng hóa này cho dân thành thị. Đây chính là cuộc cách mạng nông nghiệp - công nghiệp châu Phi trong tương lai không xa.

  Để biến tiềm năng này thành hiện thực, nhiều tổ chức và công ty đang đưa các sáng kiến và ứng dụng mới vào ngành nông nghiệp châu Phi. Chẳng hạn, Quỹ Công nghệ Nông nghiệp châu Phi đã giới thiệu đến các nông dân cách kiểm tra chất lượng đất và kỹ thuật lựa hạt giống. Theo nhân viên thực địa của Quỹ thì “một số nông dân xem thường lời khuyên nên chuẩn bị đất tốt, dùng hạt giống phù hợp và sử dụng phân bón để có thể thu hoạch gấp mười lần. Đó là chuyện họ chưa từng nghe bao giờ”. Thế nhưng, hãy xem câu chuyện về Samuel Owiti Awino. Trang trại của ông ở vùng hồ Victoria, Kenya luôn phải chịu những cơn mưa thất thường và cỏ dại phá hoại mùa màng. Ông tuyệt vọng tìm mọi phương cách để thu hoạch đủ nuôi gia đình và bán một chút dư ra chợ. “Khi bị bệnh mà không biết mình bị bệnh gì, ta sẽ ‘vái tứ phương’ hy vọng may ra có thuốc chữa”, ông nói. “Tôi đã trồng trọt như vậy trong một thời gian khá dài”. Thế nên Awino quá sửng sốt khi ruộng ngô thử nghiệm đạt năng suất gấp hai lần ruộng ngô tốt nhất của ông.

  Trái với những lời chê bai về “bùng nổ dân số”, thực chất nhân khẩu tăng có thể tạo động lực phát triển cho nông nghiệp châu Phi, từ đó mang lại công ăn việc làm và thúc đẩy các hoạt động kinh tế liên quan, không chỉ ở châu Phi mà cả những nơi khác trên thế giới. Những cải tiến trong xử lý đất, thủy lợi, và phân phối có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn.

  Con đường tương lai của châu Phi phụ thuộc vào quá trình chuyển hóa những người nông dân chỉ canh tác đủ sống như Awino thành những nhà nông giỏi giang. Bùng nổ dân số châu Phi có thể trở thành một cơ hội phát triển là nhờ vào việc trồng trọt, thu hoạch, và chế biến một loại cây phi thường là khoai mì (sắn). Loại cây lấy củ này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, khả năng chịu hạn cao, có thể thu hoạch linh hoạt bất kỳ lúc nào trong đợt trồng 18 tháng, và cần phải có lao động thủ công để trồng, do đó tạo ra nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Đối với các nước đang phát triển, khoai mì là nguồn tinh bột chính thứ ba sau gạo và ngô. Hiện nay loại củ này chủ yếu được sử dụng để sản xuất bột và bia. Tiểu vùng Sahara châu Phi có ít nhất 300 triệu người vẫn dùng khoai mì trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài ra, khoai mì không chứa gluten và có lượng đường thấp hơn so với lúa mì, nên đó là một lựa chọn lành mạnh để thay thế ngũ cốc và là nguồn tinh bột tốt hơn cho bệnh nhân tiểu đường. Khi sản lượng khoai mì tăng cao, một phần sẽ được chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao hơn - bổ sung vào danh sách hàng xuất khẩu như nguyên liệu làm ván ép; chất độn cho nhiều loại dược phẩm, bao gồm các loại thuốc uống, thuốc viên nén và kem; ngoài ra còn có thể chế thành nhiên liệu sinh học.

  Để hiện thực hóa tiềm năng to lớn của ngành sản xuất khoai mì cần phải có chuyên môn và trang thiết bị. Ở trung tâm Zambia, Celestina Mumba dành nhiều thời gian giảng giải phương pháp cải thiện năng suất cho nông dân trồng khoai mì bằng các kỹ thuật đơn giản như chọn giống và chia luống. Cô đã trở thành chuyên gia về các kỹ thuật này và giờ đây dành hầu hết thời gian của mình để giúp các nông dân khác sử dụng những phương pháp tốt nhất hiện có. Cách đó hơn 2.000km ở Nigeria, Pastor Felix Afolabi thành lập công ty Afolabi Agro Divine Ventures để hướng dẫn các nông dân trẻ trồng khoai mì, đồng thời mua về các công cụ cày bừa, máy tưới, máy trồng, máy đào gốc, máy kéo và máy ủi để trang bị cho nền nông nghiệp Nigeria. Các doanh nhân - nông dân như Mumba và Afolabi là những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng nông nghiệp - công nghiệp của châu Phi.

  Bên cạnh nhiều nguồn nhân lực, công nghệ, và tài chính có sẵn trong nước để phát triển ngành sản xuất khoai mì khắp Tiểu vùng Sahara châu Phi, các công ty nước ngoài và tổ chức phi lợi nhuận cũng có những đóng góp quan trọng. Do có hàm lượng nước cao, khoai mì cần phải được xử lý trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi thu hoạch, vì vậy cần có sẵn các thiết bị ở gần nơi trồng trọt. Công ty Thương mại và Phát triển Nông nghiệp Hà Lan (DADTCO), một doanh nghiệp xã hội nhắm đến hỗ trợ các hộ nghèo bằng cách cung cấp cho các trang trại nhỏ châu Phi những chiếc xe tải chứa máy chế biến, máy lọc và máy sấy để có thể di chuyển từ làng này sang làng khác. Có thể bắt đầu thu hoạch ngay sau khi cố định thiết bị di động này. Chẳng mấy chốc, các nông dân hay các doanh nhân địa phương đã có thể sử dụng những nguồn lực này để tự chế biến thực phẩm.

  Trong tương lai gần, quy mô sản xuất khoai mì mở rộng sẽ có thể mang lại việc làm cho lượng trẻ em nông thôn ngày nay. Giả sử nếu châu Phi trở thành một thế lực mạnh trong ngành công nghiệp bia toàn cầu thì sao? Một số các công ty lớn nhất thế giới như SABMiller và Diageo, đang tìm nguồn cung ứng nguyên liệu khoai mì để sản xuất bia, từ đó có thể giảm chi phí sản xuất thành phẩm, đồng thời châu Phi cũng bớt phụ thuộc vào lượng nhập khẩu nước ngoài đắt đỏ. Nếu loại bia sản xuất từ khoai mì cho thấy hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường, thì bia châu Phi sẽ nhanh chóng xuất hiện ở các quán rượu bia với giá thành không thể bỏ qua. Hãy cẩn thận đấy, Anheuser-Busch6!


Trảng cỏ Silicon

  Bên cạnh cuộc cách mạng nông nghiệp - công nghiệp sắp tới, châu Phi còn có bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ 21 nhanh hơn bất kỳ ai về lĩnh vực công nghệ di động viễn thông. Và bước chuyển hóa này đã thay đổi cuộc sống trên khắp lục địa. Hãy xem tờ Irish Times kể về câu chuyện của Naomi Wanjiru Nganga, một phụ nữ sống ở khu ổ chuột Korogocho của Nairobi. Cô chỉ mới 34 tuổi nhưng sức khỏe đã yếu, lại còn phải nuôi bốn đứa con bằng cách thu lượm ve chai rồi đem bán. Thứ đồ công nghệ duy nhất mà cô có là chiếc điện thoại di động loại đơn giản, dùng để liên lạc, cũng như để chuyển tiền và nhận tiền, trong đó có khoản tiền trợ cấp hàng tháng từ tổ chức từ thiện Alien. Hệ thống mạng di động phát triển mang lại rất nhiều lợi ích cho cô. Một thập niên trước, Kenya đã khiến thế giới ngạc nhiên khi đi đầu trong lĩnh vực thanh toán di động, với ¾ dân số sử dụng thường xuyên. Chẳng có gì bất ngờ khi giờ đây Nairobi được mệnh danh là “Trảng cỏ Silicon”. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng nếu muốn nhìn ra thế giới năm 2030 thì phải du lịch đến châu Phi.

  Công nghệ di động được chứng minh đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực y tế. Như ở Kenya chẳng hạn, đa số người nông thôn phải đi xe buýt mất ít nhất một giờ mới tới được phòng khám hay cơ sở y tế. Để giải quyết vấn đề về khoảng cách, nhiều dịch vụ di động đã được đưa vào sử dụng, từ các đường dây nóng y tế và các công cụ chẩn đoán sớm cho đến công tác truyền thông, nhắc nhở dùng thuốc và theo dõi bệnh nhân. Đến nay, 90% dân số đã có điện thoại di động. Hồ sơ người dùng điện thoại ở Kenya thực tế còn đầy đủ hơn so với dữ liệu điều tra dân số. Cơ quan chính phủ đã sử dụng dữ liệu điện thoại di động thay vì danh sách nhân viên, học sinh để xây dựng kế hoạch chính sách y tế và phạm vi thực hiện.

  Như nhiều quốc gia dù giàu hay nghèo khác, Kenya phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực y tế giỏi, trong khi chi phí leo thang và nhu cầu tăng vọt. Đã có hàng trăm dự án và chương trình y tế điện tử (e-health) mang đến nhiều lợi ích cho lượng dân số nông thôn ngày càng tăng. Mô hình sử dụng công nghệ viễn thông di động trong chăm sóc sức khỏe, như ở Kenya, có thể là giải pháp giúp tiếp cận y tế một cách hiệu quả và toàn diện mà các quốc gia khác nên làm theo - kể cả một quốc gia như Mỹ, nơi chăm sóc y tế luôn là chủ đề nóng của giới chính trị và chi phí y tế ngày càng tăng qua mỗi năm.


Lo lắng và bức xúc về vấn đề di cư

  Đến năm 2030 dân số toàn cầu sẽ phân bố theo cách rất khác với hiện tại, trong đó mật độ tập trung cao hơn ở châu Phi và Nam Á. Dù số lượng di dân từ nước này sang nước khác có thể biến động, nhưng lý do thì không đổi: Di cư sẽ diễn ra khi lượng trẻ em chênh lệch quá lớn giữa các khu vực trên thế giới, hoặc khi có các cuộc khủng hoảng như nội chiến, bất ổn chính trị, nạn đói, tình trạng kinh tế khẩn cấp, hay thiên tai. Gần đây, di cư quốc tế bị xem như một cơn “lũ” cần phải ngăn chặn. Các nhà lãnh đạo chính trị đang kêu gọi tăng cường bức tường biên giới. Các quốc gia đang rút khỏi các hiệp định thương mại và tổ chức kinh tế/chính trị như Liên minh châu Âu. Người dân diễu hành trên đường phố với những khẩu hiệu tẩy chay người nhập cư. Nhưng nếu nỗi lo sợ rằng người nhập cư giành mất công ăn việc làm và tiêu tốn nguồn lực chính phủ là hoàn toàn sai lầm và thiển cận thì sao?

  Nhiều người thường nghĩ rằng lực lượng di dân chiếm chỗ và cướp mất việc làm tốt của công nhân nhà máy. Thực chất, đa số người nhập cư không cạnh tranh với dân địa phương về công việc, theo kết luận của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật, và Y học Quốc gia Mỹ trong một số báo cáo quan trọng. Lý do là vì hầu hết các di dân đều là người có kỹ năng rất cao hoặc rất thấp, nên khó tìm được công việc tốt ở quê hương. Ngược lại, đồng bào của họ với kỹ năng bậc trung - chẳng hạn như thợ máy hay công nhân có tay nghề - lại có rất nhiều cơ hội việc làm tại quê nhà, vì thế không có xu hướng muốn di cư. Tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu vẫn còn rất nhiều công việc kỹ năng thấp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu của người lao động có tay nghề cao. Trong khi đó, đa số các trường hợp mất việc xảy ra với các công nhân có kỹ năng bậc trung trong ngành sản xuất ở các nước phát triển, vì công việc của họ tương đối đơn giản và sẽ kinh tế hơn nếu thay bằng tự động hóa. Các nước giàu sẽ có lợi nhất về mặt kinh tế khi sử dụng công nghệ thay thế các công việc đòi hỏi kỹ năng bậc trung, vì chi phí tự động hóa vẫn thấp hơn tiền lương và máy móc có thể xử lý các công việc tương đối dễ dàng (như chúng ta sẽ thấy trong Chương 6). Như vậy, nỗi lo lắng và tức giận vì mất việc làm phải nhắm vào đổi mới công nghệ, chứ không phải người nhập cư. Đồng nghiệp của tôi ở Trường Wharton, Britta Glennon phát hiện thấy việc hạn chế số lượng thị thực cho các nhà khoa học và kỹ sư thực chất lại gây hại đến công ăn việc làm ở Mỹ vì các công ty phải chuyển phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) ra nước ngoài để tiếp cận nguồn nhân tài. Những kẻ hưởng lợi lớn nhất từ chính sách siết chặt nhập cư là ai? Chính là Trung Quốc, Ấn Độ, và Canada - điểm đến của các hoạt động R&D.

  Khi phân tích số liệu thống kê trình độ học vấn của người lao động ngoại quốc tại Mỹ, chúng tôi thấy người nhập cư không hề cạnh tranh việc làm với người Mỹ. Khoảng 42% tổng số công nhân bỏ học trung học là người nhập cư, trong số những người có bằng tiến sĩ, 29% là người sinh ra ở nước ngoài. Ngược lại, chỉ có 15% người tốt nghiệp trung học, 10% người học đại học nhưng không có bằng và 14% người có bằng cử nhân là người nhập cư. Trong khi đó, Cục Điều tra Dân số Mỹ cho biết số lượng công việc quản lý và kỹ thuật tay nghề cao đã tăng lên, còn số lượng lao động chân tay và công việc văn phòng với trình độ bậc trung lại giảm mạnh - do quá trình tự động hóa.

  Nếu đi sâu phân tích dữ liệu các ngành nghề cụ thể, chúng ta sẽ có thêm nhiều bằng chứng cho thấy hầu hết người nhập cư không cạnh tranh việc làm với người bản xứ. Theo Viện Chính sách Đô thị, ba nhóm nghề hàng đầu của người nhập cư vào Mỹ mà không có bằng trung học là giúp việc và quản gia, đầu bếp và lao động nông nghiệp. Trong khi đó, người lao động bản xứ chưa tốt nghiệp trung học chủ yếu làm các công việc như thu ngân, tài xế xe tải và các phương tiện chuyên chở khác, và nhân viên vệ sinh. Rất ít trường hợp cạnh tranh việc làm trực tiếp giữa người nhập cư và người bản xứ.

  Dòng người di cư sẽ giúp khắc phục những vấn đề về lão hóa dân số. Liên Hiệp Quốc gọi đó là “lực lượng di cư thay thế”. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy khi Thế hệ bùng nổ dân số7 nghỉ hưu, nền kinh tế Mỹ sẽ cần nhiều người nhập cư hơn để đáp ứng nhu cầu cho hàng chục hạng mục nghề nghiệp, từ trợ lý y tá, chăm sóc y tế tại nhà cho đến công nhân xây dựng, đầu bếp và nhân viên phát triển phần mềm. Đến năm 2030, hơn một nửa các công việc này cũng như một số công việc khác ở Mỹ sẽ do lực lượng lao động sinh ra ở nước ngoài đảm nhiệm.

  Có một cách khác để đánh giá liệu người nhập cư có làm suy yếu tình trạng kinh tế của người bản xứ hay không - hãy xem xét vấn đề thu nhập. Tiền lương của người bản xứ lẽ ra phải giảm nếu người nhập cư cạnh tranh ở cùng loại công việc. Sau khi phân tích bằng chứng kỹ càng, Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ kết luận rằng “tác động của việc nhập cư đối với mức lương tổng thể của người bản xứ có thể rất nhỏ và gần như bằng không”. Quan trọng hơn, đa số các nghiên cứu đều cho thấy “những tác động tiêu cực đối với các nhóm thiệt thòi [như dân tộc thiểu số] và với thế hệ người nhập cư thời trước sẽ lớn hơn đối với người bản xứ nói chung”. Điều này có thể giải thích cho nghịch lý tại sao một tỷ lệ đáng kể người mới nhập cư vào châu Âu và Mỹ lại bỏ phiếu cho các ứng cử viên chống đối vấn đề di cư. Rõ ràng, nhóm người bản xứ chịu tác động lớn nhất từ luồng di dân là những người bỏ học trung học, do đó họ thường ủng hộ các biện pháp kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, một vấn đề lớn trong các cuộc bầu cử hiện nay.

  Mặc dù bằng chứng cho thấy người nhập cư không cạnh tranh việc làm với người bản xứ, nhưng dòng di dân vẫn có thể gây ra một khoản thất thoát cho quốc gia nhập cư nếu những người mới đến được hưởng các dịch vụ phúc lợi của chính phủ một cách bất tương xứng. Trên thực tế, dân nhập cư vào châu Âu và Mỹ bị ác cảm chủ yếu vì họ bị cho là gánh nặng tài chính khi hưởng lợi từ các dịch vụ xã hội nhiều hơn so với những gì họ đóng góp. Một lần nữa, chúng ta lại có bằng chứng phản biện lại suy nghĩ truyền thống này. Khoảng 72% tổng số người nhập cư quốc tế trên thế giới đang trong độ tuổi lao động, so với 58% của tổng dân số. Theo một nghiên cứu uy tín của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người nhập cư chiếm 47% trong tổng lượng lao động tăng thêm ở Mỹ và 70% ở châu Âu kể từ năm 1990, và họ thường đóng nhiều thuế hơn so với lợi ích mà họ nhận được từ các chương trình của chính phủ. Viện Hàn lâm Quốc gia cho biết: “Dù ở lứa tuổi nào, các thành viên trưởng thành thuộc thế hệ thứ hai [của người nhập cư] cũng mang lại hiệu quả tài chính tích cực cho mọi cấp chính phủ hơn là những người trưởng thành thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ ba”. Từ năm 1994 đến 2013, tỷ lệ thuế trên phúc lợi “tăng lên đối với cả nhóm thế hệ thứ nhất lẫn thứ hai” cho thấy dần dần người nhập cư ngày càng có nhiều đóng góp tài chính thông qua tiền lương và thuế thu nhập hơn là số phúc lợi họ nhận được từ các chương trình của chính phủ. Cần lưu ý rằng tác động tài chính của người nhập cư - trong điều kiện hầu hết đều trong độ tuổi lao động - xảy ra tích cực ở cấp liên bang hơn là cấp tiểu bang và địa phương, nơi con cái họ được học hành. Viện Hàn lâm Quốc gia kết luận “một người nhập cư và một người bản xứ với cùng đặc điểm [như tuổi tác, học vấn, thu nhập] sẽ có thể tạo ra tác động tài chính như nhau”.


Người nhập cư không giành mất việc mà tạo ra công việc

  Google, Intel, eBay, Facebook, Linkedln và Tesla có hai điểm chung: Đều là các công ty chuyển hóa nền kinh tế Mỹ và được người nhập cư sáng lập hoặc đồng sáng lập. Nền kinh tế toàn cầu sẽ khác đi nếu không có họ. Khoảng 23% các công ty công nghệ cao ở Mỹ là do người nhập cư thành lập và tỷ lệ này còn cao hơn đáng kể ở một số tiểu bang - 40% ở California, 42% ở Massachusetts và 45% ở New Jersey, theo Quỹ Kauffman và Viện Kinh tế Hội đồng Vùng Vịnh. Tính đến năm 2016, người nhập cư đã sáng lập 44 trong số 87 “kỳ lân” Mỹ - tức các công ty tư nhân có trị giá từ 1 tỷ USD trở lên - theo báo cáo của Quỹ Chính sách Quốc gia Mỹ, một tổ chức nghiên cứu độc lập. 23 trong số 44 doanh nhân sáng lập các công ty đó ban đầu đến Mỹ để học đại học hoặc sau đại học, chủ yếu là từ Ấn Độ, Canada, Vương quốc Anh, Đức và Israel. Như trường hợp của David Hindawi, sinh ra ở Baghdad năm 1944 trong một gia đình Iraq Do Thái. Năm 1951, cha mẹ đưa ông đến Israel và ông phục vụ cho lực lượng không quân tại đây. Năm 1970, ông sang Mỹ học bằng tiến sĩ tại Đại học California ở Berkeley. Năm 2007, David cùng với con trai Orion sáng lập Tanium, một công ty an ninh mạng sau này phát triển mạnh với số lượng nhân viên là 500 người.

  Người nhập cư mang lại lợi ích cho nền kinh tế vì họ có khuynh hướng muốn trở thành doanh nhân nhiều hơn. Theo một báo cáo toàn diện từ Viện Hàn lâm Quốc gia, “người nhập cư sáng tạo hơn người bản xứ”, thể hiện qua số lượng bằng sáng chế chẳng hạn. Nghiên cứu kết luận rằng “người nhập cư có nhiều sáng tạo đổi mới hơn người bản xứ không phải do khả năng bẩm sinh giỏi hơn mà vì họ thực sự tập trung vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật”. Nhà đồng sáng lập Linkedln, Reid Hoffman, viết trên tờ Washington Post năm 2013 rằng: “Di cư cũng là một dạng kinh doanh. Bạn bỏ lại mọi thứ quen thuộc để bắt đầu cái mới ở một nơi nào đó. Để thành công, bạn cần xây dựng các liên minh và phát triển các kỹ năng. Bạn sẽ phải tùy cơ ứng biến tùy trường hợp. Đó chính là sự định vị vững chắc”.

  Ngoài kinh doanh, người nhập cư còn đóng góp đáng kể vào lĩnh vực y tế tại Mỹ. Theo một nghiên cứu năm 2016 của Đại học George Mason, người nhập cư chiếm khoảng 13% toàn dân số Mỹ nhưng trong đó có 28% là bác sĩ; 22% là nhân viên điều dưỡng, bác sĩ tâm lý và y tá chăm sóc tại nhà; cùng với 15% là y tá được cấp phép. Họ chiếm hơn một nửa số nhà khoa học y tế làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Lý do chủ yếu giải thích cho tỷ lệ phần trăm này là đa số người nhập cư đã được đào tạo về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại quê nhà. Người ngoại quốc có bằng cấp vẫn cần phải nâng cao kỹ năng trước khi làm việc tại Mỹ vì ở đây đặt ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp cao hơn, dù vậy Mỹ vẫn không có đủ nhân lực y tế trình độ cao. Rõ ràng, lực lượng y tế nhập cư không hề cạnh tranh việc làm với người Mỹ.

  Một thước đo hữu ích khác là số người đoạt giải Nobel về khoa học. Trong số 85 công dân Mỹ giành được các giải thưởng về hóa học, vật lý, sinh lý học và y học kể từ năm 2000 thì có 33 người là được sinh ra ở nước ngoài, chiếm gần 40%. Nếu Mỹ muốn duy trì vị thế quốc gia đổi mới nhất thế giới thì cần ghi nhận vai trò của người nhập cư, nhất là khi nền kinh tế dựa vào tri thức vẫn không ngừng phát triển.

  Trong một báo cáo năm 1997, Viện Hàn lâm Quốc gia đưa ra kết luận rằng nhìn chung tác động của người nhập cư đối với nền kinh tế Mỹ là tích cực. Báo cáo năm 2017 của tổ chức này ghi nhận nếu không có người nhập cư vào Mỹ, “rõ ràng GDP sẽ thấp hơn nhiều và có lẽ GDP bình quân đầu người cũng vậy - phần lớn là vì Mỹ sẽ có dân số già hơn, với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động thấp hơn đáng kể”. Nhờ có người nhập cư, giá “dịch vụ chăm sóc trẻ, chế biến thức ăn, dọn dẹp, sửa chữa và xây dựng nhà cửa” mới có xu hướng giảm. Báo cáo cũng đề cập đến nhu cầu về nhà cửa của người nhập cư và con cháu họ trong khi thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Thật khó hình dung các gia đình trung lưu Mỹ có bố mẹ đều đi làm sẽ như thế nào nếu không có người nhập cư giúp chăm sóc con cái. Đến năm 2030, nền kinh tế Mỹ sẽ còn được thúc đẩy nhiều hơn bởi sự năng động sáng tạo của người nhập cư so với hiện nay - nếu không bị những kẻ xây biên giới can thiệp.


Thiên kiến về người nhập cư

  Vấn đề nhập cư luôn gây tranh cãi vì chúng ta thường tập trung vào mặt xấu hơn là mặt tốt. Các nhà tâm lý học Amos Tversky và Daniel Kahneman cho rằng chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm trong nhiều khía cạnh cuộc sống vì bị tâm lý “ác cảm với mất mát” chi phối. Sau khi tiến hành nhiều thử nghiệm, họ kết luận người ta có xu hướng cố tránh thiệt hại hơn là cố đạt lợi ích. Thật đáng ngạc nhiên, hầu hết mọi người đều quan tâm làm sao không mất 10 USD hơn là làm sao để có được 10 USD.

  Để làm luận văn thạc sĩ của mình tại Đại học Bergen, nhà kinh tế học hành vi người Na Uy Thea Wiig đã tiến hành một thử nghiệm, trong đó cô trình bày với một số người về thống kê việc làm của người nhập cư (cho thấy lợi ích xã hội tiềm năng từ nhập cư) và tác động của việc nhập cư đến các chương trình phúc lợi (thể hiện những thiệt hại tiềm ẩn). Cô nhận thấy “phần tổn thất lấn át phần lợi ích” trong tâm trí của mọi người, dẫn đến thái độ tiêu cực đối với người nhập cư. “Mọi người rất dễ có ác cảm tiêu cực khi nhấn mạnh về các chi phí liên quan đến nhập cư”, cô chia sẻ. Cụ thể như “khi biết tỷ lệ việc làm của người nhập cư ở Na Uy là 60%, một số người sẽ cổ xúy cho việc siết chặt các chính sách nhập cư”. Ý nghĩa của nghiên cứu này cho thấy có thể thay đổi và thậm chí điều khiển thiên kiến về người nhập cư, và theo đó là các chính sách tương ứng, một khi chúng ta biết rằng “mọi người thường bỏ qua các lợi ích của việc nhập cư mà chỉ chú ý đến phần thiệt hại”. Tiến đến năm 2030, chúng ta cần nhận thức rõ phạm vi tác động của suy nghĩ tiêu cực về việc nhập cư, cũng như mức độ lấn át của nó đối với lực lượng ủng hộ nhập cư. Trên tờ The New Yorker, nhà báo James Surowiecki cho rằng luận điệu “chúng ta đang mất nước” mang tính thuyết phục cao vì đã đánh đúng tâm lý không muốn mất mát của công chúng, do đó tạo lợi thế cho các ứng viên chống đối nhập cư trong các cuộc bầu cử.

  Một nghiên cứu khác về tâm lý sợ mất mát giúp giải thích cho hành vi của người nhập cư. Phân tích sự khác biệt về hành vi giữa người bản xứ, người ngoại quốc nhập cư và người ngoại quốc ở lại quê hương của họ một nghiên cứu cho thấy trong ba nhóm này, người di cư có khả năng chấp nhận rủi ro cao nhất. Điều đó có thể giải thích tại sao rất nhiều người nhập cư trở thành doanh nhân. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng những người nhập cư cũng phản ứng mạnh với tin xấu hơn là tin tốt về kinh tế trong tương lai, như những người khác. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế khó khăn ở quê nhà sẽ chi phối quyết định di cư nhiều hơn so với cơ hội ở một quốc gia mới, theo giáo sư Mathias Czaika trong một nghiên cứu khác.

  Phát hiện này cho thấy hầu hết người nhập cư không đơn thuần muốn cải thiện mức sống mà chủ yếu là muốn thoát khỏi tình trạng kinh tế khắc nghiệt và tuyệt vọng ở quê nhà.

  Vấn đề nhà ở (hoặc không có nhà ở) cũng là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định di cư vì nó ảnh hưởng đến thái độ chấp nhận rủi ro. Trong một nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, William Clark và William Lisowski thấy rằng người nhập cư cân nhắc kỹ lưỡng giữa được và mất khi quyết định chuyển đến một đất nước khác. Những người có nhà hoặc các loại bất động sản khác thường không muốn chuyển đến nơi khác hay di cư ra nước ngoài. Chính vì thế, việc phân bổ lại đất đai ở các nước nghèo sẽ làm giảm tỷ lệ di cư hiệu quả hơn các bức tường biên giới.

  Thực tế có rất nhiều lý do để chú trọng nhiều hơn vào lợi ích của dân số nhập cư. Báo cáo năm 2018 từ các ủy viên Sở An sinh Xã hội cảnh báo rằng đến năm 2030 họ không thể đảm bảo đủ mức “tài chính ngắn hạn” tối thiểu cần thiết trong quỹ ủy thác vì chính phủ hiện đang phải dùng quỹ này để chi trả phúc lợi thay vì để duy trì hệ thống bền vững. Tờ USA Today đặt tiêu đề cho báo cáo này là: “An sinh xã hội và chăm sóc y tế đang chết dần mà chẳng có ai ở Washington động một ngón tay”.

  Như vậy hóa ra lực lượng nhập cư không phải là mối đe dọa mà thực chất họ mang lại cơ hội duy trì sự tồn tại của hệ thống lương hưu trong tương lai. Những người nhập cư phải trả hàng tỷ đô la thuế quỹ lương8 mỗi năm cho an sinh xã hội, ngay cả khi họ không có giấy tờ hợp pháp hay sử dụng số an sinh xã hội giả. Tổ chức nghiên cứu Nền Kinh Tế Mỹ Mới ước tính 8 triệu người lao động bất hợp pháp đã đóng góp khoảng 13 tỷ USD tiền thuế quỹ lương trong năm 2016, nhưng nhìn chung họ không thể đòi hỏi các phúc lợi an sinh xã hội. Và chính những người nhập cư lương thấp lại là những người đóng góp nhiều nhất vì thuế An sinh Xã hội 6,2% chỉ áp dụng cho 128.400 USD đầu tiên trong thu nhập. Monique Morrissey, nhà kinh tế thuộc Viện Chính sách Kinh tế cho biết: “Việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp sẽ có tác động tiêu cực, cả ngắn hạn lẫn dài hạn, đến quỹ An sinh Xã hội vốn liên quan trực tiếp đến sự gia tăng dân số”. Trong bản báo cáo, các ủy viên Sở An sinh Xã hội giải thích lý do tại sao làn sóng nhập cư gia tăng có thể mang lại một vài lợi thế: “Phần thiệt hại sẽ giảm khi tỷ lệ nhập cư tăng vì đa số đều di cư ở độ tuổi tương đối trẻ, tức số người lao động sẽ tăng nhanh hơn số người hưởng phúc lợi”.

  Vấn đề mấu chốt nằm ở cách tư duy. Nếu biết suy nghĩ sáng tạo, chúng ta có thể biến khó khăn thành cơ hội lớn. Càng tập trung tận dụng cơ hội, chúng ta càng có thể thích ứng hiệu quả hơn trước những thách thức của năm 2030.


Sẽ không còn chảy máu chất xám?

  Ngay cả những người phản đối vấn đề nhập cư gay gắt nhất cũng phải đồng ý rằng cần có lực lượng nhân tài nước ngoài để bù đắp cho những thiếu hụt trong nền kinh tế Mỹ. Nhưng như vậy có phải là chúng ta đang lợi dụng các quốc gia nghèo vì họ đã mất các nhân tài giỏi nhất vào tay chúng ta? Trở lại những năm 1950, người Anh đưa ra thuật ngữ “chảy máu chất xám” để chỉ trích việc mất nguồn nhân lực về các quốc gia như Mỹ và Canada, vì tại đây các bác sĩ, kỹ sư và những người có trình độ cao khác có thể tìm việc làm với mức lương cao hơn ở quê nhà. Trong ba đến bốn thập niên qua, dòng nhân tài di cư cũng lấy đi nguồn nhân lực quý giá nhất của các nước đang phát triển như Bangladesh, Nigeria và Philippines. Theo AnnaLee Saxenian, nhà khoa học về địa lý và chính trị tại Đại học California ở Berkeley, vấn nạn chảy máu chất xám có thể trở thành hiện tượng “luân chuyển chất xám” mang lại lợi ích cho cả hai đầu quốc gia.

  Hãy xem một ví dụ: Miin Wu, di cư từ quê hương Đài Loan đến Mỹ để theo học bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tại Đại học Stanford. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1976, ông làm việc cho các công ty huyền thoại Siliconix và Intel. Mười năm sau, ông đồng sáng lập công ty Công nghệ VLSI tại Thung lũng Silicon, chuyên thiết kế và sản xuất vi mạch tích hợp. Cuối thập niên 1980, khi Đài Loan trở thành điểm đến hấp dẫn của ngành sản xuất chip, ông quyết định sử dụng các mối quan hệ ở Mỹ để thành lập Macronix, một trong những công ty bán dẫn đầu tiên của Đài Loan và là công ty đầu tiên của quốc gia này được niêm yết trên sàn Nasdaq9. Cuộc đời ông giờ đây là những chuyến vượt Thái Bình Dương đều đặn. Công việc kinh doanh của Wu phát triển và mang lại lợi ích cho cả quê hương lẫn nơi đã cưu mang ông.

  James Joo-Jin Kim từ Hàn Quốc tới Mỹ vào những năm 1960 để tiếp tục con đường học vấn. Thời điểm ông đến được Trường Wharton, là khi “cả hai đầu của bán đảo Triều Tiên đều bị chiến tranh tàn phá, thật không thể tưởng tượng được viễn cảnh tồi tệ như thế nào đối với tất cả người dân Hàn Quốc. Chúng tôi nghèo kinh khủng, còn đất nước thì rơi vào tình trạng hỗn loạn”. Năm 1969, sau khi lấy bằng tiến sĩ và trở thành giáo sư đại học, ông thành lập công ty Amkor Technology, chuyên cung cấp dịch vụ thử nghiệm và bao bì bán dẫn, đạt doanh thu 4,2 tỷ USD năm 2018. Bên cạnh đó, Amkor cung cấp việc làm cho gần 30.000 nhân viên trong các nhà máy ở khắp Đông Á và Bồ Đào Nha cùng với một số cơ sở ở Mỹ. Tên của công ty đã nói lên tất cả: Đó là sự kết hợp giữa “America” và “Korea”. Amkor đã góp phần đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghệ như ngày nay. “Chúng tôi sống sót, chúng tôi kiên trì, và rồi chúng tôi thịnh vượng”, Kim nói.

  Câu chuyện của các doanh nhân có tầm nhìn xa như Wu và Kim đã cho thấy sức tác động mạnh mẽ của người nhập cư đến nhiều quốc gia. Nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn và việc liên lạc dễ dàng hơn thông qua các phương tiện kỹ thuật số, các doanh nhân giờ đây có thể điều hành doanh nghiệp hoạt động giữa hai quốc gia xa xôi như Ấn Độ và Mỹ, hay Trung Quốc và Mỹ, qua đó khai thác những nguồn lực bổ sung giữa các quốc gia. Hiện nay, công việc hợp tác từ đơn giản đến phức tạp đều có thể diễn ra song song ở khắp nơi trên các châu lục, nhờ đó tạo ra công ăn việc làm cho cả quê hương lẫn quốc gia nhập cư. Dù cho đến nay, thị trường hợp tác như vậy chủ yếu vẫn là ở Mỹ, nhưng tương lai tăng trưởng của thị trường tiêu dùng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nhân và công ty xuyên quốc gia ngày càng phát triển.

  Lợi ích của việc luân chuyển chất xám trên thế giới thực sự rất đa dạng, theo ông Saxenian. Nó thu hút người nhập cư có trình độ cao đến với một nền kinh tế như Mỹ, nơi thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, đồng thời tạo ra việc làm cho người Mỹ trong một số ngành nghề tương lai. Nhưng quan trọng nhất, đó là chiếc cầu nối giữa Mỹ và một số thị trường mới nổi lớn nhất thế giới, mang lại lợi nhuận lớn lao khi trọng tâm kinh tế và tiêu dùng chuyển từ Bắc Đại Tây Dương sang châu Á và cuối cùng là châu Phi.

  Ngân hàng Thế giới đã đưa ra dự đoán về quy mô hợp tác quốc tế to lớn dựa trên mạng lưới cộng đồng gồm các doanh nhân và kỹ sư đến Mỹ học tập. Tùy theo quốc gia quê hương, có từ ½ cho đến ¾ doanh nhân thuộc cộng đồng này hồi hương để thành lập các công ty khởi nghiệp. Trong số những người ở lại Mỹ, một nửa cũng trở về quê hương để công tác ít nhất mỗi năm một lần. Lợi ích của mạng lưới cộng đồng những người di cư trình độ cao thể hiện rõ nét nhất ở Israel, Đài Loan và Ấn Độ. Công nghệ thông tin là lĩnh vực kinh tế phù hợp nhất cho loại hình phát triển xuyên quốc gia này, có lẽ vì chỉ cần vốn đầu tư thấp.

  Có thể cơ hội từ nguồn lực nhập cư là rất lớn, nhưng cũng không thiếu những chông gai tiềm ẩn nếu người bản xứ xem đó là sự thiệt thòi cho họ. Thật sự chúng ta cần bàn luận thấu đáo để tìm ra các chính sách tốt nhất quy định về số lượng, thời điểm và thành phần nhập cư nhằm tối đa hóa cơ hội cho cả quốc gia quê hương lẫn quốc gia nhập cư, đồng thời không bỏ quên hàng triệu người mất việc và những cộng đồng bị thu hẹp trong quá trình toàn cầu hóa. Nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý hạn ngạch có vẻ không phải là cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó, mà là các hệ thống dựa trên nhu cầu lao động và trình độ với cơ hội thành công cao hơn. Canada có lẽ là ví dụ điển hình nhất: Đất nước này đã thành công trong việc thu hút người nhập cư trình độ cao khi tạo điều kiện cho sinh viên nước ngoài có thị thực việc làm sau khi tốt nghiệp, ủy ban Hội nghị Canada, hiệp hội của người sử dụng lao động, năm 2018 ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hai thập niên tới sẽ chậm lại ⅓ nếu lượng nhập cư bị cắt giảm: “Nếu Canada không cho nhập cư, lực lượng lao động sẽ bị thu hẹp, tăng trưởng kinh tế yếu, và từ đó gặp thách thức lớn trong việc chu cấp các dịch vụ xã hội như y tế chẳng hạn”. Năm 2030, những nền kinh tế sôi nổi nhất sẽ là những nền kinh tế biết tận dụng lợi ích từ sự đóng góp năng động của người nhập cư, đồng thời vẫn quan tâm đến những người chịu thiệt thòi trong quá trình chuyển đổi không ngừng của đất nước.


Trẻ em, dòng di cư và cơ hội

  Từ tình hình biến động số lượng trẻ em, chương này cho chúng ta biết về các xu hướng tương lai trong năm 2030. Thế hệ người tiêu dùng trẻ trong tương lai gần đã được sinh ra, và phần nào dòng di cư sẽ bù đắp cho lượng dân số đang già đi nhanh chóng ở một số nơi trên thế giới. Trong khi đó, những người bị tụt lại phía sau sẽ càng lo sợ, thậm chí tức giận khi cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi trong quá trình thích nghi với thực tế mới. Kết quả của những lực lượng đối nghịch này sẽ tùy thuộc vào cách chúng ta biến mối lo ngại của hiện tại thành cơ hội cho tương lai.

  Đối với nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, giải pháp nằm ở việc cân bằng giữa nhu cầu và nguyện vọng của các nhóm thế hệ khác nhau. Phân khúc dân số trẻ và già sẽ nhìn nhận các thách thức phía trước theo những cách hoàn toàn khác nhau, lẽ thường là vậy. Có thể thế hệ này thấy đây là được, nhưng thế hệ kia lại xem đó là mất. Chương 2 sẽ hướng dẫn chúng ta cách nắm bắt các cơ hội đến từ biến động dân số trên quy mô lớn.


2.
Công dân “đầu bạc” sẽ là thế hệ “xanh” mới

  NGƯỜI CAO NIÊN SÀNH CÔNG NGHỆ, ĐẨY LÙI TUỔI NGHỈ HƯU, VÀ ĐỊNH NGHĨA LẠI “GIÀ” - “TRẺ”

 

  Thế hệ tôi, đứng giữa lựa chọn tôn giáo hay tuyệt vọng, đã chọn cần sa. Giờ đây chúng tôi đã ở giai đoạn chín muồi.

  - Peggy Noonan,

nhà báo, nhà văn

  Hiện nay, 2,3 tỷ thanh niên Millennials - tức những người sinh từ năm 1980 đến 2000 - đang là tâm điểm chú ý của thế giới. Tâm trí, ví tiền và cả phiếu bầu của họ - đều thuộc tầm ngắm của các công ty và chính trị gia. Theo Morgan Stanley10, thế hệ Millennials hiện là “lứa tuổi quan trọng nhất đối với mọi hoạt động kinh tế, vì họ sẽ bắt đầu lập gia đình, sinh con và chi tiêu để ổn định cuộc sống.

  Đây là quan niệm sai lầm.

  Bản chất thế hệ Millennials cũng có đặc điểm không đồng nhất như các thế hệ trước, bao gồm những thành phần khác nhau về nhiều mặt. Một số người có học vấn cao, số khác thì thấp. Một số người giàu có, bên cạnh những người phải vật lộn để kiếm sống. Một số thích tiêu dùng trong khi số khác lại cay nghiệt với thương mại. Các phương tiện truyền thông thường khái quát hóa thái độ và hành vi của họ bằng các tít giật gân:

  “Millennials đang giết dần thói quen hẹn hò ăn tối”.

  “Millennials đã chính thức bỏ bữa sáng muộn”.

  “Millennials đang giết chết ngành công nghiệp bia bằng nỗi ám ảnh rosé11“.

  “Millennials đang giết chết ngành công nghiệp khăn ăn”.

  “Millennials đang giết chết ngành điện ảnh”.

  “Liệu thế hệ Millennials có từ bỏ khái niệm sở hữu nhà?”

  “Tại sao thế hệ Millennials không quan hệ tình dục?”

  Nhưng có một lý do nền tảng hơn cho thấy sự thổi phồng về thế hệ Millennials đã hết thời. Trái với hiểu biết thông thường, thế hệ Millennials không phải là phân khúc thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trên thực tế, phân khúc phát triển nhanh nhất theo độ tuổi có thể khiến bạn ngạc nhiên. Đó là thế hệ thường bị các công ty bỏ qua, nhưng lại được các chính trị gia o bế (vì nhiều khả năng họ sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử hơn) và sở hữu ít nhất một nửa giá trị tài sản ròng trên toàn cầu - khoảng 80% tài sản nước Mỹ. Họ là phân khúc dân số trên 60 tuổi, mà đến năm 2030 thế giới sẽ có thêm 400 triệu người, chủ yếu là ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Tại Mỹ, nhóm tuổi này bao gồm thế hệ bùng nổ dân số và Thế hệ im lặng (những người lớn lên trong thời kỳ Suy thoái, đã sống sót hoặc chiến đấu trong Thế chiến Thứ II; Tom Brokaw gọi họ là “Thế hệ vĩ đại nhất”). Nhà sử học người Mỹ Neil Howe viết trên tờ Forbes rằng “sự sung túc của người cao tuổi ngày nay là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử”. Howe quá biết về vấn đề này: Ông chính là người đưa ra cụm từ “thế hệ Millennials”.

  Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy “Thế hệ Im lặng nắm giữ lượng tài sản nhiều gấp 1,3 lần so với Thế hệ bùng nổ dân số, hơn gấp đôi so với Thế hệ X12  và gấp 23 lần so với thế hệ Millennials”. Theo ông Howe, “các nhà tiếp thị đã chú ý đến sức chi tiêu mạnh mẽ vừa mới phát hiện của Thế hệ bùng nổ dân số và đang đổ tiền vào quảng cáo để thu hút những người tiêu dùng ở độ tuổi 60 và 70”. Tạp chí uy tín hàng đầu của ngành marketing, Advertising Age, “thậm chí còn đánh bóng cho chuỗi chiến dịch có sự góp mặt của các cụ già trên 80 tuổi từ các thương hiệu toàn cầu như Nike và Poland Spring”. Mọi người thường nhầm tưởng chi phí y tế cho người cao tuổi ở Mỹ đang tăng vọt, nhưng trên thực tế, kể từ năm 2002, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe chủ yếu dành cho nhóm dân số từ 18 đến 64 tuổi.


Suy nghĩ về các thế hệ

  Chúng ta đang ở một thời điểm chưa từng có trong lịch sử, đó là khi vài thế hệ với quy mô tương đối bằng nhau cùng tồn tại và tranh giành sự ảnh hưởng. Cần phân biệt các thế hệ vì mỗi thế hệ sẽ có cách hành xử cụ thể liên quan đến hoàn cảnh của họ tại thời điểm hiện tại cũng như đến thời điểm họ trưởng thành. Tiểu thuyết gia John Dos Passos đã viết: “Xây dựng thế giới quan là công việc của cả thế hệ chứ không phải của một cá nhân. Nhưng mỗi chúng ta, dù tốt hay xấu, đều có đóng góp trong công trình ấy”.

  Ngày nay, các công ty phải đối mặt với hai tầng vấn đề: Họ bối rối trước hành vi của người tiêu dùng thế hệ trẻ và chưa tìm ra cách tiếp cận thế hệ già, những người sống và chi tiêu lâu hơn bất kỳ thế hệ nào khác cho đến nay (khái niệm về độ tuổi bắt đầu nghỉ hưu ở cột mốc quen thuộc 65 tuổi, có thể sẽ không còn phù hợp nữa). Vấn đề còn phức tạp hơn vì không biết liệu có điểm chung nào giữa các nhóm thế hệ này? Viết trên tạp chí Forbes năm 2016, bác sĩ Linda Bernstein cho rằng: “Đang có phong trào đả kích Thế hệ bùng nổ dân số”. Nhiều người trẻ nổi giận với Thế hệ bùng nổ dân số và đổ lỗi cho họ về mọi thứ, từ khủng hoảng tài chính hay biến đổi khí hậu cho đến sự bất ổn của nền kinh tế. Ngoài ra, còn có sự bất hòa về mặt chính trị. Nhìn chung, quan điểm của những người trẻ tiên tiến rất khác so với thế hệ cha mẹ ông bà, những người nhiệt tình ủng hộ các chính trị gia dân túy, các hình thức chủ nghĩa dân tộc mới, hay các bức tường ngăn chặn những kẻ không mời. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã khiến mọi người phải xem lại ý kiến cho rằng các thế hệ kế tiếp đều có điều kiện tài chính tốt hơn bố mẹ. Các thế hệ còn chỉ trích lẫn nhau về sự tư lợi và lòng ái kỷ.

  Khi năm 2030 đến, mối tương quan giữa các thế hệ sẽ mang đặc tính mới và những định nghĩa thông thường về “trẻ” và “già” sẽ trở nên lỗi thời. Không còn có thể gán cho năng động là tuổi trẻ và tàn lụi là tuổi già. Công nghệ phát triển sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta xử lý vấn đề hưu trí và chăm sóc lão khoa. Hãy thử hình dung một thế giới mà cha mẹ ông bà chúng ta là những người năng động và hiệu quả nhất trên hành tinh. Hãy tưởng tượng thế hệ Millennials lớn lên trong thế giới công nghệ cao và làm kinh doanh với mục đích phục vụ cho lớp dân số trên 60 tuổi. Hãy nghĩ đến một thế giới mà trong đó vấn đề tuổi tác không quá quan trọng trong việc tuyển dụng - như khi một người 70 tuổi vẫn được nhận vào làm là chuyện hết sức bình thường, chẳng hạn. Sức chi tiêu của nhóm dân số hơn 60 tuổi này, ước tính lên tới 15 nghìn tỷ USD một năm, sẽ được cụ thể hóa như thế nào?

  Các công dân “đầu bạc” có phải là thế hệ “xanh” mới?

  Nhà xã hội học người Đức Karl Mannheim là người đầu tiên chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề thế hệ. Cách đây một thế kỷ, ông đã viết định nghĩa thế hệ là nhóm người có điểm chung về thời gian và không gian, hành xử theo những cách riêng trong suốt cuộc đời họ, tạo nên một dạng đặc trưng tập thể gắn liền với những trải nghiệm nhất định, như: Thời kỳ Suy thoái, Thế chiến Thứ II, phong trào dân quyền, Internet hay mạng xã hội. Điều này khác với “nhóm tuổi” vì cách phân biệt này chỉ đơn giản biểu thị những người được sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định, một thập niên chẳng hạn, mà không có đặc điểm chung nào gắn liền theo đó.

  Các thành viên của một thế hệ cụ thể phát triển cùng một hệ ý thức, nhưng có khác biệt về địa vị kinh tế xã hội hay các giá trị văn hóa. Ông Mannheim gọi các nhóm con như vậy là “đơn vị thế hệ”. Chẳng hạn trong “Thế hệ dân quyền” người Mỹ cũng có những đơn vị thế hệ khác nhau về quan điểm xã hội, độ gắn kết với chính nghĩa và mức độ tham gia chính trị.

  Còn một khía cạnh khác về thế hệ được nhà nhân loại học - xã hội học người Pháp Pierre Bourdieu nhắc đến lần đầu tiên vào thập niên 1970. Thay vì xác định theo sự kiện lịch sử, Bourdieu tập trung vào “thiên hướng”. Theo quan điểm của ông, mỗi thế hệ phát triển “những hành động hoặc nguyện vọng tự nhiên và hợp lý nhưng [thế hệ] khác lại cảm thấy không thể hiểu được và cho đó là bất thường”. Nói cách khác, đặc điểm hành vi thường làm đều đặn (mà ông gọi là “thói quen”) cộng với quá trình xã hội hóa sẽ khiến mỗi thế hệ trở nên khác biệt.

  Đặc điểm hành vi đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tác động của các thế hệ đối với nền kinh tế, đặc biệt là về tiết kiệm và tiêu dùng. Hãy hình dung sự khác biệt giữa các thế hệ khi giải quyết các vấn đề kinh tế chính trị của riêng mình. Tiếp đó, trong mỗi thế hệ lại có sự đa dạng của các nhóm con với mối quan tâm và nhu cầu riêng.

  Hãy cùng nghĩ xem thái độ và hành vi của một thế hệ sẽ thay đổi như thế nào khi họ già đi. Dù có thể khác biệt khi sinh ra, nhưng khi già đi, liệu những người cùng thế hệ có nhắm đến một hệ giá trị giống nhau?


Đừng khoác lác với người tiêu dùng “đầu bạc”

  Nhà báo kiêm biên tập viên người Anh Stefano Hatfield chia sẻ: “Tôi đón chờ cuộc khủng hoảng đang đến, lúc tóc sẽ bạc đi, thể lực bắt đầu chậm lại. Tôi cũng đang đợi các nhà quảng cáo nói với tôi; chú ý đến tôi với cái nhìn và giọng điệu đầy khát khao”. Nghiên cứu khảo sát cho thấy con số khổng lồ 96% người Anh trên 50 tuổi cảm thấy bị các nhà quảng cáo phớt lờ. “Thế hệ bùng nổ dân số có tiền nhưng các nhà quảng cáo dường như không quan tâm” - lời một bài báo gần đây của tổ chức AARP13. Nếu đó là cảm nhận của những người bước sang tuổi 50, thì tưởng tượng những người trên 60 hay 70 sẽ cảm thấy thế nào. Trong khi tỷ lệ tăng trưởng nhóm dân số trẻ dao động lên xuống thì nhóm những người trên 60 đang gia tăng trên khắp thế giới.

  Hãy cùng làm vài phép tính.

  Ở Trung Quốc, mỗi ngày có khoảng 54.000 người tổ chức sinh nhật lần thứ 60. Ở Mỹ, con số này là khoảng 12.000. Trên toàn thế giới là con số đáng kinh ngạc 210.000 người. Đó là những con số mà rất ít doanh nhân và công ty nào có thể làm ngơ. Đến năm 2030, số người trong độ tuổi này trên toàn thế giới sẽ là khoảng 1,4 tỷ người, so với 1 tỷ người hiện nay - Mỹ sẽ có thêm 14 triệu người (vào tổng số hiện tại là 90 triệu), Mexico thêm 6 triệu người, Vương quốc Anh thêm 3 triệu, Ấn Độ thêm 50 triệu, và Trung Quốc thêm một con số khổng lồ là 113 triệu. Ngay cả các nước kém phát triển cũng sẽ có mức tăng nhóm dân số già rất lớn, nhất là theo giá trị tương đối. Ví dụ, Bangladesh sẽ nhảy vọt từ 13 triệu lên 21 triệu người trên 60 tuổi.

  Con số quan trọng cần phải chú ý đối với những người làm công tác phân tích tác động xã hội của biến động nhân khẩu học là tỷ lệ nhóm già trong tổng dân số. Đến năm 2030, con số này sẽ là 38% ở Nhật Bản, 34% ở Đức, 28% ở Vương quốc Anh, 26% ở Mỹ và 25% ở Trung Quốc. Liệu hệ thống lương hưu và y tế có thể xử lý được không?

  Lo lắng đó cũng là hợp lý, nhưng hãy nhìn những con số này một cách thoáng hơn qua lăng kính cơ hội. Năm 2018, Forbes gọi tình trạng dân số già là “điều may mắn cho các doanh nghiệp”. Về phần mình, tờ Economist gần đây cũng cho rằng “người tiêu dùng lớn tuổi sẽ định hình lại bối cảnh kinh doanh”. Chúng ta đang ở thời kỳ khởi sắc của “thị trường ‘đầu bạc’”, một thị trường phát triển mạnh về sức chi tiêu, đặc biệt là tại các nền kinh tế mới nổi. Tuy nhiên, Tập đoàn Tư vấn Boston ước tính cứ bảy công ty thì chỉ có một đã chuẩn bị cho sự kiện này. Cũng dễ hiểu khi hầu hết các bộ phận công nghệ, marketing, và bán hàng ở các công ty kỳ cựu lẫn mới khởi nghiệp đều là những người trẻ tuổi, vì thế họ khó có sự đồng cảm để nhìn thấy cơ hội trong thị trường “đầu bạc”. Nhưng đó là một sai lầm. Thị trường “đầu bạc” ngày nay không chỉ lớn mạnh hơn so với các thế hệ trước mà còn được ước tính có sức chi tiêu lên tới 20.000 tỷ USD vào năm 2030.

  Giải quyết nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng “đầu bạc” không phải là điều dễ dàng. Theo Maria Henke, Phó chủ nhiệm Phân hiệu Lão khoa thuộc Đại học Nam California, “Người cao niên thuộc diện khó nhằn. Khoác lác chỉ làm lãng phí thời gian vì họ đã từng xem biết bao nhiêu quảng cáo”. Đúng vậy, tưởng tượng nếu là Thế hệ bùng nổ dân số, sinh từ năm 1944 đến 1964, thì bạn hẳn đã chứng kiến biết bao cuộc cách mạng quảng cáo, từ tiếng leng keng trên radio cho đến chiến dịch tiếp thị lan nhanh như virus. Sự dửng dưng là đương nhiên: “Cái này có thực sự cần thiết không?”

  Nhưng thách thức không chỉ dừng lại ở việc tìm ra chiến lược truyền thông và quảng cáo phù hợp. Người này có thể già nhanh hơn người khác. Nhu cầu và sở thích của mỗi người thay đổi khác nhau - và chưa chắc ai cũng cảm thấy hoặc nghĩ theo cách người “già”. Nhà báo Hatfield sắc sảo nhận xét “phần lớn ngành quảng cáo nói riêng và giới truyền thông nói chung đã không nhận thấy tuổi 50 ngày nay không còn là tuổi 50 của cha mẹ chúng ta”. Vấn đề là chúng ta cứ giả định mọi người sẽ nhìn nhận các khía cạnh cuộc sống như nhau nếu cùng độ tuổi. Coco Chanel nổi tiếng đã nói rằng “có thể 40 không còn là trẻ nhưng ta vẫn có thể hấp dẫn khôn cưỡng ở bất kỳ độ tuổi nào”. Ấy thế mà “quảng cáo dành cho người tiêu dùng lớn tuổi có xu hướng hạ thấp họ, thậm chí còn gây khó chịu”, Jeff Beer, biên tập viên tờ Fast Company chia sẻ. Sarah Rabia, Giám đốc toàn cầu về chiến lược văn hóa của TBWA, một công ty quảng cáo, đã khéo léo tóm tắt vấn đề hóc búa này: “Chúng ta nên đi theo hướng bao quát hơn, đừng chỉ xác định theo độ tuổi mà hãy cân nhắc đến các giá trị và điểm tương đồng của khán giả, vì có rất nhiều điểm chung giữa Thế hệ bùng nổ dân số và Thế hệ Milennial. Hoặc không thì chúng ta có thể tiếp cận trực tiếp đối tượng, nhưng phải với giọng điệu lạc quan, hiện đại và tiến bộ”.

  Trong một nghiên cứu toàn diện, Nadia Tuma, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu của công ty quảng cáo quy mô toàn cầu McGann, ghi nhận “đa số mọi người nói rằng nét đẹp của việc già đi nằm ở thời gian chúng ta dành cho những người xung quanh. Đó là cơ hội kết nối giữa các thế hệ, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều chứ không đơn thuần là sự già đi”. Điều quan trọng là cách phân tách các khía cạnh cuộc sống trước đây sẽ không còn phù hợp nữa khi chúng ta bước vào năm 2030. “Có vẻ như những đặc điểm nhân khẩu học từng biết lại là rào cản ngăn chúng ta hiểu mọi người ở cấp độ sâu hơn”, bà Tuma kết luận.

  Và đây là một ví dụ khác cho thấy không hề đơn giản để hiểu người tiêu dùng “đầu bạc”. Các sản phẩm tiêu dùng dài hạn - như thiết bị, dụng cụ, hay ô tô - đặt ra một thách thức đáng suy nghĩ. Về lý thuyết, chúng được thiết kế và sản xuất để sử dụng lý tưởng nhất là trong 5, 10 hoặc thậm chí 20 năm. Trong thời gian đó, nhu cầu và khả năng của người tiêu dùng thay đổi khi họ già đi, khiến sản phẩm trở nên lỗi thời đối với chính người tiêu dùng đó. Đừng quên rằng người tiêu dùng “đầu bạc” không thích đổi vật dụng thường xuyên như những người trẻ tuổi, nhất là trong trường hợp họ cần tiết kiệm để đủ sống khi nghỉ hưu. Hãy xem loại máy giặt lý tưởng dành cho người 60 tuổi. Loại cửa trước vẫn sẽ dễ sử dụng và ít tốn điện hơn các loại khác, nhưng độ tuổi 70 hoặc 80 có thể cảm thấy loại cửa trên tiện lợi hơn (mặc dù hóa đơn tiền điện sẽ đắt hơn một chút). Cần phải dễ cầm nắm hơn, đồng thời các biểu tượng và chữ in cần hiển thị rõ hơn. Theo một bài báo về máy giặt thân thiện với người lớn tuổi, “mép [mở nắp máy giặt cửa trên] dễ cầm là rất quan trọng đối với những ai khó vận động tay. Thêm vào đó, nếu mép nắp cửa càng sâu và rộng thì những người có vấn đề về thị lực càng dễ nhìn thấy”.

  Có hai cách để điều chỉnh các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người lớn tuổi. Phương án thứ nhất là cung cấp các dịch vụ cho thuê (thay vì mua), cho phép người tiêu dùng đổi sang sản phẩm mới sau vài năm. Cách này đặc biệt phù hợp hơn về tài chính đối với những người có thể không sống đến hết đời sản phẩm. Cách thứ hai là thiết kế chức năng sản phẩm cho phù hợp với dự đoán về tình trạng suy giảm sức khỏe, kỹ năng thể chất hay khả năng nhận thức ở người sử dụng. Đối với máy giặt chẳng hạn, hoàn toàn có thể thay đổi nhiều loại màn hình điều khiển kỹ thuật số đáp ứng thị hiếu người dùng của các thế hệ khác nhau.


Thế hệ “đầu bạc” quan tâm những gì?

  Cơ hội tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới cho thị trường “đầu bạc” là vô cùng to lớn. Điều quan trọng là phải hiểu được cách tiêu tiền của những người lớn tuổi. Đương nhiên chất lượng cuộc sống sẽ là ưu tiên hàng đầu. Theo AARP, đa phần người lớn tuổi đều lạc quan về chất lượng tổng thể của cuộc sống, bao gồm đầy đủ tài chính, sức khỏe tinh thần và thể chất, thời gian giải trí và thư giãn, cũng như cuộc sống gia đình. Gần ¾ người lớn tuổi mong đợi chất lượng cuộc sống được cải thiện hoặc như cũ (tuy nhiên sự lạc quan này bắt đầu giảm sút sau tuổi 70). Cao hơn nữa chính là khả năng độc lập, tự chủ, di chuyển, và kết nối. Vấn đề không chỉ là giải quyết hậu quả của sự suy giảm thể chất và nhận thức, mà là làm sao để chống lại nỗi cô đơn và tiếp tục vui sống. Có lẽ đạo diễn người Thụy Điển Ingmar Bergman đã miêu tả rõ nét nhất những khó khăn này trong bộ phim Wild Strawberries (Tạm dịch: Dâu dại) (1957), kể về hành trình lái xe hơn 600km để nhận giải thưởng cuộc đời của một vị bác sĩ 78 tuổi hay cáu kỉnh. Ông đã gặp gỡ nhiều người trên đường đi, khiến ông nhớ đến những sự cố rắc rối, bực mình hiện tại, bên cạnh đó cũng có người đồng hành cùng ông khám phá và đánh giá lại bản thân mình. Chuyến đi đã lột tả hết nỗi cô đơn của ông.

  Khi thị trường “đầu bạc” nổi lên cũng là lúc các dịch vụ y tế, chăm sóc tại nhà, hỗ trợ sinh hoạt và các ngành tương tự khác phát triển mạnh vào năm 2030. Lĩnh vực phục vụ thư giãn và giải trí cũng sẽ có cơ hội rất lớn. Nhưng có lẽ cơ hội hấp dẫn nhất sẽ nằm trong lĩnh vực không gian sống chất lượng cao, nhờ sự hỗ trợ của các giải pháp sáng tạo và đổi mới.

  Hãy xem ngành giày dép chẳng hạn. Có rất nhiều lựa chọn về mẫu mã, chất lượng và giá cả, chưa kể đến thị hiếu và sở thích. Ngành công nghiệp này có hàng nghìn công ty và thương hiệu, nhưng chỉ Nike là có thị phần đáng kể. Giờ chúng ta sẽ nói đến nhu cầu của thị trường “đầu bạc”. Những đôi giày giúp cải thiện tình trạng đau gối và hông hiện đang có nhu cầu cao. Điều quan trọng là phải thiết kế nhưng đôi giày vừa thời trang vừa dễ sử dụng. Người tiêu dùng có thân hình cân đối có thể không nghĩ đến điều này, nhưng cũng có người cần những đôi giày có chiếc trái và chiếc phải khác nhau. Những mặt hàng có chi tiết thay đổi theo người tiêu dùng này có thể thu hút hàng triệu khách hàng tiềm năng đến với các công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhóm tuổi khác nhau trong chiến lược thương hiệu. Còn về trải nghiệm tại cửa hàng thì sao? Các nhà bán lẻ có thể áp dụng một số phương án sau: mở cửa hàng sớm hơn và giảm giá trong giờ sớm, vì người cao tuổi có xu hướng dậy sớm; xây dựng chương trình khách hàng thân thiết; chuẩn bị nhiều chỗ ngồi nghỉ; hay thuê nhân viên được đào tạo để hiểu nhu cầu và mối quan tâm của thị trường người cao tuổi.

  Một cơ hội khác nằm trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình. Các phòng tập thể dục và yoga mọc lên như nấm ở những nơi gần với địa điểm (người trẻ) làm việc. Hãy xem các con số sau: công cụ định vị trực tuyến của Hội đồng Quốc tế Người cao tuổi năng động giúp xác định các trung tâm thể dục phù hợp với người lớn tuổi - tức những nơi dễ tiếp cận, từ trong ra ngoài, dành cho nhóm dân số lớn tuổi nhưng vẫn năng động - chỉ hiển thị 5 phòng tập thể dục như vậy trong khu vực (mã zip) 77494 ở Katy, Texas, cho khoảng 105.000 cư dân; 2 phòng trong khu vực của tôi ở trung tâm thành phố Philadelphia, nơi có 20.000 người sinh sống; và chỉ có 1 ở Lexington, Virginia, một trong những khu vực có dân số trẻ nhất nước Mỹ. Ở Hạt Sumter, Florida, nơi có lượng dân số trung niên cao nhất, chỉ có 7 phòng tập thể dục phù hợp với lứa tuổi cho 125.000 cư dân. Giờ đã đến lúc cần tính đến việc mở thêm các phòng tập như vậy trong những khu vực có người cao niên sinh sống (hoặc muốn sống).

  Thế còn mua sắm trực tuyến thì sao? Mọi người vẫn tranh cãi về việc liệu người cao tuổi có chịu chuyển sang mua sắm trên các trang thương mại điện tử hay không, nhất là khi họ mất chức năng vận động hay khó di chuyển. Theo eMarketer, người Mỹ ở độ tuổi 60 trở lên chỉ đứng sau các thế hệ khác vài phần trăm về tỷ lệ sử dụng Amazon Prime để tìm hiểu sản phẩm (trên kênh kỹ thuật số) trước khi mua tại cửa hàng hoặc qua kênh trực tuyến. Tuy nhiên, họ lại không thích mua hàng bằng điện thoại thông minh hay nghe tư vấn sản phẩm qua mạng xã hội. Không phải vì tụt hậu về kỹ thuật số, mà là người tiêu dùng “đầu bạc” thích mua sắm ở những nơi gần gũi - như các cửa hàng nhỏ xung quanh, vì họ có thể được chăm sóc tận tình như mong muốn. Dữ liệu từ công ty tư vấn Nielsen cho thấy người cao tuổi mua sắm ở các cửa hàng, nhất là cửa hàng tạp hóa, thường xuyên hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là những kênh còn lại sẽ bị loại trừ. Trên thực tế, thương mại điện tử và mua sắm truyền thống có thể bổ sung cho nhau, và đừng quên rằng phần lớn người cao tuổi đều chú ý về giá cả vì họ phải chi tiêu số tiền tiết kiệm một cách khôn ngoan.

  Chi tiêu tùy ý, tức những khoản chi ngoài nhu cầu thiết yếu như nhà ở, thực phẩm, tiện ích, y tế, đi lại và giáo dục, cũng là một lĩnh vực phát triển khác trong thị trường “đầu bạc”. Tại Mỹ, mức chi tiêu tùy ý cao nhất ở độ tuổi từ giữa 30 đến giữa 50, chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu. Người cao tuổi giảm dần các chi tiêu thứ yếu vì khả năng di chuyển giảm đồng thời nhu cầu về dịch vụ chăm sóc gia tăng. Với những người trên 75 tuổi, loại chi tiêu này giảm xuống thấp hơn 33%.

  Nếu nhìn nhận vấn đề chi tiêu tùy ý của người cao tuổi trên phạm vi cả toàn cầu thì chúng ta sẽ thấy cơ hội. Ở châu Âu, Canada và Nhật Bản, tỷ lệ chi tiêu thứ yếu cao hơn tới 12% so với Mỹ vì chi phí y tế tự trả thấp hơn. Nói cách khác, mức độ bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu không thiết yếu. Chẳng hạn, người cao tuổi trung bình trên 65 tuổi ở Mỹ phân bổ 14% chi tiêu cho y tế, trong khi ở Vương quốc Anh, con số này là dưới 3%. Điều đó cho phép người cao tuổi Anh chi tiêu gấp đôi cho những thứ như quần áo, nhà hàng và du lịch.

  Nói đến vui chơi giải trí, chúng ta hay lầm tưởng người cao tuổi sẽ chi tiêu nhiều hơn các nhóm tuổi khác vì họ rảnh rỗi hơn. Trên thực tế, chưa chắc người tiêu dùng “đầu bạc” đã chi tiêu cho du lịch và giải trí nhiều hơn các nhóm tuổi khác, không những thế, nếu càng cảm thấy khỏe mạnh và dẻo dai thì họ càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động như làm việc (ít nhất là bán thời gian), nắm bắt các cơ hội trong nền kinh tế hợp đồng tự do, hay hoạt động tình nguyện. Thêm vào đó, hình thức “giải trí” quá đa dạng nên khó nhận biết được những xu hướng quan trọng. Chúng ta hãy xem mọi người hay làm gì khi rảnh rỗi. Người cao tuổi thường dành thời gian để xem TV, đọc sách, thư giãn hoặc suy ngẫm nhiều hơn những người ở độ tuổi 40 và 50. Đối với các loại hình giải trí có phí, ngày nay người cao tuổi sẵn sàng chi tiền cho du lịch nhiều hơn các thế hệ trước vì họ khỏe mạnh hơn và có thể chất tốt hơn. Nhìn chung, chi tiêu cho du lịch của người cao tuổi ở châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản cao hơn ở Mỹ, có nghĩa là trong tương lai thị trường Mỹ có nhiều tiềm năng phát triển hơn so với các nơi khác, nếu chi phí y tế không đổi. Hơn nữa, do nhiều người cao tuổi thích đi du lịch quãng đường ngắn nên nhu cầu của họ chủ yếu sẽ tạo công ăn việc làm trong nội địa.


Vận may ở đỉnh tháp dân số

  Nhiều công ty đã thành công khi tập trung vào thị trường “đầu bạc”, bên cạnh đó cũng có một số công ty thất bại, phải cố tránh phá sản bằng cách chuyển đổi hình ảnh. Hãy xem câu chuyện về Philips, một trong những công ty đa quốc gia lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Năm 1891, Gerard Philips cùng với cha, Frederick, đóng sáng lập công ty này ở Hà Lan. Đến năm 1895, công ty có nguy cơ bị phá sản vì thế Gerard đã viện đến người anh trai, Anton, có chuyên môn về kỹ thuật. Công ty sau đó chuyển đổi sản phẩm trọng tâm, áp dụng khoa học triệt để vào thiết kế sản phẩm. Tinh thần đổi mới khắp nơi đã ủng hộ họ vì người Hà Lan đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học trong thập niên 1600. Một số các phát minh đột phá như: đèn điện dây vonfram (1907), dao cạo râu điện (1939), cassette băng từ nén (compact) (1963), VCR (1972), đĩa nén (compact) (1983), hệ thống GSM cho điện thoại di động viễn thông (cũng trong năm 1983), và đầu máy DVD (1998), chỉ là một số nhỏ trong rất nhiều sáng chế.

  Tuy vậy, công ty Philips vẫn gặp khó khăn trong những năm 1980 và 1990 dưới áp lực giá rẻ từ các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Dòng tiền âm hàng tỷ đô la như muốn nhấn chìm cả công ty. Cấp quản trị hàng đầu cố tìm mọi cách để phục hồi lợi nhuận, như: thuê những cố vấn giỏi nhất, tái cấu trúc nhà máy sản xuất, điều chỉnh hệ thống vận chuyển phân phối quy mô toàn cầu, cải tiến đường lối tiếp thị,… Họ tái cơ cấu công ty bằng việc áp dụng hệ thống báo cáo kép và các nhóm chức năng chéo, trong đó đội ngũ kỹ sư và tiếp thị cùng hợp tác đưa ra các loại sản phẩm mà khách hàng thực sự muốn. Nhưng dường như không có gì là hiệu quả.

  Công ty Philips thay sáu CEO trong 30 năm (so với năm người trong 100 năm đầu). Sau đó, năm 2011, Frans van Houten được bổ nhiệm làm CEO. Là “con nhà nòi”, ông làm việc cho công ty Philips suốt cả đời, còn cha ông là thành viên ban giám đốc của công ty. Nhưng ông không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm. Thay vì bơi ngược dòng xu thế thay đổi kinh tế và dân số toàn cầu, ông quyết định công ty phải cưỡi sóng vượt lên. Bóng đèn và phụ tùng TV, sản phẩm chủ đạo của công ty, đã không còn mang lại nhiều lợi nhuận như mọi năm. Vậy một thương hiệu toàn cầu như Philips cần phải làm gì? Van Houten đưa ra một phương hướng phát triển mới: tập trung vào hàng thiết bị y tế điện tử, các sản phẩm được nghiên cứu chuyên sâu và tùy chỉnh theo đối tượng sử dụng, như máy quét và thiết bị hình ảnh chẳng hạn, với nhu cầu ngày càng tăng cao khi dân số thế giới ngày càng già đi. Ngày nay, bộ phận sản phẩm y tế của Philips chiếm hơn ⅔ doanh thu công ty, và lợi nhuận đã tăng vọt.


Định nghĩa lại “tuổi già”

  “Mẹ tôi mới nghỉ hưu và đã khá quen với các ứng dụng công nghệ”, Jennifer Jolly, cộng tác viên tờ USA Today chia sẻ. “Mẹ có thể chơi game Words with Friends, biết cách đăng ảnh lên Facebook,… thỉnh thoảng còn chụp hình tự sướng nữa. Hóa ra, một chút công nghệ có thể là liều thuốc hữu ích trong cuộc sống hàng ngày cho người lớn tuổi và những người yêu thương họ”, cô giải thích thêm. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Lão khoa của Sheila Cotten, giáo sư Đại học bang Michigan, cho thấy người Mỹ cao tuổi có sử dụng Internet sẽ ít bị trầm cảm hơn. Kết quả này không có gì là bất ngờ đối với người cao tuổi. Bà Annena McCleskey, 70 tuổi, đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật thay khớp hông. “Tôi không muốn bị tù túng, xa cách bạn bè và mọi thứ”, bà nói. Internet đã “mang gia đình, bạn bè, và cả giải trí đến với tôi”.

  Câu thần chú “công nghệ thay đổi mọi thứ” chắc chắn đúng khi chúng ta già đi. Những đột phá trong y học, dinh dưỡng, công nghệ sinh học, và các lĩnh vực khác đang hỗ trợ ngày càng nhiều người tận hưởng cuộc sống lâu hơn. Đến năm 2030, người 70 tuổi trung bình sẽ sống như người 50 tuổi trung bình hiện nay.

  Một số lĩnh vực mới nổi lên như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, và công nghệ nano, thường được cho là phục vụ theo mong muốn và nhu cầu của người trẻ, nhưng thực tế cho thấy đa số các phát minh đột phá và hữu ích hiện nay lại dựa trên nhu cầu của lượng dân số trên 60 tuổi.

  Hãy xem câu chuyện về Rendever, một công ty khởi nghiệp chuyên phát triển các ứng dụng thực tế ảo (VR) giúp người cao tuổi cảm thấy bớt cô đơn. “Rendever đang xây dựng những sản phẩm VR đặc biệt cho các cư dân cao tuổi không còn có thể tự ra ngoài khám phá thế giới nữa”, đồng sáng lập kiêm CEO Kyle Rand chia sẻ. “Với VR, chỉ cần đặt tai nghe headset lên là bạn có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới… Bạn có thể chơi Bingo, làm nghệ thuật hay thủ công, rồi đột nhiên có mặt trên đỉnh tháp Eiffel”. Cảm giác cô độc sẽ khiến quá trình suy giảm nhận thức nhanh hơn, làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến các điều kiện sức khỏe khác. Để tránh tình trạng đó, VR sẽ tạo ra một trò chơi tình huống mang tính xã hội. “Trong cộng đồng người cao tuổi, sẽ có sáu cư dân đeo tai nghe và cùng trải nghiệm giống nhau. Mạng lưới công nghệ cho phép họ cảm thấy mình đang cùng trải nghiệm với những người khác”, ông Rand cho biết. “Liệu pháp hồi tưởng” cũng được sử dụng để giảm mức độ căng thẳng. “Trở lại nơi từng xảy ra những sự kiện ý nghĩa hồi trẻ và chìm đắm trong hồi ức” có tác dụng xoa dịu rất cao.

  Một giải pháp khác để cải thiện chất lượng sống của người cao tuổi là khung xương trợ lực (exoskeletons) (giống như Người Sắt, nhưng dành cho ông bà), hỗ trợ thực hiện những nhu cầu cụ thể như leo cầu thang, nâng túi đồ, dọn giường, hay phục hồi sau giải phẫu hông. Đừng quên người cao tuổi luôn quan tâm đến chất lượng cuộc sống, họ muốn được tự chủ chứ không phụ thuộc. Innophys, một công ty khởi nghiệp Nhật Bản, đã bán được cả ngàn máy eXo-Muscle - robot bảo vệ phần lưng giúp người dùng nâng vật nặng như túi đồ hoặc vali, với giá bắt đầu từ khoảng 6.000 USD.

  CEO Takashi Fujimoto cho biết “phần chủ yếu của exoskeletons là hệ thống kiểm soát: thiết bị phải hiểu khi nào cần bắt đầu chuyển động”. Một số công ty đang phát triển loại cảm biến phát hiện tín hiệu thần kinh để theo dõi chuyển động của cơ bắp.

  Nhật Bản dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực robot cho người cao tuổi vì quốc gia này là một trong những thị trường “đầu bạc” lớn nhất thế giới về số tuyệt đối lẫn tương đối. Ở Nhật Bản rất khó tìm người chăm sóc với giá hợp lý. Vấn đề càng trầm trọng hơn khi thiếu lực lượng nhập cư. (Ở hầu hết các quốc gia, kể cả Mỹ, khoảng 90% nhân viên chăm sóc người già đều là người nhập cư). Đến năm 2025, Nhật Bản sẽ cần thêm 1.000.000 y tá mà hiện nay đang thiếu. Liệu Nhật Bản sẽ khắc phục tình trạng thiếu hụt này bằng robot? Các công ty như Toyota đang xây dựng các mẫu “robot hỗ trợ con người” trong những việc như lấy thuốc, phục vụ nước, hay kéo rèm theo lệnh thoại. Một ví dụ khác là robot hải cẩu Paro, mang lại sự thoải mái cho các bệnh nhân phải nằm liệt giường. Tác dụng xoa dịu của robot này thật xuất sắc: không chỉ làm bệnh nhân bớt lo âu và trầm cảm, mà còn hạn chế những người mất trí nhớ đi lang thang ra ngoài khu vực theo dõi. Hiện có đến 30 quốc gia đang sử dụng robot hải cẩu này. Tại 80% viện dưỡng lão Đan Mạch đều có mặt Paro. Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao lại là hải cẩu, mà không phải là con gì khác, như chó hay mèo. Thật ra, lý do tương đối cảm tính: Rõ ràng chó mèo nên là lựa chọn đầu tiên, nhưng theo nhà phát minh, tiến sĩ Takanori Shibata, các bệnh nhân sẽ hay so sánh robot với con vật thật, mà “kỳ vọng của họ lại quá cao”. Bên cạnh đó, “những người thích chó sẽ không thích robot mèo, cũng như những người thích mèo sẽ không thích robot chó”. Còn đối với hải cẩu thì đa số mọi người sẽ không có gì để so sánh.

  Mặc dù chậm hơn Nhật Bản trong ngành robot cho thế hệ “đầu bạc” nói chung nhưng Mỹ cũng có nhiều nỗ lực trong công cuộc đổi mới công nghệ. Brookdale Senior Living, mạng lưới cộng đồng người cao tuổi lớn nhất với hơn 100.000 cư dân, đang trông cậy vào các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số bằng giọng nói đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân bị viêm khớp hoặc thoái hóa điểm vàng. Robot ElliQ của Brookdale khuyến khích người cao tuổi tích cực tham gia các trò chơi trực tuyến, video chat, TED Talk, và các hoạt động xã hội khác. Những người lớn tuổi tương tác nhiều với robot dường như ít trầm cảm và trở nên hoạt bát hơn. Brookdale gọi phát minh sáng kiến đó là “robot với cánh tay rộng mở”.

  Người Nhật cũng phát triển nhiều ứng dụng công nghệ robot cho các nhóm tuổi khác. Robot Nao Evolution VS tương tác với trẻ em cần chăm sóc dài ngày trong bệnh viện, huấn luyện bệnh nhân tiểu đường cách theo dõi và quản lý mức đường trong máu, thực hiện các buổi vật lý trị liệu, và phụ đạo cho học sinh trong các môn học khác nhau. Rõ ràng trẻ em rất thích tương tác với robot, thậm chí còn nhiều hơn so với người thật.

  Một số người cảm thấy có gì đó không ổn khi dùng robot để chăm sóc người già và trẻ em trong tương lai. Nhưng thực sự chúng ta không còn lựa chọn nào khác, vì hai lý do: Lượng trẻ em sinh ra hiện nay sẽ không đủ để đảm nhận tất cả các công việc chăm sóc cần thiết sau này; bên cạnh đó, các chính phủ trên thế giới vẫn cố ngăn chặn luồng di trú, mà như tôi đã nói chính là nguồn nhân lực cho công việc này từ trước đến nay.

  Hơn nữa, một số người lớn tuổi vẫn muốn tiếp tục học tập và làm kinh doanh. Ở tuổi 60, Michael Taylor không ngại tìm kiếm những chân trời mới. “Tôi tự hỏi mình muốn làm gì khi lớn lên?”. Ông theo học bằng cử nhân và thạc sĩ trong lĩnh vực thiết kế nội thất, sau đó tự thành lập doanh nghiệp riêng. Một bài viết trên tạp chí Entrepreneur cho biết “năm 1997, những người ở lứa tuổi từ 55 đến 64 chiếm 15% lực lượng doanh nhân đang lớn mạnh. Đến năm 2016, con số đó đã đạt đến 24%, theo chỉ số Kauffman về các doanh nhân”. Với độ lớn của dân số già trong tương lai, cộng với tuổi thọ cao hơn, khả năng là một nửa lực lượng doanh nhân sẽ nằm trong lứa tuổi này vào năm 2030.


Ví tiền của thế hệ “đầu bạc”

  Bên cạnh y tế, ngành hàng bán lẻ và robot, tài chính là một trong những phần thay đổi nhanh nhất của nền kinh tế toàn cầu liên quan đến quá trình già đi của dân số. Nói một cách đơn giản, những nhu cầu, thị hiếu, và thái độ liên quan đến tiền sẽ thay đổi khi chúng ta già đi. Một nghiên cứu gần đây của hai nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco đã chứng minh quá trình thay đổi này. Họ quan sát thấy mối tương quan chặt chẽ trong thị trường chứng khoán Mỹ giữa hệ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận (PE) của các công ty niêm yết với sự lão hóa của dân số. Hệ số PE được tính bằng giá của một cổ phiếu chia cho phần lợi nhuận trên một cổ phiếu đó. Khi hệ số PE cao, các nhà đầu tư sẵn sàng chi mạnh tay nhằm thu về lợi nhuận từ cổ phiếu tương ứng. Điều đó có nghĩa là họ đang tăng giá cổ phiếu vì tin rằng công ty sẽ thành công trong tương lai. Các nhà kinh tế nhận thấy từ thập niên 1950 đến đầu những năm 2010, hệ số PE trung bình của tất cả các cổ phiếu niêm yết tại Mỹ đều thay đổi theo quy luật: giảm xuống khi dân số già đi và tăng lên khi dân số trẻ hơn.

  Tại sao lại như thế? Có mối quan hệ gì giữa sự lão hóa và giá cổ phiếu?

  Có thể giải thích cho mối tương quan này như sau. Từ quan điểm đầu tư, nhìn chung người ta sẽ không còn thích mạo hiểm khi già đi. Những người trẻ tuổi có xu hướng dùng tiền tiết kiệm để đầu tư vào loại tài sản có giá trị gia tăng nhưng kèm với rủi ro cao hơn. Chứng khoán là một trong những loại tài sản đó. Khi bước sang tuổi 50 hay 60, họ bắt đầu tái cân bằng tài sản bằng cách mua thêm trái phiếu với ít rủi ro hơn. Cuối cùng, đến khi nghỉ hưu, họ bắt đầu thu tiền về hoặc mua một tài sản trả góp (tức thanh toán một số tiền theo thời gian định kỳ).

  Ngoài ra, quá trình dân số già đi cũng có mối tương quan với thói quen tiêu dùng. Người ta thay đổi hành vi mua sắm khi già đi. Họ không còn đổi xe và các thiết bị gia dụng, thậm chí không còn muốn mua nhà. Nếu có thì chỉ để chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn. Nhìn vào quá trình thay đổi hành vi về đầu tư và mua sắm trong suốt một đời người, chúng ta sẽ không bất ngờ khi tình hình thị trường chứng khoán có thể phản ánh những thay đổi trong nhân khẩu học. Đến năm 2030, khả năng cao là khi dân số trên toàn thế giới già đi, giá cổ phiếu trong mối tương quan với lợi nhuận sẽ không còn cao như trước đây. Tuy nhiên, nếu từ giờ trở đi chúng ta thay đổi suy nghĩ về lão hóa và biết tận dụng lợi thế kèm theo, thì mối liên kết giữa thị trường chứng khoán và vấn đề lão hóa có thể trở nên có lợi.

  Nói đến ngành dịch vụ ngân hàng thì ảnh hưởng của vấn đề lão hóa là khá lớn. Chẳng hạn như nhu cầu thế chấp và tín dụng tiêu dùng có khả năng giảm, thay vào đó người lớn tuổi sẽ muốn đầu tư vào những sản phẩm ít rủi ro mà vẫn tăng được số tiền tiết kiệm. Thêm vào đó, người lớn tuổi ngày càng muốn có thêm thu nhập từ căn nhà của mình, thông qua Airbnb chẳng hạn, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 7. Ở nhiều nơi trên thế giới, các ngân hàng hiện cung cấp dịch vụ “thế chấp ngược”, trong đó chủ nhà cho phép ngân hàng sở hữu căn nhà sau khi họ qua đời để nhận một cục tiền khi bắt đầu thế chấp hoặc chia nhỏ ra thành các khoản tiền nhận hàng tháng. Chủ nhà được ở trong nhà mình đồng thời vẫn có thu nhập từ tài sản đó.

  Hiện nay các ngân hàng truyền thống đang chịu áp lực rất lớn trong việc tìm ra giải pháp giành lại sự tin tưởng, kết hợp công nghệ, và cung cấp các sản phẩm sáng tạo. Vấn đề dân số già đặt ra một thách thức khác - tỷ lệ tiết kiệm giảm, vì khi đạt đến một độ tuổi nhất định người ta sẽ phải thậm chi, thay vì tiết kiệm thêm. Trong khi nguồn thu từ tiền gửi của khách hàng lại là nguồn huy động vốn rẻ nhất của các ngân hàng truyền thống. Kết quả là, người tiêu dùng có thể phải trả lãi suất vay cao hơn.

  Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì dân số già sẽ có nhu cầu cao về dịch vụ tư vấn, quản lý tài sản, sản phẩm trả góp, và các sản phẩm khác. Tuy nhiên ngân hàng lại không phải là đơn vị độc quyền trong việc cung cấp các loại sản phẩm có lợi nhuận cao. Hiện có nhiều loại hình môi giới tài chính và công ty khởi nghiệp “fintech” (công nghệ tài chính) đang cạnh tranh phục vụ thị trường “đầu bạc”. Ngành fintech cần “xây dựng các giải pháp công nghệ cao không chỉ cho lứa tuổi 18-35 mà còn để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi độ tuổi”, theo bà Theodora Lau, người sáng lập Unconventional Ventures, từng là cựu Giám đốc đổi mới thị trường của AARP. Fintech mang lại cơ hội vô cùng lớn lao trong việc tích hợp mọi loại hình dịch vụ cho nhiều thế hệ. “Trọng tâm chiến lược là xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ người lớn tuổi và người chăm sóc họ”, bà cho hay.

  Các công ty fintech còn giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh khi một gia đình có người nắm tài chính bị mất khả năng hoặc qua đời, như tờ American Banker nhấn mạnh. Không biết gì về tài chính, 40 triệu phụ nữ Mỹ mất chồng sẽ làm thế nào khi nửa kia không còn ở đó để quản lý tiền bạc? Đây cũng là vấn đề ông Brad Kotansky phải đối mặt khi người cha qua đời. “Tôi phải mất ba năm để sắp xếp lại mọi thứ… đó là cả một đống những thứ tích lũy trong hơn 80 năm… Bước đầu tiên là nói chuyện với mẹ tôi”, người chẳng can dự gì về quản lý tài chính của gia đình. Năm 2017, ông quyết định thành lập Onist, một ứng dụng giúp thành viên gia đình và các bên liên quan khác chia sẻ thông tin và tài liệu tài chính như di chúc, giấy ủy quyền luật sư và danh sách bất động sản, từ đó họ có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính gia đình sau khi người thân qua đời. Phần mềm được bán cho các ngân hàng và tổ chức tài chính khác.

  Một tình huống khác cũng thường xảy ra: Nhân viên lớn tuổi mất việc làm trong khi chưa chuẩn bị tài chính cho thời điểm nghỉ hưu. Lấy được các chế độ an sinh xã hội và y tế là cả một quá trình nhọc nhằn, và cũng không dễ gì tìm ra một kế hoạch tài chính khả thi trong tình thế bắt buộc; chưa kể mọi thứ còn khó khăn hơn khi lòng tự trọng bị giảm sút do mất việc. Ramya Joseph bắt đầu thành lập Pefin14 khi cha cô mất việc. Dựa trên nguồn dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động lập các phương án kế hoạch và tư vấn tài chính cùng với các lựa chọn đầu tư cho từng người trong 5.000 khách hàng của công ty. “Dù đã có tiền là phương tiện nhưng mọi người vẫn cần những lời khuyên, tư vấn cách dùng tiền để đạt được những gì quan trọng nhất trong đời”, CEO Catherine Flax chia sẻ. “Khi kiếm được tiền, tôi nên gửi tiết kiệm, trả nợ, hay để vào quỹ hưu 401 (k)?”. Công ty cũng bán phần mềm cho các quỹ hưu lớn.

  Có lẽ một trong những vấn đề quan trọng nhất cần chú ý cho tương lai là tội phạm tài chính - vấn nạn ngày càng tăng này đã gây nhiều ảnh hưởng khác nhau đến thế hệ “đầu bạc”. Thật đáng báo động khi chính người thân, bạn bè, hàng xóm, người chăm sóc, luật sư, nhân viên ngân hàng, hay các lãnh đạo cộng đồng tôn giáo lại thường là những đối tượng gây ra tội phạm này. Nạn cho vay nặng lãi hay ăn cắp danh tính cũng lan tràn. Theo Hiệp hội Quốc gia về Dịch vụ Bảo vệ Người lớn, cứ 20 người lớn tuổi thì có một người báo cáo bị lợi dụng về tài chính, nhưng cứ 44 trường hợp lừa đảo thì mới có một bị báo cáo. Tổ chức Liên minh Quốc gia về Lão hóa ước tính vấn nạn lợi dụng và lừa đảo tài chính đã gây thiệt hại ít nhất 3 tỷ USD/năm và tối đa có thể lên đến 36 tỷ USD/năm chỉ tính ở Mỹ. Khoảng chênh lệch rất lớn của con số ước tính cho thấy chúng ta còn biết quá ít về đại dịch ngày càng bành trướng này. Theo báo cáo của AARP, mỗi nạn nhân trung bình thiệt hại mất 120.000 USD. Thông thường, công nghệ có thể giải cứu người dùng ở mọi lứa tuổi bằng các ứng dụng giúp họ theo dõi thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, và tài sản của bản thân; tuy nhiên cũng có thể khiến vấn đề trầm trọng hơn vì tội phạm tài chính trên mạng càng khó kiểm soát, đòi hỏi cấp thiết phải có một giải pháp toàn vẹn. Chẳng hạn một robot được lập trình công việc chăm sóc mà không hề ăn cắp tài sản của người dùng nó.

  Ngoài ra, công ty fintech còn có thể giải cứu những người lớn tuổi khỏi bị lừa bịp. “Mẹ tôi là kế toán nên vấn đề không phải là bà không rành về tài chính”, ông Howard Tischler, đồng sáng lập kiêm CEO EverSafe15, cho hay. Nhưng do mẹ ông không biết luật, “bà thuê người phụ trách thanh toán các hóa đơn cho bà, và người này đã tự viết séc để rút tiền cho mình hàng tuần. Cuối cùng, bà mất hết tiền tiết kiệm cả đời mình. Tôi không hề biết bà bị lợi dụng cho đến khi biết bà có vấn đề về trí nhớ [được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer]”. Một đồng sáng lập khác của EverSafe là bà Liz Loewy, trước đây từng phụ trách Bộ phận Lừa đảo Người lớn tuổi của Văn phòng Công tố quận Manhattan. Một trong các trường hợp đáng chú ý là khi bà truy tố Anthony D. Marshall, con trai duy nhất của nhà từ thiện- nhà xã hội Brooke Astor. Ông này bị đi tù hai tháng vì ăn cắp hàng triệu USD của mẹ mình. Lý do? Ông ta biết được phần thừa kế của mình sẽ bị cắt một nửa, chỉ còn 14,5 triệu USD, một tỷ lệ rất nhỏ so với tài sản 100 triệu USD của bà. Mẹ ông bất lực, không thể tự bảo vệ mình vì căn bệnh Alzheimer đã lấy mất trí nhớ của bà.

  Công ty EverSafe cũng sử dụng chương trình máy học để phát hiện những thay đổi bất thường trong hành vi tài chính có thể do bị bên thứ ba lạm dụng. “Ý tưởng cơ bản là cảnh báo người dùng và người thân hoặc các chuyên gia về những hoạt động đáng ngờ để họ có thể nắm rõ tình hình - trước khi mọi việc trở nên xấu đi” ông Tischler giải thích. “Chúng tôi vận dụng những quy luật mà bà Liz rút ra được từ công việc truy tố tội phạm tài chính, cộng với các quan sát từ thuật toán máy học, để gửi cảnh báo khi có vấn đề, như tiền gửi bị gián đoạn - những khoản từ chế độ an sinh xã hội hoặc lương hưu - cũng như những thay đổi trong chi tiêu, hoạt động đầu tư bất thường, hoặc mở tài khoản trái phép, và nhiều thứ khác”.


Thị trường lao động “đầu bạc”

  Trong bộ phim năm 2015 The Intern (Bố già học việc), Ben Whittaker (do Robert De Niro thủ vai) 70 tuổi, góa vợ, hỏi rằng: “Tôi sẽ sống những ngày còn lại thế nào đây? Ví như: Chơi golf. Đọc sách. Xem phim. Chơi bài Pinochle. Đã thử tập yoga, đã học nấu ăn, mua cây về trồng, [chuyển sang nói tiếng Quan thoại] học tiếng Quan thoại. [Bằng tiếng Anh] Nói thật chứ, tôi đã thử hết mọi thứ”. Cuối cùng ông vào làm ở một công ty khởi nghiệp về thời trang trực tuyến ở Brooklyn theo chương trình thu hút nhân tài lớn tuổi của người sáng lập kiêm CEO Jules Ostin (do Anne Hathaway đóng). Sau hàng loạt biến cố, Ben đã trở thành người cố vấn, người bạn tâm giao thân cận nhất của Jules.

  Hãy nghĩ xem chúng ta lãng phí biết bao nhiêu tài năng nếu không sử dụng hết những bí quyết và kinh nghiệm của thế hệ “đầu bạc” khi lượng dân số này ngày càng gia tăng. Hãy dành một chút thời gian tưởng tượng về thế giới trong đó ông bà chúng ta là những thành viên tích cực và hiệu quả nhất xã hội.

  Khi chính khách người Phổ Otto von Bismarck thực hiện chương trình bảo hiểm xã hội đầu tiên cho người lớn tuổi, ông có ý định “thuần hóa” tầng lớp lao động bằng cách cho họ một điều gì đó để mong đợi. Đó là một trong những phát minh vĩ đại cuối thế kỷ 19 - cùng với điện thoại, động cơ đốt trong, và sợi nhân tạo - góp phần cách mạng hóa xã hội hiện đại. Cùng với chương trình giáo dục phổ quát - một sự đổi mới khác của thế kỷ 19 - chế độ hưu trí đã chia cuộc sống chúng ta thành ba giai đoạn cơ bản: học tập, làm việc, và nghỉ ngơi. Đó không còn là vấn đề lựa chọn của cá nhân: Chính phủ quy định bạn sẽ làm gì vào lứa tuổi nào, và các chuẩn mực xã hội càng củng cố mô hình chia nhóm dân số theo đó.

  Thật ngạc nhiên khi nhận ra bao lâu nay chính phủ, pháp luật, và thậm chí cả nền văn hóa chủ đạo đã khiến mọi người nghĩ rằng ở một độ tuổi nhất định chúng ta không còn có thể đóng góp đáng kể cho xã hội và nền kinh tế. Những người trên 65 tuổi (hoặc một con số xác định nào khác) được coi là thành phần dân số “thụ động”, không phải là “người cho” cũng chẳng phải “kẻ nhận”.

  Nhưng với tuổi thọ ngày càng tăng - đến năm 2030, người 60 tuổi trung bình có thể sống thêm 22 năm nữa; ở các nước phát triển, con số này lên đến 25 năm - thì đã đến lúc chúng ta cần phải xem lại điều từng được coi là hiển nhiên. Ông Catherine Collinson, CEO Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí Transamerica chia sẻ: “Mong muốn được làm việc, một phần xuất phát từ nhu cầu tài chính, nhưng trên hết là ước muốn được hòa nhập với thế giới”. Mặt khác, các công ty cũng ngày càng nhận thức rõ những tổn thất mất mát khi nhân viên có kinh nghiệm nghỉ hưu. “Khi Thế hệ bùng nổ dân số về hưu, những kiến thức nội bộ16 cũng mất luôn”, theo lời bà Susan Weinstock, Phó chủ tịch AARP. “Người lao động kỳ cựu mang lại giá trị rất lớn cho người sử dụng lao động”. Các công ty Boeing, Michelin, và UPS đã mời những người vừa nghỉ hưu quay lại làm việc trong thời kỳ cao điểm nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ.

  Ngoài ra còn có những lợi ích tiềm năng khác. Nghiên cứu cho thấy sự đa dạng về giới tính hay sắc tộc tuy có thể làm giảm sự gắn kết và hiệu suất của nhóm nhưng lại gia tăng khả năng sáng tạo, giúp giải quyết vấn đề không theo lối mòn. Mặc dù tác động của tuổi tác có vẻ không rõ ràng lắm nhưng một số báo cáo cho thấy đội ngũ có nhiều lứa tuổi khác nhau có thể sáng tạo nhiều hơn. Chẳng hạn như, BMW, công ty sản xuất xe ô tô Đức, thấy rằng các nhóm gồm nhiều thế hệ làm việc tốt hơn trong công việc tạo ra ý tưởng và giải quyết vấn đề. “Một nhóm đa thế hệ sẽ có cách nhìn đa chiều về một dự án hoặc vấn đề”, Helen Dennis, chuyên gia về vấn đề này, giải thích. “Càng có nhiều ý tưởng thì càng dễ hoàn thành mục tiêu”. Bộ phim The Intern đã thể hiện một cách tài tình sự hợp tác hiệu quả giữa các thế hệ trong công việc, mang lại thành công cho cả đôi bên - cùng với những tiếng cười. Nhưng còn về những hậu quả không mong đợi thì sao?

  Việc tiếp tục đi làm ở độ tuổi nghỉ hưu có thể dẫn đến một hậu quả không đáng có khi các chính phủ ở châu Âu và Mỹ ngày càng miễn cưỡng trong việc chăm lo về an sinh cho người dân ở một độ tuổi nhất định. Câu chuyện về chi tiêu tùy ý của thế hệ “đầu bạc”, cũng là “thế hệ ‘xanh’ mới” đã khiến các chính trị gia nghĩ rằng người cao tuổi có thể sống tốt mà không cần sự can thiệp của chính phủ. Cụ thể hơn, các yếu tố như khó khăn tài chính của chính phủ, hệ tư tưởng tự túc, và sức chi tiêu tùy ý của một phân khúc lớn người già, đã làm xuất hiện suy nghĩ rằng lương hưu nhà nước không thể và cũng không nên là nguồn sống duy nhất. Hiện nay, nhiều chính trị gia cảm thấy người cao tuổi nên chịu trách nhiệm về cuộc đời mình nhiều hơn người già trong những thập niên trước - bằng cách tạo ra nguồn thu nhập bổ sung như cho thuê phòng dư trong nhà hay lái xe Uber, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 7. Khi lượng dân số trên 60 tuổi gia tăng trên toàn thế giới, điều này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề tranh luận nóng, nhất là khi các nhóm người nộp thuế trẻ hơn và nhỏ hơn - thế hệ Millennials và thế hệ Z17- can thiệp bằng chính trị.


Và thế hệ Millennials cũng sẽ già đi

  Đến năm 2040, thế hệ Millennials thời kỳ đầu sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Lúc đầu người ta gọi Millennials là Thế hệ Y, với định nghĩa là lứa tuổi sinh ra từ năm 1980 đến 2000, bên cạnh ý kiến về một giới hạn hẹp hơn là từ đầu thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990. Thực chất giới hạn này không chỉ dựa vào độ tuổi, mà ý nghĩa cao hơn nằm ở thời điểm họ sinh ra khi công nghệ thông tin và truyền thông có bước đại nhảy vọt và biến đổi toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, không phải tất cả các Millennials đều là “dân kỹ thuật số” vì chỉ có nửa sau thế hệ này được sinh ra trong thời đại mạng lưới kỹ thuật số như chúng ta biết ngày nay. Có lẽ nên nói là thế hệ Millennials lớn lên, chứ không phải sinh ra, trong thời đại kỹ thuật số.

  Hầu như chẳng có Millennials nào mua đĩa CD, chứ đừng nói đến băng cassette, ảnh giấy, họ chẳng bao giờ dùng bút xóa để sửa lỗi đánh máy, hỏi đường, xem truyền hình, gửi fax, hay sử dụng điện thoại bàn. Họ khó có thể hình dung cuộc sống trước khi có 4G, chứ đừng nói 1G. Trong những điều kiện như vậy, tình bạn thời thơ ấu không có giới hạn địa lý, và các mối quan hệ thân mật chuyển hóa lên nấc thang mới với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông xã hội và ứng dụng hẹn hò. Thế giới từ năm 2030 trở đi sẽ chịu ảnh hưởng phần nào từ thái độ và hành vi của thế hệ Millennials, vì thế chúng ta cần hiểu rõ thế hệ nòng cốt này để có thể nhìn thấy con đường phát triển của thế giới trong thập niên tới.

  Một số phân tích ban đầu về thế hệ Millennials khuấy động nhiều tranh cãi. Như trong cuốn sách năm 2006 của tác giả Jean Twenge, Generation Me: Why Today's Young Americans Are More Confident, Asseertive, Entitled - and More Miserable than Ever Before (Tạm dịch: Thế hệ Tôi: Tại sao ngày nay người Mỹ trẻ tự tin, quyết đoán, tự do hơn - nhưng cũng đau khổ hơn bao giờ hết), đưa ra luận điểm cho rằng Millennials là thế hệ có thái độ tự ái cao nhất, và nguyên nhân là do chính các ông bố bà mẹ. “Chúng ta đang gây ra điều bất lợi lớn cho bọn trẻ khi khiến chúng tưởng mình cũng đặc biệt với thế giới như với chúng ta (cha mẹ chúng)”, cô viết. “Hành trang tốt nhất cho chúng không phải là lòng tự ái hay tự tôn quá đáng, mà là tình yêu và sự hỗ trợ của chúng ta - cùng với thông điệp rằng để thành công chúng cần cố gắng chăm chỉ và chịu khó làm việc, tự tin không chưa đủ”. Các nhà phê bình khác nhấn mạnh một số đặc điểm khác biệt của thế hệ này, như mong ước đóng góp cho xã hội, theo đuổi những trải nghiệm mới lạ, hoặc ưu tiên chọn công việc theo đam mê hơn là vì tiền. Trong một nghiên cứu năm 2016, thế hệ Millennials có điểm cao hơn thế hệ bố mẹ trong bài test về nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Inventory), nhưng so sánh như vậy thật không hợp lý, nhất là khi chúng ta biết rằng thái độ sống của con người sẽ thay đổi theo tuổi tác.

  Tuy nhiên, hai nhà nhân khẩu học kiêm sử gia William Strauss và Neil Howe - chuyên cố vấn cho các công ty, chính phủ, và trường đại học sau khi chấp bút viết bài phân tích đầu tiên về Millennials - lại cho rằng thế hệ này có vẻ cũng quan tâm đến người khác như Thế hệ Im lặng. Họ đưa ra đặc trưng của thế hệ Millennials Mỹ là được bao bọc, tự tin, thích làm việc nhóm, rập khuôn, áp lực, và chú trọng đến thành quả. Một số khác, như David Burstein, nghĩ rằng Millennials chịu sự chi phối của “chủ nghĩa thực dụng”, do đó áp dụng các công cụ thực tế để làm thế giới tốt hơn, mà không cần phải viện đến các giải pháp cấp tiến hay những cuộc cách mạng để thay đổi xã hội. Điều đó có lẽ giải thích tại sao phong trào Occupy Wall Street18 chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn với quy mô tương đối nhỏ.

  Những đặc điểm này của thế hệ Millennials - dù là khen hay chê - vẫn mang tính phiến diện vì chúng chỉ đúng với nhóm “thiếu niên [và thanh niên] da trắng, giàu có, sống trong những điều tuyệt vời vì lớn lên ở các vùng ven đô”19, theo nhà báo Eric Hoover. Đó là những thanh niên “phải lo nộp đơn vào các trường đại học siêu khó, và phải làm nhiều thứ một lúc vì bố mẹ luôn kiểm soát gắt gao”. Thế hệ Millennials với nền tảng kinh tế xã hội ít may mắn hơn chắc chắn có thái độ và hành vi rất khác. Nhìn chung, “Millennials Mỹ là thế hệ đầu tiên chỉ có 50-50 cơ hội trở nên giàu có hơn bố mẹ”, theo quan sát của cây bút Jia Tolentino trên tờ The New Yorker. Hạnh phúc tương lai của họ không được đảm bảo trong một nền kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh. Việc tâng bốc bản ngã thế hệ này, như nhiều nhà tiếp thị đã làm, thực chất gây ảnh hưởng tiêu cực hơn đến triển vọng kinh tế của họ.

  Theo các con số thống kê tổng hợp từ Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng thời Tổng thống Obama, nhìn chung thế hệ Millennials Mỹ ngày càng ít quan tâm đến việc mua nhà hay mua xe, vẫn sống chung với bố mẹ đến khi 20 tuổi, hoặc thậm chí một số trường hợp đến 30 tuổi, và cũng không thèm lập gia đình. ¼ trong số họ thậm chí không quan tâm đến việc lấy bằng lái xe. Chúng ta sẽ đi sâu vào các quy luật hành vi đáng ngạc nhiên này trong Chương 7.

  Nhận định cho rằng thế hệ Millennials Mỹ thích nhảy việc là hoàn toàn không chính xác. Thực tế, Millennials có xu hướng làm ở một chỗ lâu hơn so với Thế hệ X, dù họ thích những công việc có ý nghĩa hơn là theo đuổi con đường danh vọng. Một số nghiên cứu giải thích rằng sở thích làm việc nhóm của thế hệ này xuất phát từ việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội, khiến họ thích tương tác nhiều hơn với cấp trên và có nhu cầu cân bằng lành mạnh giữa công việc và vui chơi.

  Xu hướng chọn việc của thế hệ Millennials chịu ảnh hưởng từ tình hình thị trường lao động trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc suy thoái sau đó (mặc dù mức độ tác động khác  nhau trên toàn thế giới nhưng ở hầu hết các thị trường mới nổi, đây là một thời kỳ kinh tế tăng trưởng ổn định). Do đó, tồn tại hai thực tế trong nhóm dân số Millennials toàn cầu: Thứ nhất là của những Millennials lớn lên ở các nước giàu và thu nhập của tầng lớp trung lưu dậm chân tại chỗ trong hai đến ba mươi năm; và thứ hai là của những người lớn lên tại các nước mới nổi và đang phát triển, có nhiều cơ hội kinh tế hơn so với thời của cha mẹ ông bà. Ngay cả trong thế hệ Millennials châu Âu và Mỹ cũng phân chia nhóm sinh ra trong các gia đình giàu có và nhóm sinh ra từ gia đình có thu nhập thấp hoặc có bố mẹ thuộc tầng lớp trung lưu nhưng bị mất việc do quá trình toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật. Vì vậy, các công ty và doanh nhân nên cân nhắc cẩn thận khi đưa ra bất kỳ đặc điểm khái quát nào về hành vi của người tiêu dùng Millennials cũng như tác động của họ đến tương lai.

  Tương tự, chúng ta cũng phải suy xét lại những kết luận về quan điểm của thế hệ này. Tổ chức Khảo sát Giá trị Thế giới, nguồn đáng tin cậy nhất về giá trị văn hóa quốc tế, nhận thấy thế hệ Millennials cổ xúy cho các giá trị đề cao bản thân hơn so với hầu hết các thế hệ khác trên thế giới nói chung và trong mỗi khu vực nói riêng. Sự khác biệt này là do họ có cuộc sống vật chất tốt hơn, kỹ năng trí tuệ cao hơn, và kết nối xã hội rộng hơn so với ông bà tổ tiên. Từ đó dẫn đến hành vi độc lập hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như có điều kiện để bộc lộ tiềm năng bên trong hơn. (Như với các cuộc khảo sát khác được đề cập trong cuốn sách này, cơ sở “trung bình” chắc chắn không thể hiện được thực tế có nhiều chênh lệch lớn, nhất là trong trường hợp giữa các Millennials giàu có và những người có nguồn gốc gia đình khiêm tốn hơn).

  Tất nhiên giá trị có vai trò rất quan trọng, nhất là trong các quyết định về kinh tế. Tuy nhiên đa số các hành vi kinh tế của Millennials bị chi phối bởi yếu tố giá nhà gia tăng và trình độ giáo dục cao hơn. Trong khi phần lớn tài sản - và thu nhập từ đó - đều thuộc về ông bà, cha mẹ họ. Nhà xã hội học Kathleen Shaputis cho rằng những vấn đề kinh tế này đã khiến các Millennials né tránh những chuyện “cha truyền con nối” như kết hôn và có con. Trong cuốn The Crowded Nest Syndrome (Tạm dịch: Hội chứng gia đình đa hệ) của mình, bà đề cập đến thế hệ “Peter Pan” hay “Boomerang” để mô tả một giai đoạn đặc biệt giữa thiếu niên và trưởng thành, mà bà gọi là “những đứa trẻ không chịu lớn”.

  Với những điều kiện đó thì không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ tiết kiệm cộng gộp của thế hệ Millennials là một trong những con số thấp nhất trong thời gian gần đây. Để dự đoán cho tương lai thì không có cách nào tốt hơn là đánh giá số tiền tiết kiệm của ngày hôm nay. Năm 2014, công ty Moody’s Analytics gióng hồi chuông báo động khi công bố người Mỹ dưới 35 tuổi có tỷ lệ tiết kiệm âm, -1,8%, có nghĩa là họ phải vay mượn để sống, chứ không tiết kiệm được cho tương lai. Tất nhiên, khi tác động của thời kỳ Đại suy thoái ngày càng giảm thì mọi thứ sẽ được cải thiện. Theo khảo sát năm 2018 của Ngân hàng Mỹ, ⅙ Millennials Mỹ lứa tuổi từ 23 đến 37 tiết kiệm được hơn 100.000 USD. Thật là ấn tượng. Nhưng các cuộc điều tra khác lại cho thấy chỉ có 13% những người tuổi từ 18 đến 24 tiết kiệm được hơn 10.000 USD, và tỷ lệ này tăng thành 20% đối với những người trong độ tuổi từ 25 đến và 34. 75% Millennials tin rằng thế hệ mình chi tiêu nhiều hơn so với các thế hệ khác, và 20% nói rằng họ không thể mua nhà. Với thẻ tín dụng và mức nợ sinh viên cao nhất trong lịch sử, cũng dễ hiểu khi phần lớn các Millennials trẻ không thể có tiền tiết kiệm. Người Mỹ dưới độ tuổi 35 trong năm 2017 phải gánh món nợ giáo dục ở mức gần như gấp đôi mức của cùng nhóm tuổi trong năm 2001. Trong cùng khung thời gian này, giá trị tài sản ròng trung bình của người Mỹ trẻ sụt giảm từ 15.000 USD xuống còn 10.400 USD.

  Nhưng hãy cẩn thận với các con số thống kê cộng gộp. Đừng quên rằng dân số Millennials trên thế giới nói chung, và trong các quốc gia cụ thể như Mỹ, đều không đồng nhất. Các công ty muốn thu hút đối tượng khách hàng Millennials cần nhìn nhận thực tế này để không giả định tất cả Millennials đều giống nhau. Thế giới năm 2030 sẽ được định hình không phải bởi một thế hệ đồng nhất mà bởi mối tương quan giữa các phân nhóm thế hệ Millennials khác nhau về trình độ giáo dục, thu nhập, và sắc tộc.


Tiếp sau thế hệ Millennials sẽ là gì?

  Tôi hay thích chia sẻ một số liệu rất thú vị. Ở một số quốc gia, số người trong độ tuổi từ 15 đến 34 sẽ giảm dần, đặc biệt là ở Trung Quốc, Nhật Bản, và châu Âu. Ngược lại, ở các khu vực khác, như ở Nam Á, Trung Đông, và châu Phi, con số này sẽ tăng ít nhất trong vòng một hoặc hai thế hệ. Những chiều hướng này chính là kết quả của số trẻ em được sinh ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, Mỹ lại không thuộc vào chiều hướng nào. Tính đến năm 2017 có khoảng 90,4 triệu người trong độ tuổi này, và đến năm 2030 con số dự đoán là 89,5 triệu. Con số nhìn chung không quá chênh lệch, nhưng đó sẽ là một nhóm những người trẻ tuổi rất khác. Tôi xin giải thích lý do tại sao.

  Tôi muốn nhấn mạnh rằng khi đo lường tác động của nhập cư cũng có nghĩa là chúng ta đang dự đoán tương lai. Năm 1980, Mỹ có khoảng 78% người da trắng không thuộc gốc Tây Ban Nha trong độ tuổi từ 15 đến 34, nhưng đến năm 2030 sẽ chỉ còn một nửa. Nhóm dân số trẻ tuổi của Mỹ và châu Âu sẽ trở nên đa dạng về sắc tộc và ngôn ngữ. Vì trung bình các gia đình nhập cư thường sinh nhiều con nên thành phần người trẻ tuổi sẽ thay đổi rất nhanh chóng, và nhanh hơn nhiều so với tổng thể dân số. Những gì hôm nay chúng ta gọi là “thiểu số” sẽ là lực lượng đa số trong mười năm tới.

  Xu hướng này sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng về hành vi. Hiện nay, mong muốn lập gia đình, mua nhà, mua xe của thế hệ con cháu người nhập cư luôn tha thiết hơn những người đồng trang lứa bản địa. Vì đó là bản chất của giấc mơ Mỹ. Điều này đã khiến con cái người nhập cư trở thành một phân nhóm thế hệ riêng biệt. Nếu thế hệ Millennials từ bố mẹ nhập cư không bị đồng hóa với phân nhóm chủ đạo nhanh hơn so với thế hệ người nhập cư trước, thì người Mỹ trẻ của năm 2030 sẽ cư xử rất khác với giới trẻ hiện nay.

  Hãy suy nghĩ một chút về tác động của cấu phần sắc tộc - ngôn ngữ đối với nền kinh tế chia sẻ, một trong những chuyển biến mới thú vị nhất trên thế giới. Khảo sát cho thấy người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Phi, và người Mỹ gốc Á thường hay dùng ứng dụng dịch vụ di chuyển và chia sẻ chỗ ở hơn so với người Mỹ bản địa, từ đó dẫn đến sự khác biệt trong sức mua.

  Có một chiều hướng quan trọng khác liên quan đến năng lực kinh doanh. Người Mỹ gốc Tây Ban Nha có nhiều khả năng tự làm chủ hoặc sở hữu một doanh nghiệp hơn bất kỳ nhóm nào khác, không kể màu da. Thêm vào đó, các doanh nhân gốc Tây Ban Nha còn giỏi tiếng Anh, hoặc thích nói tiếng Anh hơn những người gốc Tây Ban Nha nói chung. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ cao của người gốc Tây Ban Nha vẫn còn thấp, nhưng con số này có khả năng sẽ thay đổi vì ngày càng có nhiều người gốc Tây Ban Nha học đại học và cao hơn.

  Việc tính toán số lượng và sự đa dạng của Thế hệ Z, thế hệ sau Millennials, không có gì khó nhưng vấn đề là làm sao hiểu được đặc trưng và hành vi của nhóm dân số này? Trong cuộc khảo sát và báo cáo toàn cầu về đề tài này, tổ chức Quỹ Varkey, có trụ sở tại London, đưa ra luận điểm cho rằng đặc trưng của thế hệ này được hình thành trong điều kiện bất cân bằng về mọi mặt, từ cơ hội học hành, giới tính, chênh lệch chủng tộc cho đến di cư và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Đó cũng sẽ là thế hệ phải chịu gánh nặng khủng hoảng lương hưu: Khả năng cao là họ phải trả thuế nhiều hơn để cha mẹ, ông bà sẽ nhận được những lợi ích đã được hứa. Choáng!

  Và đó sẽ là thế hệ thanh niên đầu tiên được sinh ra hoàn toàn trong thời mạng kỹ thuật số. Những người thuộc “Thế hệ Z lớn lên trong vô vàn cơ hội có được từ sức mạnh của máy tính và hệ thống mạng. Họ có điều kiện du lịch ra nước ngoài, kết giao với bạn bè từ bên kia thế giới, và quen biết những người khác tôn giáo hay văn hóa nhiều hơn cha mẹ, ông bà”, theo báo cáo của Quỹ Varkey. “Vào thời của họ, quan điểm và luật pháp về các vấn đề xã hội, từ hôn nhân đồng giới cho đến quyền chuyển giới, có thể sẽ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Trong khi giới tính và chủng tộc dường như luôn là vấn đề gây chia rẽ và tranh cãi hơn bao giờ hết”.

  Nhưng liệu tất cả thế hệ Z trên toàn thế giới có cùng quan điểm này không? Năm 2016, Quỹ Varkey tổ chức cuộc điều tra 20.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 21 ở hai mươi quốc gia. (Cần lưu ý cuộc khảo sát được tiến hành bằng hình thức trực tuyến trên toàn cầu, tức đối tượng tham gia chủ yếu sẽ là các thanh niên đô thị với trình độ giáo dục tương đối cao). Cuộc thăm dò cho thấy các giá trị toàn cầu, chứ không phải chủ nghĩa địa phương hay cục bộ, đều được đánh giá cao bởi những người trả lời phỏng vấn, dù họ đến từ các quốc gia với mức độ phát triển kinh tế khác nhau. Họ có xu hướng thoải mái đối với các vấn đề gây tranh cãi như nhập cư hay hôn nhân đồng tính, cũng như có quan điểm tiến bộ về sự bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, và tự do ngôn luận. Nghiên cứu kết luận rằng có lẽ thế hệ này chịu sự tác động của tư tưởng “công dân toàn cầu”, đối nghịch với tinh thần chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại trên toàn thế giới hiện nay.


Lo lắng của các thế hệ Trung Quốc

  Không nơi nào trên thế giới lại có mối tương quan giữa các thế hệ phức tạp như ở Trung Quốc. Đất nước rộng lớn và đa dạng này là một hiện tượng xã hội thú vị vì Trung Quốc chỉ mất 30 năm để hoàn thành những gì mà châu Âu và Mỹ phải mất hai đến ba thế kỷ.

  Năm 1712, nhà phát minh người Anh Thomas Newcomen thiết kế động cơ hơi nước đầu tiên (sau đó được hoàn thiện bởi nhà phát minh người Scotland James Watt, cũng là người đưa ra khái niệm về mã lực, một dạng đơn vị khác mà chúng ta biết đến ngày nay dưới tên gọi là watt), khai phóng cho cuộc cách mạng công nghiệp. Tiếp đó, nước Anh mất 300 năm để trở thành nền kinh tế dịch vụ như ngày nay, sau một loạt những biến cố và trục trặc. Mỹ thì mất một nửa số thời gian đó. Thế mà Trung Quốc lại có thể chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghệ và dịch vụ chỉ trong chưa đến hai thế hệ.

  Quá trình chuyển đổi kinh tế và dân số nhanh chóng của Trung Quốc sẽ dẫn đến kết quả là năm 2030 đất nước sẽ giảm khoảng 60 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 35 so với năm 2020, và tăng gần 114 triệu người trên 60 tuổi. Theo ông Yuan Xin, nhà nhân khẩu học Đại học Nankai ở Thiên Tân: “Nếu nói rằng các nước phương Tây phát triển đang tiến dần đến hiện tượng lão hóa dân số thì Trung Quốc đang chạy đến đó”.

  Người cao tuổi Trung Quốc phải đối mặt với một tương lai khó khăn hơn so với người già Mỹ không chỉ bởi dân số già đang gia tăng nhanh chóng, mà còn vì rất nhiều thanh niên đã rời khỏi nông thôn. Hai vợ chồng 70 tuổi Zhang Fumin và Liu Xiuying, sống ở Longwangtou, một ngôi làng nhỏ cách 1.200km về phía Nam Bắc Kinh. Hai con trai họ đã chuyển đến sống ở thủ đô sau khi tốt nghiệp đại học. Các nhà nhân khẩu học gọi thế hệ cha mẹ như Zhang và Liu là “những người già bị bỏ lại”. Năm 2017, khi đứa cháu đầu tiên được sinh ra, họ quyết định tạm thời đến ở với con trai để giúp chăm cháu, nhưng sau một vài tuần họ lại muốn trở về làng. Trong số 215 triệu người trên độ tuổi 60 ở Trung Quốc năm 2015, chính phủ tin rằng có khoảng 50 triệu người phải sống xa con cái. Và đến năm 2030 con số này có thể tăng gấp đôi. “Dòng di chuyển quy mô lớn của người lao động trẻ từ nông thôn lên đô thị Trung Quốc… khiến những người con trưởng thành phải sống xa bố mẹ đã già, do đó gia đình không thể hỗ trợ nhau theo cách truyền thống ngày xưa”, theo quan sát của nhà dân tộc học Jieyu Liu trong một nghiên cứu gần đây. “Vấn đề càng khó khăn hơn khi người già ở nông thôn Trung Quốc không được hưởng lương hưu và các phúc lợi khác như ở thành thị”.

  Việc di cư lên thành phố có tác động lớn đến triển vọng tương lai của các Millennials Trung Quốc xuất thân từ vùng nông thôn sâu xa. Ở Mỹ sự phân nhóm các Millennials chủ yếu dựa trên yếu tố kinh tế xã hội, nhưng với Trung Quốc đó lại là sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn. Đa số thanh thiếu niên đô thị thuộc tầng lớp trung lưu hoặc vô cùng giàu có, trong khi phần lớn thanh thiếu niên nông thôn lại rất nghèo. Một khác biệt quan trọng khác, đó là Millennials ở các thành thị Trung Quốc vượt trội các Millennials Mỹ trong các hoạt động mạng kỹ thuật số, kể cả về sức mua. Họ nhiệt tình sử dụng kết nối kỹ thuật số, mua hàng trực tuyến không mệt mỏi, thanh toán bằng ví điện tử cho mọi thứ, và dường như không quan tâm nhiều đến việc thông tin cá nhân có thể bị sử dụng. Chúng tôi có ít dữ liệu chính thống về hệ giá trị và quan điểm của Millennials thành thị Trung Quốc, nhưng có thể nói rằng họ tự cho phép mình nuông chiều bản thân (không quá khắt khe với xã hội, hài lòng với cuộc sống, biểu lộ công khai, và khát khao tự do) và không nghĩ rằng quá trình hiện đại hóa, sự giàu có, và tư tưởng tiến bộ là mang hơi hướng “phương Tây”. Họ tiết kiệm gấp ba lần so với người Mỹ đồng trang lứa, dù các nhóm tuổi khác ở Trung Quốc cũng vậy nhưng như thế đã là quá tốt trong điều kiện tháp tuổi bất cân đối trong tương lai, với 25% dân số trên độ tuổi 60 vào năm 2030.


Tương lai của “người già” và “người trẻ”

  Một ý tưởng mới đưa ra cơ hội hợp tác giữa các thế hệ đó là “ký túc xá dưỡng lão”, một cơ sở chăm sóc dài hạn cho các công dân cao tuổi, trong đó các sinh viên đại học sẽ làm việc một số giờ hàng tháng để đổi lấy chỗ ở miễn phí. Hà Lan tiến hành thử nghiệm ý tưởng này đầu tiên vì ở đây ngày càng khó tìm nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi như họ cần. “Khi đó tôi nghĩ đến một nhóm người khác - trong trường hợp này là sinh viên - cũng không có nhiều tiền”, ông Gea Sijpkes, giám đốc một ký túc xá dưỡng lão tiên phong, chia sẻ. Các sinh viên hỗ trợ người già trong một số hoạt động hàng ngày và giúp họ nâng cao kỹ năng về kỹ thuật số. Điều này thu hút nhiều người lớn tuổi hơn đến các cơ sở này vì có thể giúp họ cảm thấy bớt cô đơn, qua đó làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, cải thiện sức khỏe, và hạ thấp tỷ lệ tử vong.

  Việc phân tích các thế hệ - dù để cho vui hay vì mục đích kinh tế - cũng cần được tiến hành một cách thận trọng. Ông Arthur E. Levine, cựu chủ tịch Trường Sư phạm thuộc Đại học Columbia và Quỹ Woodrow Wilson, quan sát thấy “mỗi thế hệ đều có những đặc trưng chung”. Theo ông, nếu chỉ cố tìm điểm tương phản thì chúng ta sẽ không nhận ra điểm tương đồng. Ông cho biết “có một số khác biệt khá nổi bật, nhưng điểm tương đồng giữa sinh viên thời trước và thời nay còn nhiều hơn. Nhưng giả sử viết một cuốn sách nói như thế thì liệu có thú vị không?”.

  Mỗi thế hệ trong lịch sử đều chứa đựng sự đa dạng khó lường. Cứ tính đến sự khác biệt trong các thế hệ, đơn vị thế hệ, hay phân nhóm thế hệ để thử hình dung. Nhưng chương này muốn nói đến một ý nghĩa rộng lớn hơn: Hiểu được thế hệ Millennials ngày nay không có nghĩa rằng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về họ trong tương lai, vì hành vi của họ chắc chắn sẽ thay đổi. Khi đi qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời, mỗi thành viên thế hệ sẽ điều chỉnh thái độ và hành vi của bản thân. Nhóm người trên độ tuổi 60 ngày hôm nay sẽ khác, đôi khi còn rất khác với những người cùng lứa tuổi trong tương lai. Như vậy vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta đang xem xét thế hệ nào, mà là ở ý nghĩa của sự thay đổi trong quan niệm về tuổi già.

  Tạp chí Wired và Pfizer, một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, đã hợp tác để xây dựng tầm nhìn về quá trình lão hóa trong tương lai. Theo Giám đốc chiến lược y tế của Pfizer Pol Vandenbroucke, “có thể vẫn còn nhiều điều chưa biết về vấn đề lão hóa, nhưng nhiều người trong chúng ta nên bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ để tuổi già không chỉ có nghĩa là sống lâu, mà còn là sống khỏe”. Chúng ta có thể dựa vào sự hỗ trợ của y học và công nghệ để có tuổi già khỏe mạnh, nhưng chính hành vi của bản thân chúng ta sẽ là chìa khóa để duy trì sự tinh anh về thể chất và tinh thần. Thật thú vị khi dự đoán rằng: “Thế hệ Millennials sẽ rất khác với Thế hệ bùng nổ dân số và Thế hệ X khi già đi. Ngoài yếu tố đặc trưng khác biệt, họ còn đại diện cho một sự kiện văn hóa quan trọng: Là thế hệ đầu tiên tiếp xúc với Internet từ thời thơ ấu. Thiên hướng có thể liên tục kết nối và truy cập ngay thông tin sẽ hình thành nên các đặc điểm giúp họ có một tuổi già mỹ mãn”. Millennials có thể là thế hệ nhận thức rõ rằng để sống lâu hơn, họ cần phải duy trì sức khỏe và năng động cả đời, đồng thời xu hướng tích cực kết nối cũng có thể giúp họ vượt qua nỗi cô đơn của người già. Theo ông Stephen Ewell, Giám đốc điều hành Quỹ Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng, “thế hệ Millennials… thực sự quan tâm đến việc chuẩn bị cho cuộc sống dài lâu. Chúng tôi không chỉ kết hợp mà còn áp dụng những ý tưởng của họ, để họ trở thành một phần của hệ sinh thái cộng đồng mạnh mẽ hơn”.

  Millennials sẽ sống lâu hơn so với các thế hệ trước, vì vậy các yếu tố liên quan đến cuộc sống ở độ tuổi “đầu bạc” đang được chú trọng hơn. Theo nghiên cứu của Dự án Sightlines thuộc Trung tâm Tuổi thọ Đại học Stanford, tin tốt là “tỷ lệ hút thuốc giảm rõ rệt, trong khi tỷ lệ tập thể dục gia tăng. Millennials sẽ có nhiều bạn bè hơn trong những lúc khó khăn so với những người trẻ trước đây. Nhiều Millennials có bằng đại học hơn các thế hệ trước, và trình độ học vấn chính là dự báo tốt nhất cho một tuổi già năng động”.

  Nhưng cũng có tin xấu, nhất là từ quan điểm về an toàn tài chính. Nhiều Millennials trở nên giàu có khi đến tuổi nghỉ hưu, nhưng một số lượng tương đương, nếu không muốn nói là lớn hơn, sẽ gặp khó khăn về tài chính khi già đi. Xét trên toàn cầu, sẽ có sự phân nhánh tương tự về mặt tài sản ở các nhóm khác nhau, chúng ta sẽ nói về chủ đề này ở chương tiếp theo.


3.
Theo kịp với nhà Singh và nhà Wang

  TẦNG LỚP TRUNG LƯU CŨ VÀ MỚI TRONG CUỘC CHIẾN GIÀNH VỊ THẾ

 

  Tầng lớp trung lưu biểu thị cho một trạng thái tâm lý, cũng như một mức thu nhập.

  - Margaret Halsey,

nhà văn người Mỹ

  Năm 2009, nền kinh tế Ấn Độ thật sự khởi sắc, giúp 10 triệu người thoát nghèo và nổi lên một tầng lớp trung lưu mới mẻ. Thành lập năm 1945, Tata Motors là công ty sản xuất xe ô tô hàng đầu trong nước và luôn hăng hái ở vị trí dẫn đầu. Để đạt được điều đó, Ratan Tata, chắt của người sáng lập Tập đoàn Tata, đã công bố mô hình mới nhất của công ty - xe Tata Nano. Có giá tương đương 2.000 USD, đó là một chiếc xe giản tiện, không có điều hòa không khí và được trang bị một động cơ 634cc. “Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ cách đây vài năm khi tôi thấy các gia đình di chuyển bằng xe hai bánh, người cha lái chiếc xe, một đứa con đứng ở trước, còn người vợ ngồi phía sau trên tay bế đứa nhỏ”, Tata chia sẻ với các phóng viên. “Tôi tự hỏi liệu có thể sản xuất một phương tiện vận chuyển an toàn, giá cả phải chăng, đi được trong mọi điều kiện thời tiết cho các gia đình không. Đó có thể là một chiếc xe trong mơ của họ và đúng là giấc mơ đã trở thành hiện thực”. Đi theo tầm nhìn của chủ tịch, công ty đầu tư mạnh vào xây dựng một nhà máy có năng suất 250.000 xe một năm. Ông Ratan Tata đích thân đi giao ba chiếc Nano đầu tiên. Theo tờ Economic Times vào thời điểm đó, ông Ashok Raghunath Vichare, một viên chức hải quan 59 năm tuổi từ Mumbai, đã nhận được chiếc xe đầu tiên và đã “rất hạnh phúc” lái xe “đến một ngôi đền Hindu gần đó để cầu xin may mắn cho chiếc xe”. Chiếc thứ hai được mua bởi anh Ashish Balakrishnan, một nhân viên ngân hàng 29 tuổi chỉ chờ có xe để lái trên “Bandra-Worli Sea-Link”, một chiếc cầu mới dài hơn 5,5km ở Mumbai. “Đây là chiếc xe đầu tiên tôi mua được, chủ yếu là nhờ giá cả hợp lý”, anh nói. Công ty hy vọng sự háo hức thay thế xe đạp và xe máy sẽ lan rộng trong tầng lớp trung lưu mới nổi của Ấn Độ, điển hình như cựu trợ lý cảnh sát trưởng Mumbai, 82 tuổi, người đã thay xe máy bằng một chiếc Nano.

  Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, người tiêu dùng mua những chiếc Suzuki, Hyundai, Toyota, và các thương hiệu nước ngoài khác. Khi thấy Nano được quảng cáo là “chiếc xe rẻ nhất thế giới”, họ cảm thấy chiếc xe chỉ dành cho người nghèo. Doanh số không bao giờ đạt đến mức mong đợi của công ty. “Người ta đã gọi Nano là chiếc xe rẻ nhất và thật đáng tiếc là chính công ty chúng tôi, không phải bản thân tôi, đã tiếp thị chiếc xe theo hướng đó”, ông Tata thừa nhận. “Điều đó thật không may”.

  Chiếc Nano trở thành một trong những sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử thương trường. “Tôi không thích ấn tượng của chiếc Nano trong mắt mọi người, mà chuyện đó lại rất quan trọng”, chuyên viên máy tính Shushank Sharma 25 tuổi nói. “Tôi đi làm bằng xe máy. Khi nào đi chơi với bạn bè hay đi đám cưới, tôi thích đi bằng ô tô. Nhưng thà ở nhà còn hơn là đi chơi bằng một chiếc Nano”. Giới trung lưu trong các thị trường mới nổi như Ấn Độ về cơ bản rất sĩ diện. Tầm nhìn về quá khứ thay vì hướng tới tương lai của Tata Motors đã khiến họ tạo ra một sản phẩm không phù hợp với suy nghĩ của tầng lớp mới, dẫn đến đánh mất cơ hội rất hấp dẫn trong thị trường. Họ không hiểu được tâm lý của tầng lớp trung lưu là phải đua kịp xu thế.

  Chúng ta hãy xem một câu chuyện tương phản, kể về quá trình thâm nhập thành công thị trường Ấn Độ của nhà sản xuất lò nướng ngoài trời Weber-Stephen Products LLC Mỹ, trong một bối cảnh vô cùng thách thức: Làm sao có thể bán lò nướng thịt ở một quốc gia không ăn thịt bò và thịt lợn, mà đàn ông truyền thống thì lại không nấu ăn?

  Được thành lập năm 1893, công ty Weber-Stephen ban đầu có tên là Weber Bros. Metal Works. Đầu thập niên 1950, George Stephen Sr., lúc đó là đồng chủ sở hữu một cửa hàng kim loại tấm ở Chicago, đang cố tìm cách cải thiện cái lò than ông hay dùng để nấu ăn ngoài trời. Ông hình dung ra một chiếc lò nướng tiện dụng hơn với hai phần kim loại hình cầu: phần dưới để chứa than củi và phần trên là nắp đậy. Ý tưởng thành công vang dội. Stephen đã hợp tác với công ty Weber Bros, để hoàn thiện thành phẩm, và bếp lò nướng hình cầu giờ đây có mặt phổ biến dưới nhiều mái hiên và sân sau của các ngôi nhà Mỹ. Nhờ sản phẩm này các món nướng ngoài trời (BBQ) trở nên phổ biến, và hình thành một nếp văn hóa Mỹ tại thời điểm này. Theo bài viết của nhà báo Natasha Geiling trên Smithsonian.com, “cách hầm thịt nhỏ lửa trong nồi truyền thống… đã quá phổ biến trong những năm qua, giờ đây BBQ đang trở thành biểu tượng cho một dạng văn hóa đại chúng, các chương trình truyền hình nở rộ, những chuyến hành trình lịch sử, và thậm chí cả các món ăn mới như BBQ Tacos”.

  Năm 2010, vài năm sau sự kiện ra mắt định mệnh của chiếc xe Tata Nano, công ty Weber-Stephen quyết định thử thâm nhập vào thị trường trung lưu Ấn Độ. Họ thuê ông Sivakumar “Siva” Kandaswamy phụ trách chiến dịch ra mắt sản phẩm. Kandaswamy hiểu rất rõ những thách thức trước mắt nên ông cố gắng xây dựng một đội ngũ có thể hòa hợp sự khác biệt về văn hóa giữa Ấn Độ và Mỹ. Họ tìm mọi cách để hiểu được suy nghĩ của người tiêu dùng trung lưu Ấn Độ mới về thực phẩm và nấu ăn. Nhưng họ cũng dự đoán rằng những quan niệm và thói quen truyền thống có khả năng thay đổi vì ngày nay nhiều người có địa vị kinh tế xã hội cao hơn và bắt đầu xem phim, chương trình truyền hình nước ngoài. Trong vòng một vài năm, “nếp văn hóa nấu nướng ở sân sau đã lan đến Ấn Độ”, theo chia sẻ của Dave Sutton, tư vấn viên Top Right Partners ở Atlanta. “Chấp nhận nướng vỉ: Ấn Độ sẽ tiến tới nướng BBQ” là tiêu đề một bài viết của tờ Times Ấn Độ năm 2011. Bài viết tiếp tục: “Bạn nghĩ rằng BBQ là món quà Mỹ, không thể nào hấp dẫn người Ấn Độ, những người chỉ thích món tandoor20. Xin cảm ơn nhưng không, thực tế là ngày càng nhiều người Ấn Độ thành thị thích chuyển sang món nướng vỉ, nhất là ở các khu nhiều người hồi hương NRI [non-resident Indian diaspora - khu biệt lập người Ấn Độ không cư trú] như Bangalore, Pune, Gurgaon và một số nơi ở Mumbai”. Weber-Stephen biết rất rõ là cần phải hướng người tiêu dùng Ấn Độ đến niềm vui hưởng thụ cùng với BBQ. Công ty đã “thổi hồn vào sản phẩm khi bổ sung thêm chức năng và cảm xúc tích cực cho người tiêu dùng thông qua các mẹo vặt, công cụ và công thức phù hợp với người địa phương”. Các gia đình trung lưu Ấn Độ nhanh chóng quen với việc quây quần bên bếp để nướng mọi thứ, từ thịt gà cho đến rau củ xiên que. Làm được điều này là vì Weber-Stephen không lo sợ trước những khó khăn phức tạp của thị trường Ấn Độ, mà thay vào đó biết nắm bắt cơ hội để thành công.

  ■

  Nhà triết học Hy Lạp Aristotle đã từng nói “cộng đồng chính trị trở nên hoàn hảo nhất khi có tầng lớp trung lưu nắm quyền kiểm soát và chiếm ưu thế so với các tầng lớp khác”. Thật vậy, tầng lớp trung lưu chính là xương sống của xã hội hiện đại và nền kinh tế. Nhà cải cách cấp tiến người Mỹ đầu thế kỷ 20 Louis D. Brandeis từng dự đoán rằng “chúng ta có thể có dân chủ ở đất nước này, hoặc có thể có tài sản tập trung vào tay một vài người, nhưng không thể có cả hai”. Trong một thời gian dài, ở Mỹ và Tây Âu chỉ tồn tại một sự cân bằng mỏng manh vì phần lớn tài sản của nền kinh tế toàn cầu đều rơi vào tay tầng lớp trung lưu Mỹ và châu Âu.

  Chuyện đó không còn nữa.

  Tầng lớp trung lưu Mỹ và châu Âu vẫn là những người giàu nhất thế giới, tuy nhiên vận may kinh tế của họ đang chậm lại và vị thế của họ đang giảm dần. Ngược lại, mỗi năm có hơn 100 triệu người gia nhập vào tầng lớp trung lưu ở các thị trường mới nổi, đồng thời giới trung lưu hiện hữu cũng có thu nhập gia tăng nhanh chóng. Họ đang đà đi lên còn chúng ta [Mỹ] lại đang thoái trào.

  Hình 5 thể hiện sự phân bố sức chi tiêu của tầng lớp trung lưu ở các nơi khác nhau trên thế giới. Trên quy mô toàn cầu, giới trung lưu bao gồm những người có thu nhập từ 10 đến 100 USD/ngày; đối với một gia đình có bốn người, tương đương có thu nhập hàng năm từ 15.000 đến 150.000 USD.

  Tỷ lệ sức mua của tầng lớp trung lưu (%)

  

  Mỹ và châu Âu hiện vẫn là nơi tập trung phần lớn tầng lớp trung lưu của thế giới, nhưng đến năm 2030, Trung Quốc, Ấn Độ, và các nước châu Á khác (trừ Nhật Bản) sẽ là ngôi nhà của hơn một nửa sức tiêu dùng toàn cầu (đã có điều chỉnh theo lạm phát). Đó là một sự biến đổi vô cùng to lớn giữa thập niên 1920 - khi các công ty như General Motors và Sears là những doanh nghiệp khổng lồ phục vụ cho nhu cầu của tầng lớp trung lưu Mỹ đang phát triển - và thập niên thứ hai của thiên niên kỷ mới, với ngôi vị tối cao thuộc về những công ty như Alphabet và Amazon.

  Chẳng cần đợi đến năm 2030 chúng ta mới thấy một số ngành tiêu thụ chuyển hướng về phía châu Á. Hãy xem sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến. Singles Day (Ngày Độc thân) - chủ yếu diễn ra trực tuyến - đã mang lại 25 tỷ USD doanh số bán hàng năm 2017, khiến cho con số 7 tỷ USD của Cyber Monday (Thứ Hai Điện tử) ở Mỹ trở nên nhỏ bé. Hay trong ngành cờ bạc: Macau ở miền Nam Trung Quốc, hàng năm tạo ra tổng doanh thu là 33 tỷ USD, trong khi Las Vegas chỉ có 7 tỷ USD.

  Tuy nhiên, các chiều hướng cho thấy thị trường trung lưu Trung Quốc sẽ đạt sức mua lớn nhất thế giới chỉ trong tối đa một hoặc hai thập niên. Lực lượng dân số trẻ và ngày càng được giáo dục tốt hơn của Ấn Độ, với tiềm năng tăng trưởng lớn, sẽ là thị trường mới nổi hấp dẫn nhất năm 2030.

  Từ TIỂU THUYẾT MADAME BOVARY CHO ĐẾN PHIM GIA ĐÌNH SIMPSON

  Những người làm kinh doanh và giới chính trị gia châu Âu và Mỹ đã từng hiểu rất rõ về tầng lớp trung lưu. Họ tích cực góp phần tạo nên một phân khúc dân số không giàu cũng chẳng nghèo. Họ nuôi sống tầng lớp này bằng việc cung cấp hàng hóa giá rẻ, lạm phát thấp, và sự ổn định chính trị. Tầng lớp trung lưu đã trở thành cỗ máy của nền kinh tế thị trường. Phần lớn các hoạt động kinh tế đều chịu sự chi phối của hệ thống phân phối, mua bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà không một quốc gia phát triển nào có thể thiếu. Từ đó xuất hiện phổ biến các thuật ngữ như “niềm tin tiêu dùng”, “chỉ số giá tiêu dùng” hay “tín dụng tiêu dùng”. Nếu người tiêu dùng không chi tiêu, thì toàn bộ nền kinh tế - cùng với các lá phiếu bầu cử - sẽ biến mất.

  Kiến thức hiện đại về tầng lớp trung lưu có nguồn gốc từ một báo cáo của chính phủ Anh năm 1913, trong đó định nghĩa họ là những người không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cũng không phải là những người công nhân truyền thống. Gần đây lịch sử phương Tây vẫn tiếp tục mở rộng định nghĩa về tầng lớp này. Tuy nhiên, với sự bất cân bằng ngày càng tăng giữa hai bờ Bắc Đại Tây Dương, phân khúc lớn này bắt đầu co lại.

  Trước đó, một quan điểm khác cho rằng tầng lớp trung lưu biểu thị cho một trạng thái chuyển tiếp. Thấu hiểu cuộc sống nước Anh thế kỷ 19 hơn ai hết, nhà văn Charles Dickens nhận xét “mặc dù luôn miệng khoe khoang về tầng lớp trung lưu, nhưng thực chất, đó chẳng qua chỉ là một bộ phận nghèo của tầng lớp thượng lưu”. Năm 1937, tác giả George Orwell, với cái nhìn sắc bén về cuộc sống Anh, đã viết trong cuốn Road to Wigan Pier (Tạm dịch: Đường đến bến tàu Wigan) rằng “tầng lớp trung lưu chúng ta - những thầy giáo trường tư, nhà báo tự do với đồng lương chết đói,… viên chức, công chức dân sự, du khách thương mại, hay những người bán vải phá sản ở vùng nông thôn - có thể nhanh chóng rớt xuống tầng lớp lao động, và có lẽ tình cảnh đó cũng không quá đáng sợ như chúng ta tưởng vì suy cho cùng chúng ta cũng không có gì để mất”.

  Về phương diện kinh tế, tầng lớp trung lưu có một cuộc sống đầm ấm. “Giới trung lưu luôn có được sự thoải mái”, nhà phê bình nghệ thuật người Anh Clive Bell đã viết. Các nhà kinh tế định nghĩa giới trung lưu là tầng lớp có thu nhập dư dả để chi tiêu những thứ tùy ý, sau khi đã lo xong những phần thiết yếu như ăn ở, học hành. Người tiêu dùng trung lưu có tài sản thế chấp để mua nhà, mua các thiết bị tiện lợi, đi du lịch, cho con học ở trường tốt, và có tiền cho quỹ hưu trí. Nói cách khác, giới trung lưu có nghĩa là có vị thế kinh tế an toàn, có tiền trên mức đủ sống - hoặc ít nhất đã từng có nghĩa như vậy.

  Nếu xác định tầng lớp trung lưu dựa trên thu nhập thì không quá khó, tuy nhiên như vậy sẽ không thể hiện được sự khác biệt giữa một y tá với thợ ống nước, một chủ doanh nghiệp nhỏ với một kế toán chẳng hạn, vì họ đều thuộc giới trung lưu nhưng lại có trình độ học vấn và sự nghiệp rất khác nhau. Mọi người thường cho rằng có bằng đại học nghĩa là bạn có thể bước chân vào tầng lớp trung lưu. Nhưng cũng có rất nhiều thành viên của tầng lớp này không có trình độ đại học.

  Thực chất, “tầng lớp trung lưu” không chỉ thể hiện về điều kiện kinh tế hay trình độ giáo dục. “Tầng lớp trung lưu biểu thị cho một cảm xúc tâm lý, cũng như một mức thu nhập”, theo bà Margaret Halsey, nhà văn dí dỏm người Mỹ. Nói đến tầng lớp trung lưu tức là đề cập đến một trạng thái tâm lý xã hội cũng như tình trạng về tài chính. Tiểu thuyết gia người Pháp Gustave Flaubert đã mô tả suy nghĩ của giới trung lưu trong cuốn tiểu thuyết Madame Bovary (Tạm dịch: Quý bà Bovary) (1856), kể về câu chuyện người phụ nữ bế tắc trong vị thế trung lưu của mình. Tác giả J. K. Rowling nhận xét: “Giới trung lưu thật buồn cười. Đó là tầng lớp tôi biết rõ nhất, với đầy rẫy sự khoe khoang và nực cười”. Tầng lớp trung lưu biểu thị cho khát vọng và phô trương - là chủ đề của mục truyện tranh hài nổi tiếng Keeping up with the Joneses (Tạm dịch: Theo kịp với nhà Jones) của tác giả Arthur R. “Pop” Momand, được đăng tải hàng ngày từ năm 1913 đến 1938, chính xác là thời điểm tầng lớp trung lưu Mỹ đi từ sự bùng nổ ban đầu đến thời kỳ suy tàn tồi tệ nhất trong cuộc Đại khủng hoảng. Từ lâu trong mọi hình thức tổ chức xã hội, ở đâu cũng có cạnh tranh vị thế xã hội, và đó chắc chắn là chiều hướng mới của tầng lớp trung lưu trong thế kỷ 20. “Nhà Smith thích vở kịch mới; nhà Jones cũng phải đi xem, và nhận xét y như nhà Smith”, như Mark Twain viết trong bài luận năm 1901 với tựa đề “Corn-Pone Opinions” (Tạm dịch: Ý kiến Bánh ngô).

  Chuyển sang bộ phim hoạt hình The Simpsons (Gia đình Simpson), kể về cuộc sống của gia đình Simpson trong khu dân cư nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và chuyên gia. Người cha làm qua nhiều công việc văn phòng, người mẹ ở nhà, họ đi nghỉ, họ tiết kiệm tiền cho con đi học, họ nuôi thú cưng,… Mãi đến tập 23 mùa 6 ông Homer Simpson mới thừa nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu. Ông đưa ra cuống các tờ séc cho thấy thu nhập của ông tương đương khoảng 37.000 USD với trị giá đồng đô la năm 2016, như vậy rõ ràng gia đình Simpson thuộc diện thu nhập trung bình.

  Tầng lớp trung lưu là một nhóm quá lớn do đó đương nhiên các thành viên khó có nhiều điểm tương đồng về giá trị. Trước đây người ta nhắc đến một số khái niệm như phép tắc, lễ nghi, cuộc sống cân bằng, và tư cách đúng đắn. Tiểu thuyết gia - nhà viết kịch người Mỹ Gertrude Stein đã mô tả thật hay: “Tôi nghĩ giới trung lưu lý tưởng là những con người trìu mến, chuẩn mực, trung thực và hài lòng, không quá sôi nổi, và thích sự thanh thản. Tóm lại đó là tầng lớp lý tưởng về cuộc sống gia đình ấm cúng và các hình thức kinh doanh đáng trân trọng”.

  Có một xu hướng khác mô tả tầng lớp trung lưu qua tâm lý cố gắng thích ứng, và nghiên cứu cho thấy họ hay lo lắng về vị thế nhiều hơn so với tầng lớp cao hơn hoặc thấp hơn. Theo học giả Damon J. Phillips của Trường Kinh doanh Columbia và ông Ezra W. Zuckerman từ Trường MIT: “Bạn sẽ có tâm lý cố gắng thích ứng với tầng lớp mà bạn đã nỗ lực để trở thành thành viên nhưng vẫn không chắc lắm về vị thế đó”. Các cá nhân có địa vị xã hội cao thường quá đủ tự tin nên không cần phải thay đổi để thích ứng, còn các thường dân thì “thoải mái chống đối các quy chuẩn đã được chấp nhận vì đằng nào cũng không ai đếm xỉa đến họ”. Chỉ có những người thuộc tuyến giữa là phải chịu áp lực thích ứng, để có thể leo lên các nấc thang vị thế mà không sợ bị trượt xuống.

  Tuy nhiên, nên nhớ rằng không phải lúc nào tầng lớp trung lưu cũng đều có hành vi đạo đức như một số người nhận định. Giữa giới trung lưu và dân lao động có một sự khác biệt quan trọng, đó là giới trung lưu chú trọng đến tính cá nhân trong khi người lao động lại đánh giá cao tinh thần tập thể. Giáo dục trong tầng lớp trung lưu sẽ đề cao sự lựa chọn cá nhân và tính độc lập, trong khi đặc điểm kinh điển của tầng lớp lao động chú trọng về tình đoàn kết và sự tương thuộc lẫn nhau. Hóa ra tầng lớp trung lưu có nhiều hành vi phi đạo đức hơn, trong khi đó hành vi thuận xã hội và vị tha lại phổ biến hơn trong tầng lớp lao động. Nghiên cứu được công bố trong Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia cho thấy “các cá nhân tầng lớp trên thường hay phạm luật hơn trong khi lái xe so với tầng lớp thấp… thể hiện xu hướng đưa ra những quyết định phi đạo đức… lấy những thứ có giá trị từ người khác… gian dối trong đàm phán… lừa lọc để tăng cơ hội giành giải thưởng… và chấp nhận hành vi phi đạo đức tại nơi làm việc”.

  Hiện tại, tầng lớp trung lưu Mỹ và châu Âu vẫn là một bí ẩn lớn. Một mặt họ được miêu tả là những người có phép tắc, trung thực và đứng đắn, nhưng mặt khác họ cũng rất dễ có những hành vi phi đạo đức vì tư tưởng cá nhân, tính phô trương, và áp lực thích ứng. Thêm vào đó còn là sự thất vọng và ức chế vì bị mất vị thế do sự trì trệ của kinh tế trong nước và toàn cầu.


Chúng ta không cô độc trong vũ trụ

  Zhou Yuanyan sinh ra ở Nội Mông. Cô chuyển đến một ngôi làng trên đường vành đai số 6 Bắc Kinh và thường đi mất 1,5 tiếng mới đến được chỗ làm trong thành phố, thời gian đầu cô là nhân viên phục vụ bàn và sau đó trở thành đại lý bất động sản. Khi tình hình tài chính khá hơn, mẹ cô chuyển đến và cùng cô tận hưởng sự thoải mái có được từ công việc, cuộc sống, và vị thế mới. “Thu nhập hoa hồng của tôi cũng khá… nhờ đó chúng tôi đã có thể chuyển nhà hai lần” Zhou kể với tờ Financial Times. Năm 2030, Trung Quốc sẽ thêm 400 triệu người như cô vào tầng lớp trung lưu.

  Cách đó hàng ngàn kilomet, ở một số quốc gia và thành thị khắp châu Phi, một tầng lớp trung lưu mới đang dần được hình thành. Anh John Monday, nhân viên vận hành tuabin khí, chia sẻ cảm giác “Tôi rất, rất, rất phấn khích” với người bạn chụp ảnh cho mình trước một siêu thị trong khu trung tâm mua sắm ở Warri, một thành thị mới nổi trong vùng dầu khí của Nigeria. Theo tờ New York Times, Monday phải đi hơn 300km mới đến được trung tâm mua sắm mới tại Warri. “Người trung lưu đến trung tâm này để có cảm giác được thuộc về giới này”, Monday nói. Lãnh đạo quản lý các chi nhánh của tập đoàn tài chính lớn thứ năm Nigeria, Access Bank, những người đã từng nghe tôi chia sẻ về triển vọng năm 2030, ước tính rằng hơn 10% dân số quốc gia này, tương đương khoảng 20 triệu người, hiện thuộc tầng lớp trung lưu - và mỗi năm sẽ tăng thêm một con số rất lớn là 1,5 triệu người.

  Mặc dù quy mô còn nhỏ so với Trung Quốc hoặc Ấn Độ, nhưng thị trường tiêu dùng trung lưu châu Phi vẫn tiếp tục phát triển chủ yếu là nhờ vào tốc độ tăng trưởng về dân số, sức mua, thành thị, và ứng dụng công nghệ, theo một báo cáo gần đây của công ty Deloitte. Khảo sát cho biết từ ¼ cho đến ½ người tiêu dùng đang sống ở các nền kinh tế lớn nhất châu Phi - như Nigeria, Nam Phi, Ai Cập, và Kenya - đều có điều kiện sống tốt hơn cách đây năm năm. Họ có thu nhập dư dả, thích mua hàng hiệu nổi tiếng, và sẵn lòng chi thêm tiền để bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất. Chất lượng quan trọng hơn giá cả, và thương hiệu quốc tế rất được ưa chuộng. Mặc dù thị trường hiện đã chín muồi cho các thương hiệu Mỹ và châu Âu nhưng chẳng mấy chốc các công ty và doanh nghiệp trong nước sẽ có thể bắt kịp và cạnh tranh.

  Đúng thế, theo tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây dựng hình ảnh châu Phi thống nhất trên trường quốc tế Brand Africa, 100 thương hiệu được yêu thích nhất châu lục đến từ 28 nước khác nhau, trong đó có 8 quốc gia châu Phi. Trong danh sách top 100 này có 24 thương hiệu Mỹ, còn các nước Phi cũng chiếm được đến 17 vị trí. Hơn nữa, nhiều thương hiệu châu Phi sẽ tiếp tục thành công khi thị trường tiêu dùng châu lục này phát triển.

  Để nắm bắt bản chất của tầng lớp trung lưu mới tại các thị trường đang nổi như Trung Quốc hay Nigeria, chúng ta cần nhận thức rõ sự khác biệt của lực lượng này với tầng lớp trung lưu cũ ở Mỹ, châu Âu, hay Nhật Bản. Trước hết, giới trung lưu “cũ” không có gì thay đổi qua nhiều thế hệ, trong khi tầng lớp trung lưu mới nổi là nguồn “tiền mới”, như vẫn thường hay nói. Thu nhập bình quân đầu người trung bình của giới trung lưu Mỹ, châu Âu, và Nhật Bản dù cao khoảng gấp ba lần so với tầng lớp trung lưu của Trung Quốc, Ấn Độ, hay các thị trường mới nổi khác, nhưng không có sự tiến triển nào. Do có sự khác biệt về thế hệ và mức thu nhập, người tiêu dùng trung lưu trong các thị trường mới nổi có nhiều khát khao, sôi nổi hơn người tiêu dùng ở các nước phát triển.


  Tại sao chiếc iPhone lại như thế?

  Điện thoại iPhone là sản phẩm phổ biến nhất của người tiêu dùng trung lưu đầu thế kỷ 21. Đó không chỉ là một chiếc điện thoại, mà còn có lịch, trình duyệt web, máy ảnh, máy tính, đèn pin, âm nhạc và video, phần mềm đọc sách điện tử, và vô số những thứ khác được gói gọn trong một thiết bị cực kỳ linh hoạt và dễ sử dụng nhưng chứa đựng nhiều phần mềm hơn cả máy tính Apollo hay chiếc siêu máy tính HAL hư cấu trong bộ phim 2001: A space Odyssey (Chuyến du hành không gian).

  Màn hình cảm ứng trên chiếc iPhone thật là ảo diệu. Nhưng hãy nhìn kỹ chiếc hộp đựng iPhone (Hình 6).

  

  Hình 6. Tại sao chiếc iphone lại như thế.

  Chữ “FCC” cho thấy sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của Ủy ban Truyền thông Liên bang của chính phủ Mỹ, và chữ “CE” chứng tỏ nó tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm được bán trong biên giới của Khối Liên minh châu Âu. Nhưng tại sao chỉ đề cập đến Mỹ và châu Âu, mà không phải là các quốc gia hay liên minh kinh tế khác?

  Vì đó hiện đang là hai thị trường lớn nhất. Trở lại những năm 1980, khi châu Âu chưa trở thành một thị trường thống nhất (và lớn thứ hai) như ngày nay, chỉ có chữ FCC xuất hiện trên các sản phẩm điện tử. Nói cách khác, các thị trường lớn nhất sẽ đặt ra quy tắc trò chơi - đơn giản vì họ quá lớn và ảnh hưởng mạnh. Công ty nào muốn giành miếng bánh thị trường thì buộc phải thực hiện theo quy định về sản phẩm mà các chính phủ này đặt ra.

  Tuy nhiên đến năm 2030, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là những thị trường tiêu dùng lớn nhất. Tôi sẵn sàng đánh cược rằng cùng với biểu tượng FCC và CE, điện thoại thông minh cũng sẽ có biểu tượng phê duyệt của Trung Quốc, và có thể là cả Ấn Độ.

  Còn có nhiều yếu tố khác thể hiện sự tác động của thị trường trung lưu đang lớn mạnh đến quá trình cạnh tranh của lĩnh vực công nghệ trên toàn cầu. Như về vấn đề phát minh sáng chế chẳng hạn.

  Trong Điều I, Hiến pháp Mỹ đã giao cho Quốc hội quyền “thúc đẩy tiến bộ khoa học và nghệ thuật, bằng cách cấp quyền sở hữu độc quyền các tác phẩm và khám phá mới cho các tác giả và nhà phát minh trong một hạn định thời gian”. Theo đó các nhà phát minh sẽ được bảo vệ quyền sở hữu thông qua bằng sáng chế cấp cho các sản phẩm của họ như loại dược phẩm mới, thiết bị máy móc, hay vật liệu composite chẳng hạn. Tại Mỹ, bằng sáng chế bảo vệ độc quyền được sử dụng trong 20 năm. Trong nhiều thập niên, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ là cơ quan quan trọng nhất thế giới về lĩnh vực bảo vệ phát minh và vẫn sẽ như thế trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong khi số lượng các phát minh ứng dụng đăng ký tại Mỹ năm 2016 đạt gấp 3 lần so với năm 1995, thì ở Ấn Độ con số đó đã tăng gấp 7 lần, và ở Trung Quốc là con số ấn tượng 72 lần. Khi Trung Quốc và Ấn Độ phát triển vượt bậc, thì văn hóa đăng ký bằng sáng chế cho sản phẩm và phát minh mới của những nước này cũng sẽ tăng cao.


Va chạm giữa các tầng lớp trung lưu

  Tập đoàn đồ gỗ Hooker cung cấp tất cả mọi thứ, từ khung giường, tủ cho đến sofa hay ghế bành. Năm 1925, cậu bé Clyde Hooker Con, bốn tuổi, đã kéo chiếc còi hơi nước để đánh dấu ngày làm việc đầu tiên tại công ty. Công ty được thành lập một năm trước đó tại Martinsville, Virginia, cách Bắc Carolina khoảng 15km, và trở thành trái tim của ngành công nghiệp đồ gỗ Mỹ. Trong những năm 1990, sau nhiều thập niên tăng trưởng, hàng nhập khẩu giá rẻ từ Mexico và các nơi khác bắt đầu làm suy yếu các nhà sản xuất trong vùng. “Ngày càng không có ai muốn bỏ tiền để mua đồ gỗ nội địa”, theo ông Paul Toms, Chủ tịch kiêm CEO Hooker. Công ty buộc phải đóng cửa 5 nhà máy và cắt giảm lực lượng lao động xuống còn 200 nhân viên, tương đương mức giảm tới 90%. Ngành công nghiệp đồ gỗ Bắc Carolina nói chung mất khoảng 60% công việc. “Họ là những người tốt, làm việc chăm chỉ, và thực sự đó không phải lỗi của họ. Nhưng không có cách nào khác. Chúng tôi đã phải bán lỗ để có chi phí sản xuất”. Trong khi đó, ngành công nghiệp nội thất Trung Quốc đang bùng nổ, không chỉ nhờ vào xuất khẩu mà còn chủ yếu nhờ vào nhu cầu tăng cao của giới trung lưu lớn mạnh nhanh chóng trên toàn quốc.

  Sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu ở các nước phát triển và thị trường mới nổi sẽ định hình thực trạng kinh tế chính trị năm 2030 và xa hơn nữa. Gia đình Jones (Mỹ) sẽ khó có thể theo kịp gia đình Singh (Ấn Độ) hay Wang (Trung Quốc) về nhiều mặt. “Tầng lớp trung lưu đang phát triển hay thu hẹp, lạc quan hay lo lắng, trở nên giàu hơn hay nghèo đi, tích cực tham gia hay thờ ơ với chính trị,… câu trả lời tùy thuộc bạn đang hỏi ai và về nơi nào”, theo nhà báo kiêm biên tập viên Clive Crook. Liệu các tầng lớp trung lưu trên thế giới có cạnh tranh nhau về việc làm và sự phồn vinh không? Nếu tồn tại sự cạnh tranh không lành mạnh, thì cần phải có các biện pháp đặc biệt - như bảo hộ chẳng hạn.

  Năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Pew thông báo rằng lần đầu tiên trong hai thế hệ số các hộ gia đình giàu và nghèo ở Mỹ cao hơn so với số hộ gia đình trung lưu. Năm 1971, có 80 triệu gia đình bậc trung (so với 52 triệu gia đình giàu hơn hoặc nghèo hơn). Đến năm 2015, có 120,8 triệu gia đình trung lưu, so với 121,3 triệu của hai nhóm kia. Aristotle chắc sẽ bật mồ sống dậy. Có thể thấy rõ sự trì trệ của tầng lớp trung lưu Mỹ qua câu chuyện của nhân vật Homer Simpson, người đã làm qua gần 200 công việc khác nhau kể từ số phát sóng đầu tiên ba thập niên trước mà cũng không có sự thăng tiến nào trong sự nghiệp. Qua 600 tập phim, tình hình kinh tế của nhân vật này vẫn không hề được cải thiện.

  Các chuyên gia, chính trị gia đã quá nóng vội khi cho rằng mức sống ảm đạm, nếu không nói là xuống dốc của tầng lớp trung lưu Mỹ và châu Âu, là do vấn đề nhập cư, do cạnh tranh không lành mạnh từ các thị trường mới nổi, và sự thờ ơ của giới cấp cao trước những mặt tối của vấn đề toàn cầu hóa. Đó là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện Brexit và chế độ Tổng thống Donald Trump. Trật tự địa chính trị và kinh tế toàn cầu sau Thế chiến thứ II đang chịu tác động nặng nề từ cả hai phe chính trị.

  Giữa các công ty cũng có va chạm cạnh tranh, trong đó những thị trường mới nổi phát triển ngày một nhanh, còn các công ty từ châu Âu và Mỹ đang phải cắt giảm quy mô - trừ một số ngoại lệ đáng chú ý như công nghệ. Nhưng thậm chí ngay cả trong lĩnh vực công nghệ, các công ty Trung Quốc và Ấn Độ cũng phát triển lớn mạnh hơn không chỉ vì quy mô dân số họ phục vụ mà còn vì nhìn chung ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ trực tuyến và kỹ thuật số. Thực tế là có nhiều người dùng băng thông rộng, mạng xã hội và thanh toán di động ở Trung Quốc hay Ấn Độ hơn là ở Mỹ. Khoảng cách chênh lệch sẽ chỉ ngày càng rộng hơn.

  Các công ty châu Âu và Mỹ sẽ xoay xở ra sao khi trọng tâm tiêu dùng của tầng lớp trung lưu toàn cầu dịch chuyển sang châu Á? Liệu họ có thể cạnh tranh thị phần với các công ty nước ngoài không? Alibaba lớn hơn cả Amazon, Didi vừa mua lại Uber để hoạt động ở Trung Quốc, còn Ấn Độ tự hào có nhiều kỹ thuật viên và kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin hơn Mỹ. Các công ty lớn có vai trò rất quan trọng trong việc mang lại công việc lương cao, sự nghiệp và con đường thăng tiến cho tầng lớp trung lưu. Nền kinh tế hậu toàn cầu hóa là bối cảnh cạnh tranh gay gắt đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với giới trung lưu cũ, vì các công ty như General Motors hay Sears đang trên đà xuống dốc.

  Giờ hãy xem các loại hình công ty mới như Spotify và Airbnb. Hai nhà vô địch được ngưỡng mộ trong nền kinh tế công nghệ này đã trở thành những “kỳ lân” - tức là các công ty tư nhân có giá trị hơn 1 tỷ USD. Trong nhiều năm, họ là con cưng của các nhà đầu tư thiên thần21 và nhà đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng và doanh thu của họ chỉ giới hạn ở châu Âu và châu Mỹ. Airbnb rất vất vả mới có thể mở rộng. Spotify không báo cáo có bao nhiêu khách hàng ở Trung Quốc hay Ấn Độ; không những thế, cả hai quốc gia đều được gộp vào mục “phần còn lại của thế giới”. Thật sai lầm khi một công ty như Spotify lại không nhận ra đó là hai quốc gia sắp trở thành thị trường lớn nhất thế giới.

  Ngay cả Netflix - công ty Mỹ hoạt động trên hơn 190 quốc gia, có khách hàng và doanh thu từ thị trường quốc tế cao hơn trong nước và chiếm 20% tổng lưu lượng truy cập trực tuyến toàn cầu - cũng trì hoãn việc thâm nhập thị trường Trung Quốc. Công ty xây dựng nội dung tiếng Quan Thoại, nhưng chủ yếu để dành cho người Hoa hải ngoại. Ở Ấn Độ, Netflix ít gặp trở ngại hơn, nhưng họ buộc phải giảm giá thuê bao để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quá chậm. Năm 2019, tờ Economic Times Ấn Độ đưa tin: “Sau khi vật lộn với những gã khổng lồ toàn cầu như Walt Disney Co. và Amazon.com Inc., Netflix giờ còn phải cạnh tranh với các đài truyền hình và cường quốc Bollywood liên minh với nhà cung cấp dịch vụ không dây của các tỷ phú, vì các công ty này đang thu hút người dùng bằng các ưu đãi miễn phí hoặc với mức phí rất thấp chỉ bằng 40 xu/tháng… Sự cạnh tranh gay gắt có thể khiến mục tiêu đạt 100 triệu khách hàng ở Ấn Độ của CEO Reed Hasting không thể thực hiện được”. Vào thời điểm bài báo được viết, Netflix chỉ có 4 triệu khách hàng trong thị trường video trực tuyến lớn gấp đôi thị trường Mỹ. Liệu các công ty Mỹ có mắc sai lầm?

  Ở mức độ rộng hơn, một công ty có thể thành công với giới trung lưu cũ, nhưng chưa chắc sẽ thành công tương tự với giới trung lưu mới. Đã có những công ty Mỹ mắc sai lầm đáng tiếc khi hiểu sai về sở thích và thói quen của người tiêu dùng ở các thị trường mới nổi. Hiển nhiên là tầng lớp trung lưu mới không nhất thiết có cùng sở thích với người Mỹ. Ví dụ như, eBay luôn hoạt động kém hơn TaoBao ở Trung Quốc vì họ không nhận ra người tiêu dùng Trung Quốc thích tương tác trực tiếp với nhà cung cấp và ít quan tâm đến vấn đề xếp hạng. Walmart thì mang ván trượt đến Brazil - một quốc gia không có ngọn núi nào phủ tuyết, chứ chưa nói đến đường dốc trượt tuyết; và còn đóng gói các mặt hàng với số lượng bán sỉ ở thị trường Hàn Quốc trong khi người tiêu dùng ở đây lại thích mua số lượng nhỏ. Họ cũng không chú ý đến sự khác biệt về quan điểm của người tiêu dùng: Với người tiêu dùng Ấn Độ và Trung Quốc, hàng hóa trong các cửa hàng lớn được xem là cao giá, trong khi ở Mỹ, đó lại là nơi bán những mặt hàng rẻ nhất.

  Ngoài ra, một tác nhân nữa có khả năng gây đột biến trong các thị trường tiêu dùng trung lưu mới nổi như Trung Quốc, đó là: Thế hệ người tiêu dùng trẻ không tiết kiệm nhiều như cha mẹ ông bà trước đây. “Đối với thế hệ cha mẹ tôi, kiếm được một công việc tử tế, một công việc ổn định là quá đủ - họ chỉ biết tiết kiệm, mua nhà và nuôi dạy con cái. Còn chúng tôi lại nghĩ kiếm tiền là để tiêu xài”, theo Liu Biting, một Millennial đang làm công việc tiếp thị ở Thượng Hải. Ngày càng có nhiều Millennials Trung Quốc dùng các khoản vay ngắn hạn trực tuyến để trả nợ các khoản vay tiêu dùng trước đó. Yu Runting cũng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị ở Thượng Hải, thu nhập hàng tháng của cô khoảng 1.300 USD chỉ đủ để trang trải tiền thuê nhà và các nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng, như tờ Jing Daily đưa tin, cô ấy đã mua “một chiếc túi đeo vai ‘Medium Classic’ Box hiệu Celine (giá bán lẻ 4.400 USD), túi Hobo ‘Gabrielle’ của Chanel (4.500 USD), túi đeo vai ‘Serpent! Forever’ của Bulgari (2.100 USD) và đôi khuyên vàng Tasaki (1.800 USD) - bằng cách sử dụng tối đa hạn mức bốn thẻ tín dụng cùng với phần tín dụng cộng thêm từ hệ thống cho vay trực tuyến Alipay của công ty Huabei”. Yu khẳng định “ai làm trong công ty tôi, từ lễ tân cho đến quản lý, cũng đều có ít nhất hai chiếc túi hàng hiệu, và tôi biết hầu hết các đồng nghiệp ngang tôi đều đi vay mượn”. May Yee Chen, trưởng bộ phận Sáng tạo của công ty J. Walter Thompson Intelligence khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét rằng “nhiều người tiêu dùng Millennials và Thế hệ Z là con một trong gia đình… họ không hề bị ràng buộc bởi nề nếp, văn hóa của thế hệ cha mẹ, những người đã được dạy chỉ biết tiết kiệm, tiết kiệm, và tiết kiệm”.

  Rõ ràng, người tiêu dùng trẻ Trung Quốc đang bắt đầu cư xử như người Mỹ, chứ không như trước đây người Trung Quốc tiết kiệm còn người Mỹ tiêu tiền. Tính đến năm 2020, tỷ lệ nợ hộ gia đình Trung Quốc trên GDP dao động ở mức khoảng 50%, so với 76% ở Mỹ. Đến năm 2030, cả hai quốc gia có thể sẽ ngang nhau về khía cạnh này. Người Mỹ sẽ cần thắt lưng buộc bụng nếu thế hệ trẻ Trung Quốc không còn tiết kiệm cho họ nữa.


Liệu hành tinh có nuôi nổi vài tầng lớp trung lưu?

  Vợ chồng Satish và Arlene Palshikar sống ở Portland, Oregon, là những người rất tích cực tái chế. Năm 2017, họ lái chiếc Prius đến cơ sở phân loại rác thải để giao đồ tái chế, nhưng công nhân ở đây nói rằng Trung Quốc sẽ không tái chế nhựa của Mỹ nữa. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới về quyết định không tiếp nhận một số loại chất thải rắn nữa “để bảo vệ lợi ích môi trường và sức khỏe của người dân Trung Quốc”. Trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa chính quyền Trump và Trung Quốc, trọng tâm chính là vấn đề tái chế. Trước đây, Trung Quốc vận chuyển hàng hóa sang Mỹ, trong khi Mỹ sẽ vận chuyển chất thải và vật liệu có thể tái chế về Trung Quốc. Đó là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Giới tiêu dùng trung lưu Mỹ là những người tạo ra lượng rác thải lớn nhất thế giới. Mỹ sẽ xuất khẩu ⅓ rác thải có thể tái chế và gần một nửa số lượng đó được đưa sang Trung Quốc. Hàng năm, Trung Quốc nhận khoảng 47 triệu tấn rác thải nhựa để tái chế.

  Nhưng giờ đây, Trung Quốc, Ấn Độ và một loạt các quốc gia mới nổi khác đều phải chăm sóc cho tầng lớp trung lưu cũng như xử lý rác thải của riêng họ. Không có Trung Quốc tiếp nhận chất thải rắn trên thế giới, thì chưa rõ những chất thải đó sẽ đi về đâu. “Với mức độ sản xuất và sử dụng nhựa tiếp tục gia tăng, cùng với sự cam kết của các công ty và quốc gia trong việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn22, nâng cao tỷ lệ tái chế nhựa, thì số lượng rác thải nhựa cần “chỗ chứa” sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai gần”, theo kết luận của một nghiên cứu của Trường Đại học Georgia. “Rác thải nhựa giờ đây sẽ đi đâu? Thiếu vắng những ý tưởng và chiến lược quản lý táo bạo mới, chúng ta sẽ không còn duy trì được tỷ lệ tái chế hiện tại, cũng như không đạt được các mục tiêu và thời hạn đầy tham vọng về tăng cường tái chế trong tương lai”. Trên thực tế, cuộc chiến mới chống lại rác thải nhựa ở châu Âu và Mỹ liên quan chủ yếu đến việc Trung Quốc từ chối lấy rác, chứ không hẳn là về vấn đề nâng cao ý thức môi trường.

  Tầng lớp trung lưu thế giới phát triển đồng nghĩa với việc số người dưới mức nghèo khổ trên toàn cầu sẽ giảm xuống. Đó là một chiều hướng đáng mừng, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi khó cho tương lai, như tờ New York Times đã nhấn mạnh năm 2001: “Liệu hành tinh có thể nuôi thêm các châu Mỹ khác?”. Bạn có thể tưởng tượng một thế giới có 2 tỷ người ở các thị trường mới nổi tiêu dùng giống như người Mỹ? Tổng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu trên thế giới sẽ tăng khoảng 55% từ năm 2020 đến 2030. Lấy ví dụ, khi thu nhập tăng, mọi người sẽ ăn nhiều protein hơn và nhanh chóng phát triển sở thích ăn thịt bò nhiều hơn thịt lợn hoặc thịt gà. Mà trung bình cần gần 7.000 lít nước ngọt để sản xuất được nửa ký thịt bò. Hay thử nghĩ xem cần bao nhiêu nguyên liệu thô để sản xuất một chiếc ô tô hay máy giặt, chưa kể lượng khí đốt hoặc điện cần thiết để duy trì hoạt động của chúng. Chúng ta sẽ cần phải có nhiều giải pháp sáng tạo để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, như nước, khoáng sản và năng lượng. Chúng ta sẽ cần các công nhân, kỹ sư và doanh nhân, những người thiết kế và xây dựng hệ thống tốt hơn để quản lý các nguồn lực hạn chế đó. Và chúng ta có thể phải thay đổi thói quen lãng phí nguy hại, như sẽ thấy trong Chương 7.


Thế hệ Millennials vất vả gia nhập tầng lớp trung lưu

  Một bài đăng trên trang Reddit cho biết: “Tôi hiện đang làm công việc tạm thời cho công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm ở vị trí nhân viên phân tích bồi thường. Đáng lẽ thời hạn tôi làm vị trí này là 6 tháng… họ nói họ đã nộp đề xuất để tôi có thể trở thành nhân viên chính thức nhưng đã 10 tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi muốn có công việc ăn lương ổn định, chứ không phải cái vị trí tính lương theo giờ nhảm nhí này… Tôi đã học marketing và từng có được công việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính. Tôi có làm gì sai?”. Một bài viết khác phàn nàn rằng sau bốn năm học để lấy bằng kinh tế, “tôi cảm thấy đáng lẽ mình đã có thể đi làm ngay sau khi hết trung học mà cũng kiếm được số tiền như bây giờ và được tăng lương hàng năm, trong khi không phải chi tiêu hơn 40.000 [USD]”. Người thứ ba cũng khẳng định: “Không phải cứ có bằng cấp là mọi thứ sẽ ổn, cho dù bố mẹ có nói gì với bạn đi nữa. Nếu không có kinh nghiệm cần thiết, thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận một mức lương thấp nếu được tuyển, đó là còn may nếu họ tuyển bạn”.

  Những câu chuyện như vậy cho thấy một quy luật chung: Tầng lớp trung lưu đang bị thu hẹp lại ở châu Âu và Mỹ không chỉ vì người lao động mất việc làm lương cao trước sự cạnh tranh toàn cầu hoặc quá trình tự động hóa, mà còn vì giới trẻ không thể tiếp cận với công việc ổn định; những công việc như thế ngày càng trở nên ít hơn. Một nghiên cứu năm 2018 của OECD sử dụng dữ liệu của một số quốc gia châu Âu cũng như của Mexico và Mỹ đã đưa ra kết luận: “Thế hệ trẻ ngày càng khó bước chân vào giới trung lưu. Đó là vì các thế hệ trước thường được bảo vệ tốt hơn trước những thay đổi của thị trường lao động và rủi ro giảm thu nhập so với các thế hệ sau này. Kể từ Thế hệ bùng nổ dân số, độ lớn của nhóm thu nhập trung bình đã giảm dần qua các thế hệ”. Chẳng hạn như, chỉ có 60% Millennials ở độ tuổi 30 là thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng có tới 70% Thế hệ bùng nổ dân số thuộc giới này khi ở cùng độ tuổi.

  Một điều thực sự đáng báo động đó là việc có con khiến các gia đình khó bước chân vào giới trung lưu, chính vì thế tỷ lệ sinh bị đẩy xuống thấp hơn. Nhà báo Patrick A. Coleman đã viết trên tờ Fatherly: “Các bậc cha mẹ thuộc tầng lớp trung lưu buộc phải đầu tư nhiều hơn cho con cái trong khi không được các nhà tuyển dụng và chính phủ bảo đảm”. Một lần nữa, các câu chuyện lại cho chúng ta thấy một xu hướng có ý nghĩa quan trọng cho tương lai. “Tỷ lệ hộ gia đình có con trong giới thu nhập trung bình cũng đã giảm [ở châu Âu và Mỹ] - từ 72% xuống 68% trong tổng số các cặp vợ chồng có con và từ 55% xuống còn 44% đối với các bố mẹ đơn thân”. Đến năm 2030, châu Âu và Mỹ sẽ không chỉ có tầng lớp trung lưu nhỏ hơn mà còn là một xã hội phân cực hơn, với tỷ lệ trẻ em sinh ra trong các gia đình nghèo hoặc giàu gia tăng, và số trẻ trong các gia đình trung lưu truyền thống giảm đi.

  Một xu hướng thú vị khác là số người trên 60 tuổi hiện đang chiếm tỷ lệ cao nhất trong tầng lớp trung lưu Mỹ và châu Âu so với trước đây, vì nhiều người có công việc lương cao trong khi đã hoàn thành việc nuôi dạy con cái, do đó tiết kiệm được khá nhiều tiền. Nghiên cứu của OECD kết luận: “Thành phần của tầng lớp thu nhập trung bình đã có những thay đổi sâu sắc. Trong đó số lượng người lớn tuổi gia tăng còn nhanh hơn tốc độ dân số già đi nói chung trong ba thập niên qua… Cơ hội bước chân vào giới trung lưu sẽ giảm dần qua mỗi thế hệ kể từ Thế hệ bùng nổ dân số”.


Có cơ hội hồi phục nào không?

  Buffalo, New York, từng là một trong những khu đô thị giàu có nhất nước Mỹ, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ phát triển mạnh cùng với giới trung lưu sôi động. Đây là ngôi nhà của những tuyệt tác kiến trúc được thiết kế bởi những nghệ sĩ sáng chói như Louis Sullivan và Frank Lloyd Wright. Theo Frederick Law Olmsted, nhà thiết kế Công viên Trung tâm Thành phố New York, Buffalo là “thành phố được quy hoạch đẹp nhất nước Mỹ, nếu không muốn nói là trên thế giới”. Ông gọi nó là “một thành phố dân chủ và bình đẳng”. Quy hoạch thành phố năm 1804 xây dựng hệ thống đường sá theo mạng lưới đối xứng vòng tròn, giống như ở Washington, DC. Vị trí gần hồ đã truyền cảm hứng cho nhà phê bình kiến trúc Ada Louise Huxtable đặt tên cho nó là “viễn cảnh đô thị tuyệt vời nhất nước Mỹ”. Thành phố tự hào có bảo tàng nghệ thuật hiện đại đầu tiên của quốc gia, Phòng trưng bày Nghệ thuật Albright-Knox, được thành lập vào năm 1862. Đây cũng là thành phố đầu tiên ở Mỹ sử dụng đèn đường điện. Nhưng kể từ những năm 1950, phần lớn truyền thống này đã lụi tàn do ảnh hưởng của sự suy giảm trong sản xuất, gây tổn thất nặng nề cho các cư dân trung lưu của thành phố. Các hầm chứa ngũ cốc, nhà máy, nhà ga và các tòa nhà văn phòng đổ nát đã bị bỏ hoang trong nhiều thập niên.

  Bên cạnh những lợi ích được đề cập trong Chương 1, người nhập cư còn trở thành nguồn lực đổi mới cho đô thị. Ban đầu được xây dựng bởi những người nhập cư châu Âu, Buffalo sau đó lại hồi sinh với làn sóng nhập cư mới - lần này là từ Ethiopia, Somalia, Lào, Myanmar và Serbia, cùng các quốc gia khác. Theo David Stebbins, người đã viết nhiều bài về sự hồi sinh của các thành phố trong vùng Hồ Lớn, “Những cư dân mới mang theo sự hứng khởi kinh doanh và làm việc, thu hút dân cư đến các khu lân cận và tạo ra các doanh nghiệp mới sử dụng hết những mặt bằng còn trống”. Xu hướng này là một phần của quy luật lớn hơn. “Sự đa dạng của người nhập cư có vẻ đã mang lại nhiều lợi ích cho lực lượng lao động”, theo phân tích năm 2017 của tổ chức lưỡng đảng Kinh tế mới Mỹ, dựa trên những phát hiện rút ra từ cuộc điều tra toàn quốc với 33,5 triệu công nhân Mỹ. “Nhờ những người nhập cư có ý tưởng đa dạng cùng với kỹ năng mới, nhà tuyển dụng có thể lấp đầy các vị trí còn thiếu, tìm ra giải pháp tốt hơn cho các vấn đề và mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới”. Kết quả là mặt bằng lương chung của người có thu nhập cao lẫn thấp đều tăng trung bình khoảng 6% sau khi có dòng người nhập cư đến đô thị.

  Buffalo đã hồi phục tốt hơn các thành phố lân cận, như Rochester hay Syracuse. Phe đối lập cho rằng bất kỳ thành phố nào ở quy mô này cũng có thể phục hồi được sau khi nhà nước bơm cho 1 tỷ USD trợ cấp. “‘Tiền tỷ cho Buffalo’ của ông Cuomo: Liệu New York có tận dụng được số tiền đó?” là tiêu đề của tờ New York Times, khi nhắc đến tuyên bố của Thống đốc Andrew Cuomo vào năm 2012: “Chúng ta tin tưởng Buffalo. Hãy chứng minh bằng hành động. Chữ “B” lớn - đại diện cho Buffalo và Billion (tỷ)”. Tính đến năm 2018, gần 1,5 tỷ USD đã được đầu tư, phần lớn vào các dự án bị chỉ trích là tạo ra quá ít việc làm ổn định, chẳng hạn như nhà máy pin mặt trời Tesla trị giá 750 triệu USD nhưng chủ yếu là tự động hóa. Việc đầu tư vào các thành phố đang suy tàn chỉ có thể hiệu quả nếu được chi tiêu đúng cách, mà điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, do đó nếu chú trọng đổi mới bằng cách thu hút nhân tài và người lao động giỏi thì có thể thành công hơn về lâu dài.

  Chắc chắn nền kinh tế năm 2030 sẽ là bối cảnh cạnh tranh gay gắt đối với tất cả mọi người, nhất là ở những nơi như Buffalo. Nhưng đâu đó cũng có tia hy vọng. Các nhà nghiên cứu Alan Berube và Cecile Murray thuộc Viện Brookings đã quan sát toàn diện sự phát triển của 185 quận có vai trò quan trọng trong ngành sản xuất. Năm 2016, các quận này chiếm khoảng 12% dân số Mỹ đa số nằm ở Trung Tây và Đông Bắc. Họ thấy rằng mặc dù hơn một nửa đã có thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng, nhưng 70% không thể tận dụng được các cơ hội từ lĩnh vực công nghệ và dịch vụ mới từ năm 1970 đến 2016. Các thành phố và quận hoạt động tốt nhất là Brooklyn, Queens, và Buffalo, ở New York; Philadelphia; St. Louis; và một số khác ở Boston. Những thành phố vẫn trì trệ bao gồm Albany, New York; Dayton, Ohio; cùng với Detroit và Flint, ở Michigan. Có một vài yếu tố giải thích cho sự khác biệt này đó là: Sự xuất hiện của các trường đại học nghiên cứu lớn, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cho các sáng kiến về chất lượng cuộc sống thu hút nguồn nhân tài đa dạng, và chính sách cởi mở về vấn đề nhập cư. Vì thế, sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu Mỹ sẽ khác nhau tùy theo thành phố và vị trí địa lý, trong đó một số đô thị tăng trưởng tốt, còn một số khác vẫn ì ạch. Có cách nào để khôi phục sự phồn vinh cho đại đa số tầng lớp trung lưu không?


Ford, Amazon và ý tưởng về thu nhập cơ bản phổ thông

  “Ngày 4 tháng 1 năm 1914, Henry Ford từ một kỹ sư cơ khí đã trở thành doanh nhân thành đạt trong ngành công nghiệp ô tô đang phát triển ở Detroit”, theo Daniel Raff, đồng nghiệp của tôi ở Trường Wharton. “Xe của ông ta rất nổi tiếng, nhưng tên tuổi ông ấy không được biết đến trong thế giới mà chiếc Model T bán rất chạy”. Trong một ngày đông cực lạnh ở Detroit, Henry Ford và James Couzens, Phó chủ tịch của ông, đưa ra một thông báo chưa từng có: Công ty Ford Motor sẽ tăng gấp đôi lương cho công nhân của mình lên mức 5 USD/ngày. Ngày nay, con số đó tương đương với 126 USD/ngày hoặc 14 USD/giờ cho một ngày làm việc 9 tiếng, gần gấp đôi so với mức lương tối thiểu liên bang năm 2019 là 7,25 USD/giờ. “‘Cơn sốt đào vàng’ khởi phát từ mức lương ưu đãi 5 USD của Ford”, dòng tiêu đề của tờ Times-Star ở Detroit. “Hàng nghìn người tìm việc làm trong nhà máy ở Detroit. Sẽ phát 10 triệu USD tiền thưởng giữa tháng. Không nhân viên nào nhận ít hơn 5 USD/ngày”.

  Anh Raff kể lại: “Một phản ứng phổ biến trước tin này được khắc họa rõ nét trên bức biếm họa của tờ New York Globe and Commercial Advertiser.. . Một nhóm đàn ông béo đội mũ chóp và áo khoác cổ lông vừa hút xì gà vừa xếp hàng ở quầy trả lương. Một quý ông khác ngồi sau chiếc ô tô có tài xế riêng… ‘Hawkins’, ông ta nói, ‘Cậu chạy vào quầy lấy tiền lương giúp tôi với. Tuần trước tôi quên mất’”. Ngày Năm Đô la đã đưa Henry Ford trở thành người nổi tiếng toàn cầu. “Kế hoạch người Mỹ; sự thịnh vượng của ngành xe hơi thấm dần từ trên xuống”, John Dos Passes viết trong cuốn tiểu thuyết The Big Money (Tạm dịch: Tiền to) năm 1933. “Nhưng mức lương năm đô la mỗi ngày dành cho những người lao động giỏi giang, sạch sẽ, không uống rượu, không hút thuốc lá, không đọc sách hay nghĩ ngợi,… đã biến Henry Ford trở thành nhà sản xuất ô tô, người ngưỡng mộ Edison, người chơi chim cảnh, và một người Mỹ vĩ đại vào thời đó”.

  Các kỹ sư Ford đã sắp xếp và chuẩn hóa quy trình lắp ráp, cắt giảm thời gian chế tạo một chiếc Model T từ 12 giờ xuống chỉ còn 93 phút. Hiệu quả này đã khiến ngày làm việc ngắn lại và người lao động cảm thấy nhàm chán. Kết quả là tỷ lệ công nhân nghỉ việc tăng vọt lên 370%, nghĩa là mỗi năm công ty phải tuyển dụng gần bốn lượt nhân viên cho một vị trí trong dây chuyền lắp ráp. “Ford lý luận rằng lương cao có thể khỏa lấp cho sự tẻ nhạt của công việc nhà máy”, theo cuốn The Henry Ford, một ấn phẩm quảng bá về những đóng góp của Henry Ford cho công cuộc đổi mới nước Mỹ. Trong quá trình nghiên cứu, Raff nhận thấy “công ty không gặp khó khăn nào trong việc tuyển dụng người mới”. Hơn nữa, mức lương Ford đưa ra không phải là cố định, mà dựa trên cơ sở chia sẻ lợi nhuận, theo đó người công nhân sẽ nhận được tiền thưởng nếu đạt được các yêu cầu và mốc hiệu suất nhất định. Theo The Henry Ford, công ty đã xây dựng Phòng Xã hội khét tiếng để “giám sát thói quen của nhân viên ngay cả bên ngoài nơi làm việc”. Để có được chế độ Ngày Năm Đô la, “người lao động phải kiêng rượu, không bạo hành gia đình, không cho ở trọ, giữ nhà cửa sạch sẽ và đều đặn nộp tiền vào tài khoản tiết kiệm”. Cách quản lý lao động gia trưởng như vậy khá phổ biến vào thời điểm đó. “Các thanh tra viên công ty Ford Motor đến từng nhà công nhân tra hỏi thăm dò và quan sát điều kiện sống của họ”. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời kỳ đầu của tầng lớp trung lưu Mỹ chịu ảnh hưởng lớn từ tầm nhìn của Henry Ford. Ông đã góp phần hình thành một tầng lớp nhiều người tiêu dùng ưa thích mua hàng hóa đại trà như sản phẩm của công ty ông.

  Chuyển nhanh sang ngày 2 tháng 10 năm 2018, là ngày Amazon thông báo họ sẽ trả cho tất cả nhân viên tại Mỹ - dù là toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hay tạm thời - với mức lương thấp nhất là 15 USD/giờ, cao hơn gấp đôi mức lương tối thiểu liên bang. Công ty có ¼ triệu nhân viên (và thêm 100.000 người trong các kỳ lễ) này bị chỉ trích công khai về các chế độ cho người lao động. Theo CEO Jeff Bezos, công ty đã “lắng nghe những lời chỉ trích” và “quyết định đi đầu” bằng việc tăng lương cho nhân viên. Cũng như Henry Ford, người đàn ông giàu nhất thời đại này đã chọn một con số tròn trĩnh đầy sức mạnh. Ngay cả Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người đệ trình “Đạo luật chống Bezos” lên Quốc hội, cũng ca ngợi quyết định này: “Hôm nay, tôi muốn vinh danh một người xứng đáng. Xin chúc mừng ông Bezos vì đã làm những điều thật sự đúng đắn”.

  Hãy xem những điểm khác biệt và tương đồng giữa thế giới của Ford và Bezos tại thời điểm đưa ra các quyết định trên. Với tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 14% vào năm 1914 và chỉ còn 4% vào năm 2018, bối cảnh của họ giống nhau ở chỗ người lao động và các công ty đều phải thích nghi với sự thay đổi công nghệ mạnh mẽ. Ford và Bezos đều luôn chú trọng tăng trưởng, nhưng sẵn sàng nhượng bộ để tránh mối đe dọa từ lực lượng lao động, đồng thời cả hai đều mong muốn giảm tỷ lệ nghỉ việc. Động thái của Ford đã có hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành công nghiệp ô tô, và tầng lớp trung lưu Mỹ gia tăng chính là nhờ số lượng người lao động tham gia tiêu dùng tăng lên gấp đôi. Thật ấn tượng, với một ngày làm việc tám giờ, Ngày Năm Đô la của Ford năm 1914 tương đương với 15,69 USD/giờ năm 2018 sau khi đã điều chỉnh lạm phát, cao hơn 69 xu so với 15 USD/giờ của Amazon. Thông thường, rất hiếm công ty tự đơn phương tăng lương cho nhân viên.

  Hiện nay, khi một vài bộ phận của tầng lớp trung lưu cũ phải chịu cảnh bần hàn, nhiều người ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương ủng hộ việc chính phủ chu cấp thu nhập cơ bản phổ thông. Ý tưởng này được nhiều người tán đồng ở châu Âu và Canada. Ngược lại, ở Mỹ, một nửa dân số coi đó là hình thức chủ nghĩa xã hội. Theo nhà văn Nathan Heller của tạp chí New Yorker, chương trình chính phủ cung cấp cho mọi gia đình nguồn thu nhập tối thiểu, “ít nhất đủ sống ở Mỹ nhưng không dư dả”, đã thu hút không chỉ giới trí thức mà còn các nhà lãnh đạo lao động. Ngay cả những người theo chủ nghĩa tự do cũng ủng hộ chính sách này vì nhận thấy đó là một cách để hạn chế sự quan liêu của chính phủ và giảm gánh nặng cho các chương trình phúc lợi. Không như các chính sách hỗ trợ đa dạng của chính phủ hiện nay, trong đó nhân viên chính phủ sẽ xem xét ai là người xứng đáng được nhận hình thức hỗ trợ nào và quản lý những lợi ích đó, chương trình mang tính đại trà này sẽ cắt giảm chi phí và loại bỏ tình trạng quan liêu. Đó đồng thời cũng là “dòng ngân sách cứng” vì khi xác định con số thu nhập của mỗi người hoặc mỗi gia đình thì sẽ biết cần phải chi bao nhiêu cho chương trình này. Trước đó, nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do Milton Friedman đã đề xuất “thuế thu nhập âm” (tức khoản phụ cấp từ chính phủ cho những người có thu nhập dưới một mức nhất định) trong cuốn Capitalism and Freedom (Tạm dịch: Tư bản và Tự do) năm 1962 của ông. Bấy giờ chính quyền Johnson cảm thấy đó là một ý tưởng hay đến mức họ quyết định thực hiện thử nghiệm ở New Jersey, nhưng kết quả lại đặt ra nhiều vấn đề tiêu cực hơn tích cực. Các chuyên gia khác lại ủng hộ ý tưởng chính phủ bảo đảm một mức thu nhập tối thiểu vì nó sẽ giúp nền kinh tế tiêu dùng tránh được tác động xấu từ nạn thất nghiệp do công nghệ gây ra - một xu hướng nhất định sẽ gia tăng trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2030. “Khả năng cao là chúng ta sẽ có mức thu nhập cơ bản phổ thông, hoặc gì đó tương tự, nhờ ngành tự động hóa. Vậy thì còn đòi gì nữa”, Elon Musk tuyên bố năm 2016.

  Theo một cuộc thăm dò của Công ty tư vấn Gallup vào tháng 2 năm 2018, người Mỹ chia làm hai phe ngang nhau khi có ý kiến về vấn đề thu nhập cơ bản phổ thông. Các nhà phê bình lo ngại chính sách này sẽ làm giảm động lực thúc đẩy hiệu quả công việc, cũng như làm xói mòn niềm tự hào và thỏa mãn mọi người có khi làm việc. “Tôi nghĩ rằng làm việc mang lại một phẩm giá nhất định”, chia sẻ từ nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz, người hay ủng hộ các chính sách tiến bộ. Bên cạnh đó cũng có những nghi ngờ không chắc chương trình có giúp ích được gì cho nền kinh tế. Viện Roosevelt, một tổ chức cánh tả, lập luận rằng nếu lấy từ tiền thuế để chi thì thu nhập cơ bản phổ thông sẽ không mang lại lợi ích gì về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cũng có những lợi ích tiềm năng khác. Một chương trình thí điểm ở Ontario, Canada, dành cho những người độc thân có thu nhập dưới 26.000 USD và các cặp vợ chồng kiếm được dưới 36.500 USD cho thấy người nhận trợ cấp cảm thấy mạnh mẽ hơn, ít lo lắng hơn, kết nối với xã hội hơn, cũng như có thể đầu tư vào giáo dục và tìm kiếm việc làm.

  Có lẽ trường hợp của Alaska sẽ cho chúng ta câu trả lời xác đáng về các khía cạnh lợi cũng như hại của vấn đề thu nhập cơ bản phổ thông. Kể từ năm 1982, cư dân Alaska nhận được trợ cấp thường niên từ Quỹ Thường trực Alaska, tài trợ bởi nguồn thu từ dầu mỏ của bang. Năm 2018, mức trợ cấp là 1.600 USD. Một nghiên cứu chi tiết của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cho thấy mức trợ cấp này không ảnh hưởng đến việc làm: “Việc trợ cấp một khoản tiền cố định không làm giảm đáng kể vấn đề việc làm nói chung”. Ông Mouhcine Guettabi, nhà kinh tế học thuộc Đại học Alaska, Anchorage, cũng tán đồng với kết luận này. Ngoài ra, ông còn xem xét đến các nghiên cứu khác cho thấy người Alaska chi tiêu nhiều hơn cho hàng hóa và dịch vụ thiết yếu hàng tháng khi nhận được khoản trợ cấp. Trong bốn tuần sau khi mọi người nhận được tiền, các vụ việc liên quan đến lạm dụng chất kích thích tăng 10% nhưng tội phạm trộm cướp tài sản lại giảm 8%. Một số các lợi ích khác như tăng cân nặng trung bình ở trẻ sơ sinh con các bà mẹ thu nhập thấp và giảm béo phì ở trẻ ba tuổi. Thật ngạc nhiên là các khoản trợ cấp làm giảm nghèo đói nhưng lại làm tăng khoảng cách giàu nghèo, chủ yếu là do các hộ gia đình giàu hơn dùng số tiền trợ cấp để tái đầu tư trong khi những hộ nghèo hơn lại tiêu dùng hết. Dù lợi hay hại, thì toàn bộ kế hoạch này đều dựa trên giả định có doanh thu ổn định từ ngành dầu khí, trong khi thực tế là ngành này đang bị đe dọa bởi sự biến động giá cả và sự cạn kiệt của các mỏ dầu. Thực trạng bất ổn khiến các cuộc chiến phân bổ doanh thu thuế cho các chương trình của chính phủ trở nên gay gắt hơn.

  Các nhà kinh tế học Hilary Hoynes và Jesse Rothstein của Đại học California, Berkeley đưa ra một đánh giá ảm đạm về tương lai của chính sách thu nhập cơ bản phổ thông. Sau khi xem xét các chương trình thí điểm và các chính sách đề nghị từ Canada, Phần Lan, Thụy Sĩ và Mỹ, họ kết luận rằng “thay thế các chương trình xóa đói giảm nghèo hiện nay bằng thu nhập cơ bản phổ thông sẽ chỉ là đi thụt lùi, trừ khi có thêm nguồn vốn đáng kể”.


  Tình trạng bấp bênh của tầng lớp trung lưu

  Đến năm 2030, người tiêu dùng trung lưu ở các thị trường mới nổi sẽ đông hơn gấp năm lần so với ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, tức là tăng gấp đôi so với năm 2020. Thay vì gia đình Simpson (Mỹ), chúng ta có thể sẽ chuyển sang theo dõi những câu chuyện của gia đình Singh (Ấn Độ), gia đình Wang (Trung Quốc), hay gia đình Mwangi (Kenya). Nhiều chuyển biến sẽ diễn ra không phải ở Springfield, Oregon, vùng ngoại ô như của gia đình Simpson, mà ở Mumbai, Thượng Hải hay Nairobi. Các thương hiệu hàng đầu thế giới sẽ không còn đại diện cho thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ, mà chủ yếu sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tầng lớp trung lưu đầy khát vọng ở các nền kinh tế mới nổi.

  Tuy nhiên, tầng lớp trung lưu không phải là lực lượng biến đổi duy nhất hiện nay. Tiếp theo đây chúng ta sẽ thấy hiện tượng người phụ nữ giỏi kiếm tiền và giàu có cũng là một chiều hướng thay đổi lớn khác.


4.
Người phụ nữ mới

  GIỚI TRIỆU PHÚ, DOANH NHÂN VÀ LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TƯƠNG LAI

 

  Phụ nữ có tiền và phụ nữ có quyền là hai khái niệm không mấy dễ chịu trong xã hội chúng ta.

  - Candace Bushnell, 

tác giả Sex And The City

  Một chế độ áp đặt các biện pháp tàn nhẫn để kiểm soát nước Mỹ đang vượt qua cuộc khủng hoảng kép về môi trường và tỷ lệ sinh sản, đồng thời chống lại những kẻ phản đối, đe dọa quyền lực của nước cộng hòa. Trường học trống không vì thiếu trẻ em. Trò Scrabble hay các trò vô bổ khác đều bị cấm. “Compubank” thay thế cho mọi loại tiền giấy đang lưu hành. Phụ nữ không có công việc ăn lương hay tài sản riêng. Các thứ linh tinh như mỹ phẩm, đồ trang sức và tạp chí bị xem là tầm thường cần xa lánh. Phụ nữ lớn tuổi biến mất một cách bí ẩn. Các tộc trưởng và những người vợ không con của họ thống trị phụ nữ đẳng cấp thấp hơn. Ai may mắn thì đóng vai trò như một chiếc máy đẻ trong kế hoạch tăng dân bản địa; còn những người không may mắn vô sinh thì phải dọn dẹp ô nhiễm hóa học và chất thải phóng xạ. Mọi đàn ông và phụ nữ đều biết rằng chỉ cần một vi phạm nhỏ nhất về tình dục cũng có thể bị chặt tay chân.

  Đây là cốt truyện kỳ lạ của The Handmaids Tale (Tạm dịch: Câu chuyện người hầu gái), một cuốn tiểu thuyết từ năm 1985 nhưng mang đậm chất đương đại của tác giả Margaret Atwood (sau đó được dựng thành loạt phim Hulu). Năm 2018, bà Atwood có nhận xét: “Giờ đang là thời điểm tốt nhất mà cũng là tệ nhất đối với phụ nữ. Người thì phải đấu tranh giành những quyền chưa bao giờ có, còn người thì phải chống lại nguy cơ bị tước bỏ những quyền đó”.

  Có thể nhìn thấy dấu ấn của “thời điểm tốt nhất” ở khắp mọi nơi. Phần lớn phụ nữ Mỹ có bằng đại học và sau đại học, hơn 40% phụ nữ đã kết hôn kiếm được nhiều tiền hơn người chồng. Họ đang tích lũy tài sản nhanh hơn nam giới, và với tốc độ này năm 2030, họ sẽ sở hữu hơn một nửa tổng tài sản thế giới.

  Nhưng “thời điểm tệ nhất” cũng hiển hiện rõ ràng không kém. Một nghiên cứu về bình đẳng giới do Quỹ Gates tài trợ đưa ra kết luận rằng “chỉ còn 11 năm nữa là đến năm 2030 mà gần 40% trẻ em gái và phụ nữ trên thế giới - tương đương 1,5 tỷ người - đang sống ở các quốc gia không có bình đẳng giới”. Lợi thế về tuổi thọ của nữ giới so với nam giới ở Mỹ và các quốc gia phát triển khác đang giảm sút. Thêm vào đó, tình hình tài sản của phụ nữ sẽ biến đổi khác nhau tùy theo một số yếu tố: có con hay không, độc thân hay đang có mối quan hệ ổn định, đã kết hôn hay ly hôn. Do đó, giữa bản thân các phụ nữ cũng có sự chênh lệch rất lớn.

  Đây là xu hướng quan trọng có tác động to lớn không chỉ đến xã hội mà còn với thị trường vốn, vì cách phụ nữ đầu tư không giống như nam giới; với các công ty, vì phụ nữ có những góc nhìn khác nhau về nơi làm việc; và với công cuộc đổi mới, vì ngày càng nhiều phụ nữ trở thành doanh nhân. Phụ nữ vẫn chưa hoàn toàn bình đẳng với nam giới, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến lớn với vai trò phụ nữ mới trong nền kinh tế và xã hội.

  Hollywood đã thể hiện điều này từ rất sớm. Trong bộ phim Sleepless in Seattle (Tạm dịch: Trắng đêm ở Seattle) năm 1993, một đồng nghiệp nói với nhân vật Annie (do Meg Ryan thủ vai): “Ở tuổi trên 40, bị khủng bố giết còn dễ hơn tìm chồng”. Kinh hoảng, Annie thốt lên: “Chắc không phải vậy đâu!”, Becky (Rosie O’Donnell) trấn an cô: “Đúng thế - không phải vậy đâu. Nhưng cảm giác cứ y như thật”. Cảnh phim này được xây dựng dựa trên một thực tế mà ba nhà nhân khẩu học giỏi nhất trên thế giới đã nghiên cứu. Giữa thập niên 1980, Neil Bennett, David Bloom và Patricia Craig tiến hành điều tra sự khác biệt về tỷ lệ kết hôn của người Mỹ da trắng và da đen. Bloom là nhà kinh tế học đang giảng dạy tại Trường Harvard; Bennett là nhà xã hội học tại Yale, và Craig là nghiên cứu sinh của ông. (Tôi là trợ lý nghiên cứu của Bennett về dự án này năm 1989).

  Năm 1986, một phóng viên Advocate, một tờ báo nhỏ ở Stamford, Connecticut, đang tìm một chủ đề hay để viết về Ngày lễ tình nhân. Anh ta gọi cho Bennett để trao đổi nhiều vấn đề, trong đó ông có đề cập đến ước tính xác suất kết hôn của phụ nữ tốt nghiệp đại học ở tuổi 30 là 20%, nhưng nếu 40 tuổi thì tỷ lệ chỉ còn một chữ số. Câu chuyện xuất hiện trên trang đầu tờ Advocate và được phóng viên của Hiệp hội Báo chí chọn gửi cho các đơn vị thành viên với tiêu đề “Phụ nữ còn chần chừ là khỏi kết hôn”. Tháng 6 năm sau, Newsweek dành cột viết hàng tuần cho chủ đề: “Thời điểm vàng trong hôn nhân: Nếu vẫn độc thân, hãy mau kết hôn”. Trang bìa vẽ một biểu đồ cho thấy đường xác suất kết hôn đi xuống khá nhanh khi phụ nữ lớn tuổi. Bên trong là câu chuyện với tiêu đề: “Quá muộn để chờ Hoàng tử Bạch mã?”, với một chi tiết ấn tượng khiến công chúng rúng động: “Phụ nữ 40 tuổi dễ bị khủng bố giết hơn là có thể kết hôn, vì xác suất rất thấp - chỉ 2,6%”. Như Candace Bushnell, tác giả cuốn Sex and the City nổi tiếng (sau được chuyển thành phim với nhan đề Chuyện ấy là chuyện nhỏ), đã viết trên tờ New York Observer: “Trang bìa Newsweek đã khiến phụ nữ độc thân khắp nơi lo sợ”.

  “Nghiên cứu Harvard-Yale” sau khi được quốc tế biết đến, đã khởi phát một trong những câu chuyện giật gân nhất thập niên. Tin tức từ các phương tiện truyền thông - mà thường không chân thực với kết luận của nghiên cứu - đã tác động mạnh đến những phụ nữ có học thức đang cố cân bằng mục tiêu nghề nghiệp với cuộc sống cá nhân. Thực tế có chưa đến 10% phụ nữ Mỹ ở độ tuổi 50 và 60 chưa từng kết hôn. Và hiện nay ở Mỹ, số cặp đôi không kết hôn nhưng sống chung và nuôi dạy con cái còn nhiều hơn số cặp vợ chồng chính thống. Bên cạnh đó, số cặp đồng giới cũng ngày càng gia tăng.

  Vị thế kinh tế xã hội mới của phụ nữ mang ý nghĩa rất sâu rộng. Như chúng ta đã thấy trong Chương 1 về các xu hướng dân số, những thay đổi mang tính chuyển hóa này đều là kết quả của nhiều yếu tố đan xen. Ngày càng nhiều phụ nữ chú trọng theo đuổi con đường học vấn, làm việc bên ngoài xã hội và sinh ít con hơn.

  Bên cạnh đó, một điều quan trọng nữa là phụ nữ có vẻ sống lâu hơn nam giới - ít nhất là vào thời điểm hiện nay. Tôi không thể chắc với bất kỳ phụ nữ nào đang đọc bài này, nhưng trung bình bạn sẽ hưởng thụ cuộc đời lâu hơn đàn ông từ bốn đến bảy năm, tùy vào nơi bạn sống trên thế giới. Tuổi thọ là yếu tố quan trọng vì nó kéo dài số năm làm việc cũng như thời gian tích lũy tài sản. Và khả năng phụ nữ thừa hưởng của cải từ chồng hoặc người bạn đời cao hơn so với chiều ngược lại.

  Tin tốt cho phụ nữ trên thế giới dài dòng là như vậy. Còn nói một cách đơn giản, họ sẽ trở nên giàu có trước khi thế giới tiến vào năm 2030. Chính xác hơn, ngày nay xác suất phụ nữ giàu có và tận hưởng cuộc sống sung túc cao hơn rất nhiều so với thế hệ bà, mẹ trước đây.

  Đồng thời, tôi e rằng cũng có tin rất xấu cho nam giới, kể cả tôi. Đàn ông sẽ không chỉ nghèo hơn hoặc không thể gia tăng tài sản nhanh chóng, mà trung bình - luôn luôn là trung bình - họ sẽ chết sớm hơn so với phụ nữ cùng tuổi. Và khi họ ra đi, đoán xem ai sẽ thừa hưởng tài sản?


“Phụ nữ nắm vận may; đàn ông ham mạo hiểm”

  Vị thế kinh tế được nâng cao của phụ nữ có thực sự quan trọng đối với thị trường tương lai năm 2030? Chắc chắn là có, nếu bạn tin rằng phụ nữ đến từ sao Kim và đàn ông đến từ sao Hỏa - nghĩa là, hai giới khác nhau về cách sử dụng tiền. Chúng ta hãy xem mức độ khác biệt giữa phụ nữ với nam giới về tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư.

  Ai chi nhiều tiền hơn cho những thứ xa xỉ, đàn ông hay phụ nữ? Khi đặt ra câu hỏi này trong lớp, hầu như tôi không nhận được câu trả lời thống nhất. Một nửa nói rằng phụ nữ, nửa còn lại nói là đàn ông. Nhưng, như tôi thường hay nhắc với các sinh viên, câu trả lời chắc chắn chính xác đối với bất kỳ câu hỏi nào về hành vi của phụ nữ và nam giới là “Còn tùy”. Thực tế, đây có vẻ là câu trả lời tốt nhất cho phần lớn mọi câu hỏi hiện nay.

  Nói đến đồ xa xỉ, phụ nữ ở các quốc gia thường thích tiêu tiền cho thời trang, trang sức và phụ kiện, trong khi nam giới lại thích mua những món đồ chơi hạng sang như ô tô thể thao. Nếu coi xe thể thao là đồ xa xỉ, thì nam giới chi tiêu nhiều hơn nữ giới. Còn nếu không thì phụ nữ chi tiêu nhiều hơn nam giới, đặc biệt là vào thời trang, trang sức và phụ kiện. Do đó, sự khác biệt lớn nhất giữa hai giới là phụ nữ chia số tiền cho đồ xa xỉ thành nhiều thứ hơn.

  Phụ nữ cũng có cách chi tiêu rất khác cho các dịch vụ quan trọng đắt tiền như giáo dục, y tế và bảo hiểm. Họ sẵn sàng chi tiêu cho giáo dục nhiều hơn nam giới, không chỉ vì lợi ích cho riêng họ mà còn cho con cháu. Họ chi tiêu nhiều hơn cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và thường chu toàn cho cha mẹ, con cháu về mặt y tế. Họ thích mua bảo hiểm tài sản và tai nạn với mức thấp, nhưng lại mua mức bảo hiểm thương tật và tử vong toàn diện hơn, nghĩa là phí bảo hiểm sẽ cao hơn. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy phụ nữ đặc biệt đề cao sự an toàn.

  Vậy sự gia tăng tài sản nhanh chóng của phụ nữ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế không? Chắc chắn rồi. Đừng quên chi tiêu cho giáo dục, y tế và bảo hiểm chiếm khoảng 30% nền kinh tế Mỹ. Khi phụ nữ tích lũy được nhiều của cải hơn trong thập niên tới, những bộ phận đó của nền kinh tế sẽ được hưởng lợi vì lượng chi tiêu gia tăng.

  Nói về tiết kiệm thì khó có thể kết luận phụ nữ tiết kiệm nhiều hơn nam giới hay ngược lại. Những người phụ nữ độc thân và không có kế hoạch kết hôn thường tiết kiệm nhiều hơn nam giới. Nghiên cứu chỉ ra rằng lý do không gì khác là vì phụ nữ mong muốn được an toàn và độc lập. Họ nhận ra mình có thể sống lâu hơn so với nam giới (trung bình), vì vậy cần phải để dành nhiều tiền hơn cho tương lai. Tuy nhiên, khi kết hôn, đàn ông lại tiết kiệm nhiều hơn, chủ yếu là vì nếp suy nghĩ trong văn hóa khiến họ lo lắng khi sắp phải gánh vác những trách nhiệm lớn trong gia đình. Trước khi có con, phụ nữ đã kết hôn có xu hướng tiết kiệm hơn nam giới với điều kiện tương đồng, nhưng khi có con, tình thế lại ngược hẳn. Trung bình, các bà mẹ tiết kiệm ít hơn các ông bố vì họ dành nhiều thời gian hơn cho con cái và do đó phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ, quần áo, sách vở hay các lớp học ngoại khóa. Qua đó, chúng ta thấy rằng hành vi tiết kiệm của mỗi người phụ thuộc vào từng giai đoạn và hoàn cảnh trong cuộc đời.

  Liệu quá trình tích lũy tài sản nhanh hơn của phụ nữ có làm đổi chiều các xu thế về tiêu dùng và tiết kiệm? Đó sẽ là tác động đa chiều đến tương lai. Như nhà văn nữ quyền Gloria Steinem đã từng nói: “Chúng ta có thể biết giá trị của mình khi nhìn vào các cuống séc”. (Nếu nói bằng ngôn ngữ thế hệ Millennials thì là: khi xem lịch sử giao dịch trên Venmo23).

  Và khi nói đến đầu tư, phụ nữ và đàn ông chắc chắn đến từ các hành tinh khác nhau. Đa số chúng ta nghĩ rằng phụ nữ hay bảo thủ và sợ rủi ro hơn khi đầu tư, và đúng là như vậy theo kết quả nghiên cứu. Như lời nhân vật Lord Henry trong tác phẩm The Picture of Dorian Grey (Chân dung Dorian Grey) của Oscar Wilde: “Phụ nữ nắm vận may; đàn ông ham mạo hiểm”. Quan điểm về rủi ro sẽ định hình hầu hết mọi quyết định trong cuộc đời chúng ta, như trong tiêu dùng và tiết kiệm, đồng thời cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn loại hình đầu tư nào để đạt được mục tiêu tài chính đã định. Cũng không quá nếu nói rằng giá như không phải Lehman Brothers (Anh em), mà là Lehman Sisters (Chị em), thì cuộc khủng hoảng năm 2008 có thể đã không xảy ra.

  Câu nói này thực chất có cơ sở thực tiễn, chứ không phải nói đùa. Một nghiên cứu chưa được công bố tiến hành so sánh hai giới nam nữ có cùng trình độ học vấn và kinh nghiệm trong việc giao dịch tại một ngân hàng đầu tư ở New York. Các nhà nghiên cứu thấy rằng nam giới giao dịch thường xuyên hơn và chấp nhận rủi ro cao hơn phụ nữ, trong khi phụ nữ thu được lợi nhuận tốt hơn một chút trong thời gian dài.

  Thời đại mà phần lớn tài sản là do đàn ông tạo ra, làm chủ và quản lý đã gần như kết thúc. Thị trường tài chính đang có sự biến chuyển vô cùng to lớn. Bạn có thắc mắc tại sao ngày nay nhiều người thích mua cổ phiếu đã niêm yết, thay vì đầu tư vào các khoản với khả năng biến động cao? Chắc bạn đã đoán được câu trả lời: Giới đầu tư hiện nay ngày càng có nhiều phụ nữ. Vì vậy, các công ty cần phải hiểu rõ hơn về phụ nữ khi họ tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư, để có thể nắm bắt thêm nhiều cơ hội mới trong thị trường.

  Thực tế các công ty sẽ không thể thành công nếu không nắm bắt được sở thích và yếu tố chi phối quyết định của phụ nữ khi họ vươn lên nắm quyền kiểm soát phần lớn tài sản của toàn cầu.


Không phải tất cả phụ nữ (hay đàn ông) đều giống nhau

  Sadie Marie Groff ở Missoula, Montana, sinh con đầu lòng trong số ba đứa khi chỉ 20 tuổi. Cô không có bằng đại học và cũng chưa từng xuất ngoại. Cô phải trông con ban ngày, còn ban đêm, làm phụ tá điều dưỡng. Cô mơ ước có bằng cấp về công nghệ X quang. Câu chuyện của Ellen Scanlon sống ở San Francisco lại hoàn toàn tương phản. Đứa con đầu tiên và cũng là duy nhất của cô chào đời khi cô vừa bước sang tuổi 40, nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô theo học trường kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực tài chính và thành lập công ty tư vấn chiến lược. Cô kết hôn 10 năm rồi mới có con. “Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất thoải mái”, cô giải thích tại sao họ chậm có con.

  Có thể Sadie và Ellen đều là những phụ nữ Mỹ thế kỷ 21, nhưng họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau về nơi sống và trình độ học vấn. Sai lầm phổ biến là cho rằng những người cùng nhóm xã hội sẽ phản ứng giống nhau trước các xu thế chuyển hóa lịch sử. Chắc chắn phụ nữ đang thay đổi từng ngày, nhưng trong quá trình chuyển hóa đó còn có một sự phân cực lớn giữa những người có trải nghiệm cuộc sống rất khác với thế hệ bố mẹ, và những người vẫn theo khuôn mẫu truyền thống. Đó là cơ sở giải thích tại sao sự giàu có và hành vi chính trị của phụ nữ và nam giới ở các khu vực khác nhau trên thế giới - nhất là ở châu Âu và Mỹ - lại khác biệt đến vậy. Nói một cách đơn giản, cơ hội dành cho các nhóm người khác nhau sẽ biến đổi qua thời gian, dẫn đến quan điểm chính trị của họ cũng sẽ khác nhau.

  Nhìn chung phụ nữ trung bình đang tích lũy nhiều tài sản và sẽ giàu hơn nam giới vào năm 2030, nhưng có hai đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương là: bà mẹ đơn thân và phụ nữ ly hôn. Trong nhiều trường hợp, cả hai là một. “Khi có chồng, mọi thứ đều tốt hơn”, một bà mẹ 42 tuổi đã ly hôn, có ba con đang học tiểu học, trả lời phỏng vấn trên Billfold, một trang web về tài chính cá nhân. “Chúng tôi là giới trung lưu kỳ cựu. Đôi khi cũng có khó khăn về tài chính, nhưng chúng tôi khá ổn. Tôi từng có một khoản tiết kiệm và một quỹ hưu trí nhỏ, nhưng đã phải rút ra để chi tiêu trong thời gian ly hôn”. Cô kiếm được 40.000 USD/năm với công việc hành chính trong một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ ở ngoại ô Washington, DC. Chồng cũ của cô chia sẻ quyền nuôi con bằng một phần đóng góp nhỏ 1.500 USD/tháng. Tệ hơn, họ đã gộp khoản nợ sinh viên của chồng vào khoản vay dưới tên cô vì cô có các điều kiện vay về giáo dục thuận lợi hơn. Hiện giờ cô phải chi 1.480 USD/tháng tiền thuê nhà, 1.386 USD cho việc chăm sóc trẻ, và 400 USD để mua thực phẩm. Cô không còn tiền để trả cho khoản vay sinh viên. “Tôi phải để dành tiền trả cho các công ty tiện ích để không bị cắt dịch vụ”.

  Trên báo chí có quá nhiều câu chuyện ly hôn mà người phụ nữ được chia tài sản lên tới hàng tỷ USD, như trong cuộc chia tay của Jeff Bezos và MacKenzie Bezos, Alec Wildenstein và Jocelyn Wildenstein, Rupert Murdoch và Anna Torv, Bernie Ecclestone và Slavica Radic, hay Steve Wynn và Elaine Wynn. Tuy vậy, không như mọi người nghĩ, đa số phụ nữ ly hôn cuối cùng đều gặp khó khăn về tài chính. Trên thực tế, một nghiên cứu toàn diện cho thấy tình hình tài chính của phụ nữ luôn tốt hơn khi đang kết hôn, chứ không phải sau khi ly hôn. Dù có đi làm lại thì người phụ nữ cũng không thể tận hưởng điều kiện kinh tế mà họ đã có khi kết hôn, thậm chí tình hình kinh tế của họ càng trở nên tồi tệ hơn sau khi tái hôn. Ngược lại, đàn ông không bị sa sút tài chính như thế sau khi chia tay. Nhìn chung, tỷ lệ ly hôn cao ở các cặp vợ chồng có con là một nguyên nhân lớn phần nào gây ra tình trạng trì trệ của tầng lớp trung lưu châu Âu và Mỹ đã nhắc đến ở phần trước.

  Việc làm mẹ đơn thân ở tuổi vị thành niên thường sẽ hạn chế cơ hội cả đời người phụ nữ. Tại Mỹ, mỗi năm có gần ¼ triệu trẻ sơ sinh được những người mẹ từ 15 đến 19 tuổi sinh ra. Tỷ lệ làm mẹ ở lứa tuổi thanh thiếu niên của người da đen, người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ bản địa cao hơn gấp đôi so với người da trắng và cao hơn gấp bốn lần so với người Mỹ gốc Á. Mặc dù tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên đang giảm 6% đến 7% qua các năm, nhưng chủ yếu phụ nữ có thu nhập và học vấn thấp vẫn chiếm số đông trong những bà mẹ vị thành niên. Việc có con ở tuổi vị thành niên khiến người mẹ thiếu niên và cha mẹ cô ấy phải chi tiêu nhiều khoản, dẫn đến việc người mẹ trẻ phải bỏ học và rơi vào cảnh đói nghèo.

  Hướng tới năm 2030, có lẽ yếu tố hữu ích nhất giúp cải thiện điều kiện kinh tế phụ nữ là tránh để họ thất học, nhất là bỏ học vì mang thai. Cô bé Jamie Rush mang thai ở độ tuổi 15 kể lại: “Mọi thứ thay đổi khi tôi vào lớp 10. Mối quan hệ của tôi với bố đứa trẻ gần như kết thúc khi tôi báo cho cậu ta về đứa con”. Cha mẹ đã hỗ trợ cô nuôi em bé, nhưng rất tiếc, trường hợp của Jamie không phải là phổ biến, mà hơn 60% các bà mẹ trẻ chưa kết hôn ở Mỹ phải sống trong cảnh nghèo đói. Mà nghèo đói lại sẽ gây nguy cơ đối với thai kỳ ở tuổi vị thành niên.

  Mẹ của Lauren chết vì ung thư khi cô 12 tuổi; còn cha cô lúc nào cũng vắng mặt. Lauren mang thai ngay trước khi tốt nghiệp trung học ở khu vực Đông Nam Massachusetts. Giờ đây cô bé trở thành vô gia cư.

  Mẹ của Creionna qua đời khi cô chỉ mới 2 tuổi. Người cha nuôi nấng cô cho đến khi lên 7 thì ông bị bắt vào tù vì tội ma túy. Người thân thay nhau nuôi dưỡng cô tại những nơi mà khách hàng mua ma túy thường xuyên lui tới. Cô mang thai khi mới 16 tuổi. Cả bạn trai và cha cô đều muốn cô phá thai nhưng cô quyết định không nghe. Sau khi sinh, cô bế con xin vào nhà tình thương cho người vô gia cư. “Bất chấp tất cả, cô ấy vẫn vượt trên hơn so với những người cùng cảnh ngộ”, tờ Atlantic đưa tin. “Cô ấy đã hoàn thành lớp 11, không trở thành gái mại dâm, cũng như không có tiền án nào. Cô cũng không bị tâm thần và không lạm dụng ma túy”. Cô ấy thật ngoan cường: học xong trung học, tiếp tục vào đại học và nhận được công việc tại một phòng khám sức khỏe. Cô cùng với đứa con mới biết đi của mình đã có thể chuyển đến một căn hộ nhỏ.

  Trong khi cơ hội phát triển dành cho phụ nữ đang mở rộng, thì sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc, tình trạng ly hôn và mang thai ở tuổi vị thành niên hàng năm vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu phụ nữ ở các nước phát triển. Dù một số ít, như Creionna, có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nhưng đa số lại rơi vào cảnh nghèo đói và vô gia cư vĩnh viễn. Theo chính phủ liên bang, khoảng 45 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ: Trong đó phụ nữ nghèo chiếm 16%, còn nam giới là 14%. Với những phụ nữ tự mình nuôi con, thì tỷ lệ nghèo đói tăng vọt lên đến 27%.

  Mặt khác, hiện tượng phụ nữ (và đàn ông) không con đang ngày càng gia tăng. Giữa những năm 1970, có khoảng 10% phụ nữ Mỹ trong độ tuổi từ 35 đến 39 vẫn chưa sinh con; đến năm 2016 con số đó đã tăng gần gấp đôi. Với những người ở độ tuổi 40, 16% phụ nữ không có con, so với 24% ở nam giới; nguyên nhân chủ yếu là do một số bà mẹ không tái hôn. Tình trạng không có con sẽ trở nên phổ biến hơn ở khắp nơi trên thế giới vì tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục giảm sút. Đến năm 2030, ⅓ đàn ông và phụ nữ Mỹ sẽ nghỉ hưu mà không có con.

  Hầu hết những phụ nữ Mỹ đã chọn không sinh con đều cảm thấy hài lòng với quyết định này. “Tôi là một phụ nữ đã nghỉ hưu, 66 tuổi và chưa từng có con. Tôi học đại học nhờ chương trình tài trợ G. I. Bill24 và luôn làm công việc trí thức. Phụ nữ như tôi luôn bị coi là khác thường trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi”, một người cho biết. Người khác thì có câu chuyện thăng trầm hơn: “Trong 62 năm cuộc đời, tôi đã vượt qua bao đau khổ, được giải thoát, và hài lòng vì mình chưa bao giờ có con!”. “Thật là thiếu hiểu biết khi cho rằng phụ nữ không con phải chịu cô đơn. Có rất nhiều người già mà con cái chẳng quan tâm gì đến họ hoặc chỉ liên lạc khi muốn xin xỏ gì đó”, một người khác chia sẻ một cách bực bội. Có người còn nhận định rằng: “Có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn mà không cần có con, hay thậm chí một người chồng”.

  Paul Dolan, một giáo sư tại Trường Kinh tế London, dựa trên dữ liệu về hạnh phúc của người Mỹ để khẳng định thêm rằng: “Chúng tôi đã quan sát một nhóm đối tượng trong một thời gian dài, nhưng không cần các số liệu khoa học đó, tôi vẫn có thể nói rằng: nếu là đàn ông, bạn nên kết hôn; nếu là phụ nữ, thì đừng bận tâm”. Tại sao? Vì việc kết hôn và sinh con sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ và nam giới ở mức độ khác nhau. “Bạn [tức đàn ông] ít gặp rủi ro hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và sống lâu hơn một chút. Nhưng với phụ nữ, họ phải chịu đựng điều đó và chết sớm hơn so với những người chưa bao giờ kết hôn”, Dolan đưa ra nhận xét dựa trên cơ sở dữ liệu. “Nhóm dân số khỏe mạnh nhất và hạnh phúc nhất là những người phụ nữ chưa từng kết hôn hoặc sinh con”.

  Điều chú ý là “sự chênh lệch về mức độ hạnh phúc” giữa các bố mẹ có con và cặp đôi không con ở Mỹ lớn hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào khác. Nghiên cứu của nhà xã hội học Jennifer Glass nhấn mạnh “con cái khiến cha mẹ có thêm nhiều áp lực khác nhau”, nhưng “nếu có chính sách tốt hơn cho gia đình, nhất là về thời gian nghỉ có lương và trợ cấp chăm sóc con, thì sẽ làm giảm sự chênh lệch về hạnh phúc giữa các cặp đôi có con và không con”. Ở một số quốc gia, những người làm bố mẹ thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn những người không con, có lẽ vì các chế độ nghỉ phép và chăm sóc con cái thoải mái hơn, như: Pháp, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary và Nga. Sự hỗ trợ của chính phủ dành cho các gia đình có con đã tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Các chương trình hỗ trợ gia đình nâng cao mức hạnh phúc của các ông bố, tức không tính đàn ông không con, cũng như làm tăng hạnh phúc của tất cả phụ nữ, dù có con hay không. Chính trị gia nào đề xuất những chương trình hỗ trợ gia đình mới sẽ có được sự ủng hộ từ phụ nữ nhiều hơn nam giới.

  Đến năm 2030, xu hướng giáo dục tốt hơn và tỷ lệ sinh thấp hơn sẽ càng làm rõ sự khác biệt giữa bốn nhóm phụ nữ: không có con, mẹ đơn thân, kết hôn và ly hôn. Trong mỗi nhóm, một số sẽ có điều kiện tài chính thoải mái trong khi những người khác gặp khó khăn vất vả.


“Chồng đã nuôi tôi từ nhỏ”

  Cuộc sống của phụ nữ các nước đang phát triển cũng có sự phân nhánh tương tự, và đáng mừng là ngày càng có nhiều phụ nữ trở nên khá giả hơn nhờ sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn tiếp tục ám ảnh hơn một nửa phụ nữ ở thành thị lẫn nông thôn trên khắp Tiểu vùng Sahara châu Phi và các khu vực Mỹ Latinh, Nam Á, Đông Nam Á và Trung Đông. Bên cạnh điều kiện kinh tế nghèo nàn là các tệ nạn như cắt bộ phận sinh dục nữ, hành vi vi phạm nhân quyền gây tổn thương cho ít nhất 200 triệu phụ nữ. Hôn nhân sắp đặt cũng là vấn đề lớn ảnh hưởng đến các trẻ em gái. Tổ chức vận động Girls Not Brides ước tính có ⅕ bé gái kết hôn trước 18 tuổi và khoảng 650 triệu phụ nữ đã kết hôn ở tuổi vị thành niên, một thực tế rất phổ biến ở châu Phi, Nam Á và Mỹ Latinh. Một phụ nữ Nam Sudan tên Helen bị ép buộc kết hôn với người đàn ông 50 tuổi khi cô chỉ mới 15 tuổi, và cô phải nghỉ học trái với ý muốn. Trẻ em gái ở độ tuổi 15 có nguy cơ tử vong khi sinh nở cao gấp năm lần so với phụ nữ ở độ tuổi 20. Cô Kanas từ Ethiopia cho biết: “Tôi đã bị gả cho chồng khi còn nhỏ và thậm chí không nhớ nổi là khi nào vì lúc đó tôi còn quá bé. Chồng đã nuôi tôi từ nhỏ”. Ngay cả ở một quốc gia như Thụy Sĩ, chính phủ ước tính có khoảng 1.400 phụ nữ vị thành niên bị ép kết hôn hàng năm.

  Mặc dù các vấn nạn vẫn chưa được giải quyết, nhưng nhiều phụ nữ ở các nước đang phát triển hiện đã có thể tận hưởng những cơ hội mà thế hệ trước không hề nghĩ tới. Ở Tanzania, phụ nữ nào cần máy móc thiết bị để theo đuổi ước mơ kinh doanh - như máy làm mát, tủ đông, máy may, lò nướng bánh, máy làm sỏi, máy kéo hay xe tải - nhưng không có tiền mua thì có thể thuê từ công ty của bà Victoria Kisyombe. Vị bác sĩ thú y được đào tạo tại Anh quốc này đã quyết định khởi nghiệp kinh doanh sau khi chồng chết, và thành lập SELFINA, công ty cho thuê lớn nhất Tanzania, với hơn 22.000 hợp đồng thuê.

  Ngay cả những phụ nữ có học thức cao như Victoria cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và nạn phân biệt đối xử tràn lan. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, ở 128 nước phát triển và đang phát triển vẫn có tình trạng phân biệt đối xử về mặt pháp lý gây trở ngại đáng kể cho phụ nữ trong các lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ, tính đến năm 2009, năng lực pháp lý của phụ nữ ở 45 quốc gia không bằng nam giới trong các giao dịch kinh tế; ở 49 quốc gia, phụ nữ không được làm việc trong các ngành công nghiệp nhất định; và ở 32 quốc gia họ không có quyền thừa kế bình đẳng. Bình đẳng về pháp lý sẽ giúp phụ nữ có thể thành lập hoặc quản lý nhiều doanh nghiệp hơn.

  Ở tầm cao hơn, các nhà hoạch định chính sách lâu nay đã bỏ quên các nữ doanh nhân. Mãi cho đến năm 1970, nhà kinh tế Đan Mạch làm việc cho Liên Hiệp Quốc, Ester Boserup, mới xuất bản một cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn - Womans Role in Economic Development (Tạm dịch: Vai trò người phụ nữ trong phát triển kinh tế) - phân tích chi tiết những đóng góp của phụ nữ cho công cuộc phát triển kinh tế, cũng như tác động của nền kinh tế đối với họ. Bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong quá trình phát triển với các hoạt động trong và ngoài gia đình. Tác phẩm của bà đã truyền cảm hứng để thiết lập Thập niên Liên Hiệp Quốc về Phụ nữ (1975-1985) và đặt nền móng cho làn sóng các chương trình thúc đẩy vai trò người phụ nữ trong phát triển kinh tế. Mục đích là để thúc đẩy bình đẳng giới một cách đúng nghĩa, đồng thời khám phá những hoạt động mà người phụ nữ có thể góp phần làm tăng trưởng và phát triển nền kinh tế.

  Cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách cũng nhận ra nếu không có các nữ doanh nhân thì quốc gia sẽ lãng phí hoặc không tận dụng hết một nửa nguồn lực. Như Helen Clark, người quản lý Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, phát biểu năm 2009: “Nếu giải phóng được tiềm năng to lớn của các nữ doanh nhân, đồng thời giải quyết những khó khăn họ đang gặp phải - như xin tín dụng và tài chính, hoặc không được thừa kế, đứng tên đất đai hay bình đẳng trong phân bổ ngân sách chính phủ - thì chúng ta có thể cắt giảm tình trạng bất bình đẳng và kích thích tăng trưởng kinh tế”. Sibongile Sambo, người sáng lập Hãng hàng không SRS Aviation, cũng tán đồng: “Trong lịch sử, phụ nữ Nam Phi, đặc biệt là phụ nữ da đen, không hề có cơ hội thành lập và điều hành các doanh nghiệp của riêng mình, cũng như không thể đóng góp gì nhiều cho nền kinh tế. Ở SRS Aviation, chúng tôi đang tận dụng quyền tự do chính trị mới để tạo ra sự tự do kinh tế. Đó là cơ hội mà mẹ và dì tôi không có. Nhưng tôi có, và chắc chắn sẽ nắm bắt lấy”.

  Đối với phụ nữ, công việc kinh doanh có thể mang lại sự tự do và thịnh vượng về mặt kinh tế, nhưng họ phải đối mặt với nhiều rào cản đáng thất vọng mà phần lớn chỉ vì họ là phụ nữ. Theo Azza Fahmy, người sáng lập công ty trang sức nổi tiếng Ai Cập có 165 nhân viên, “Trường hợp của tôi rất khác thường đối với các phụ nữ Ai Cập trẻ trong xã hội truyền thống, nhưng tôi đã quyết tâm tiếp tục”. Hoặc như Wu Huanshu, người có công ty sản xuất phụ kiện may mặc và được coi là nữ doanh nhân đầu tiên của Trung Quốc, kể về quá trình thành lập công ty riêng của bà: “Tôi vẫn còn nhớ một quan chức từ văn phòng huyện Đông Thành… nói rằng tôi phải có giấy phép thì doanh nghiệp của tôi mới hợp pháp”. Cả Fahmy và Wu đều phải đối mặt với vô số trở ngại để biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

  Con đường kinh doanh của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Phụ nữ thường kinh doanh trong những lĩnh vực liên quan đến các hoạt động họ hay tham gia từ trước, ví dụ như sản phẩm dịch vụ, hàng hóa bán lẻ, hàng thủ công mỹ nghệ hay các ngành truyền thống. Ngoài ra, các công ty được phụ nữ thành lập, sở hữu và/hoặc quản lý có xu hướng phát triển chậm, chủ yếu là do những hạn chế khác nhau về mặt cơ cấu. Một trong số đó là thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh. Như Aissa Dionne, một nhà thiết kế nội thất Senegal, chia sẻ: “Ban đầu tôi còn không biết làm một cái hóa đơn. Tôi phải nhờ bạn bè chỉ giúp”.

  Các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng vững chắc nào cho thấy sự khác biệt giữa hai giới xét về các khía cạnh như: động lực trở thành doanh nhân, thái độ đối với kinh doanh, đặc điểm xã hội hoặc tâm lý của các doanh nhân, quá trình khởi nghiệp kinh doanh, phong cách quản lý hoặc lãnh đạo, hay thậm chí cách tiếp cận tài chính - dù phụ nữ phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử khi nộp đơn xin tài trợ khởi nghiệp. Isabel Roa, một doanh nhân người Chile cho biết: “Tôi bắt đầu làm việc ở một công ty dệt may tại Santiago. Sau đó tôi bắt đầu tự đan sản phẩm và đem đến bán từng nhà. Vấn đề lớn nhất của tôi khi bắt đầu là không có vốn. Tôi đã giải quyết điều này bằng cách tiết kiệm và xin vay”.

  Có lẽ một lý do quan trọng khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn trên con đường khởi nghiệp và phát triển kinh doanh là vì họ thường trở thành doanh nhân trong tình thế khẩn thiết hơn so với nam giới. “Tôi thấy có quá ít trường học, kể từ thời tôi đi học đến giờ số trường lớp chẳng có gì thay đổi”, Nasreen Kasuri, người thành lập một trường học ở Pakistan, nhận xét. “Tôi cũng nhận ra các con tôi không may mắn có nền giáo dục chất lượng như thời của tôi. Cách duy nhất để vượt qua khó khăn đó là thành lập một trường học có thể giảng dạy tốt cho con tôi và những người khác”. Trên thực tế, Global Entrepreneurship Monitor, một tổ chức khảo sát về hoạt động kinh doanh hàng năm trên toàn thế giới, ghi nhận hầu hết phụ nữ trở thành doanh nhân trong tình thế bắt buộc để kiếm sống.

  Tiến đến năm 2030, vẫn chưa ngã ngũ về việc liệu các nữ doanh nhân có thiên hướng khác biệt trong cách hình dung, tổ chức và quản lý doanh nghiệp hay không, cũng như có phải mục tiêu họ nhắm đến là cân bằng công việc/gia đình và lợi ích cộng đồng, thay vì tăng trưởng, lợi nhuận và danh tiếng? Thể hiện cho đặc trưng này, doanh nhân thủ công mỹ nghệ Rwanda Janet Kkubana tự hào về những lợi ích mà doanh nghiệp cô đã mang lại cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. “Họ là những người sống sót, những góa phụ, những người có chồng bị tù đày. Thật là tự hào khi có thể sắp xếp cho họ ngồi bên nhau dệt vải và làm việc dưới một mái nhà”, cô nói. “Giờ đây họ cùng nhau kiếm được thu nhập. Thật tuyệt vời”. Tương tự, Annette Zamora, một doanh nhân xã hội Rapa Nui, chú trọng vào việc bảo tồn và truyền bá văn hóa cổ xưa của hòn đảo núi lửa hẻo lánh được người châu Âu gọi là Đảo Phục Sinh, cô chia sẻ: “Tôi không biết mình có thành công hay không. Dù mọi người đã công nhận nhưng bản thân tôi cũng không rõ thế nào là ‘thành công’”.


Cân bằng giữa công việc và gia đình

  Đến năm 2030, gần một nửa doanh nghiệp mới trên thế giới sẽ là của phụ nữ. Chúng ta hãy xem câu chuyện của Anu Ancharya. Sau khi học xong ở Mỹ, cô quyết định trở về Ấn Độ theo mô hình luân chuyển chất xám đã đề cập trong Chương 1 và mở công ty chuyên outsource (thuê ngoài) về hệ gen, tên là Ocimum Biosolutions. Sau 15 năm hoạt động và mua thêm ba công ty khác ở châu Âu và Mỹ, công ty cô đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành y sinh toàn cầu. Là mẹ của hai cô con gái nhỏ, Anu phải đưa ra những lựa chọn rất khó khăn để cân bằng giữa công việc và gia đình. “Con tôi giờ đã khá quen với việc tôi ít khi có mặt ở nhà”. Gia đình Anu sống với nhà chồng và họ đã hỗ trợ trong việc nuôi dạy các cháu. Công ty cô cho nhân viên được nghỉ thai sản ba tháng nguyên lương. “Công ty này là nơi làm việc rất tốt, nhất là đối với phụ nữ. Ở đây có thời gian làm việc linh hoạt”, Jaishree Ravi, Trợ lý phó chủ tịch Hệ thống chất lượng, cũng là một trong những nhân viên đầu tiên của Ocimum cho biết. “Nếu như phải họp phụ huynh thì tôi vẫn có thể đi dự, rồi sau đó trở lại làm, miễn là tôi hoàn thành đủ chín giờ làm việc trong ngày”.

  Không chỉ mình Anu và Jaishree phải chống lại những áp lực bủa vây do vừa phải làm mẹ vừa phải đi làm. “Năm 2007, tôi đã trải qua một cuộc ly hôn khó khăn (và bất ngờ)”, Melissa, một phụ nữ sắp ngũ tuần nói. Bà có một con trai đang học đại học và hai cô con gái sinh đôi tuổi teen. Bà phải tạm nghỉ công việc giáo viên cho đến khi con cái bắt đầu đi học, và sau đó làm việc bán thời gian để dành nhiều thời gian nhất cho con. Bà chia sẻ: “Một trong những điều tôi nhận ra khi trở lại làm việc và phải cân bằng với cuộc sống gia đình đó là tôi sẽ không thể hy sinh thời gian tiễn con đến trường mỗi sáng”. Tương tự rất nhiều phụ nữ có học thức khác trong thế hệ của mình, Melissa đã phải đưa ra nhiều chọn lựa đánh đổi khó khăn, mà cánh đàn ông không hề phải đối mặt.

  Khoảng 70% các bà mẹ Mỹ phải đi làm, trong đó hơn một nửa là do tình thế bắt buộc: Họ không có tiền nếu chỉ ở nhà hoặc làm việc bán thời gian. Helen Bechtol là bà mẹ 23 tuổi có hai con, năm và bốn tuổi. Cô mong sẽ vào được trường cao đẳng cộng đồng ở Bắc Carolina. Cô kể: “Hiện tại, tôi làm phục vụ quầy vào các buổi chiều đến 6 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu tại một quán bar nhỏ ở nông thôn. Và cuối tuần tôi làm nhiếp ảnh gia tự do”. Cô sống với bố mẹ để họ có thể hỗ trợ càng nhiều càng tốt. “Tôi đang trả khoảng 650-700 USD/tháng tiền trông trẻ, xin tem phiếu thực phẩm… hàng tháng tôi nhận được khoảng 300 USD từ bố bọn trẻ hỗ trợ tiền nuôi con”.

  Cô Wileidy Ortiz, người phải nghỉ học và đi làm tại một cửa hàng bán lẻ ở trung tâm mua sắm Prudential Centre Boston, cho biết: “Tôi không muốn con trai mình nghĩ rằng làm nhân viên bán hàng và kiếm được 8,50 USD/giờ là ổn”. Cô mang thai khi chỉ mới 19 tuổi. Năm cô ba tuổi, cha cô bị bắn chết tại quê nhà Puerto Rico, và mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư sau khi họ chuyển đến ở gần với người thân tại Boston. Bố của con cô không chia sẻ tiền nuôi con. Cô đang phải nhận hỗ trợ thực phẩm và xăng dầu. Cũng như Bechtol, Ortiz không thể ở nhà ôm con.

  Đối với những phụ nữ có đủ điều kiện kinh tế ở nhà mà không phải đi làm, quyết định này cũng không hề dễ dàng. Xã hội có sự kỳ thị với những phụ nữ ở nhà, khiến họ lo sợ sẽ khó hoặc không thể quay lại làm việc. Terry Spraitz Ciszek, một y tá chuyên nghiệp, giải thích: “Thật đau khổ đến mức nào khi phải để con ở nhà với người khác”. Các con bà giờ đã ngoài 30. Việc ở nhà “làm tổn thương đến lòng tự trọng và cái tôi khi xung quanh mọi người vẫn thăng tiến trên con đường sự nghiệp… Nó thật sự hạ thấp lòng tự tôn của bạn, và tất cả báo chí đều cổ xúy cho điều đó. Những năm 70, họ toàn nói rằng ‘phụ nữ có thể làm tất cả’, và tôi không thể quên các quảng cáo của Virginia Slims25”. Chồng Terry là bác sĩ nên họ có đủ điều kiện chi trả cho cuộc sống xa xỉ của tầng lớp trung thượng lưu chỉ từ nguồn thu nhập của người chồng.

  Sự gián đoạn trong sự nghiệp có thể khiến mức thu nhập của người phụ nữ bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu MBA của Đại học Chicago cho thấy những phụ nữ nghỉ làm từ ba năm trở lên phải chịu bất lợi với mức lương thấp hơn khoảng 40% so với nam giới cùng điều kiện. Một số các cố vấn và tác giả như Joanne Cleaver khuyên rằng “bước chân hoàn toàn ra khỏi con đường sự nghiệp là tự sát. Đừng làm điều đó”. Thật ngạc nhiên, tỷ lệ sinh giảm đã mang đến cho các bà mẹ cơ hội quay trở lại con đường sự nghiệp. Lý do là khi dân số bị già hóa, nguồn nhân lực có trình độ cũng bị thu hẹp. Trong nhiều thập niên, hàng triệu phụ nữ Nhật Bản có trình độ học vấn cao đã nghỉ việc sau khi kết hôn. Giờ đây, họ đang quay trở lại lực lượng lao động với số lượng lớn khi các công ty cần người một cách tuyệt vọng. Tính đến năm 2018, tỷ lệ phụ nữ Nhật Bản đi làm lớn hơn so với phụ nữ Mỹ ở mọi độ tuổi, trừ nhóm tuổi dưới 24. Khoảng 71% phụ nữ Nhật Bản trong độ tuổi lao động hiện đang có việc làm, một tỷ lệ cao nhất trong nhiều thập niên, và cũng là một trong những mức cao nhất thế giới. Với chiều hướng này trong thập niên qua, đến năm 2030, tỷ lệ phụ nữ Nhật Bản đi làm có thể đạt gần bằng nam giới, dao động khoảng 86%. Tuy nhiên, tình trạng phân biệt đối xử về lương vẫn rất phổ biến và các bà mẹ vẫn phải đảm nhiệm phần lớn việc nhà và chăm sóc con cái. “Ý thức của đàn ông còn quá kém”, một nhà thiết kế đồ họa có hai con phàn nàn. “Chồng tôi không hề có khái niệm gì về bình đẳng giới”.

  Vấn đề cân bằng giữa công việc và gia đình được nhiều nước trên thế giới quan tâm, đặc biệt là những quốc gia lo ngại về vấn đề dân số già và khả năng duy trì hệ thống phúc lợi trong tương lai. Năm 1996, Liên Hiệp Quốc báo cáo chỉ có 35% chính phủ các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp - trong tổng số khoảng 70 nước - là có chính sách giải quyết vấn đề này. Đến năm 2015, tỷ trọng này tăng lên 59%. Các chính sách phổ biến nhất là nghỉ thai sản nguyên lương (chỉ còn một quốc gia chưa thực hiện), xây dựng cơ sở chăm sóc trẻ (88%), trợ cấp nuôi con (85%), và nghỉ có con nguyên lương (dành cho người cha) (64%). Cũng cần biết là phụ nữ phải dành trung bình 4 tiếng/ngày để làm việc nhà, kể cả chăm sóc con cái, trong khi nam giới chỉ dành 1,7 giờ, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc.

  Cân bằng công việc - gia đình luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Có lẽ quan trọng nhất là cách mọi người chọn để giải quyết vấn đề: hợp nhất công việc với cuộc sống gia đình hay tách chúng ra thành hai phần riêng biệt. Đồng nghiệp của tôi ở Trường Wharton, Nancy Rothbard, cùng với Katherine Phillips và Tracy Dumas, đã đặt câu hỏi này cho gần 500 nhân viên Mỹ. Họ nhận thấy rằng những người thích tách biệt công việc và gia đình thường cảm thấy ít hài lòng và ít tận tụy với công ty hơn khi được hỗ trợ các chương trình tích hợp như chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc, nhưng họ lại vui vẻ và cam kết hơn nếu công ty cho họ thời gian làm việc linh hoạt, nhờ đó họ có thể thay đổi giờ bắt đầu và kết thúc ngày làm việc.

  Cũng nên ghi nhận những lợi ích phụ nữ mang lại cho nền kinh tế khi tích cực tham gia vào lực lượng lao động. Theo nhà xã hội học Đan Mạch Gosta Esping-Andersen, khi phụ nữ đi làm họ sẽ kích thích sự phát triển thị trường của các hoạt động dịch vụ mà họ từng làm ở nhà trước đây. Đến năm 2030, nếu có thêm nhiều phụ nữ ở các nước đang phát triển tham gia lao động, thì nền kinh tế châu Phi, Trung Đông và Nam Á sẽ tăng trưởng nhanh hơn, thúc đẩy sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đã được nhắc đến ở Chương 3.


Phụ nữ có chết sớm hơn khi phải làm việc?

  Khi ngày càng nhiều phụ nữ tận dụng được cơ hội trong sự nghiệp và phải đánh đổi giữa công việc và gia đình, thì sự chênh lệch về tuổi thọ giữa họ và nam giới cũng dần bị thu hẹp. Năm 1995, phụ nữ có lợi thế trung bình về tuổi thọ hơn nam giới khoảng 7,8 năm. Đến năm 2018, khoảng cách này đã thu hẹp xuống còn 6,8 và Liên Hiệp Quốc ước tính chênh lệch sẽ giảm xuống còn 6,3 năm vào năm 2030. Biểu đồ sau đây cho thấy hiện tượng này chỉ xảy ra ở các nước phát triển nhất kể từ cuối thập niên 1990, chính xác là khi số phụ nữ theo đuổi công việc và sự nghiệp gia tăng.

  Hình 7: Lợi thế tuổi thọ của phụ nữ.

  

  Nguồn: LHQ, Triển vọng dân số thế giới - Bản cập nhật năm 2019.

  Tại Mỹ, nơi có nhiều phụ nữ tham gia vào thị trường lao động, sự suy giảm diễn ra rất rõ rệt: lợi thế về tuổi thọ của phụ nữ so với nam giới đạt cao nhất vào đầu thập niên 1970 là 7,7 năm; năm 2019, dao động quanh mức 5 năm; và đến năm 2030, khoảng chênh lệch này sẽ là 4,3 năm.

  Vậy chính xác đâu là nguyên nhân của sự giảm sút này? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu lý do tại sao nữ giới sống lâu hơn nam giới. Đúng vậy, nam giới có tỷ lệ tử vong cao hơn phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Tờ Scientific American nhận định: “Nội tiết tố nữ và vai trò sinh sản có liên quan đến tuổi thọ cao hơn của phụ nữ. Chẳng hạn như estrogen giúp loại bỏ các cholesterol xấu, nhờ đó giúp tránh bệnh tim; ngược lại, testosterone, lại có liên quan đến mức độ bạo lực và chấp nhận mạo hiểm”. Hơn nữa, “cơ thể phụ nữ phải dự trữ để đáp ứng nhu cầu mang thai và cho con bú, do đó khả năng đối phó với việc ăn quá nhiều và đào thải thức ăn thừa sẽ cao hơn”.

  Trước đây, phụ nữ sống lâu hơn nam giới vì họ ít tiếp xúc với các điều kiện “gây bệnh cho người”, như “tiếp xúc với các công việc nguy hiểm, nghiện rượu, hút thuốc và tai nạn giao thông, những vấn nạn gia tăng đáng kể trong suốt thế kỷ 20”. Tuy nhiên, ngày nay phụ nữ cũng tiếp xúc với những điều kiện tương tự, nhất là ở các nước phát triển nhất.

  Theo bà Lisa Berkman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển tại Harvard, vai trò mới của phụ nữ trong nền kinh tế Mỹ đã tạo ra một “cơn bão lớn”: Đó là cơn bão áp lực từ công việc, hôn nhân và trong một số trường hợp còn là mẹ đơn thân. Giáo sư tâm thần học Elissa Epel của Đại học California ở San Francisco cho biết: “Căng thẳng kinh niên có thể khiến các căn bệnh mãn tính khởi phát sớm hơn”. Bà trở nên nổi tiếng với phát hiện cho rằng căng thẳng có xu hướng làm suy yếu các chóp bảo vệ nhiễm sắc thể có liên quan đến tuổi thọ. Tệ hơn, so với nam giới thì phụ nữ thường có xu hướng xoa dịu bản thân bằng con đường ăn uống, và hy sinh thời gian tập thể dục để cân bằng công việc và cuộc sống gia đình.

  Đối với một số phụ nữ, tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn. Tuổi thọ phụ nữ Mỹ thay đổi khác nhau tùy theo trình độ học vấn và nơi cư trú, trong đó những người sống ở các đô thị có điều kiện tốt hơn rất nhiều so với những người sống ở nơi khác. Từ năm 2009 đến 2016, “mức độ gia tăng tuổi thọ của đàn ông da trắng sẽ cao hơn của phụ nữ da trắng” theo phân tích tiến hành trên 40 khu vực ở Mỹ của nhóm các nhà nhân khẩu học do đồng nghiệp Trường Đại học Pennsylvania của tôi là Irma Elo dẫn đầu. Phụ nữ da trắng ở đây là không thuộc gốc Tây Ban Nha. Tệ hơn, phụ nữ ở tám trong 40 khu vực này còn bị giảm tuổi thọ - chứ không chỉ giảm lợi thế về tuổi thọ: Tại các khu vực ngoài đô thị như Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Tennessee, và Texas, “tuổi thọ phụ nữ giảm gần một năm” trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2016. Thủ phạm là ai? Đó chính là hút thuốc, rối loạn tâm thần và thần kinh, hay sử dụng ma túy quá liều.

  Vai trò phụ nữ thay đổi cũng ảnh hưởng đến những người thất học. Ông Arun Hendi từ Đại học Duke nhận thấy “kể từ năm 1990, tuổi thọ tăng hoặc không đổi trong tất cả các nhóm giáo dục - chủng tộc - giới tính, ngoại trừ nhóm phụ nữ da trắng không thuộc gốc Tây Ban Nha với trình độ học vấn thấp hơn trung học”, nhóm này có tuổi thọ giảm mạnh 2,5 năm trong hai thập niên qua. Như trường hợp của cô Crystal Wilson sống ở khu chủ yếu là người da trắng tại Cave City, Arkansas, người đã qua đời ở tuổi 38. Chỉ ở nhà nội trợ, cô bị béo phì và tiểu đường. Cô ấy “bỏ học năm lớp 10 sau khi kết hôn. Mọi việc thường diễn ra như vậy”, nhà báo Monica Potts viết trên tờ American Prospect. Theo Julie Johnson, điều phối viên công nghệ của phòng quản lý trường học: “Đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ kém học thức, thì hầu như không có cơ hội nào. Họ kết hôn, rồi có con… tốt hơn là nên ở nhà, không đi làm… Đó là một vòng luẩn quẩn kinh khủng”. Điều gì đang giết chết các nữ sinh da trắng thất học? Cô ấy trả lời: “Sự tuyệt vọng của thời đại. Tôi không biết ra sao nhưng đó chính là thứ giết chết họ”.

  Nhìn chung, tỷ lệ tử vong tiếp tục tăng nhanh ở người Mỹ trong độ tuổi 25-44. Elo và các cộng sự nhận thấy “Thế hệ trẻ ngày nay khó đạt được lứa tuổi trưởng thành như trong thời kỳ Đại suy thoái, điều đó có nghĩa là, quá trình trưởng thành bị chậm lại, tỷ lệ hôn nhân giảm sút và tỷ lệ sống chung với cha mẹ gia tăng. Người lớn trong độ tuổi này có tỷ lệ lạm dụng ma túy và bia rượu ngày càng tăng, kéo theo tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trong những thập niên tới”. Đó là tương lai đang chờ đợi một số phụ nữ và đàn ông thế hệ Millennials, những người không hưởng được các lợi thế mà chúng ta đã thảo luận.


Giới hạn vô hình cho phụ nữ - Hay họ phải vượt qua quá nhiều đàn ông?

  “Không có giới hạn nào cho phụ nữ, mà chỉ là họ phải vượt qua quá nhiều đàn ông”, tác giả Laura Liswood đưa ra ý kiến. Cho dù phụ nữ có cống hiến cả đời cho sự nghiệp thì con đường thăng tiến của họ vẫn gặp vô số trở ngại. Năm 2015, tờ New York Times đăng một bài báo có tiêu đề: “Số phụ nữ điều hành công ty còn ít hơn số đàn ông tên John”. Trong 1.500 công ty lớn nhất theo đánh giá của Standard and Poor26, “cứ một phụ nữ thì có bốn người đàn ông tên John, Robert, William hay James”. Dù đã có nhiều cơ hội học tập và làm việc, nhưng số phụ nữ nắm vị trí lãnh đạo của các tập đoàn lớn trên thế giới là rất ít. Trong bảng xếp hạng Fortune 500 các tập đoàn doanh thu lớn nhất nước Mỹ, chưa tới 5% có CEO là nữ giới.

  Ở các quốc gia khác, tình hình cũng không khá hơn. Trong các công ty đã niêm yết lớn nhất của các nước giàu thuộc thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nữ CEO chỉ chiếm một phần rất nhỏ: 4% ở Anh, Ấn Độ và Nam Phi; 3% ở Úc và Mexico; trung bình thấp hơn 3% ở Liên minh châu Âu (EU); trung bình thấp hơn 2% ở châu Mỹ Latinh; và chính xác bằng 0% ở Pháp và Đức, hai nền kinh tế quan trọng nhất trong khối EU. Chỉ ở Trung Quốc là có tỷ lệ lớn hơn 5 là 5,6%. Nói về tỷ lệ cân bằng hai giới trong hội đồng quản trị, thì chỉ có một quốc gia (Na Uy) là tương đối gần bằng với tỷ lệ khoảng 42%, và chỉ 15 nước có tỷ lệ lớn hơn 10% (Mỹ là 17%). Ở một số nước châu Á, một nửa các công ty niêm yết có hội đồng quản trị toàn là nam.

  Văn phòng Lao động Quốc tế cho biết chỉ có ba quốc gia trong đó phụ nữ chiếm hơn một nửa vị trí quản lý cấp cao và cấp trung, đó là: Jamaica, Colombia, và St. Lucia - cả ba đều thuộc vùng Caribê. Tại Mỹ, tỷ lệ này là 43% cuối thập niên 2010. 20% các quốc gia được khảo sát có tỷ lệ thấp hơn 20%. Ở nhiều nước Hồi giáo, tỷ lệ này giảm xuống dưới 10%. Như vậy, có thể thấy rằng, cho dù ngày càng nhiều phụ nữ đi làm và thậm chí còn tích lũy tài sản nhanh hơn nam giới, nhưng vị trí cấp cao trong các công ty chủ yếu vẫn do nam giới nắm giữ.

  Xét đến vị trí của phụ nữ trong giới chính trị thì tình hình cũng không triển vọng hơn. Tính đến cuối năm 2017, hai quốc gia duy nhất có nhiều phụ nữ hơn nam giới trong ngành lập pháp là Rwanda (64%) và Bolivia (53%). Ngược lại, có một số quốc gia không có phụ nữ nào trong Quốc hội, như Tonga, Micronesia, và Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương; Qatar và Cộng hòa Yemen ở Trung Đông. 26 quốc gia có ít hơn 10% phụ nữ trong giới chính trị, và 64 quốc gia có ít hơn 20%. Trung bình trên thế giới tỷ lệ này tăng từ 10% năm 1990 lên 21% năm 2017. Mỹ ở mức 19%, thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu. Thật ngạc nhiên, Ả Rập Saudi lại có một tỷ lệ cao hơn, là 20%. Trong ngành hành pháp, phụ nữ nắm vai trò bộ trưởng của hơn một nửa các bộ nội các chỉ trong các ngành như y tế, văn hóa, việc làm, thương mại, giáo dục, phụ nữ, môi trường & năng lượng, gia đình & trẻ em, và các vấn đề xã hội, là những lĩnh vực mà người phụ nữ hiện diện và tham gia mạnh mẽ hơn trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

  Chỉ trong ngành dịch vụ dân sự thì phụ nữ mới có vị trí tương đối cao trong hệ thống nhà nước. Phụ nữ đại diện cho hơn 50% các vị trí này ở Hungary, Nga, Litva, và Estonia, và hơn 40% ở Canada, Thụy Điển, Slovenia, và Kazakhstan - những quốc gia có hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa hoặc có hệ thống phúc lợi cao. Rõ ràng, khi tuyển dụng chỉ dựa trên tỷ thí cạnh tranh thì phụ nữ không hề thua kém. Đến năm 2030, phụ nữ có bằng đại học sẽ nắm giữ hầu hết các vị trí cao cấp trong ngành công chức chính phủ.

  Đã có việc làm nhưng phụ nữ vẫn phải đối mặt với tình trạng “chênh lệch tiền lương”, ước tính là thấp hơn 30% so với nam giới ngay cả ở các nước phát triển có luật pháp lâu nay quy định chống phân biệt đối xử như Áo, Anh, Hàn Quốc và New Zealand. Tại Nhật Bản và các nước châu Âu khác, chênh lệch tiền lương giữa hai giới ít nhất là 20%. Tại Mỹ, tỷ lệ này là khoảng 22% ở mọi ngành nghề, 19% ở các công việc quản lý, và lên đến 33% đối với các vị trí điều hành cao nhất.

  Trên chặng đường đến năm 2030, trong giới quản lý sẽ có nhiều phụ nữ hơn, mặc dù vẫn là lực lượng thiểu số. Ở khu vực tư, số phụ nữ quản lý cực kỳ ít nhưng với khu vực công họ có thể gần bằng với nam giới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ không còn tình trạng chênh lệch tiền lương giữa hai giới, vì khoảng cách này vẫn luôn cao trong hai hoặc ba thập niên qua. Liệu tình thế có khác đi nếu ngày càng nhiều phụ nữ nắm vị trí lãnh đạo?


Phụ nữ lãnh đạo có “hách dịch”?

  Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Đức Angela Merkel có một vài điểm chung. Họ lãnh đạo đảng bảo thủ chiến thắng trong bầu cử và đạt vị trí quyền lực cao nhất quốc gia. Cả hai đều được đào tạo về hóa học. Sau khi tốt nghiệp Oxford, bà Thatcher làm việc một thời gian ngắn cho tập đoàn thực phẩm J. Lyons & Company, và là thành viên của nhóm phát triển biến kem đá thành kem mềm (giống kem tươi) để phục vụ cho trẻ em khắp mọi nơi. Bà được tạp chí Atlantic mệnh danh là “Người đàn bà thép Kem mềm”, một biến thể từ biệt danh nổi tiếng hơn là “Người đàn bà thép”. Trong suốt thời gian tham gia chính trị, bà Thatcher còn có các biệt danh như “Con gái người bán tạp hóa” (Grocer’s daughter), “Kẻ cướp sữa” (Milk snatcher), và “Cô gà Attila” (Attila the Hen). Cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand gọi bà là người phụ nữ với “đôi mắt của Caligula27 và đôi môi của Marilyn Monroe”, trong phiên bản mâu thuẫn đáng ngạc nhiên.

  Sự nghiệp của bà Merkel, mặc dù rất khác với bà Thatcher nhưng cũng nhận nhiều lời bình luận phân biệt giới tính. Bà lấy bằng tiến sĩ hóa học lượng tử và làm công tác nghiên cứu khoa học trong một vài năm. Bà quyết định tham gia chính trị khi Bức tường Berlin sụp đổ, sau đó chỉ trong vòng một năm đã được bầu vào Quốc hội Liên bang Đức. Bà cũng được gọi với những tên khác nhau như: “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới”, “Mutti” (nghĩa là “người mẹ” trong tiếng Đức) vì cách tiếp cận ôn hòa được tán đồng của bà trong chính trị, hay “Frau Nein” (Bà “Không”) vì bà kiên định với chính sách thắt lưng buộc bụng trong cuộc khủng hoảng khu vực đồng Euro.

  Điểm tương đồng chủ yếu giữa bà Thatcher và bà Merkel nằm ở chỗ cả hai đều là những phụ nữ nắm quyền lực. Dù tính cách họ có ra sao thì phản ứng đầu tiên và trước nhất của mọi người vẫn xem họ là phụ nữ, thậm chí còn là phụ nữ “hách dịch” (bossy). Trang web Ban Bossy dẫn chứng: “Nếu một cậu trai cương quyết, thì được gọi là ‘nhà lãnh đạo’. Nhưng, ngược lại, nếu là một cô gái thì có thể bị gắn nhãn là ‘bossy’”. Tư tưởng phân biệt này đã “trao cho từ ‘bossy’ một hàm ý: đừng có lên tiếng hoặc ý kiến ý cò gì. Thời đi học, các bé gái không thích chỉ huy như các bé trai - và xu hướng này vẫn còn kéo dài đến tuổi trưởng thành”. Theo bà Cheryl Sandberg, COO Facebook cũng là tác giả đầu sách bán chạy, “cô bé đó không ‘bossy’, mà là có kỹ năng lãnh đạo điều hành”.

  Nhưng còn có một khía cạnh sâu xa hơn ảnh hưởng đến sự nghiệp quyền lực đỉnh cao của (số ít) phụ nữ như bà Thatcher và bà Merkel. Khi giảng dạy tại Đại học Yale thập niên 1970, nhà xã hội học - giáo sư Trường Kinh doanh Harvard Rosabeth Moss Kanter nhận thấy phụ nữ sẽ có cách cư xử và nhận thức khác biệt khi làm việc trong môi trường mà giới tính nữ chỉ mang tính “tượng trưng”, hoặc chiếm thiểu số. Trong vô số trường hợp thiên lệch đó, vị trí nữ giới càng bị chú ý và thường bị số đông chĩa mũi dùi, vì thế họ chịu nhiều áp lực hơn và bị áp đặt phải cư xử trong phạm vi hạn hẹp đã định trước cho phụ nữ. Với cơ cấu tổ chức mà trong đó nữ giới chỉ đóng vai trò tượng trưng, thì cũng bình thường khi nhiều phụ nữ bỏ cuộc trước khi bước lên được đỉnh cao; thậm chí nếu có thể vươn đến văn phòng thủ tướng hay CEO, thì những hành vi và hiệu suất làm việc của họ cũng luôn bị nhìn nhận theo một tiêu chuẩn khắt khe hơn so với nam giới.

  Trước khi bà Thatcher và bà Merkel lên nắm quyền, giáo sư Kanter đã giới thiệu về các “hình thái đặc trưng” của phụ nữ trong tổ chức: thú cưng, kẻ dụ dỗ, rìu chiến và người mẹ. Vai thú cưng được xem là “dễ thương, ngọt ngào hoặc nữ tính”, và hiếm khi được coi trọng. Vai dụ dỗ nói đến “một mụ phù thủy, hổ cái, ma cà rồng hay kẻ ăn thịt đàn ông”, và đều bị đàn ông lẫn đàn bà chán ghét. Judith Baxter, giáo sư Trường Đại học Aston Anh nhận xét: “Điều sỉ nhục nhất đối với phụ nữ là rơi vào trường hợp ‘rìu chiến’. Trong lịch sử, đặc trưng này thể hiện qua nhân vật Lady Macbeth hoặc gần đây hơn là Margaret Thatcher. Hình thái này bị dè bỉu là đáng sợ, cứng rắn, bần tiện, hách dịch, hoặc như đàn ông”. Bà Merkel phù hợp với hình thái cuối cùng - “thường được xem là người mẹ - cô giáo, ra oai, xuề xòa, truyền thống”.

  Tiến đến năm 2030, có vẻ như thái độ đối với các nữ lãnh đạo đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2017, một tổ chức thăm dò ý kiến nổi tiếng báo cáo rằng: “Kể từ khi công ty Gallup bắt đầu khảo sát ý kiến người Mỹ về giới tính người chủ công ty, lần đầu tiên mới có trường hợp đa số [55%] không quan tâm đến vấn đề này”. 23% số người được hỏi cho biết nếu được lựa chọn họ muốn có một ông chủ nam, trong khi 21% lại thích phụ nữ, một sự chênh lệch nằm trong giới hạn sai sót khoảng ±4%. Công ty Gallup đưa ra câu hỏi này từ năm 1953, khi đó 66% thích sếp nam, chỉ có 5% thích sếp nữ, và 25% trả lời không quan tâm. Thật ngạc nhiên, trong số những người không quan tâm năm 2017, chỉ có 44% là phụ nữ so với 68% là nam giới, cho thấy đúng như đã đề cập ở trên, bản thân trong giới phụ nữ cũng có sự phân nhánh thành các nhóm khác biệt rất lớn về thái độ và hành vi tùy theo độ tuổi, trình độ giáo dục và nơi cư trú.

  Dù cuộc thăm dò được tiến hành một tháng sau khi vụ bê bối Harvey Weinstein28 bị đưa ra ánh sáng, và phong trào Me-Too29 đang lan truyền ý nghĩa văn hóa mạnh mẽ, nhưng chúng ta có lý do để tin rằng phụ nữ đã bắt đầu vượt qua lời nguyền dành cho giới “tượng trưng” và không còn bị áp đặt chuyên chế nữa. Khi có nhiều phụ nữ đi làm và tiếp tục thăng tiến lên những đỉnh cao, thì vai trò và vị thế của họ sẽ thay đổi nhanh chóng. Đến năm 2030, phụ nữ sẽ chiếm một tỷ lệ đáng kể trong các vị trí lãnh đạo về chính trị, xã hội và kinh doanh, từ đó sẽ có thể phá vỡ vấn nạn phân biệt đối xử tệ hại này.

  Nghiên cứu của giáo sư Kanter cũng giải thích cho những hiện trạng liên quan đến vấn đề hôn nhân. Trở lại thập niên 1940 khi xã hội không cho phép phụ nữ Mỹ tham vọng trong sự nghiệp. “Lưu ý! Đừng tỏ vẻ thông minh hơn chồng mình”, theo một cuốn sách phát triển cá nhân. “Thông minh gần bằng nam giới là một chuyện - nhưng không được thông minh bằng hoặc hơn”. Đây là những lời khuyên phổ biến vào thời điểm Mỹ phải đối mặt với tình trạng thiếu đàn ông do nhiều người chết trận. Từ đó hình thành nên ý tưởng nên tránh xa những phụ nữ dám thể hiện sự thông minh, và ủng hộ những người “nữ tính” hơn theo tiêu chuẩn của thời đại.

  Tưởng tượng nếu tình trạng thiếu hụt ngày nay có chiều hướng ngược lại, như ở Trung Quốc chẳng hạn. Ngay cả khi nữ ít hơn nam, vẫn xảy ra trường hợp các tiến sĩ nữ bị gọi là di san xing, hay “giới tính thứ ba”, ám chỉ rằng ít người đàn ông nào muốn kết hôn với họ. Tạp chí Trung Quốc thường hay nhắc nhở “những phụ nữ có sự nghiệp rạng rỡ, cần phải trang bị công cụ sajiao [nghệ thuật tỏ ra nhút nhát, dễ thương và đáng yêu] để thể hiện mình không quá độc lập cũng như quá tự chủ trước bạn trai”. Lời khuyên muốn nhắn nhủ rằng “nghệ thuận sajiao sẽ giúp phụ nữ thể hiện sự mềm mại và nữ tính thay vì quá cứng cỏi và mạnh mẽ - những đặc trưng không phù hợp với quan niệm về người phụ nữ truyền thống”. Và nếu như thế vẫn chưa đủ, thì sử dụng thêm chiêu này: “Tâng bốc cái tôi của người nam, phụ nữ sẽ khiến người đàn ông của cô ấy cảm thấy mình là đàn ông”.

  Khi phụ nữ ngày càng có thêm cơ hội và tự do, hãy xem những hình mẫu về giới tính đã thay đổi ra sao. Phụ nữ Ả Rập Xê Út lần đầu tiên được phép lái xe vào năm 2018, và hành vi của họ đã khiến mọi người bất ngờ. “Các showroom trong vương quốc mua về những chiếc xe mà họ nghĩ phụ nữ Saudi sẽ thích, chẳng hạn như chiếc SUV mini sáng màu. Nhưng thực tế họ lại chọn những mẫu xe có âm thanh to và tốc độ nhanh”, theo tờ Wall Street Journal. Mọi người hay cho rằng đàn ông thích những chiếc xe mạnh mẽ với tốc độ cao trong khi phụ nữ lại quan tâm đến sự thoải mái và an toàn. “Chúng tôi tưởng khi mới bắt đầu lái xe, phụ nữ sẽ chọn những chiếc xe nhỏ với động cơ công suất thấp”, theo một nhân viên bán hàng nhãn Audi. Bà Sahar Nasief, 64 tuổi, bà ngoại của đứa cháu tuổi teen, cũng là nhà hoạt động đấu tranh cho quyền được lái xe của phụ nữ, đã chọn một chiếc Mustang mui di động với lời tuyên bố: “Đây là chiếc xe trong mơ của tôi”. Khi biết về ước nguyện này của bà, Công ty Ford Motor quyết định tặng bà một chiếc xe và bà đã chọn chiếc xe màu vàng và đen, hai màu đại diện cho đội bóng đá bà yêu thích. “Tôi thích chiếc xe này vì tiếng gầm của nó”.

  Nghiên cứu của Kanter cũng có thể giải thích cho hành vi này. Dù vẫn còn rất ít phụ nữ lái xe trên đường phố Ả Rập Xê Út, nhưng với vai trò tiên phong, phụ nữ Ả Rập Xê Út đang cố phá vỡ định kiến giới tính để đưa mình lên ngang tầm bình đẳng với đàn ông.


Phụ nữ sẽ thống trị thế giới năm 2030?

  Vị thế xã hội mới giành được sau nhiều khó khăn của phụ nữ có tiềm năng chuyển hóa cơ cấu quyền lực trở nên ít bê bối, ít tham nhũng và ít bạo lực hơn, theo phát hiện của ngày càng nhiều các nhà nghiên cứu; nhưng cũng có thể tạo ra sự phân nhánh sâu sắc giữa một nhóm phụ nữ được hưởng nhiều lợi ích với những người còn lại bị đẩy ra rìa, dẫn đến khả năng xung đột xã hội tăng cao thay vì giảm đi. Dù tầm ảnh hưởng của phụ nữ ở vị trí quản lý hay công chức chính phủ có thế nào thì họ vẫn sẽ trở nên giàu có hơn, và có lẽ sẽ dùng những tài sản đó vào các lĩnh vực liên quan đến họ, như giáo dục và y tế, trong một thế giới giảm tỷ lệ sinh và dân số đang già đi.

  Khi tầm ảnh hưởng của phụ nữ ngày càng tăng, liệu họ có được chấp nhận ở vị trí lãnh đạo như một hiện tượng bình thường mới? Có lẽ năm 2030 vẫn còn quá sớm để thực sự có bình đẳng giới đúng nghĩa, nhất là khi xu hướng biến chuyển rất chậm và vẫn còn rất nhiều phụ nữ bị phân biệt đối xử hoặc bị tước đoạt cơ hội.

  Tuy nhiên yếu tố khó kiểm soát nhất lại không liên quan nhiều đến sự cân bằng quyền lực và vị thế giữa hai giới. Thành phố ngày càng phát triển và phụ nữ càng tiếp cận được nhiều cơ hội mới. Nhưng Trái đất đang nóng lên với nhiều vấn đề đáng quan ngại ở thành thị, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 5. Và thay đổi khí hậu có xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ và trẻ em nhiều nhất.


5.
Cái chết của đô thị

  TRÁI ĐẤT NÓNG LÊN, NHỮNG THÀNH PHỐ CHUYỂN MÌNH, VÀ NGUYÊN TẮC THÍCH NGHI ĐỂ TỒN TẠI

 

  Bất kỳ thành phố nào, dù nhỏ đến đâu, trên thực tế đều bị chia làm hai nửa: một của người nghèo, và một của người giàu.

  - Plato, triết gia

  Thành phố sẽ là mô hình thu nhỏ của thế giới tương lai khi năm 2030 đến. Mọi xu hướng đề cập ở các chương trước đều tiến triển nhanh hơn ở thành thị: tỷ lệ sinh giảm sớm hơn và nhanh hơn; quy luật hành vi thế hệ Millennials gắn liền với tính chất thành thị; tầng lớp trung lưu mới sống quần cư; và cơ hội cùng với hành vi của phụ nữ thay đổi nhanh chóng ở các khu vực đông dân cư hơn. Thành phố trở thành một cỗ máy chuyển hóa khổng lồ, là chất xúc tác dẫn đến sự kết thúc của thế giới chúng ta từng biết.

  Thành phố chiếm chỉ 1% diện tích đất thế giới nhưng là nơi sinh sống của khoảng 55% dân số. Nói cách khác, trong tổng diện tích 510 triệu kilomet vuông đất trên Trái đất, các thành phố chiếm khoảng 5,18 triệu kilomet vuông. Với bốn tỷ cư dân đô thị, nghĩa là trung bình 772 người/km², thì khá là đông đúc. Các thành phố tiêu thụ 75% tổng nguồn năng lượng và chiếm 80% tổng lượng khí thải carbon. Bên cạnh đó, những tòa nhà san sát cộng với vô số mặt đường lát nhựa và bê-tông đều hút nhiệt rất mạnh, gây nên “hiệu ứng đảo nhiệt”, làm trái đất ngày càng nóng lên.

  Đó chỉ là số liệu hiện tại.

  Trong tương lai, quá trình đô thị hóa có chiều hướng gia tăng. Mỗi tuần, dân số thành thị trên khắp thế giới tăng 1,5 triệu người, dẫn đến tăng quy mô xây dựng, ô nhiễm và phát thải khí nhà kính. Năm 2017, có 29 thành phố với mức dân hơn 10 triệu người. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng thành 43, và có 14 thành phố chứa hơn 20 triệu người. Tình trạng bất cân bằng ở các thành phố sẽ ngày càng trầm trọng hơn, và khi nó trở nên phổ biến trên toàn thế giới thì chúng ta có thể đã quá gần với những cuộc khủng hoảng thảm khốc về xã hội và khí hậu. Chúng ta có thể làm gì để vượt qua nạn đói nghèo ở đô thị và sự nóng lên toàn cầu? Chúng ta cần thay đổi ở quy mô lớn hay thích nghi trong từng hành vi nhỏ? Mỗi thành phố có phải tự lo nguồn thực phẩm cho bản thân? Liệu giảm số lượng thành thị ở các khu vực vành đai công nghiệp châu Âu và Mỹ có giúp thay đổi số phận của các quốc gia này?


Thành thị đang nóng lên về mọi mặt

  Tháng 10 năm 2018, ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, do Liên Hiệp Quốc thành lập, đưa ra lời cảnh báo mới rằng để ngăn chặn đại họa biến đổi khí hậu thì “lượng khí thải carbon dioxide do con người gây ra trên toàn cầu vào năm 2030 phải giảm khoảng 45% so với mức năm 2010, và tiến đến ‘0%’ vào khoảng năm 2050”. Nói cách khác, trước khi năm 2030 đến, chúng ta cần có hành động quyết liệt để ngăn chặn lũ lụt ở các khu vực ven biển, giảm tần suất của thiên tai khắc nghiệt, và ngăn chặn nạn phá hủy nông nghiệp trên diện rộng, nếu không…

  “Vài năm tới có lẽ sẽ là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử”, ông Debra Roberts, đồng chủ tịch của một trong các nhóm nghiên cứu đưa ra báo cáo nêu trên. Tháng 5 năm 2019, Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo ảm đạm khác dự đoán trong vòng vài thập niên tới, một triệu (trong số tám triệu) loài động vật và thực vật hiện có sẽ tuyệt chủng nếu chúng ta không ngăn chặn biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ toàn cầu gia tăng, cuộc sống cư dân đô thị sẽ trở nên rất kinh khủng. Theo nhà khoa học Bỉ Hendrik Wouters, “Các chiều hướng đó gây ảnh hưởng nguy hại đến ngày càng nhiều cư dân thành thị. Nhiệt độ cao dẫn đến tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhập viện, mức sử dụng năng lượng cũng như tổn thất kinh tế gia tăng quá mức, và còn trở nên trầm trọng hơn vì [hiệu ứng] đảo nhiệt đô thị”.

  Với tốc độ này, có thể không chỉ tương lai chúng ta bị ảnh hưởng mà cả quá khứ cũng bị xóa sổ. Theo nhà Ai Cập học Sarah Parcak, có khoảng 50 triệu địa điểm khảo cổ trên thế giới chưa được đưa vào bản đồ, và khi các thành phố mở rộng, ít nhất một nửa trong số đó có thể bị phá hủy vì cướp bóc, biến đổi khí hậu hoặc xây dựng tràn lan. Tất cả đều sẽ xảy ra trước năm 2030. Để phần nào hóa giải vấn đề này, ông Parcak đã cho ra mắt trang web GlobalXplorer30. Trên tờ The New Yorker, nhà báo Nick Paumgarten chia sẻ về đặc tính dân chủ của ứng dụng này, cũng như giới thiệu cách “các công dân Indiana Jones có thể nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ vệ tinh và xác định các địa điểm tiềm năng mới… Ý tưởng là để tận dụng được con mắt ở khắp mọi nơi (và, cuối cùng là có thêm những tay xẻng tốt bụng) trong cuộc đua chống lại carbon và lòng tham”.

  Các thành phố sẽ chịu ảnh hưởng từ vấn đề biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao ở mức độ nghiêm trọng hơn so với nông thôn và khu vực không có người ở. Khoảng 90% đô thị trên thế giới nằm dọc theo bờ biển và đến năm 2025, khoảng 75% dân số thế giới sẽ sống cạnh bờ biển hoặc gần đó. Châu Á, với tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất thế giới, là nơi sinh sống của 60% dân số toàn cầu, sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển tràn vào các siêu đô thị như Jakarta, Manila, Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Osaka, Dhaka, và Thượng Hải. Ngoài châu Á, New Orleans, Miami, Venice và Alexandria (ở Ai Cập) là những nơi dễ bị ảnh hưởng nhất.

  Sự phát triển đô thị cũng góp phần làm trầm trọng thêm một vấn đề lớn của thế giới năm 2030: tình trạng bất bình đẳng. Vấn đề này đã được hình thành từ rất lâu. Plato viết cách đây 2,5 thiên niên kỷ rằng: “bất kỳ thành phố nào, dù nhỏ đến đâu, trên thực tế đều bị chia làm hai nửa: một của người nghèo, và một của người giàu”. Metropolis, bộ phim viễn tưởng về tương lai năm 1927 của nhà làm phim người Đức Fritz Lang, đã đưa tư tưởng Plato lên màn bạc, miêu tả một xã hội bị chia làm hai bộ phận: Người lao động làm việc quần quật dưới lòng đất trong khi những người giàu tận hưởng một thành phố lấp lánh hoàn hảo ở phía trên, với các phương tiện tương lai, xe lửa, máy bay, các tòa nhà chọc trời, cầu vượt hay đường hầm. Hai nhân vật chính - Freder, cậu con trai giàu có của ông chủ thành phố, và Maria, cô gái được những người lao động yêu quý - nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Các chủ đề nghệ thuật cũng như các mô tip hình ảnh của bộ phim được lấy cảm hứng từ Chủ nghĩa lập thể, Chủ nghĩa biểu hiện và Nghệ thuật trang trí, giống như ở nhiều thành phố của chúng ta ngày nay. Bộ phim kết thúc bằng một câu thú vị: “Giữa cái đầu và đôi bàn tay phải là trái tim”. Mặc dù sự đón nhận bộ phim khá đa chiều khi lần đầu xuất hiện, nhưng ngày nay Metropolis được coi là một hình mẫu tiên phong kinh điển về kết cục của những thành phố lớn chứa đựng sự đối lập giữa thiên đường tráng lệ và địa ngục trần ai.

  Các thành phố phát triển ồ ạt như chúng ta thấy ngày nay là hiện tượng diễn ra chỉ mới gần đây. Trở lại thập niên 1920, không thành phố nào trên thế giới có hơn 10 triệu người; mà chỉ một số ít là nơi sinh sống của hơn 1 triệu dân. Những năm tiếp theo cuộc đổ bộ đầu tiên lên mặt trăng năm 1969, chỉ có ba thành phố với hơn 10 triệu cư dân: New York, Tokyo và Osaka. Bước sang thế kỷ 21, tốc độ tăng trưởng đô thị gia tăng và cuộc sống thành thị trở thành một chuẩn bình thường mới. Có phải tất cả những thay đổi này đều tốt không? Nhà triết học Hy Lạp Aristotle, đệ tử có ảnh hưởng nhất của Plato, đã nhấn mạnh: “Đừng nhầm lẫn một thành phố tuyệt vời với một thành phố đông dân”.

  Thực tế, nhiều thành phố lớn trên thế giới trở nên vô tính, vô hồn, và lạnh lùng. Họa sĩ trừu tượng người Ý thế kỷ 20 Giorgio de Chirico thể hiện xuất sắc điều đó qua những bức tranh mô tả cảnh thành phố tương lai hoang vắng. Các kiến trúc sư hiện đại và các nhà quy hoạch đô thị với tuyên bố “ít [thực chất] là nhiều” (Less is more), trích lời kiến trúc sư nổi tiếng thế kỷ 20 Ludwig Mies van der Rohe, đã tinh giản thiết kế đô thị xuống thành các khối hình học trùng lặp, với vô số đại lộ, các khu phố, các tòa nhà dạng khối lập phương, cột, cửa sổ,… Tính giản tiện của kiến trúc hiện đại nhanh chóng biến chất thành xu hướng thô mộc (Brutalist) với những khối bê-tông và thủy tinh cồng kềnh. Nhà thơ Federico García Lorca đã cảm thán khi sống ở thành phố New York năm 1929: “Không có gì nên thơ mà khủng khiếp hơn cuộc chiến giữa những tòa nhà chọc trời với thiên đường bên trên chúng”. Nhiều thập niên trôi qua cho đến khi kiến trúc sư Robert Venturi lật ngược tình thế, chống lại chủ nghĩa kiến trúc hiện đại bằng phong cách “Ít thật buồn tẻ” (Less is a bore) của ông.

  Khi các thành phố lớn phát triển hơn thì khó khăn thách thức càng nhân rộng: từ tắc nghẽn giao thông cho đến ô nhiễm không khí, từ xử lý rác thải cho đến nghèo đói và bất bình đẳng. Đô thị là nơi khởi phát cuộc chiến chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu và khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng. Chúng ta không thể để những vấn nạn leo thang đó nhấn chìm. Charles Dickens đã từng nói “quan trọng nhất để thành công là đừng nói ‘Tôi ước’ mà hãy nói ‘Tôi sẽ’”. Không có gì là không thể, hãy suy nghĩ sáng tạo để tìm cách đối phó những vấn đề của đô thị, và biến các khả năng thành giải pháp khả dĩ.


Thành phố - Ánh đèn và bóng đêm

  Hình ảnh vệ tinh giúp NASA xây dựng “bản đồ ánh sáng” khi các thành phố lên đèn vào ban đêm, như Hình 8 dưới đây.

  

  Hình 8

  Cường độ ánh sáng bầu trời (từ ánh đèn) có mối tương quan lớn đến mức sống toàn cầu và là cơ sở để các nhà nghiên cứu phân tích và xác minh lại các thông số được thu thập theo cách thông thường. Nhưng hình ảnh vệ tinh không thể hiện cho chúng ta biết bên dưới sự lấp lánh hào nhoáng của ánh đèn thành phố là những vùng tối rộng lớn của đói nghèo, kết quả của khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo. Thư viện Hạ viện Vương quốc Anh đưa ra một dự báo đáng buồn rằng đến năm 2030, ⅔ tài sản trên thế giới sẽ thuộc sở hữu của 1% những người giàu nhất chủ yếu đang sống ở thành thị. Năm 2018, Hồng Kông có 10.000 công dân siêu giàu với giá trị tài sản ròng ít nhất 30 triệu USD mỗi người, lần đầu tiên vượt qua New York với con số 9.000 người. Tokyo, Los Angeles, Paris, London, Chicago, San Francisco, Washington DC và Osaka đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng các thành phố có người siêu giàu. Nhưng Hồng Kông cũng có một tỷ lệ khá lớn (20%) người sống trong cảnh nghèo đói, và thành phố New York cũng không khá hơn (19%), theo số liệu của chính quyền thành phố.

  Năm 2019, theo chính quyền liên bang Mỹ, nghèo nghĩa là có mức thu nhập 28.100 USD/năm cho một gia đình bốn người. Với thước đo này, 30% cư dân vùng đô thị McAllen-Edinburg-Mission ở Texas là người nghèo. Ở Valdosta, Georgia, tỷ lệ là 26%; ở Visalia- Porterville, California, gần 25%; và ở Bloomington, Indiana, gần 23%. Năm 2017, 5 thập niên sau khi Tổng thống Lyndon Johnson phát động cuộc chiến chống đói nghèo, tỷ lệ trung bình toàn quốc là 12,3%. Tại thời điểm phát động, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 19%. Cũng như giới giàu, người nghèo phần lớn tập trung ở các thành phố. Vấn đề là thành thị càng khuếch đại khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, và đẩy chúng ta tiến xa về phía hai thái cực: thuận lợi và bất lợi.

  Chỉ cách Đồi Capitol vài dãy nhà là một trong những khu đô thị nghèo nhất nước Mỹ. Năm 1932, thế hệ ông bà của bà Rosa Lee Cunningham là những nông dân lĩnh canh đã di cư từ vùng nông thôn Rich Square, Bắc Carolina đến khu vực này của Washington, DC. Nhà báo điều tra Leon Dasli của tờ Washington Post kể rằng: “Cuộc đời bà ấy kéo dài suốt nửa thế kỷ khốn khó trong những khu dân cư lụi tàn. Cách không xa những tòa nhà hùng vĩ của các nhà hoạch định chính sách thất bại trong việc xóa bỏ vòng lẩn quẩn đói nghèo”, Rosa Lee mang thai đứa con đầu lòng trong số tám đứa khi chỉ mới 13 tuổi, kết hôn năm 16 tuổi và chuyển về ở với bố mẹ vài tháng sau khi người chồng bắt đầu đánh đập bà. Phải mất nhiều năm, bà mới có thể dọn ra ở riêng. “Rosa Lee sống trong thế giới nghèo đói, thất học với đầy rẫy các hoạt động tội phạm xung quanh”, Dash viết. Hai trong số các con của bà cuối cùng cũng tìm được việc làm ổn định. Họ sống trong một căn hộ chật chội, cùng với con trai lớn của bà, người luôn phải ngủ trong phòng khách. Một người con trai khác làm việc vất vả tại cửa hàng bán lò nướng KFC. Anh ta hút ma túy sau giờ làm việc. Rosa ở chung phòng với cô con gái có đứa con trai tuổi teen đang bị giam trong khu nhà dành cho phạm nhân nhỏ tuổi. Một người con gái khác của bà - đã từng thụ án 11 tháng vì tội tàng trữ cocaine - ở phòng còn lại cùng với ba đứa con. Tổng cộng có chín người thuộc ba thế hệ khác nhau.

  Dash nhận xét “Rosa Lee là chốn về an toàn cho các con bà ấy, họ như dân du mục, liên tục di chuyển từ nhà bạn bè, đến nhà tù, rồi ra đường, rồi về với Rosa Lee”. Bà đã chuyển nơi ở 18 lần trong suốt 45 năm sống ở thủ đô nước Mỹ. Tiền của bà là “nguồn thu nhập ổn định duy nhất, tuy không phải tất cả đều hợp pháp. Bà nhận được 437 USD/tháng từ chương trình Thu nhập An sinh Bổ sung dành cho người nghèo tàn tật… Số tiền còn lại của bà kiếm được từ việc bán đồ ăn cắp”. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh AIDS vào năm 1988 và qua đời năm 1995. “Nghèo đói đã hủy hoại mọi chủng tộc người Mỹ, dù ở nông thôn hay thành thị, nhưng nó còn tác động một cách bất công đến người Mỹ da đen sống ở nội đô thành phố của đất nước”.

  Eric là một trong hai con trai của Rosa Lee lọt được vào tầng lớp trung lưu. Anh ta có một chiếc xe Jeep và sống ở ngoại ô DC. Eric và anh trai Alvin là những người duy nhất trong số 8 người con của Rosa Lee chưa bao giờ sử dụng ma túy hoặc bị ngồi tù. Cả hai đều tham gia quân đội. Vào thời điểm mẹ qua đời, Alvin là tài xế xe buýt, còn Eric, nhân viên điều khiển thiết bị hạng nặng, đang có một số công việc tạm thời. “Trong gia đình họ, ma túy đã trở thành bức tường ngăn cách không thể vượt qua”, Dash viết. “Alvin và Eric không đi chơi với các anh em và họ cũng không nhớ đã bao lâu [anh chị em] không đến thăm họ. Nếu có gặp nhau, thì thường là khi Alvin hoặc Eric đến để giải quyết vấn đề gì đó tại căn hộ của bà Rosa Lee”.

  Ở đô thị, bên cạnh những người nghèo và tầng lớp trung lưu kiệt quệ đang chật vật qua ngày, là cuộc sống tốt đẹp của người giàu. Tiểu thuyết gia F. Scott Fitzgerald31 đã viết “Tôi dành những đêm thứ Bảy ở New York vì những bữa tiệc lấp lánh, rực rỡ của Jay Gatsby sống động đến mức tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười, nhẹ nhàng mà không ngớt, từ khu vườn của anh ấy, và những chiếc xe ô tô chạy lên xuống trên con đường vào nhà anh. Một đêm nọ, tôi nghe tiếng xe và ánh đèn dừng ở bậc thềm trước nhà anh ấy. Nhưng tôi không để ý. Có lẽ là vị khách cuối cùng nào đó đến từ tận cùng trái đất mà không biết rằng bữa tiệc đã kết thúc”. Trong thế giới tinh tế và kiêu kỳ của họ, người giàu ganh đua với nhau vì sĩ diện xã hội. Năm 1899, ông Thorstein Veblen32 đã viết: “Khi càng giàu có, giai cấp nhàn hạ càng phát triển phân hóa thành những đẳng cấp khác nhau… Kẻ nào thuộc đẳng cấp cao hơn và cao nhất xét về nơi sinh hoặc gia thế giàu có, hoặc cả hai, sẽ có vị thế cao hơn so với những người xuất thân thấp và có điều kiện kinh tế kém hơn”.


Tình trạng béo phì và truyền thông xã hội

  Nhưng chủ yếu vẫn là tầng lớp trung lưu sẽ định hình tương lai các thành phố. Tầng lớp trung lưu thành thị ngày càng mở rộng chính là lực lượng xương sống của nền kinh tế tiêu dùng hiện đại mà chúng ta đã thảo luận trong Chương 3, với cách sống rất khác biệt so với người dân nông thôn. Giới trung lưu thường thích tiêu tiền cho các hoạt động nghỉ ngơi và giải trí, sử dụng công nghệ kỹ thuật số nhiều hơn và gây ra lượng khí thải carbon lớn. Cư dân và lối sống thành thị sẽ định hình tương lai của công nghệ và tiêu dùng vì họ chiếm phần lớn trong dân số, và các công ty sẽ phát triển sản phẩm mới cũng như các chiêu trò quảng cáo tiếp thị dựa trên hành vi của họ. Số dân thành thị tăng dẫn đến tiêu thụ tăng, và cứ thế diễn ra trong một vòng lặp bất tận.

  Thành phố phát triển cũng là lúc nảy sinh hiện tượng “béo phì đô thị”. Năm 2017, trên thế giới có nhiều người bị đói (821 triệu) hơn là bị béo (650 triệu). Đến năm 2030, ước tính số người béo phì là 1,1 tỷ, vượt xa số người thiếu ăn được dự đoán là dưới 200 triệu khi tầng lớp trung lưu phát triển ở châu Á và châu Phi. Tình trạng béo phì gia tăng là do sự bùng nổ dân số thành thị cộng với lối sống ít vận động đặc trưng của họ. Một phần cũng do chế độ ăn uống tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Khi nhiều người bị béo phì thì số ca mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, đau khớp, cơ bắp cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác cũng sẽ tăng theo. Sẽ có nhiều nhu cầu hơn về quần áo cỡ lớn, chỗ ngồi rộng, phòng tập thể dục và các dịch vụ tư vấn về chế độ ăn uống.

  Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa một người thừa cân là khi họ có chỉ số khối cơ thể từ 25 đến 30. Béo phì là khi chỉ số khối cơ thể vượt quá 30. Tỷ lệ béo phì trên thế giới tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1980. Năm 2016, hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân, trong đó có 650 triệu người bị béo phì. Tính chung thì đó là ¼ tổng dân số thế giới. Tệ hơn, có 41 triệu trẻ chưa đi học đã bị thừa cân hoặc béo phì. Cũng trong năm đó, ít nhất 2,8 triệu người ở mọi lứa tuổi chết vì các vấn đề sức khỏe liên quan đến thừa cân. Rất nhiều người đã không thể có cuộc sống bình thường và hạnh phúc: bị mất việc làm, bị xã hội tẩy chay, hay phải chịu đựng những bệnh tật khác. Theo OECD, “Tỷ lệ người trưởng thành béo phì cao nhất ở Mỹ, Mexico, New Zealand, Hungary, và thấp nhất ở Nhật Bản và Hàn Quốc… Tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao vào năm 2030”. Bệnh béo phì sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới, cũng như đến người nghèo nhiều hơn giới trung lưu.

  Tình trạng béo phì xảy ra đặc biệt nghiêm trọng ở Mỹ, quốc gia chỉ chiếm khoảng 4% dân số thế giới nhưng chiếm gần 18% tổng khối lượng cơ thể toàn cầu. Tại Mỹ, theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, có tới 70% người Mỹ bị thừa cân (32%) hoặc béo phì (38%), trong khi mức trung bình toàn cầu tương ứng là 39% và 13%. Nói cách khác, trọng lượng thừa của người Mỹ tương đương với khoảng một tỷ người bình thường trên hành tinh. Đến năm 2030, người ta dự báo Mỹ sẽ có gần một nửa dân số bị béo phì. Bệnh béo phì cực độ, tức trường hợp chỉ số khối cơ thể lớn hơn 40, ảnh hưởng đến 5,5% đàn ông Mỹ và 9,9% phụ nữ Mỹ. Có 17% trẻ em và thanh niên Mỹ bị béo phì và 6% béo phì cực độ. ⅕ thanh thiếu niên Mỹ bị béo phì và gần ¹/₁₀ là béo phì cực độ. Những xu hướng này sẽ chỉ tăng lên theo thời gian.

  Kinh tế tăng trưởng ở Trung Quốc, Ấn Độ và ở các nền kinh tế mới nổi châu Á và châu Phi (những nơi từng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhiều hơn béo phì) dẫn đến tình trạng tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến với lượng protein cao, cũng như lối sống ít vận động và không lành mạnh ở đô thị. Tuy nhiên, tỷ lệ béo phì cao nhất, đôi khi lên tới 80% dân số, lại xảy ra ở các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, như Đông Samoa, Nauru, Quần đảo Cook, Tokelau và Tonga. “Trước đây, người ta cho rằng cư dân các đảo Thái Bình Dương có gen di truyền về bệnh béo phì,” trang web Healthcare Global đưa tin. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra chế độ ăn uống phương Tây mới chính là thủ phạm. “Thực phẩm truyền thống của quần đảo như cá tươi, thịt, trái cây và rau quả địa phương đã thay bằng gạo, đường, bột mì, thịt hộp, trái cây và rau đóng hộp, cùng với nước ngọt và bia”.

  Cuộc sống đô thị cũng chịu ảnh hưởng từ sự náo nhiệt của thành phố, nhất là về giao thông. Trong khu vực trung tâm các thành phố lớn nước Mỹ, thời gian tìm chỗ đậu xe chiếm mất khoảng ⅓ thời gian lưu thông. Nghiên cứu cho thấy ở các thành thị trên toàn cầu, nơi tầng lớp trung lưu chiếm ưu thế, người ta dành từ 20 đến 30% thời gian trong ngày để lưu thông (trừ thời gian ngủ). Cũng là bình thường khi nhiều thành phố bị ô nhiễm không khí và khói bụi nghiêm trọng.

  Một đặc trưng khác của lối sống thành thị là mức độ sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh, và càng nới rộng hơn khoảng cách giữa cư dân thành thị và nông thôn. Các ứng dụng mạng xã hội được sử dụng thường xuyên nhất. Kể từ tháng 1 năm 2019, hơn 80% dân số từ 13 tuổi trở lên ở Mỹ, Mỹ Latinh và Đông Á thường xuyên sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội kỹ thuật số như Facebook, Twitter, Instagram hay WeChat. Ở châu Âu và Trung Đông, tỷ lệ này là hơn 70%. Ngược lại, ở Tiểu vùng Sahara châu Phi, tỷ lệ này là dưới 20% và ở Ấn Độ là khoảng 30% (là hai nơi mà người có điện thoại thông minh chưa chắc đã dùng mạng xã hội). Lý do các quốc gia này có tương đối ít người dùng mạng xã hội là vì dân số ở nông thôn đông hơn. Ngay cả khi có thể truy cập mạng và dùng ứng dụng kỹ thuật số, dân làng vẫn thích gặp mặt nhau hơn. Tỷ lệ dân số nông thôn là khoảng 59% ở Tiểu vùng Sahara châu Phi và 65% ở Ấn Độ, so với chỉ 17% ở Mỹ, mặc dù những con số này đang giảm nhanh với dòng di cư đổ lên các thành phố.


“Biện pháp chi phối một cách tự nhiên” có cứu được các thành phố và hành tinh chúng ta?

  Chúng ta thường tự hỏi làm sao có thể ngăn chặn tình trạng trái đất nóng lên trong khi không thể cấm triệt để việc phát thải khí carbon của các nền kinh tế. Câu trả lời là những điều chỉnh nhỏ, bình thường trong hành vi hàng ngày của chúng ta hoàn toàn có thể giúp ngăn chặn thảm họa xảy ra. Có hai nguyên tắc cơ bản để làm cho cuộc sống thành phố trở nên thân thiện hơn với môi trường, đồng thời cũng dễ chịu và thú vị hơn đối với phần lớn cư dân. Nếu không kịp thời áp dụng thì sẽ rất khó đối phó với ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Và cả hai đều đòi hỏi chúng ta phải có cách tư duy đa chiều.

  Nguyên tắc thứ nhất là “những điều bình thường tạo nên thành quả xuất sắc” với hàm ý rằng hiệu suất cao không nhất thiết chỉ nhờ vào những bước nhảy vọt hay tài năng bẩm sinh mà là từ nhiều cải tiến nhỏ. Nhà xã hội học Daniel Chambliss đưa ra thuật ngữ này sau khi tiến hành phân tích sâu rộng về sắc tộc và số liệu của các vận động viên bơi lội để đi đến kết luận rằng “thành tích siêu đẳng thực chất là sự kết hợp của hàng chục kỹ năng và hoạt động nhỏ, có thể học được qua tập luyện”. Theo Mary Meagher, người từng ba lần đoạt huy chương vàng Olympic, “Mọi người không biết chứ thực chất thành công cũng xuất phát từ những điều bình thường thôi”. Đó là một chuỗi dài những việc nhỏ được thực hiện đồng thời để tạo nên kết quả vượt trội. “Không có gì là phi thường hay siêu phàm trong những hành động đó; mà thực tế chỉ là thực hiện chúng một cách nhất quán và chính xác”, Chambliss nói. Nói cách khác, thành quả xuất sắc về cơ bản xuất phát từ những điều bình thường. Cơ chế hoạt động là như thế này: Các vận động viên bơi lội nâng cao thành tích bằng cách tập luyện “cú lật chuẩn xác”, để tạo ra “cú bật khỏi tường một cách mượt mà, với hai cánh tay ép sát đầu” để “hai bàn tay duỗi thẳng, không cụp lại tạo ra khoảng chứa không khí”, học cách tập tạ “để tăng cường sức khỏe đúng cách”, “ăn các loại thực phẩm phù hợp”, “mặc những bộ đồ thi đấu tốt nhất”,… Peter Drucker, một trong những nhà tư vấn quản lý tài năng nhất từng viết rằng: Để trở thành một nhà điều hành thành công “không cần phải có năng khiếu, tài năng hay kiến thức gì đặc biệt. Người điều hành hiệu quả cần phải làm một số việc nhất định - và thường là khá đơn giản”. Trong tương lai, những điều chỉnh hành vi nhỏ từ phía chúng ta có thể sẽ giúp ích rất nhiều trong việc làm chậm biến đổi khí hậu và giữ gìn môi trường cho các thế hệ sau.

  Nguyên tắc thứ hai liên quan đến khái niệm mà các nhà khoa học hành vi gọi là “điều hướng” - tức sửa đổi hành vi thông qua củng cố trực tiếp hoặc gợi ý gián tiếp nhằm tác động đến động cơ, quyết định của các nhóm hoặc cá nhân. “Nghệ thuật điều hướng” lần đầu tiên được nhắc đến trong một bài báo có tiêu đề “Einstein Meets Magritte” (Tạm dịch: Einstein gặp gỡ Magritte) của nhà khoa học người Anh DJ Stewart năm 1999. Năm 2008, cuốn Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (Tạm dịch: Điều hướng hành vi: Cải thiện các quyết định về sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc) của hai tác giả Richard Thaler và Cass Sunstein đã đưa ngành “khoa học điều hướng hành vi” đến sự chú ý của toàn thế giới. Theo họ, vấn đề là mọi người thường hành động theo cách không chỉ gây hại cho lợi ích chung mà còn bất lợi cho riêng họ. Đồng tác giả Thaler - người sau đó đoạt giải Nobel Khoa học Kinh tế - cho rằng vẻ đẹp thực sự của nghệ thuật điều hướng nằm ở khả năng tạo ra sự thay đổi hành vi thúc đẩy lợi ích chung cũng như riêng. Điều hướng hành vi không liên quan đến quy định, tuân thủ hay ép buộc. Thaler và Sunstein gọi đó là “biện pháp chi phối một cách tự nhiên”. Họ viết rằng “để gọi là điều hướng hành vi thì hành động can thiệp cần phải dễ dàng và đơn giản để không bị né tránh. Điều hướng nghĩa là không bắt buộc. Việc để trái cây ngang tầm mắt [bên cạnh quầy giao dịch] được xem là một hành động điều hướng, còn cấm ăn vặt thì lại không phải”.

  Điều hướng hành vi mang lại hiệu quả qua những thay đổi nhỏ, tinh tế và không tốn kém. Ví dụ: Bằng cách khắc hình một con ruồi trên bệ tiểu nam tại sân bay Schiphol Amsterdam, các nhà thiết kế đã giúp người dùng “dễ nhắm trúng đích”, từ đó giảm chi phí vệ sinh. Nghệ thuật điều hướng hành vi đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị, quản lý nhân lực, chăm sóc sức khỏe, các loại liệu pháp chữa trị, và kể cả chính trị, trong đó các ứng cử viên áp dụng kỹ thuật điều hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động gây quỹ, mức độ tương tác và số người tham gia bầu cử.

  Tôi xin kể một vài ví dụ thực tế. Tùy theo số lần gặp đèn đỏ trên đường đi hàng ngày ở Philadelphia, mà thời gian đi làm của tôi có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba, và theo đó là lượng khí thải carbon từ xe của tôi. Do đó tôi nôn nóng muốn tăng tốc qua giao lộ khi đèn sắp chuyển sang đỏ - một hành vi rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn. Nhưng thành phố có thể lắp đặt bảng thông báo phía trên đèn giao thông để người lái xe biết tình trạng của cây đèn tiếp theo. Nếu tôi đang đến gần một đèn giao thông chuyển màu vàng và thấy cây đèn tiếp theo cũng sẽ chuyển vàng và rồi chuyển đỏ, thì tôi sẽ không còn muốn đua nhanh qua ngã tư trước khi đèn chuyển sang đỏ vì đằng nào tôi cũng phải dừng lại ở đèn giao thông tiếp theo. Một ví dụ khác, việc sơn các đường kẻ và mũi tên trên mặt đường sẽ giúp lái xe trơn tru hơn, nhất là khi rẽ. Tương tự, các nhà bán lẻ từ lâu đã biết rằng nếu tăng nhịp độ nhạc nền khi cửa hàng đông đúc thì sẽ giúp giảm bớt số khách chờ mà vẫn tối đa hóa doanh số bán hàng.

  Nghiên cứu chỉ ra rằng những hành động điều chỉnh thường ngày và các biện pháp chi phối tự nhiên có thể giúp đô thị đối phó với nạn ô nhiễm, tắc đường và biến đổi khí hậu một cách hiệu quả hơn các hình thức phạt tiền, đánh thuế khí thải carbon, hoặc chính sách tiền tệ. Những hành vi ủng hộ môi trường như chọn phương thức giao thông ít ô nhiễm hơn, tham gia tái chế hay sử dụng chất tẩy rửa thân thiện với môi trường sẽ được nhân rộng một khi mọi người nhận thấy cần có nghĩa vụ góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu. Đúng là cần nâng cao nhận thức của mọi người về tình trạng vấn đề và hậu quả, cũng như khuyến khích tinh thần trách nhiệm cá nhân và thúc đẩy hành động. Nhưng nghiên cứu cho thấy các hành vi ủng hộ môi trường phần lớn là dựa trên thói quen, vì vậy có thể thu hẹp khoảng cách từ suy nghĩ đến hành động bằng cách thúc đẩy mọi người hình thành thói quen tích cực. Ví dụ, trên nhiệt kế nên hiển thị chi phí làm ấm phòng thay vì chỉ đề cập nhiệt độ là bao nhiêu. Trên hóa đơn điện nếu có so sánh với lượng tiêu thụ trung bình trong khu vực lân cận, thì có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng vì đánh vào tâm lý hành động giống những người xung quanh thay vì cứ dùng điện một cách vô tâm. Nếu có thể trả phí xe buýt thuận tiện hơn bằng thẻ tín dụng hay thanh toán di động, thì sẽ khuyến khích nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng hơn.


“Khi giếng khô mới biết quý nước”

  Đây là trích dẫn từ câu nói của Benjamin Franklin với hàm ý nhắc nhở chúng ta không nên xem thường những điều hiển nhiên, nhưng xét về nghĩa đen thì câu cách ngôn này đặc biệt thích hợp với tình hình hiện nay. Nước là nguồn tài nguyên có thể tái tạo, nhưng chất lượng và sự phân bổ nước trên thế giới luôn là chủ đề nóng của mâu thuẫn và xung đột. Nhất là ở thành phố, tình trạng thiếu nước luôn tái diễn. Không những thế, ¼ cư dân thành thị, tương đương 1 tỷ người, không có nước máy trong nhà. Tình hình dân số gia tăng phân bố không đồng đều, quá trình đô thị hóa, tầng lớp trung lưu mở rộng và biến đổi khí hậu là những yếu tố sẽ định hình hệ thống kinh tế chính trị liên quan đến tài nguyên nước. Nhà hải dương học và khí hậu học Irina Marinov, đồng nghiệp ở Trường Penn với tôi, cho biết “Trong 200 năm qua, chúng ta đã làm hệ thống thay đổi còn nhiều hơn so với chu kỳ 100.000 năm trong tự nhiên”.

  Các vấn đề về nước sẽ còn trầm trọng hơn vào năm 2030. Ông Ian Lyle, giám đốc phụ trách các vấn đề liên bang của Hiệp hội Tài nguyên nước Quốc gia, cho biết: “Miền Tây nước Mỹ có một câu nói xưa rằng whisky là để uống, còn nước là để đấu [tranh]”. Theo công ty tư vấn McKinsey & Co., hệ thống nước là lĩnh vực quan trọng và tốn kém thứ ba trong xây dựng cơ sở hạ tầng tương lai, sau giao thông và năng lượng. Rất khó (và tốn kém) để lưu trữ và vận chuyển nước qua những quãng đường dài. Tương lai của các thành phố xoay quanh việc xây dựng mới cơ sở hạ tầng hệ thống nước và khuyến khích mọi người - gồm người tiêu dùng, nông dân, nhà máy và nhà sản xuất năng lượng - cần quan tâm hơn nữa đến việc sử dụng nước.

  Nước và quản lý nước là vấn đề thiết yếu đối với xã hội loài người. Mọi nền văn minh cổ đại lớn - như Ai Cập, Lưỡng Hà, thung lũng Indus, Trung Quốc, La Mã - đều xây dựng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật quản lý nước để nuôi sống và duy trì mật độ dân số lớn trong các đô thị. Suốt chiều dài lịch sử có nhiều thảm họa lớn xảy ra do thiếu nước. Theo Liên Hiệp Quốc, hầu hết các thiên tai, có lẽ lên tới 90%, đều liên quan đến nước. Các cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nổ ra do hạn hán hoặc xung đột về nguồn nước, như ở Somalia năm 2011 hay Sudan và Mali năm 2012. OECD ước tính vào năm 2030, gần 4 tỷ người - tức một nửa dân số thế giới tương lai - sẽ sống trong các khu vực thiếu nước nghiêm trọng, tập trung ở Đông Á, Nam Á và Trung Đông, những nơi có thành thị phát triển nhanh nhất.

  Hãy nhìn sâu hơn vào thách thức này: Nước bao phủ hơn ⅔ bề mặt trái đất nhưng 97,5% không thể uống được, nghĩa là con người chỉ có thể sử dụng 2,5% còn lại. Phần lớn trong số đó, có lẽ lên tới 70%, nằm ngoài khả năng tiếp cận vì bị đông cứng trong các tảng băng, sông băng, vùng đất băng đóng và tuyết phủ vĩnh viễn. Khoảng 30% là nước ngầm, và chưa tới 1% là nước sông, hồ, đầm lầy và các hồ chứa khác. Khoảng 1,2 tỷ người hiện không có nước sạch và khoảng 2,8 tỷ người phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ít nhất một tháng/năm. Nguyên nhân khan hiếm có thể là do điều kiện vật chất hoặc kinh tế. Một số khu vực trên thế giới không có đủ nước cho lượng dân số hiện tại và tương lai, trong khi ở các khu vực khác, đặc biệt là Tiểu vùng Sahara châu Phi và một số vùng Nam Á, khan hiếm nước là do thiếu cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn lực kém hoặc vì các yếu tố kinh tế khác. Ở những nơi này, người dân - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - có thể mất tới năm giờ/ngày mới mua được nước cho gia đình khi hạn hán.

  Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia ở Nam Á. “Ngay cả ở Chennai, Bangalore, Shimla và Delhi, nước cũng bị hạn chế và Ấn Độ đang bị đe dọa về an toàn lương thực. Cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người thực sự bấp bênh, các đô thị Ấn Độ đang kêu gào vì nước”, theo báo cáo của Ủy ban Phụ nữ Quốc gia Ấn Độ. “Cụ thể, nước bị cắt hai lần/tuần ở Bangalore và 30 phút/ngày ở Bhopal… Mumbai phải chịu những đợt cắt nước từ tháng Giêng đến tháng Sáu, trong khi một số khu vực ở Hyderabad ba ngày mới có nước một lần”. Các thành phố được nhắc đến đều là những nơi phát triển nhanh nhất thế giới.


Một loại bánh xe mới

  Ở những nơi nghèo nhất thế giới, phụ nữ và trẻ em gái phải đi bộ rất xa để lấy nước về cho gia đình, một công việc khó nhọc vì sức nặng của nước. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người cần khoảng 24 đến 60 lít nước để ăn uống, tắm giặt hàng ngày. Tại một số vùng châu Á và châu Phi, phụ nữ phải đi bộ trung bình khoảng gần 6km/ngày để mang về hơn 13 lít nước mỗi lần.

  Cô Cynthia Koenig quyết định tham gia khắc phục vấn đề này. Sau khi tốt nghiệp MBA và thạc sĩ về phát triển bền vững toàn cầu ở Đại học Michigan, cô đã thành lập Wello WaterWheel, một doanh nghiệp xã hội sản xuất và phân phối thùng nước bằng nhựa có thể dễ dàng di chuyển trên nhiều bề mặt và địa hình. Phát minh này nhằm thay thế chiếc bình 10 lít để trên đầu theo kiểu truyền thống của Ấn Độ bằng một cái thùng nhựa hơn 100 lít trông như một bánh xe to với tay cầm hình chữ U rất dài để đẩy đi như xe đẩy hàng. Nhờ vậy có thể vận chuyển lượng nước gấp 10 lần qua đoạn đường vài kilomet với ít công sức hơn.

  Dù không phải là người phát minh ra ý tưởng, nhưng mức giá của Koenig đã khiến sản phẩm của cô nổi bật trên thị trường. Cô nhớ lại: “Ý tưởng về Wello được hình thành từ nhiều năm sống và làm việc trong môi trường khan hiếm nước. Trong thời gian sống ở một ngôi làng hẻo lánh Mexico, tôi đã rất vất vả để chuyển nước về đủ dùng hàng ngày”. Cô bắt đầu tìm kiếm giải pháp trong một chuyến đi khám phá khoa học đến Rajasthan, Ấn Độ. “Các ý tưởng ban đầu của chúng tôi xuất hiện ở khắp nơi - từ sản phẩm bóng đựng nước cho đến những chiếc giỏ tiện dụng cho lừa”. Cuối năm 2016, hơn 10.000 sản phẩm WaterWheel được sử dụng hàng ngày ở nông thôn lẫn thành thị của Bangladesh, Ấn Độ, Kenya, Malawi, Pakistan và Zambia.

  Trên diện rộng, tài nguyên nước trong tương lai bị đe dọa chủ yếu là do phương thức canh tác không hiệu quả trong khi nông nghiệp chiếm khoảng 70% lượng nước tiêu thụ cho con người trên toàn thế giới. Nước sử dụng trong công nghiệp chiếm khoảng 20%, còn lại 10% cho các hộ gia đình. Trong Chương 1 chúng ta đã đề cập đến tiềm năng của cuộc cách mạng công - nông nghiệp châu Phi, nhưng sự chuyển hóa đó không thể diễn ra nếu chúng ta không quản lý tài nguyên nước tốt hơn.


Mối liên kết năng lượng - nước

  Các thành phố có thể nhận được lượng nước cần thiết nếu chúng ta quan tâm hơn đến vai trò của nước trong sản xuất năng lượng. Chúng ta cần nước để chiết xuất, rửa và phân loại nguyên liệu thô và nhiên liệu hóa thạch, làm mát các nhà máy nhiệt điện, nuôi trồng nhiên liệu sinh học và cung cấp năng lượng cho các tuabin thủy điện. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 90% sản lượng điện phụ thuộc vào nước. Điều gì sẽ xảy ra khi nhu cầu năng lượng và nhu cầu bảo vệ tài nguyên nước xung đột lẫn nhau? Ô nhiễm các tầng nước do khai thác mỏ và phá vỡ bề mặt bằng thủy lực (còn gọi là “khoan thủy lực”) đang gia tăng. Biến đổi khí hậu cũng là yếu tố tác động lớn. Việc hoạch định và xây dựng kế hoạch chính sách cần cân nhắc đến những khó khăn và rủi ro tiềm ẩn khi nhu cầu nước và năng lượng cùng gia tăng từ dân số đô thị ngày càng lớn. Chính vì thế, cần có “mối liên kết năng lượng - nước” cũng như “mối liên kết nước - năng lượng - thực phẩm”, theo Ralph Exton, Giám đốc marketing GE Power thuộc Water & Process Technologies. “Nước là nguồn tài nguyên bị sử dụng quá mức, bị lạm dụng và xem thường nhất thế giới. Hơn nữa, phần lớn nước không thể tái tạo hoặc khi quay trở lại [đầu nguồn] thì nước đã ở trong tình trạng không thể uống được”, theo kỹ sư Noam Lior, đồng nghiệp Trường Đại học Pennsylvania với tôi, chia sẻ. “Các chính phủ can thiệp rất miễn cưỡng. Không ai chịu tiến hành phân tích thấu đáo những thiệt hại để tìm ra giải pháp phù hợp”.

  Biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn nước theo nhiều hướng khó lường, khiến các đợt hạn hán và lũ lụt trở nên trầm trọng hơn. Ngoài những khó khăn nan giải trong việc quản lý nước, hiện tượng nóng lên toàn cầu còn gây ra những mối đe dọa mới bên cạnh một số tác động trước mắt. Nhiệt độ tăng cao khiến nước bốc hơi nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến lượng nước đáng lẽ sẽ chảy vào sông, suối, hồ để phục vụ cho cư dân thành thị và nông thôn. Những biến đổi trong thảm thực vật cũng sẽ làm thay đổi cơ chế mưa. Trái đất ấm lên sẽ làm sông băng bị thu hẹp và cuối cùng là biến mất, từ đó làm mất đi dòng chảy ổn định của sông suối. Nước dành cho tưới tiêu sẽ trở nên khan hiếm hơn. Mưa lớn rải rác ở những khu vực nóng sẽ tích tụ thành các vũng nước sản sinh muỗi, đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.


Trồng trọt trong container

  Nếu thành phố là nguồn phát thải carbon chính và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nước, thì có lẽ chúng ta nên tìm giải pháp sáng tạo cho thành phố mà đồng thời có thể khiến nông thôn thân thiện hơn với môi trường. Viễn cảnh đầy hấp dẫn cho năm 2030 và tương lai sau đó là thành phố có thể sản xuất đủ lượng lương thực cần thiết để nuôi số dân ngày càng tăng, và trở thành hòn “đảo xanh” chứ không phải đảo nhiệt. Chuyển biến này sẽ giúp giảm lượng khí thải carbon do giảm nhập khẩu lương thực, bên cạnh đó thảm thực vật đô thị gia tăng sẽ hấp thụ một phần khí thải từ ô tô và các cơ sở sản xuất năng lượng.

  Ý tưởng “canh tác theo chiều dọc” đang được áp dụng ở các nước phát triển nhất. Được khởi xướng từ giáo sư Dickson Despommier của Trường Đại học Columbia, canh tác theo chiều dọc là hình thức trồng trọt trong những nhà cao hai tầng trở lên. Chuyên gia về vấn đề này - Ravindra Krishnamurthy cho biết: “Thực phẩm giờ đây được trồng ở những nơi lạ lùng như các nhà máy, nhà kho hay các khu công nghiệp cũ hoặc bỏ hoang”. Ông Jack Ng đã xây dựng Sky Greens ở Singapore, một trong những trang trại thẳng đứng lớn và có lợi nhuận đầu tiên trên thế giới. Ông trồng các loại rau như rau diếp hay rau bina trong các tòa tháp hình chữ A cao gần 10 mét. 38 tầng máng trống quay với tốc độ 1mm/giây, “giúp phân bổ đồng đều ánh sáng mặt trời, lưu thông không khí và tưới tiêu thích hợp cho tất cả các cây trồng”. Lợi ích đột phá của hình thức này là sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Mỗi tháp chỉ tốn 3 USD/tháng để vận hành, với lượng khí thải carbon cực thấp do chỉ cần “năng lượng tương đương với một bóng đèn 40 watt”; nước được tái chế và “tất cả các chất thải hữu cơ đều được ủ làm phân bón để tái sử dụng”.

  Nông nghiệp thẳng đứng có tiềm năng giúp hồi sinh các thành phố đang suy tàn. Tờ Detroit News đưa tin: “Các doanh nhân đang tận dụng những nhà kho, nhà máy rẻ tiền ở Detroit để chuyển đổi sang mục đích nông nghiệp sản xuất thực phẩm cho địa phương”. Chẳng hạn như, “công ty Green Collar Foods đã sử dụng hình thức phun sương cho hệ thống khí canh trồng cải xoăn, ngò và ớt dưới ánh đèn huỳnh quang trong nhà kính rộng gần 40m². Hệ thống được xây dựng theo chiều dọc, với các máng cây chồng lên nhau”. Ông Jeff Adams cho ra đời trang trại Artesian Farms vào năm 2015 trong một nhà kho bỏ trống rộng gần 700m². Ông chỉ tốn một lượng nước bằng 1/20 so với đối thủ cạnh tranh ở California để trồng rau diếp. Quan trọng nhất, nông nghiệp theo chiều thẳng ở các thành phố hứa hẹn sẽ giảm lượng khí thải carbon từ quá trình vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng. “Thực phẩm bạn đang ăn hiện nay phải mất từ 7 đến 10 ngày mới đến Michigan”, Adams lưu ý. Nhưng sản phẩm của ông “chỉ cần một ngày hoặc tối đa là 48 tiếng để có mặt ngoài thị trường… Như vậy rau sẽ tươi ngon và giàu dinh dưỡng hơn”.

  Nông nghiệp đô thị - dù ở hình thức nào - cũng sẽ rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho các thành phố đang phát triển nhanh chóng của châu Phi, vì vấn đề vận chuyển từ nông thôn là một khó khăn lớn trong chuỗi cung ứng. Các quan chức thành phố Kampala và Nairobi, thủ đô của Uganda và Kenya, những năm qua đã hết sức khuyến khích các hoạt động nông nghiệp đô thị và đạt thành công ở các mức độ khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy “trên thế giới đã có 800 triệu người tham gia trồng trọt ở đô thị, sản xuất 15-20% lương thực của thế giới”, chủ yếu là ở các nước đang phát triển. Ở châu Phi, có tới 35-40 triệu người sử dụng thực phẩm chủ yếu từ các trang trại đô thị.

  Nông dân đang áp dụng nhiều ý tưởng mới lạ để đáp ứng nhu cầu lương thực cho châu Phi. Cô Oluwayimika Angel Adelaja, doanh nhân người Nigeria, thành lập công ty Fresh Direct Produce, cho biết: “Chúng tôi trồng trọt trong container”. Cô đã chuyển trang trại đến thủ đô Abuja của Nigeria, nhờ đó cắt giảm chi phí vận chuyển và bảo đảm được độ tươi ngon của sản phẩm khi đến với thị trường. Ngoài ra, hình thức trồng trọt trong container còn rất hiệu quả trong việc sử dụng nước và tấm năng lượng mặt trời để lấy điện. Thông qua con đường phát triển kỹ thuật nông nghiệp đô thị, châu Phi đang từng bước giải quyết những thách thức liên quan đến vấn đề lương thực cho lượng dân số gia tăng năm 2030 và tương lai xa hơn.


Những thành phố chuyển mình - Từ Bilbao đến Pittsburgh

  Chúng ta cũng cần phải có góc nhìn đa chiều trong việc tìm cách giúp đô thị vượt qua một trong những thách thức khó khăn nhất của các nước phát triển, đó là hậu quả suy tàn sau quá trình phi công nghiệp hóa, làm gia tăng nghèo đói và phá vỡ tầng lớp trung lưu.

  Năm 1997, Bảo tàng Guggenheim Bilbao ra mắt công chúng tại một thành phố công nghiệp mục nát ở xứ Basque, miền Bắc Tây Ban Nha, nơi từng có các công trình sắt thép và đóng tàu phát triển mạnh vào nửa sau của thế kỷ 19 - một câu chuyện kinh điển về thời kỳ bùng nổ rồi phá sản xảy ra với hàng trăm thành phố công nghiệp bỏ hoang ở châu Âu và Mỹ. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư siêu sao Frank Gehry. Hình dạng cong gợi cảm, màu bạch kim của tòa nhà đã ngay lập tức trở thành một cơn sốt trên khắp thế giới. “Bilbao gần đây cứ như là chốn hành hương”, nhà phê bình kiến trúc nổi tiếng Herbert Muschamp viết trên tạp chí New York Times. “Người ta nói rằng phép màu vẫn xảy ra, và ở đây có một phép màu kỳ diệu… Mọi người đổ xô đến Bilbao trong gần hai năm, chỉ để xem tòa nhà hình thành như thế nào. ‘Anh đã đến Bilbao chưa?’, trong giới kiến trúc, đó đã trở thành một câu khẩu hiệu. Anh có thấy thứ ánh sáng đó không? Anh đã thấy tương lai là thế nào chưa? Tòa nhà hoạt động hiệu quả không, có giải trí không?”. Chủ yếu tòa nhà hấp dẫn đối với người xem bình thường là vì hình thức phức tạp, bất thường của nó. Bạn tôi, Rafael del Pino, cựu chủ tịch Ferrovial, công ty xây dựng tòa nhà này, từng nói đùa với một trong những đối tác của Gehry: “Nếu chúng tôi xây dựng nó hơi khác một chút, liệu các anh có nhận ra?”.

  Guggenheim Bilbao đã trở thành biểu tượng toàn cầu về sự hồi sinh của đô thị. “Hệ thống công nghiệp suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp cao (từ 25 đến 30%, và lên tới 35% ở một số khu vực nhất định trong các đô thị lớn), môi trường và cơ sở vật chất xuống cấp, cùng với các vấn đề về dân số di cư, tỷ lệ sinh thấp, và tình trạng đào thải xã hội”, kiến trúc sư Ibon Areso, nhớ lại. Ông từng là phó thị trưởng, trưởng ban quy hoạch đô thị, và là thị trưởng (trong thời gian ngắn), chịu trách nhiệm lãnh đạo quá trình đổi mới của thành phố. Ông nhấn mạnh: “Trong xã hội đương đại, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí là thước đo chính xác về sức sống tổng thể, về mức độ hấp dẫn của một thành phố, góp phần tạo nên hình ảnh của thành phố đó đối với bên ngoài. Tôi tin chắc trong tương lai, sẽ không có thành phố nào chỉ mạnh về tài chính mà không chú trọng về văn hóa. Hiện nay các thành phố thủ đô lớn như London, Paris và New York đã vẹn toàn được cả hai mặt này”.

  Công trình Guggenheim Bilbao ngốn mất 132 triệu euro (khoảng 150 triệu USD). Nhiều người dân địa phương chỉ trích kế hoạch này vì không hiểu tại sao chính phủ lại chi quá nhiều tiền để xây dựng bảo tàng trong khi có rất nhiều nhu cầu thiết yếu và ưu tiên khác. Ông Ibon nhớ lại: “Tiến hành khảo sát về độ khả thi ước tính nếu thu hút được 400.000 lượt khách mỗi năm thì có thể chứng tỏ khoản đầu tư này hiệu quả. Năm đầu tiên mở cửa, bảo tàng đã đón 1.360.000 lượt khách”. Hiện nay, trung bình có khoảng một triệu khách tham quan mỗi năm. Hoạt động kinh tế do bảo tàng trực tiếp và gián tiếp mang lại đã tạo ra khoảng 4.000 việc làm, bằng với một nhà máy đóng tàu lớn nhất thành phố trong thời kỳ hoàng kim. Cơ sở hạ tầng được xây dựng - sử dụng vốn của Basque, Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu - để chủ yếu biến khu vực trung tâm thành phố trở nên mới lạ và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, “số liệu này vẫn chưa thể hiện được hết các yếu tố khác như hiệu ứng tích cực từ công chúng, mà nhờ đó thu được các khoản đầu tư khác cho thành phố”. Thành công của bảo tàng cũng góp phần “phục hồi lòng tự trọng cho thành phố Bilbao”.

  Bên cạnh đó, có nhiều dự án hồi sinh đô thị gây tranh cãi không kém ở Mỹ. Theo một bài xã luận năm 2018 của tờ Fast Company, một tạp chí dành cho các doanh nhân, “Các thành phố ‘di sản’ Mỹ thời hậu công nghiệp đang trải qua thời kỳ phục hưng. Nhưng khu vực dân cư thu nhập thấp, phần lớn là người da đen, vẫn gặp khó khăn hơn bao giờ hết”.

  Hãy xem câu chuyện thành phố Pittsburgh, Pennsylvania, quê hương của Andrew Carnegie và Andrew Mellon, “những ông trùm bóc lột” trong kỷ nguyên công nghiệp. Qua năm thế hệ, Pittsburgh cung cấp thép cho toàn quốc để xây dựng các tòa nhà chọc trời, đường cao tốc và những con tàu xuyên lục địa; và có nhiều thành công hơn so với thành phố Bilbao trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên. Nhưng Pittsburgh cũng phải hứng chịu hậu quả suy thoái của ngành công nghiệp. Giờ đây, trong một bãi đất trống dọc theo sông Monongahela, công ty Uber đang thử nghiệm xe tự lái. Một công trình xây dựng mục nát gần đó, từng là một phần của nhà máy thép, đang được tái sử dụng thành Viện Chế tạo Người máy Tiên tiến. Tập đoàn Caterpillar đã thành lập một cơ sở sản xuất thiết bị tự động trong ngành xây dựng và khai thác hạng nặng. Hàng tỷ đô la tiền đầu tư đang đổ vào. Cư dân lâu năm ở đây nhận thấy giá bất động sản đang tăng lên sau nhiều thập niên sụt giảm. Theo ông Andrew Moore từ Đại học Carnegie-Mellon, “Sự chuyển mình của thành phố thật ngoạn mục nhờ thế hệ người trẻ mới làm việc trong lĩnh vực AI và robot, nhưng có vẻ đó chỉ là sự thay đổi bề mặt hơn là sự chuyển hóa về chất của toàn bộ cộng đồng”.

  Khắc phục vấn nạn hàng chục năm của đô thị không phải là điều dễ dàng. Đó là lý do khiến con đường đến năm 2030 và tương lai xa hơn trở nên khó khăn đối với nhiều thành phố. Năm 2018, tờ Fast Company nhận xét: “Pittsburgh hiện đang thay đổi từng ngày”. Tuy nhiên, khi “nhìn kỹ hơn vào Pittsburgh, chúng ta sẽ thấy bao quanh thành phố là các khu lân cận có màu sắc khác”. Alan Mallach, tác giả của cuốn The Divided City: Poverty and Prosperity in Urban America (Tạm dịch: Hai cực thành phố: Nghèo đói và giàu sang ở đô thị Mỹ), đã đề cập đến thực trạng ở các thành phố như Baltimore, Cleveland, Detroit và Pittsburgh, “sự hồi sinh đã bỏ quên những người nghèo”. Ông kết luận rằng “các thành phố chuyển hóa với nhiều khu vực phát triển mạnh, nhưng vẫn còn nhiều khu lân cận mà cư dân chủ yếu là người lao động và tầng lớp trung lưu từng có cuộc sống tương đối ổn định và giờ đang bị đẩy ra ngoài rìa nền kinh tế và xã hội”. Trong cuốn The New Urban Crisis (Tạm dịch: Khủng hoảng đô thị mới), tác giả Richard Florida nhấn mạnh bản chất lưỡng cực của đô thị: “Thành phố có phải là cỗ máy đổi mới tuyệt vời, tượng trưng cho mô hình kinh tế xã hội tiến bộ mà những người lạc quan thường tán dương, hay đó là nơi chứa đựng sự bất bình đẳng và phân chia giai cấp, bị những người bi quan chê bai? Thực tế là cả hai”. Đến năm 2030 sẽ càng có nhiều thành phố phân chia lưỡng cực giữa một bên là những người giàu có, trình độ học vấn cao, và một bên là những người thất học, nghèo khổ, chiếm khoảng 15% dân số trưởng thành. Các thành phố sẽ đối phó ra sao với khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn này?

  ■

  “Cậu bé xin cho hỏi, đó có phải là Chattanooga Choo Choo?” - là câu mở đầu của một trong những bài hát nổi tiếng nhất nước Mỹ năm 1941 của Glenn Miller và dàn nhạc, được giới thiệu trong bộ phim Sun Valley Serenade. Bài hát lọt vào top hit và là bản thu âm đạt đĩa vàng đầu tiên vì bán được 1,2 triệu bản trong vòng chín tuần đầu. Chattanooga, Tennessee, khi đó là một thị trấn sản xuất dệt may và đồ nội thất, bên cạnh ngành gia công kim loại phát triển thịnh vượng. Nằm trên bờ sông Tennessee, giáp với Georgia, vùng đất được mệnh danh là “Trái tim của Dixie33” (Dynamo of Dixie). Tất cả các chuyến tàu về phía Nam đều dừng lại ở đó.

  Cuối thập niên 1950, dân số đạt cao nhất khoảng 130.000 người, tuy nhiên giới trung lưu da trắng đã bắt đầu lũ lượt chuyển về các vùng ngoại ô. Ngay sau đó, công việc sản xuất cũng bắt đầu giảm dần về số lượng. Năm 1969, chính phủ liên bang khẳng định thành phố này có “bầu không khí bẩn nhất so với mọi thành phố khác ở Mỹ” vì những ngọn núi xung quanh đã khiến chất ô nhiễm công nghiệp lưu đọng lại trong thung lũng. Năm 1971, dịch vụ đường sắt chở khách đến Chattanooga phải ngưng hoạt động.

  Đến thập niên 1990, thành phố đã có thể hồi sinh một cách ấn tượng. Nhờ quỹ tài trợ từ thiện cho địa phương, nỗ lực xây dựng bờ sông Tennessee uốn khúc đã có bước khởi sắc: Năm 1992, thủy cung nước ngọt lớn nhất thế giới mở cửa, tiếp theo là công viên, trường học và các khu nhà ở. Chattanooga trở thành một trong 18 thành phố Mỹ có sự gia tăng dân số trong những năm 1990. Việc làm trong ngành du lịch, tài chính và bảo hiểm tăng trưởng ở mức hai con số. Thành phố càng được chắp thêm cánh khi Volkswagen tuyên bố năm 2008 họ sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng một cơ sở lắp ráp lớn trong khu vực.

  Nhưng có lẽ hành động nhìn xa trông rộng nhất của các quan chức và giới tư nhân Chattanooga là đầu tư vào mạng Internet cáp quang tốc độ cao trên toàn thành phố, đi tiên phong trước mọi thành phố khác trên nước Mỹ (có chưa tới 200 thành phố trang bị hệ thống mạng), “the Gig”, biểu thị cho tốc độ truyền gigabit trên giây, tự hào là hệ thống mạng có tốc độ kết nối nhanh nhất trong nước. Tổng biên tập Jason Koebler của trang Vice nhận định: “Thay vì thất bại như các thành phố cỡ trung khác, Chattanooga đã biến mình trở thành một trung tâm khởi nghiệp thu hút nhiều người từ Manhattan, San Francisco và Austin”. “Trong giai đoạn 2011-2015, cơ sở hạ tầng cáp quang đã mang lại lợi ích kinh tế xã hội tương đương từ 865,3 triệu đến 1,3 tỷ USD, cùng với từ 2.800 đến 5.200 việc làm mới”, theo kết luận từ nghiên cứu của Bento Lobo, nhà kinh tế học thuộc Đại học Tennessee tại Chattanooga. Cũng như nhiều công ty khác, Claris Networks có trụ sở tại Knoxville nhưng quyết định mở một chi nhánh ở Chattanooga vì “ở Knoxville, dịch vụ mạng 100 Mbps của AT&T có giá 1.400 USD/tháng trong khi dịch vụ tương đương [thông qua mạng cáp quang của Chattanooga] có giá 300 USD, tiết kiệm được 1.100 USD”. Mức tiết kiệm thậm chí còn lớn hơn đối với dịch vụ gigabit: “Dịch vụ này với AT&T có giá từ 5.000 - 7.000 USD/tháng, nhưng nếu thông qua EPB của Chattanooga thì mức phí là 1.400 USD/tháng, tiết kiệm được từ 3.600 - 5.600 USD/tháng”. Trong Chương 6 chúng ta sẽ thấy hệ thống the Gig đã giúp Chattanooga thu hút rất nhiều công ty khởi nghiệp hoạt động dựa vào mạng Internet tốc độ cao.


Giới sáng tạo

  Nói đến mảng công việc sáng tạo ở thành thị, mọi người thường nghĩ đến Thung lũng Silicon hay Khu phố Silicon của Manhattan. Nhưng Chattanooga lại rất khác biệt ở nhiều khía cạnh. “Nhìn vào các công ty khởi nghiệp, bạn sẽ thấy đặc trưng của họ là rất xanh, rất tự do, rất trẻ. Đó cũng là đặc trưng ở đây”, theo Jack Studer, lãnh đạo một công ty hỗ trợ khởi nghiệp ở Chattanooga. “Đây là thành phố phía nam. Những người ở Bellhops [công ty dịch vụ chuyển nhà hoạt động dựa trên công nghệ, có trụ sở tại Chattanooga], ai cũng săn bắn, ai cũng đi câu, ai cũng xem bóng bầu dục SEC34. Không thể thấy điều đó ở Facebook. Ở đây rất khác”.

  Những thành phố tầm vóc toàn cầu như San Francisco và New York đóng một vai trò khác trong nền kinh tế, đó là “thu hút nhân lực toàn cầu”, cụm từ xuất phát từ nghiên cứu đột phá cùng chủ đề của nhà xã hội học Saskia Sassen. Những thành phố này là thỏi nam châm thu hút “giới sáng tạo” - thuật ngữ mà giáo sư Đại học Toronto, cũng là tác giả sách bán chạy Richard Florida dùng để gọi các chuyên gia có trình độ cao - gồm các nhà khoa học, kỹ sư cho đến kiến trúc sư, nghệ sĩ và các nhà thiết kế. Các thành phố phải tranh nhau thu hút và giữ chân họ, và ngược lại, giới sáng tạo cũng thu hút mọi loại hình kinh doanh, tạo thành một vòng tròn phát triển. Điều chính yếu là nhiều thành phố đã trở thành ngôi nhà phát triển cải tiến đổi mới.

  Ngày nay, giới sáng tạo chiếm khoảng ⅓ lực lượng lao động Mỹ, và dự kiến tăng thành 50% vào năm 2030. Những người làm công việc sáng tạo “dựa trên khối kiến thức phức tạp để giải quyết các vấn đề cụ thể”. Ông Florida tóm gọn những yếu tố thành phố cần có để phát triển tầng lớp sáng tạo năng động bằng “ba chữ T”: Talent - nhân tài, Tolerance - độ dung hòa và Technology - công nghệ.

  Trong ba yếu tố, “độ dung hòa” thu hút khá nhiều sự chú ý. Ông Florida cho biết các thành phố đạt điểm cao về cái ông gọi là “Chỉ số Đồng tính” và “Chỉ số Bohemian” sẽ thoáng hơn về độ dung hòa. Ông định nghĩa đó là thái độ chào đón nhiều kiểu người khác nhau, dù là LGBTQ, nghệ sĩ, nhạc sĩ, hay là người nào khác. Nói rộng hơn, toàn bộ giới sáng tạo gắn liền với một lối sống đặc trưng cổ vũ cho tinh thần cởi mở. “Dung hòa và cởi mở với môi trường đa dạng là một phần thiết yếu của quá trình thay đổi văn hóa diện rộng hướng đến các giá trị hậu duy vật35”, ông viết. Đó là “lợi thế kinh tế bổ sung, bên cạnh công nghệ và tài năng”. Ba chữ T sẽ hợp lực để thu hút nhân tài mang lại sức mạnh cho nền kinh tế tri thức. Ông Florida nhắc đến một đặc điểm của quá trình đô thị hồi sinh, đó là “Văn hóa đường phố” biểu thị cho “sự pha trộn đa dạng các quán cà phê, nhạc sĩ vỉa hè, cùng với những phòng trưng bày và quán rượu nhỏ, nơi không tồn tại ranh giới giữa người xem và người diễn, hay giữa tác phẩm và người sáng tạo”.

  Tầm quan trọng của sáng tạo ngày càng bộc lộ rõ hơn trong rất nhiều ngành nghề. David J. Deming, nhà kinh tế học của Trường Đào tạo sau đại học Harvard, nhận thấy ngày càng có nhiều công việc đòi hỏi các kỹ năng ngoài mức phân tích thông thường. Quan trọng hơn, xã hội hiện đang cần các kỹ năng liên quan đến công việc như điều phối, đàm phán, thuyết phục và nhận thức xã hội. Nghiên cứu của Deming cho thấy đến năm 2030, phần lớn các công việc sẽ đòi hỏi các kỹ năng xã hội và khả năng sáng tạo.

  Ông Florida và các đồng nghiệp tiến hành xếp hạng 30 thành phố sáng tạo nhất nước Mỹ, trong đó Cupertino và Palo Alto ở California, McLean, Virginia và Bethesda, Maryland, đứng đầu danh sách năm 2015. (Chattanooga không nằm trong danh sách này). Đáng chú ý, California là một trong hai tiểu bang có nhiều thành phố sáng tạo nhất nhưng lại có chỉ số sáng tạo thấp (tiểu bang còn lại là New Jersey). Điều đó có nghĩa là “các thành phố có tỷ trọng giới sáng tạo cực cao và cực thấp vẫn tồn tại song song”, theo báo cáo của chương trình CityLab Florida. “Có vẻ như khoảng cách kinh tế giữa các vùng không rõ nét bằng sự chênh lệch cao và thấp giữa một số trung tâm kinh tế năng động nhất nước Mỹ.”

  CityLab cũng chia các thành phố và khu đô thị trên khắp thế giới thành ba loại. Những “gã khổng lồ toàn cầu” bao gồm New York, Los Angeles, London, Paris, Tokyo và Osaka-Kobe. San Jose, Boston, Seattle, San Diego, Washington DC, Chicago, Austin, Dallas, Atlanta, Portland (ở Oregon), Denver, Amsterdam, Stockholm và Zurich là các “thủ đô tri thức”. Một số nơi khác được gọi là “mỏ neo châu Á” như: Hồng Kông, Singapore, Seoul-Incheon, Thượng Hải, Bắc Kinh và Moscow. Amy Liu, người đứng đầu Chương trình Chính sách Đô thị Viện Brookings, đưa ra nhận xét quan trọng về các thành phố toàn cầu không ngừng phát triển. Bà viết: “Trớ trêu thay tất cả những chuyển biến này đều diễn ra trong cùng một môi trường mới: ngày càng hoài nghi về thương mại toàn cầu, lo ngại về người nhập cư và người tị nạn, cũng như bi quan về nền kinh tế thế giới đang phát triển chậm lại. Làm sao các thành phố có thể tích cực tham gia toàn cầu hóa trong khi phải lo giải quyết tình trạng bất bình đẳng và hậu quả tiêu cực đi kèm với quá trình hội nhập toàn cầu?”. Đừng quên con cháu nghiện hút của bà Rosa Lee sống ở Washington DC, thành phố được coi là một trong những thủ đô tri thức thế giới, nơi có giới sáng tạo chiếm tới 45% lực lượng lao động.

  Lý thuyết của Florida về giới sáng tạo đi đôi với quá trình chuyển biến trong xã hội, từ giá trị truyền thống sang giá trị thế tục - lý trí36, từ giá trị hiện sinh sang giá trị tự thể hiện, theo định nghĩa của Ronald Inglehart, nhà khoa học chính trị Đại học Michigan, cũng là cố vấn cho dự án Khảo sát Giá trị Thế giới. Dù các giá trị và chuẩn mực văn hóa xã hội thường không thay đổi một cách đột ngột và rõ ràng nhưng có thể nhận thấy sự xuất hiện của các giá trị thế tục, lý trí, tự thể hiện và hậu duy vật, trong đó ly hôn, phá thai, án tử, tự tử, khuynh hướng tình dục khác nhau và bình đẳng giới ngày càng được chấp nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là dữ liệu về quá trình tiến hóa các giá trị văn hóa cho thấy ít nhất một nửa thế giới vẫn là chú trọng đến các giá trị truyền thống hoặc giá trị hiện sinh. Và một phần thiểu số đáng kể vẫn đề cao cả giá trị hiện sinh lẫn giá trị truyền thống, đặc biệt là ở Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi.


Liệu có thể sống ở đô thị năm 2030?

  Bộ phim Metropolis, sự hồi sinh của thành phố Bilbao, và quá trình chuyển biến của Pittsburgh cũng như rất nhiều thành phố khác ở Mỹ đã kể câu chuyện thăng trầm của cuộc sống đô thị, cũng là của bà Rosa Lee Cunningham và những kỹ sư, nghệ sĩ, bác sĩ, nhà tài chính trình độ học vấn cao sống ở các thành phố toàn cầu trên thế giới. Đến năm 2030 sẽ có 400 thành phố có dân số hơn 1 triệu người. Những quần thể đô thị đó chia làm hai nửa bất bình đẳng, với cư dân chủ yếu là những người thừa cân, béo phì suốt ngày bám lấy các dịch vụ trực tuyến và ứng dụng truyền thông xã hội, dẫn đến trạng thái tự cô lập thay vì tương tác xã hội. Nhiều thành phố sẽ là nơi sinh sống của tầng lớp lao động trí thức sáng tạo năng động.

  Đa số sẽ phải đối mặt với những thách thức ghê gớm do ô nhiễm, tắc đường và các vấn đề về an ninh. Những thành phố chịu tác động của biến đổi khí hậu nặng nề nhất sẽ bị thiếu nước ngọt nhưng lại ngập lụt vì nước mặn. Liệu những hành vi điều chỉnh của chúng ta có đủ tạo nên thay đổi? Liệu nông nghiệp chiều dọc có phát triển đủ nhanh? Liệu có bước đột phá công nghệ nào có thể giải cứu? Chương 6, 7 và 8 sẽ giới thiệu cuộc cách mạng về phát minh và đổi mới cùng với tiềm năng cải thiện chất lượng cuộc sống thành thị và các nơi khác trong tương lai.


6.
Điện thoại còn nhiều hơn nhà vệ sinh

  CẢI BIẾN BÁNH XE, SỰ BÙNG NỔ KỶ CAMBRI MỚI VÀ TƯƠNG LAI CÔNG NGHỆ

 

  Phá vỡ sáng tạo là… quá trình biến đổi công nghiệp, không ngừng cách mạng hóa cơ cấu kinh tế từ bên trong, không ngừng phá vỡ cái cũ, không ngừng tạo ra cái mới.

  - Joseph Schumpeter,

nhà kinh tế

  Các nhà phát minh, các doanh nhân đưa ra ý tưởng, sản phẩm và công nghệ mới theo từng phút - nhưng chỉ một số ít trở nên nổi bật và thậm chí rất ít mang tính đột phá. Hãy xem câu chuyện về thiết bị bồn cầu (nhà vệ sinh).

  Sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford với bằng văn học đa quốc gia, công việc đầu tiên của Virginia Gardiner là làm cho một tạp chí thiết kế. Cô được giao viết về ngành thiết bị bếp và nhà tắm. “Bài viết đầu tiên của tôi cho tạp chí là về nhà vệ sinh và thực tế bao năm không thay đổi của thiết bị này”.

  Theo Hiệp hội Bác sĩ Tiết niệu Anh, loại nhà vệ sinh lâu đời nhất mà chúng ta biết có niên đại từ thời đồ đá mới ở Scotland vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên. Những chiếc chảo bằng đất nung, có lẽ giội bằng nước sau mỗi lần dùng, có thể được chiêm ngưỡng tại Cung điện Knossos Hy Lạp (1700 TCN). Trong bài báo, Gardiner giới thiệu đến loại nhà vệ sinh xả nước hiện đại có thùng chứa nước ở trên được phát minh vào năm 1596 (hoặc có thể trước đó vài năm) bởi Sir John Harington, một triều thần người Anh, cũng là con đỡ đầu của Elizabeth I, nữ hoàng đặt nền tảng biến nước Anh trở thành một cường quốc châu Âu và sau đó là toàn cầu. Đường ống hình chữ S để ngăn mùi, còn gọi là cổ cò, được phát minh vào năm 1775 bởi thợ đồng hồ Alexander Cummings. Thiết kế nhà vệ sinh không thay đổi nhiều qua các thế kỷ tiếp theo và thế giới phát triển không có gì để phàn nàn. Đó là vì phần bên dưới đã được cải tiến: hệ thống cống.

  Nhưng vẫn có những nơi điều kiện chưa phát triển và khó khăn, như trường hợp của Eleonore Rartjarasoaniony, một bà mẹ 47 tuổi sống ở Antananarivo, thủ đô Madagascar, với một cửa hàng nhỏ. Nhà cô không có đường ống thoát nước, nghĩa là cũng không dùng được bồn cầu xả nước. Cách đây vài tháng, cô đã thay nhà xí hố của mình bằng một loại nhà vệ sinh hoàn toàn mới không dùng nước, nhờ sử dụng màng phân hủy sinh học để niêm phong chất thải và lưu trữ bên dưới nhà vệ sinh (lợi ích bổ sung: không hề có mùi hôi). Đơn vị sản xuất loại nhà vệ sinh này thu gom chất thải mỗi tuần một lần. “Gia đình tôi bốn người và ba người thuê nhà cùng sử dụng - vì phần này đã được tính trong tiền thuê” cô chia sẻ. “Ngay cả con trai tôi cũng dùng được”. Như bao nhiêu bà mẹ châu Phi hay ở các nước đang phát triển khác, cô sống trong nỗi lo sợ một ngày nào đó con mình sẽ chết ngạt trong hố phân.

  Đơn vị sản xuất loại nhà vệ sinh nhà Elconore đang dùng là Loowatt, một công ty có trụ sở tại London. Người sáng lập là ai? Chính là cô Virginia Gardiner. Sau thời gian ngắn làm phóng viên tạp chí, cô tiếp tục theo học bằng thạc sĩ tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia London và viết luận án về hệ thống nhà vệ sinh không dùng nước. Cô thành lập công ty vào năm 2010. Một năm sau, cô nhận được khoản tài trợ từ Cuộc thi Sáng tạo Nhà vệ sinh Mới của Quỹ Bill & Melinda Gates, nhằm thúc đẩy đổi mới cho môi trường vệ sinh bền vững. Một người Canada sống ở Madagascar biết đến công ty của Gardiner và trở thành nhà đầu tư đầu tiên. Trong vòng một năm, Gardiner bắt đầu chương trình thí điểm và xây dựng một cơ sở xử lý nhỏ, biến chất thải thành khí sinh học để tạo ra điện sạc - chắc bạn đã đoán được - cho điện thoại di động. Những phụ nữ Madagascar như cô Gloria Razafindeamiza còn thấy một lợi ích khác của hệ thống nhà vệ sinh không dùng nước. Trước đây, cô ấy phải dùng chung nhà xí với mấy người hàng xóm, nhưng giờ đây, “với nhà vệ sinh này, tôi cảm thấy an toàn và yên tâm”.

  “Ở nhiều nơi trên khắp châu Phi, người ta có thể nói chuyện điện thoại nhưng không thể bật đèn hay mở nước, chứ đừng nói đến chuyện xả nước nhà vệ sinh. Thậm chí họ còn bị đói”, theo bà Winnie V. Mitullah, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Đại học Nairobi. “Có những tiện ích cơ bản nhất mà nhiều người trong chúng ta xem thường - như nước, cống, điện, đường xá - thì rất nhiều người vẫn đang sống trong điều kiện của thế kỷ 19.” Bà Mitullah nhấn mạnh tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt không chỉ là bất tiện. “Trẻ em mắc bệnh và chết vì không có đủ nước sạch để tắm rửa và không có cách xử lý nước thải an toàn. Thêm vào đó, không có đèn để học vào buổi tối, hoặc không có phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài - trừ điện thoại di động - thì cơ hội học hành và thành công sẽ bị hạn chế nhiều.”

  Ông Zafar Adeel, Giám đốc Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe Đại học Liên Hiệp Quốc, đề nghị “những ai không muốn quan tâm đến vấn đề [vệ sinh] vì cho là dơ dáy, hoặc coi đó chỉ là chuyện nhỏ và xem thường những người liên quan, thì nên tránh sang một bên để người khác hành động vì lợi ích của 1,5 triệu trẻ em và vô số những người khác bị giết mỗi năm do nước bị ô nhiễm và kém vệ sinh”. Tổng cộng có 1,5 tỷ người sở hữu hoặc dùng điện thoại nhưng vẫn phải giải tỏa nhu cầu bản năng ở ngoài trời hay ở nhà vệ sinh công cộng. Và vấn đề vẫn tiếp tục trầm trọng hơn: Đầu tư vào viễn thông di động tăng vọt trong khi những khoản cho hệ thống vệ sinh cơ bản đang giảm dần trên khắp Tiểu vùng Sahara châu Phi và Nam Á. Một con số cụ thể: Trong 20% hộ gia đình Ấn Độ có thu nhập thấp nhất, số hộ có điện thoại di động cao gấp ba lần số hộ có nhà vệ sinh.

  Với thế giới phát triển, vấn đề vệ sinh và điện thoại di động là những chuyện không có gì đáng nói. Nhưng ở khu vực Tiểu vùng Sahara châu Phi, mạng lưới viễn thông di động mở rộng cực nhanh vì chi phí đầu tư tương đối thấp. Với 60% dân số ở nông thôn, có thể lắp đặt các tháp viễn thông nhanh và rẻ hơn nhiều so với hệ thống đường dây cố định - chứ đừng nói đến hệ thống cống hay bồn cầu xả nước. Chưa đến 10% dân số các quốc gia thuộc Tiểu vùng Sahara châu Phi có tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng, do đó điện thoại di động đã trở thành công cụ hữu dụng để chuyển tiền và nhận thanh toán. Trên thực tế có nhiều người ở khu vực này sử dụng hình thức thanh toán di động hơn là ở Đông Á, Nam Á, châu Âu hay châu Mỹ. Và nhiều người trong số họ không còn dùng tiền giấy.

  Hiển nhiên, đổi mới công nghệ đã lan rộng đến mọi nền kinh tế và văn hóa trên thế giới trong vai trò làm chủ cuộc chơi. Câu chuyện về điện thoại di động và nhà vệ sinh không dùng nước đều cho chúng ta thấy tiềm năng của công nghệ trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của hàng tỷ người, đặc biệt là ở các thành phố.

  Tuy nhiên, liên quan đến các ứng dụng công nghệ mới cho người tiêu dùng, vấn đề cần quan tâm nhất không phải là công nghệ có thể phát triển đến mức nào, mà là tác động của nó đến xu hướng nhân khẩu học và xã hội, tạo nên những lối sống cũng như thực trạng khó lường, tốt có, xấu có.

  Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề này, tôi xin kể câu chuyện về chiếc đồng hồ.


Câu chuyện bắt đầu từ thám tử Dick Tracy và chương trình Superman

  Điện thoại di động đã phổ biến nhưng đồng hồ còn phổ biến hơn: Trên thế giới nhiều người có đồng hồ hơn điện thoại di động. Lịch sử đồng hồ đeo tay hiện đại - gồm cả Rolex và Apple Watch - cho thấy làn sóng công nghệ liên tục thay đổi từ phương thức sản xuất thiết bị cho đến phương thức bán hàng và sử dụng. Người đi tiên phong trong lĩnh vực truyền thông không dây - Martin Cooper phát minh ra chiếc điện thoại di động đầu tiên khi làm việc cho Motorola những năm 1970, lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ đeo tay vô tuyến hai chiều của thám tử Dick Tracy trong truyện tranh cùng tên năm 1946. (Thật trùng hợp, trong tập “The Talking Cat” của chương trình radio Superman cũng có thiết bị tương tự vào năm này).

  Trước khi cụm từ “Swiss made” (Sản xuất tại Thụy Sĩ) gắn liền với đồng hồ, thì nước Anh là quê hương của ngành công nghiệp đồng hồ cải tiến nhất. Đồng hồ cầm tay xuất hiện lần đầu vào thập niên 1400. Mãi đến những năm 1600 đồng hồ bỏ túi mới trở nên phổ biến. Có lẽ năm 1657 là thời điểm đột phá công nghệ lớn đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ, khi Robert Hooke hoặc Christiaan Huygens nảy ra ý tưởng thêm một lò xo vào bánh xe cân bằng, giúp gia tăng độ chính xác đáng kể (một cải tiến mà ngày nay chúng ta sẽ không hề nhớ đến khi nói về độ chính xác của đồng hồ). Ai là người đưa ra ý tưởng này vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Hooke là nhà triết học tự nhiên, kiến trúc sư, học giả người Anh. Huygens là nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Hà Lan, người khám phá ra Titan, Mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ. Ông là một trong những vĩ nhân của cuộc Cách mạng Khoa học vì đã phát minh ra chiếc đồng hồ quả lắc và được nhiều người cho là cha đẻ của vật lý toán học. (Vô tình, Titan Watches Limited, một công ty Ấn Độ hoạt động từ năm 1984 được đặt tên để tôn vinh Huygens, ngày nay là một trong những công ty đồng hồ lớn nhất thế giới).

  Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi người Brazil cho rằng chuyên gia hàng không Alberto Santos-Dumont đã phát minh ra khái niệm đeo mặt đồng hồ hoặc đeo đồng hồ bỏ túi quanh cổ tay. Tuy nhiên, hầu hết lịch sử về công nghệ đồng hồ đeo tay đều ghi nhận công lao của người Thụy Sĩ, lúc đó quân đội của họ cần một phương tiện chiến thuật dùng cho địa hình đồi núi hiểm trở trên ngọn Alps.

  Bất kể lịch sử nguồn gốc chiếc đồng hồ có thế nào thì người Anh, người Hà Lan hay người Brazil đều không thể thống trị ngành công nghiệp này, mà là người Thụy Sĩ. Đất nước này có nhiều thợ kim hoàn và thợ thủ công xuất sắc, một phần nhờ dòng di cư của những người Pháp theo đạo Tin lành bị đàn áp, rất nhiều người trong số họ giỏi việc chế tạo các thiết bị cơ khí tinh vi. Họ sản xuất đồng hồ đeo tay sang trọng theo từng lô hàng nhỏ và bán ra khắp châu Âu. Người Thụy Sĩ đã thành công đến mức ngay cả Rolex, ban đầu được thành lập ở London năm 1905, cũng phải chuyển cơ sở hoạt động sang Thụy Sĩ năm 1919 để tận dụng lực lượng lao động có tay nghề cao ở thung lũng Jura xinh đẹp, phía Bắc Geneva.

  Rồi xảy đến cuộc cách mạng. Với nền tảng kỹ thuật phát triển trong Thế chiến thứ II, các công ty Mỹ đã nảy ra ý tưởng sản xuất đồng hồ hàng loạt. Chỉ cần dùng hợp kim thay cho kim loại quý và dùng pin làm nguồn điện thay cho lò xo. Công ty thống trị công nghệ này - và kiếm được rất nhiều tiền - là Timex. Làm thế nào để xem giờ? Nhu cầu hàng loạt ở Mỹ đã thay đổi thời đại. Ai cũng cần xem giờ ở mọi lúc mọi nơi, từ tủ lạnh, máy giặt đến ô tô hay đồng hồ. Giá cả được chú trọng hơn chất lượng và độ bền. Do đó, Rolex hết thời trong khi Timex vượt lên dẫn trước.

  Làn sóng đổi mới công nghệ thứ hai diễn ra trong ngành vào thập niên 1960. Một kỹ sư người Thụy Sĩ đã phát minh ra cơ chế hoạt động mới với thiết kế đơn giản hơn vì thế có thể giảm chi phí sản xuất. Cơ chế này dựa trên thiết bị âm thoa, một cây kim loại có hai đầu dao động khi chạm vào. Tần số dao động sau đó được chuyển thành thước đo thời gian chính xác hơn rất nhiều so với cơ chế truyền thống với hệ thống bánh răng phức tạp. Khi đó một công ty khác của Mỹ, Bulova, đã tận dụng và thu lợi từ phát minh cải tiến này. Ngược lại, người Thụy Sĩ lại từ chối vì quá kiêu hãnh với những chiếc đồng hồ làm thủ công từng chiếc một như là một tác phẩm nghệ thuật.

  Đợt đổi mới thứ ba diễn ra khi người Nhật quyết định nhảy vào cuộc chơi. Họ đưa ra một thiết kế đơn giản hơn nữa bằng công nghệ mới có sử dụng thạch anh. Một lần nữa, cũng lại là một kỹ sư Thụy Sĩ phát hiện ra nếu dòng điện chạy qua thạch anh thì tinh thể tự nhiên này sẽ dao động, và có thể dùng làm thước đo thời gian cực kỳ chuẩn xác. Đến thập niên 1970, những hãng như Seiko, Citizen và Casio đã vượt xa Timex và Bulova. Từ những năm 1970 đến cuối thập niên 1980, hầu hết đồng hồ thạch anh (quartz watch) được sản xuất tại Nhật Bản, chứ không phải ở Thụy Sĩ hay Mỹ.

  Mãi cho đến cuối thập niên 1980, người Thụy Sĩ cuối cùng cũng có thể thích ứng với làn sóng chuyển đổi công nghệ không ngừng bằng cách cho ra đời chiếc đồng hồ Swatch, một sản phẩm không chỉ cho biết thời gian chính xác mà còn được sử dụng như một món thời trang hay đồ sưu tập. Họ thuê những người nổi tiếng quảng cáo để bán những chiếc đồng hồ này. Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, vốn gần như mất hết mọi việc làm, đã phục hồi nhờ sự trỗi dậy của Swatch. Tự dưng, những chiếc đồng hồ Nhật Bản trông thật nhàm chán.

  Rồi lại đến thời điện thoại di động. Nếu điều gì có thể làm giảm nhu cầu sử dụng đồng hồ, thì đó chính là một thiết bị di động vừa cho biết thời gian lại vừa có thể thực hiện cuộc gọi. Đột nhiên, đồng hồ trở thành một thứ xa xỉ, chủ yếu dùng cho những dịp xã giao hay đơn giản là để mua vui. Và từ đó các công ty công nghệ như Apple, Samsung và Xiaomi vốn sản xuất điện thoại thông minh, giờ đang cố gắng bán cho chúng ta những chiếc đồng hồ thông minh.

  Bài học lịch sử quan trọng rút ra từ câu chuyện này là khi một công nghệ mới thay thế cho cái cũ, nhiều công ăn việc làm được tạo ra bên cạnh một số công việc khác bị mất đi, các quốc gia sản xuất đồng hồ phát triển rồi suy yếu, và xuất hiện các phương thức tiêu dùng mới. Đồng hồ chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ. Tủ lạnh thay thế nước đá, điện thoại ưu việt hơn điện báo, đèn sợi đốt thay thế đèn gas, đèn bán dẫn đã loại bỏ đèn ống chân không, động cơ phản lực vượt xa động cơ quạt, đĩa CD đã biến đĩa than thành vật sưu tầm, bộ xử lý văn bản khiến máy đánh chữ lỗi thời, ảnh kỹ thuật số thay thế nhiếp ảnh phim, cũng như trò chơi điện tử có vẻ thú vị hơn đồ chơi truyền thống. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cải tiến đột biến” để chỉ những chuyển hóa mạnh mẽ như vậy, và đồng hồ đeo tay là một ví dụ minh họa cho quy luật phổ biến này.


Sự phá vỡ sáng tạo - Sự bùng nổ kỷ Cambri mới

  Công nghệ thay đổi cuộc sống ở nhiều mặt: khái niệm về sản phẩm, phương thức sản xuất, cách bán hàng, đối tượng sử dụng, cách sử dụng hay cách mọi người tương tác với nhau. Tuổi thọ trung bình một công ty theo chỉ số Standard & Poors 500 đã giảm từ 60 năm xuống chỉ còn 10 năm trong nửa thế kỷ qua. Đến năm 2030, cải tiến công nghệ sẽ mở ra một tương lai mới, trong đó sẽ có hàng tỷ máy tính, thiết bị cảm biến và cánh tay robot trong các nhà máy, văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà cửa, xe cộ và tất cả các loại hình cơ sở hạ tầng. Lần đầu tiên, sẽ có nhiều máy tính hơn trí óc con người, nhiều thiết bị cảm biến hơn mắt người và nhiều cánh tay robot hơn công nhân trong sản xuất. Chúng ta đang trải qua những đột biến công nghệ tương đương với sự bùng nổ kỷ Cambri, diễn ra cách đây 541 triệu năm và kéo dài khoảng từ 13 triệu đến 25 triệu năm. Ở kỷ Cambri, các loài động vật đa bào xuất hiện trên đất liền cùng với hệ sinh thái biển phát triển. Cho đến trước thời điểm đó, hầu hết các sinh vật là đơn bào. Trong suốt thời kỳ này, các sinh vật phức tạp như các động vật ngày nay đã xuất hiện, kể cả loài ăn thịt có năm mắt hay cua có đầu, xương sống, ngực, chân và hai cặp râu.

  Từ công nghệ thực tế ảo cho đến in 3D, hay từ trí thông minh nhân tạo cho đến công nghệ nano, đúng là không quá phóng đại khi so sánh quá trình chuyển hóa ngày nay với sự bùng nổ kỷ Cambri. Công nghệ mới hứa hẹn sẽ khắc phục tất cả các vấn đề nan giải, từ nghèo đói, bệnh tật cho đến suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu hay tình trạng cô lập xã hội. Từ đó xuất hiện một tầng lớp mới chủ yếu là các doanh nhân trẻ, có tầm nhìn xa, nhiều người ở độ tuổi hai mươi, tự cho mình là “bậc thầy của vũ trụ” - mượn lời của tác giả Tom Wolfe37.

  Mỗi làn sóng đổi mới công nghệ luôn kéo theo ảo tưởng cho rằng công nghệ có thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, dù lớn hay nhỏ, nhưng thực tế nó mang lại cả thuận lợi lẫn khó khăn. Chẳng hạn như tự động hóa máy móc giải phóng con người khỏi sự nhàm chán cũng như hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần của công việc lặp đi lặp lại, mà có lẽ được diễn viên Charlie Chaplin minh họa rõ nét nhất trong bộ phim kinh điển Modern Times (Thời đại tân kỳ). Tuy nhiên, nó cũng cướp đi những công việc từng giúp người lao động tiến lên tầng lớp trung lưu trong những thập niên trước. Nếu người lao động không thể linh hoạt hoặc không có nguồn lực để chuyển sang công việc khác, họ sẽ bị thay thế mà không có kế hoạch B. Một số trường hợp còn khó khăn hơn khi người lao động lớn tuổi hoặc không thuận tiện di chuyển để tìm kiếm cơ hội mới. Khi có phát minh hoặc cải tiến mới trong lĩnh vực từng dựa vào sức lao động, sự giám sát và chuyên môn của con người, thì toàn bộ hạng mục công việc liên quan cùng với những cộng đồng xung quanh có thể bị đào thải.

  Nhà kinh tế học và khoa học chính trị người Áo Joseph Schumpeter đã dùng một trong những phép ẩn dụ hay nhất - “sự phá vỡ sáng tạo” - để đặt tên cho những gì chúng ta đang tìm hiểu. Theo ông, sự kết hợp giữa xu thế kinh tế thị trường với các công nghệ hữu dụng mới, thay thế cho những công nghệ cũ và kém hiệu quả hơn, có cả khía cạnh tiêu cực lẫn tích cực. Năm 1942, ông nhận định: “Động lực nền tảng để xây dựng và duy trì bộ máy tư bản đến từ hàng hóa tiêu dùng mới, phương thức sản xuất hoặc vận chuyển mới, thị trường mới, hình thức tổ chức công nghiệp mới mà các doanh nghiệp tư bản tạo ra”. Ông mô tả sự vận động này là “quá trình biến đổi công nghiệp không ngừng cách mạng hóa cơ cấu kinh tế từ bên trong, không ngừng phá vỡ cái cũ, không ngừng tạo ra cái mới”, và kết luận rằng “quá trình Phá vỡ Sáng tạo này là thực tế cốt lõi về chủ nghĩa tư bản”.

  Theo đó, Schumpeter nhắc nhở chúng ta rằng quá trình phá vỡ - cải tiến là bình thường và phổ biến, nó đã thay đổi cuộc sống con người kể từ thời cải cách nông nghiệp khoảng 12.000 năm trước. Có thể không phải là hiện tượng mới, nhưng quá trình này dường như xảy ra thường xuyên hơn và nhanh hơn. Lực lượng chuyển hóa đó tác động đến nền kinh tế cũng như mọi khía cạnh của cuộc sống, từ chính trị cho đến các mối quan hệ tương tác cá nhân.


“Máy tính thật vô dụng - Chúng chỉ biết trả lời mà thôi.”

  Mỗi một làn sóng biến đổi công nghệ - đã diễn ra và sẽ tiếp tục, như trường hợp của đồng hồ - sẽ kéo theo hậu quả từ quá trình phá vỡ sáng tạo: cuộc sống bị xáo trộn, sự nghiệp đi chệch hướng, cộng đồng thì tan vỡ.

  Lĩnh vực trí thông minh nhân tạo (AI) là mảnh đất màu mỡ với nhiều hậu quả tiềm ẩn. Có nhiều luồng ý kiến trái chiều về tình trạng hiện tại và xu thế sắp tới. Quay trở lại năm 1992, tờ Economist viết bài “Trí ngu si nhân tạo”, cho rằng “chẳng có lý do gì phải tạo ra máy móc thông minh y hệt như trí tuệ con người” vì “lực lượng con người rất dồi dào”. Họ cũng nhấn mạnh rằng “nếu có thiếu thì đã có nhiều phương pháp hiệu quả phổ biến để nhân lên nhiều hơn”. (Đó là giả sử ai cũng muốn có con, điều mà giờ đây chúng ta biết chỉ là mơ tưởng của những năm 1990). Tương tự, Elon Musk gần đây đăng trên Twitter rằng “quy mô tự động hóa quá lớn ở Tesla là một sai lầm”, và “con người đã bị đánh giá thấp”. Họa sĩ Pablo Picasso từng nhận xét “máy tính thật vô dụng - chúng chỉ biết trả lời mà thôi”.

  Trên thực tế, AI mở ra rất nhiều cơ hội mới và đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết cục của thế giới hiện nay. Các ứng dụng AI lấn sân vào những lĩnh vực trước đây từng cần trí óc con người để xử lý, chẳng hạn như nhận dạng giọng nói, nhận thức thị giác hay đưa ra quyết định. Công nghệ này được sử dụng cho ô tô, xe tải tự lái, các cơ sở hạ tầng thân thiện với người dùng, cũng như các hệ thống y tế và sinh hoạt thông minh. Trong quãng thời gian một đời người, AI đã tiến bộ nhanh chóng. Năm 1997, máy tính Deep Blue của IBM đánh bại nhà vô địch cờ vua Gary Kasparov. Một năm sau, Tiger Electronics phát triển món đồ chơi robot với công nghệ nhận dạng giọng nói. Năm 2000, Honda ra mắt ASIMO, một robot hình người đóng vai trò như một trợ lý cá nhân đa chức năng. Năm 2011, Apple tích hợp trợ lý ảo Siri vào điện thoại thông minh. Từ quảng cáo hướng mục tiêu cho đến gắn thẻ ảnh trên truyền thông xã hội, ở đâu cũng có AI. Hệ thống an ninh Trung Quốc đang sử dụng công nghệ AI hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt để giám sát người dân nông thôn trong sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu của chương trình có tên Sharp Eyes này là để tính điểm cho mỗi công dân dựa trên hành vi thực tế - khiến chúng ta nhớ đến nhân vật Big Brother38 (Đại ca) trong cuốn tiểu thuyết 1984 của tác giả George Orwell.

  Một số người có tầm nhìn xa dự đoán thế giới sẽ kết thúc, theo nghĩa đen, khi trật tự đơn cực (“singularity”) bắt đầu - tức là khi AI đủ tinh vi và thông minh để tiếp quản mọi thứ và biến con người chúng ta nói chung thành vô dụng. Đó là tương lai mà máy móc sẽ lập trình và điều khiển các máy móc khác. Năm 1965, nhà khoa học Irving Good đã nhận định rằng AI sẽ là “phát minh cuối cùng mà con người cần tạo ra”. Đồng nghiệp của ông, Alan Turing, người giải được mật mã Enigma của Đức trong Thế chiến thứ II và cũng là người đi tiên phong trong lĩnh vực máy tính, đã tuyên bố vào năm 1951 rằng AI sẽ “vượt xa năng lực yếu ớt của chúng ta” và “nắm quyền kiểm soát”. Nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking cũng tán đồng bằng câu nói “có thể đã đến hồi cáo chung của loài người”.

  Ngoài câu chuyện tận thế, chúng ta không thể phủ nhận vai trò chuyển hóa mang tính thời đại của AI. Ngay vào lúc này có hàng trăm nghìn lập trình viên đang nỗ lực xây dựng sức mạnh cho chương trình học máy thông minh và các ứng dụng kèm theo.

  ■

  Lúc này, hãy trở lại với các tài xế xe đầu kéo đang nghỉ giải lao ở một trạm dừng nào đó của nước Mỹ. Công việc của họ đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế: Vận chuyển hàng hóa đi khắp đất nước. Họ làm việc nhiều giờ với mức lương thấp, đặc biệt đối với những trường hợp lao động tự do. Với công việc vận tải đường dài, thật khó có thể ổn định chỗ ở. Những người lái xe tải đã xây dựng hiệp hội nghề lớn nhất ở 29 trong số 50 tiểu bang của Liên đoàn. Các trường hợp ngoại lệ chủ yếu là ở New England, Trung Đại Tây Dương, California và Texas, vì chủ yếu các nhà phát triển phần mềm, giáo viên tiểu học, nông dân, thư ký, trợ lý điều dưỡng, nhân viên bán lẻ, nhân viên phục vụ khách hàng hoặc luật sư là chiếm số đông. Theo một nghiên cứu được chính quyền Nhà Trắng Obama chỉ đạo, từ 1,5 đến 2,2 triệu tài xế xe tải hạng nhẹ và hạng nặng có nguy cơ mất việc do công nghệ xe tự lái, tương đương từ 60 đến 90% tổng số tài xế được tuyển dụng năm 2015. Nếu tính cả tài xế xe buýt, taxi, tài xế xe riêng và tài xế lao động tự do, thì tổng số người có thể mất việc do công nghệ này sẽ lên tới 3 triệu.

  Các thí nghiệm hiện nay về xe tự hành cho thấy một tương lai khả quan hơn so với con người cẩu thả và không đáng tin. Chúng ta có thể bị phân tâm, buồn chán hay mệt mỏi. Trong khi máy tính có thể tối ưu hóa một chuyến đi phức tạp và thích ứng với mọi điều kiện đường xá giao thông, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu. Quan trọng nhất là các máy tính có thể liên kết với nhau. Chúng ta giao tiếp với nhau trên đường bằng các phương tiện thô sơ như đèn, còi, tín hiệu tay. Nhưng một chiếc ô tô tự lái, cùng với những chiếc ô tô khác trong hệ thống, có thể xử lý luồng giao thông chung (và giảm thiểu tai nạn) một cách đồng bộ.

  Và không chỉ dừng lại ở đó. Trong sản xuất, một con robot có thể thay thế trung bình từ năm đến sáu công nhân. Năm 1983, nước Mỹ có 28 triệu người làm các công việc tay chân lặp đi lặp lại. Đến năm 2015, con số đó chỉ tăng lên đến 30 triệu người. Trong lúc này, 300.000 robot được lắp đặt và thực hiện công việc của gần 2 triệu công nhân. Công nghệ chính là một phần nguyên nhân gây ra sự tụt hậu của tầng lớp trung lưu Mỹ bao gồm công nhân lao động tay chân, nhân viên văn phòng và lao động trí thức mà chúng ta đã thảo luận ở Chương 3. Và hiện nay, với 35.000 robot được lắp đặt mỗi năm thì tác động sẽ còn tăng nhanh hơn trong thập niên tới. Đến năm 2030, lĩnh vực sản xuất sẽ sử dụng nhiều lập trình viên và giám sát viên hơn là công nhân lao động.

  Bên cạnh đó, số lượng công việc sử dụng trí óc thường xuyên tăng từ 28 lên 33 triệu, chủ yếu là nhân viên văn phòng và cửa hàng. Các công việc tay chân không liên tục như thợ cơ khí lành nghề tăng từ 14 lên 27 triệu, và những nghề sử dụng trí óc không liên tục như giáo viên, nhà thiết kế, lập trình viên và nhân viên y tế tăng từ 28 lên một số lớn là 57 triệu. Ít nhất là trong hiện tại, có vẻ như vẫn còn một số công việc mà sức mạnh phá hủy sáng tạo của công nghệ vẫn chưa với tới.

  Nhưng không bao lâu nữa các công việc sử dụng trí óc thường xuyên như công việc văn phòng và hành chính sẽ bị AI ảnh hưởng với quy mô lớn. Các bác sĩ phẫu thuật theo quy trình thông thường, các luật sư trẻ xử lý vụ án pháp lý hay các giáo viên giảng dạy chương trình nhập môn có nguy cơ bị thay thế bởi máy tính thông minh. Bước tiếp theo, và có lẽ là cuối cùng, sẽ là loại bỏ những công việc không thường xuyên, nhất là nếu thời điểm “singularity” thực sự xảy ra.

  Công việc của bác sĩ phẫu thuật là một trong những công việc phức tạp và tinh vi nhất trên thế giới, đòi hỏi gần 10 năm học tập và đào tạo liên tục. Năm 2016, Viện Kỹ sư Điện và Điện tử đưa ra báo cáo: “Với bước đột phá trong công nghệ phẫu thuật, robot có thể khâu ruột non của một con lợn bằng sự quan sát, công cụ và trí thông minh của chính nó”. Không những thế, “Robot thông minh tự phẫu thuật tế bào (STAR) có thể thực hiện công việc phẫu thuật tốt hơn cả các bác sĩ”. Vết khâu của các bác sĩ phẫu thuật ít bền và dễ bị rò rỉ hơn so với mũi khâu của robot. Theo lời Peter Kim, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa tham gia nghiên cứu, “Mặc dù chúng tôi, các bác sĩ phẫu thuật rất tự hào về kỹ năng mổ xẻ của mình, nhưng có một chiếc máy hỗ trợ cải thiện hiệu quả và mức độ an toàn sẽ là một lợi ích lớn”. Ông cho rằng trước tiên robot sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho các bác sĩ phẫu thuật, giống như trong trường hợp ô tô tự lái sẽ là “hỗ trợ đỗ xe, tiếp đến là cảnh báo người lái không đi sai làn đường”. Theo đó, người máy không nhất thiết sẽ thay thế người lao động, mà là giúp họ làm tốt hơn công việc của mình.

  Một tính năng thú vị khác của robot là chúng không phán xét - ít nhất là chưa. “Chúng ta dành rất nhiều thời gian nói chuyện với Alexa và Siri”, nhà báo Laura Sydell nói. “Thử tưởng tượng nếu những nhân cách nhân tạo đó được đặt bên trong một con robot dễ thương, đáng yêu”. Alexander Reben, nhà nghiên cứu Trường Đại học MIT, đã chế tạo một robot từ bìa cứng có tên là Boxie. Ngày nọ, ông thấy một người đàn ông đang kể lể với Boxie về những rắc rối của mình. Anh ta “nói chuyện với nó như nói với một con người”. Reben quyết định hợp tác với nghệ sĩ - nhà làm phim Brent Hoff để thiết kế một robot dễ thương nhằm khuyến khích mọi người cởi mở hơn. “Nó có nụ cười hoàn hảo”, Hoff nói. “Nó cởi mở và quan tâm, thể hiện tinh thần khách quan không phán xét và thân thiện nhất có thể”. Và kết quả ban đầu cho thấy máy hoạt động hiệu quả. Bà Sherry Turkle, chuyên gia MIT về tương tác giữa người và máy, nói rằng con người rất dễ cởi mở với robot: “Chúng ta thuộc dạng dễ dãi”.


“Bài toán xe điện” trong thời đại máy thông minh

  Công nghệ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với những tình huống đạo đức lưỡng nan. Thử tưởng tượng một chiếc ô tô không người lái đang đến gần ngã tư và định rẽ phải. Các cảm biến trên xe giám sát cẩn thận người đi xe đạp bên phải.

  Đột nhiên, một đứa trẻ chập chững giật tay ra khỏi mẹ và nhào qua đường. Máy tính phải quyết định trong tích tắc xem sẽ cứu ai: người đi xe đạp hay đứa trẻ. Không có thời gian để thu thập thêm dữ liệu hay tính toán tỉ mỉ để tìm ra cách gây ra ít thiệt hại nhất hoặc cân nhắc ưu tiên mạng sống của ai, của đứa trẻ hay người đi xe đạp. Máy tính sẽ làm gì?

  Đây là phiên bản điều chỉnh của một thí nghiệm đạo đức kinh điển có tên là “bài toán xe điện”. Trong thí nghiệm này, một chiếc xe điện đang chạy với tốc độ nhanh trên đường ray và sắp đâm chết năm người. Nếu có thể chuyển xe điện sang một đường ray khác nhưng nó sẽ đâm chết một người, thì bạn có làm không? Vấn đề xe điện là một bài toán hóc búa không thể giải quyết đơn giản chỉ dựa trên nền tảng đạo đức hay lương tâm. Trong bộ phim Sophies Choice (Lựa chọn của Sophie), Meryl Streep vào vai một bà mẹ hai con người Ba Lan tham gia kháng chiến trong thời kỳ Đức chiếm đóng. Cô bị bắt và đưa đến trại Auschwitz, tại đây bọn sĩ quan Đức Quốc xã ác nghiệt bắt cô phải lựa chọn đứa con nào sẽ vào buồng hơi ngạt và đứa nào vào trại lao động. Lựa chọn mà Sophie phải đưa ra lúc đó thật đáng sợ, và người lái xe trong hình huống minh họa ở trên cũng vậy. Vấn đề đạo đức lưỡng nan này có thể giải thích tại sao những phi công điều khiển máy bay không người lái thường bị sang chấn tâm lý ở tỷ lệ cao hơn so với các phi công thông thường. Những phi công điều khiển máy bay không người lái phải đưa ra quyết định về sự sống và cái chết khi đang ngồi thoải mái tại trung tâm điều khiển cách xa hàng ngàn dặm, trong khi các phi công lái máy bay thật đang thực sự đặt mạng sống của mình trước làn tên mũi đạn. Nhà báo Eyal Press của tờ New York Times đã có bài viết kể về Aaron, một chuyên viên điều khiển máy bay không người lái: “Những gì diễn ra trước mắt Aaron thật rõ nét một cách đáng sợ: những chiếc quan tài diễu trên đường phố sau đợt tấn công của máy bay không người lái”. Dù đã có kinh nghiệm lâu năm trong quân đội nhưng Aaron vẫn cảm thấy bất an và căng thẳng. Anh bắt đầu có các triệu chứng suy nhược như buồn nôn, da nổi mẩn, cùng với các vấn đề tiêu hóa mãn tính. “Tôi rất, rất suy sụp”, anh nói với Press, vì anh phải quay cuồng đối mặt thường xuyên với quyết định giết ai, tha ai.

  Trong năm 2016 và 2017, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do Trường đại học MIT triệu tập đã tiến hành một dự án có tên là Thí nghiệm Máy đo Đạo đức để đánh giá cách đối phó những tình huống lưỡng nan của mọi người ở các nền văn hóa khác nhau. Sử dụng hình thức trực tuyến, họ đã thu thập được gần 40 triệu ý kiến về việc lái xe từ hơn 2 triệu người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những người tham gia được xem 13 tình huống chắc chắn dẫn đến cái chết của một người nào đó. Một số trường hợp được cho là dễ quyết định hơn so với những trường hợp khác. Ví dụ, người lái xe nên cứu con vật hay con người? Nên ưu tiên cứu nhiều người hay ít người? Nhưng có một số rất khó trả lời về mặt luân lý đạo đức. Nên cứu người khỏe mạnh hay người tàn tật? Giữa một tên tội phạm và một công dân tuân thủ pháp luật thì cứu ai? Kết quả thí nghiệm cho thấy xu hướng trả lời sẽ là cứu người thay vì động vật, cứu nhiều người thay vì ít người, và ưu tiên cứu trẻ em hơn so với người lớn. Các nhà nghiên cứu đề nghị: “Từ đây, ba thiên hướng này có thể được xem là những khối lập trình then chốt của đạo đức máy tính”.

  Không ngoài dự đoán, các câu trả lời đi theo một số chiều hướng khác nhau. Cả nam giới và phụ nữ đều có xu hướng sẽ cứu phụ nữ, trong đó phụ nữ thể hiện rõ nét hơn. Những người ngoan đạo thường sẽ cứu người thay vì động vật. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy một số khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia. “Thiên hướng ưu tiên cứu người trẻ hơn người già thể hiện ít rõ nét ở các quốc gia thuộc cụm phía Đông [các quốc gia theo đạo Khổng ở châu Á và một vài nước Hồi giáo], nhưng bộc lộ rõ ở các quốc gia thuộc cụm phía Nam [châu Mỹ Latinh và Cộng đồng nói tiếng Pháp châu Phi]. Thiên hướng muốn cứu những đối tượng có vị thế cao hơn cũng phân nhánh tương tự”. Ở cụm phía Nam, người ta “ít có thiên hướng muốn cứu người thay vì động vật”. Điều thú vị là “dường như các cụm có mức độ giống nhau về thiên hướng ưu tiên cứu người đi bộ hơn hành khách (mức độ thấp) và thiên hướng ưu tiên cứu người tuân thủ luật pháp hơn tội phạm (mức độ trung bình)”. Ở các quốc gia có nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân, người ta thường có suy nghĩ sẽ cứu người trẻ, và ở các quốc gia nghèo hơn, những người đi (bộ) ẩu lại được khoan dung hơn những người qua đường đúng luật. Đáng buồn là những câu trả lời từ các quốc gia bất bình đẳng kinh tế trầm trọng hơn lại nghiêng về hướng sẵn sàng giúp đỡ những người có vị thế cao hơn.

  Nghiên cứu cũng đặt ra một vấn đề đáng quan ngại, đó là “đa số mọi người cho rằng có thể xây dựng một bộ quy tắc hoàn hảo về đạo đức cho máy móc”, theo chia sẻ của ông Iyad Rahwan, một trong các tác giả nghiên cứu. Nhưng “dữ liệu cho thấy không có một quy tắc chung nào”. Một đồng tác giả khác, ông Edmond Awad, ghi nhận rằng “nhiều người đã bắt đầu nhận biết về tác động đạo đức khác nhau mà AI có thể gây ra cho các nhóm người khác nhau. Thực tế là mọi người đã quan tâm đến vấn đề này - tôi nghĩ đó là một triển vọng đầy hứa hẹn”. Còn ông Barbara Wege, quản lý đơn vị xe tự hành của hãng Audi Đức, thì đề nghị: “Xã hội cần thống nhất về các dạng rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận”.

  Những tình huống lưỡng nan về đạo đức trong thí nghiệm “bài toán xe điện” không phải là mối lo ngại duy nhất trong thời đại AI ngày càng trở nên phổ biến. Ông Srikar Reddy, CEO Sonata Software, và tôi gần đây đã tranh luận trên blog Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng chúng ta cần phải phân biệt các tiêu chuẩn đạo đức dựa trên phạm trù nghĩa vụ và phạm trù mục đích, trong đó phạm trù nghĩa vụ sẽ tập trung vào ý định và phương tiện, còn phạm trù kia sẽ chú trọng vào mục đích và kết quả. Phương thức nào là tốt nhất còn tùy thuộc vào công nghệ và bối cảnh. “Trong trường hợp xe tự hành, để có được một hệ thống giao thông không lỗi, hiệu quả và thân thiện với môi trường thì chúng ta có thể chấp nhận việc thu thập dữ liệu quy mô lớn về việc lái xe trong các điều kiện khác nhau và trong các thử nghiệm trên ứng dụng AI”. Nhưng ngược lại, khó có thể viện cớ mục đích đạo đức để biện minh cho thí nghiệm y học dựa trên tập dữ liệu lớn, vì đã từng có những thí nghiệm y khoa kinh khủng thực hiện trên đối tượng con người. Khi đó, giải pháp dựa trên ý định và phương tiện sẽ phù hợp hơn.

  Những bài toán hóc búa về đạo đức và lương tâm trong quá trình sử dụng máy móc tự động hóa, AI và các dữ liệu lớn, đang trở nên cấp bách hơn. Nhóm nghiên cứu Máy đo Đạo đức kết luận: “Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại chúng ta cho phép một cỗ máy quyết định ai sống hay chết dù chỉ trong một tích tắc mà không có giám sát thực tế”. Nhưng “thời điểm đó sẽ đến bất cứ lúc nào”, mà nếu bạn đồng ý với tôi, thì đó sẽ là năm 2030. “Trước khi cho phép những chiếc xe tự đưa ra quyết định liên quan đến đạo đức, mọi người trên toàn cầu cần bày tỏ những thiên hướng của mình để các công ty có thể thiết kế thuật toán đưa ra quyết định đạo đức, và để các nhà hoạch định chính sách có thể chỉnh lý các công ty đó”. Vấn đề là không thể lập trình các quy tắc đạo đức và lương tâm dưới dạng tự động hóa hay thuật toán.


“Ai mà cần đến hiệp định biến đổi khí hậu Paris khi đã có công nghệ in 3D?”

  Đó là câu nói đầy khiêu khích của ông Richard A. D’Aveni, giáo sư Trường Kinh doanh Tuck thuộc Đại học Dartmouth. Máy in 3D mới tạo ra một vật thể ba chiều bằng cách in các lớp siêu mỏng theo trình tự và xếp chồng lên nhau để tạo thành một hình dạng ba chiều; thuật ngữ kỹ thuật gọi là “sản xuất đắp lớp”. Kỹ thuật này giảm thiểu nguyên vật liệu thừa vì chỉ sử dụng chính xác một lượng cần thiết để chế tạo mọi thứ, từ các bộ phận nhựa cho đến thiết bị nha khoa hay mô thay thế cho người. Tương tự phương thức sản xuất truyền thống, công nghệ này cũng cần năng lượng, nhưng “thải ra ít khói và khí độc hại hơn”. Thêm vào đó, lợi ích lớn nhất là có thể mang “các cơ sở in ấn hay các nhà máy nhỏ đến gần với khách hàng hơn, nghĩa là các công ty sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển hơn”. Chúng ta đã quá quen với suy nghĩ sản xuất số lượng lớn sẽ giảm chi phí thành phẩm. Nhưng bắt đầu từ những năm 1980, các nhà máy nhỏ và phương pháp sản xuất linh hoạt đã trở thành xu thế và công nghệ in 3D sẽ tiếp bước phát triển trên diện rộng, mang lại lợi ích to lớn cho môi trường. Ông hy vọng: “Chúng ta sẽ tránh xa văn hóa vứt bỏ bừa bãi của thế kỷ 20. Mọi người sẽ mua ít hơn và hạnh phúc hơn với những gì mình có - chính là lời khuyên của các nhà môi trường. Khi sản xuất ít hàng hóa với ít nguyên liệu hơn, chúng ta sẽ giảm lượng carbon thải vào bầu khí quyển”.

  Nói cách khác, ngành in 3D sẽ khởi sắc nếu các nhà quản lý và khách hàng từ bỏ những suy nghĩ cũ và thay đổi thói quen; nếu họ chịu bước ra khỏi lãnh địa quen thuộc để hình dung ra những chân trời mới; nếu họ tư duy với nhiều góc nhìn khác nhau. Thay vì tồn trữ hàng hóa (sản xuất thêm một lượng hàng để sẵn trong kho), các công ty nên học cách sản xuất đúng theo nhu cầu thực tế. Các khách hàng cũng nên học cách chờ cho đến khi thực sự cần loại hàng hóa nào đó. “Lượng khí carbon thải ra từ quá trình vận chuyển hàng hóa… chiếm ¼ tổng lượng khí thải ở các nước giàu có”, ông D’Aveni lưu ý. Hãng vận chuyển khổng lồ UPS chủ yếu dựa vào mạng lưới kho hàng rộng khắp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. “Gần đây công ty này vừa lắp đặt một trăm máy in 3D lớn tại trung tâm vận hành Louisville, với mục tiêu giảm diện tích nhà kho và khoảng cách vận chuyển. Ngày càng có nhiều bộ phận chỉ được sản xuất khi cần thiết”. Năm 2017, UPS hợp tác với SAP, một công ty tư vấn công nghệ của Đức, để in phụ tùng thay thế cho khách hàng theo yêu cầu. UPS đang thành công trong việc chuyển hướng trở thành “một công ty dịch vụ logistics, chứ không chỉ là vận chuyển giao hàng”.

  Công nghệ in 3D phù hợp lý tưởng với các sản phẩm tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng, nhưng đừng chỉ nghĩ giới hạn trong các sản phẩm như răng giả. Ngày nay các thành phố đang bị ngập lụt đe dọa (như đã đề cập ở Chương 5) có thể sử dụng các bức tường chắn sóng in 3D với “bề mặt xi măng cong phức tạp giúp tản sức sóng ra nhiều hướng”, theo công ty xe hơi Thụy Điển Volvo. Công ty này đã hợp tác với các tổ chức địa phương ở Sydney, Úc, trong việc xây dựng một rạn đá ngầm nhân tạo giống như rừng đước, nhằm tạo nên môi trường sống như một rạn san hô thực sự cho các sinh vật biển. Hệ sinh thái đa dạng có được từ đó sẽ giúp loại bỏ kim loại nặng và các chất dạng hạt như nhựa trong nước. Gạch sẽ được làm bằng bê tông với khuôn in 3D.

  Và còn nhiều ứng dụng khác có thể góp phần ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu trong tương lai. Là một kiến trúc sư, Platt Boyd ngày càng thất vọng trước những hạn chế của vật liệu xây dựng truyền thống, trong khi ngành công nghiệp xây dựng gây ra quá nhiều lãng phí. Ông quyết định chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực in 3D mới mẻ. Năm 2015, ông dời công ty Branch Technologies của mình đến Trung tâm Xúc tiến Khởi nghiệp ở Chattanooga, Tennessee, vì đây là nơi duy nhất được kết nối mạng gigabit trên toàn thành phố, như chúng ta đã thấy trong Chương 5. Công ty Branch đã ứng dụng “loại công nghệ đột phá kết hợp các robot công nghiệp với các thuật toán phức tạp và công nghệ đùn ‘định dạng tự do’ mới mẻ, cho phép vật liệu đông cứng trong khoảng không”, ông tự hào giải thích. “Công nghệ được gọi là Chế tạo Tế bào (C-FABTM) này, lấy cảm hứng từ quá trình hình thành định dạng và cấu trúc trong thiên nhiên, đã cách mạng hóa ngành xây dựng bằng sự tự do trong thiết kế và tiết kiệm tài nguyên”. Lợi thế của công nghệ in 3D rất đa dạng. “Công ty Branch đang nhân rộng công nghệ thiết kế ‘định dạng tự do’ và phát triển loại vật liệu xây dựng mới nhẹ hơn, chắc hơn, sản xuất tại chỗ nhanh hơn và có định dạng đa dạng gấp 10 lần với quy trình không bỏ đi nguyên liệu thừa (vì được sản xuất theo công nghệ bồi đắp thay vì ‘cắt gọt’ như các phương pháp xây dựng hiện nay)”. Tại trụ sở chính, công ty tự hào có máy in 3D định dạng tự do lớn nhất thế giới cùng với kỷ lục về mô hình in 3D lớn nhất thế giới, đó là: cổng vòm công viên Nashville - nhằm tôn vinh Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc.

  Annie Wang và Zach Simkin cũng quyết định nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực in 3D. Họ gặp nhau khi cùng học MBA tại Trường Wharton. Như hầu hết các bạn cùng lớp, Annie định theo đuổi con đường sự nghiệp truyền thống sau khi tốt nghiệp, làm việc cho một công ty hoặc ngân hàng lớn, trong khi Zach chỉ tập trung hoàn toàn vào mảng kinh doanh. Họ biết rất ít về công nghệ in 3D. Họ chỉ nghe về công nghệ này lần đầu tiên khi đang tham gia khóa học cải tiến đổi mới không lâu trước khi tốt nghiệp năm 2013. Họ đã nhìn thấy cơ hội kết hợp trí tuệ nhân tạo và thuật toán máy học để giúp các khách hàng trong ngành công nghiệp có thể thiết kế các bộ phận và linh kiện được chế tạo bằng máy in 3D. Annie phải từ bỏ một vị trí toàn thời gian đáng thèm muốn với công ty mỹ phẩm Estée Lauder để theo đuổi dự án có tầm nhìn xa nhưng đầy rủi ro này. Bảy năm sau, công ty của họ, Senvol, đã có nhiều khách hàng như là cơ quan quốc phòng Mỹ, Hải quân Mỹ và các tập đoàn công nghiệp khác. Đây là một trong hàng trăm công ty, tập đoàn, liên doanh đang góp phần hồi sinh ngành sản xuất nước Mỹ.

  Ứng dụng của ngành in 3D cũng rất hữu ích trong lĩnh vực y tế, như nha khoa hoặc “in mô” để cấy ghép chẳng hạn. Các công ty Trung Quốc còn có thể in cả một ngôi nhà, giúp kịp thời cứu trợ và khắc phục sau thiên tai bão, hiện tượng đang xảy ra thường xuyên hơn với sức tàn phá lớn hơn vì biến đổi khí hậu. Có lẽ triển vọng nổi bật nhất của ngành in 3D sẽ là ứng dụng trong khám phá và chinh phục không gian. Tưởng tượng ở một khu con người định cư trên sao Hỏa, thay vì yêu cầu vận chuyển thiết bị, phụ tùng và linh kiện từ Trái đất, họ có máy in 3D để tạo ra mọi thứ cần thiết bằng nguyên liệu thô tại chỗ. Điều đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, vì từ Trái đất phải mất bảy tháng mới đến được sao Hỏa.

  Công nghệ in 3D có thể mang lại rất nhiều lợi ích nhưng nó cũng sẽ triệt tiêu một số ngành nghề có tay nghề cao nhất và được trả lương cao nhất, đặc biệt là những công việc liên quan đến một số bộ phận nhất định của chuỗi cung ứng. Tác động của nó đến chính trị cũng có thể rất lớn (thực tế là máy in 3D hiện đã chế tạo được các loại súng đơn giản). Điều mấu chốt chúng ta cần nhìn nhận là tự động hóa, AI, và in 3D đã thực sự thay đổi cuộc chơi. Tự động hóa định nghĩa lại mối quan hệ giữa con người và công việc. AI thay hoạt động trí óc con người bằng thuật máy học và thay giọng nói con người bằng hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Công nghệ in 3D đặt ra những phương thức trao đổi mới giữa người mua và nhà cung cấp trong nền kinh tế, đồng thời định hình lại hệ sinh thái vận tải hiện nay.


Tạo điều kiện cho ngành bảo hiểm trở nên hiệu quả và công bằng hơn

  Các công ty bảo hiểm luôn dự trù sai sót trong một phạm vi an toàn. Họ tính toán rủi ro một cách tỉ mỉ, cẩn thận sàng lọc và lựa chọn khách mua bảo hiểm. Đây là công việc không vui vẻ gì vì vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế là bảo vệ mọi người và mọi thứ trước những thiệt hại thảm khốc. Không như ngành sản xuất, ngành bảo hiểm chẳng có cuộc cách mạng nào thực sự xảy ra. Nhiều thế kỷ qua, các công ty bảo hiểm đã tính phí bảo hiểm cao hơn cho những người thuộc “nhóm rủi ro cao” như người hút thuốc, nam tài xế dưới 30 tuổi, hay những người đam mê thể thao mạo hiểm. Kiểu phân loại này thường gây ra thành kiến phân biệt đối xử cho các nhóm bất lợi. Nhưng trong tương lai, việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực sẽ cho phép các công ty bảo hiểm tính phí tùy thuộc vào hành vi lái xe thực tế, thay vì phân nhóm chung dựa trên định kiến về một số “rủi ro” nhất định. Những người lái xe ẩu hoặc mức độ rủi ro cao sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho bảo hiểm, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Ý tưởng về một Đại ca (Big Brother) cũng thật đáng ngại, nhưng nhiều người có thể sẽ chấp nhận việc giám sát hành vi lái xe theo thời gian thực nếu điều đó giúp họ trả phí bảo hiểm thấp hơn.

  Chùm công nghệ giúp hiện thực hóa những cải tiến tiềm năng này gọi là “Internet Vạn vật” (Internet of Things) - mạng kết nối các cảm biến và thiết bị được thiết kế để phục vụ cho công việc vận hành nhà máy, khu mỏ, hệ thống năng lượng, hệ thống giao thông, cơ sở bán lẻ, xe cộ, nhà ở, văn phòng và ngay cả con người. Đó là tiềm năng mang lại cuộc cách mạng không chỉ trong ngành bảo hiểm mà còn toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Đến năm 2030, sẽ có khoảng 200 tỷ thiết bị và cảm biến được kết nối với hệ thống này, và nó sẽ nhanh chóng phát triển trong các lĩnh vực như nhà máy, thành phố, y tế, bán lẻ và giao thông vận tải. Cần có một hệ sinh thái vô cùng lớn để triển khai Internet Vạn vật một cách toàn diện, gồm bản thân các thiết bị cùng với công tác truyền dữ liệu, cơ sở lưu trữ, trung tâm phân tích và vòng phản hồi. Như vậy có thể sẽ cần rất nhiều người để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ này. Làn sóng phá vỡ sáng tạo này sẽ loại bỏ một số công việc nhưng cũng hứa hẹn mang lại nhiều việc làm khác.


Giúp rèn luyện não bộ để hạnh phúc và mạnh khỏe hơn

  Vài năm trước, tôi cứ nghĩ thực tế ảo (VR) chỉ hấp dẫn đối với người chơi trò chơi điện tử, nhưng hóa ra nó hữu ích và có tác dụng lớn hơn nhiều. Trong lĩnh vực y tế, các bác sĩ phẫu thuật và trợ lý đã bắt đầu sử dụng kính VR để hình dung cách tốt nhất khi thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Các nhà tâm lý học dùng VR làm liệu pháp chữa trị cho những bệnh nhân sợ độ cao, chóng mặt, rối loạn lo âu và sang chấn tâm lý. Hai nhà nghiên cứu Đại học Oxford đã dùng VR để chữa trị cho các bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng bị ngược đãi. Họ giải thích: “Cách chữa trị hiệu quả nhất là giúp họ trải nghiệm và nhận ra những tình huống mà họ sợ hãi thực chất lại an toàn. Khi cảm giác an toàn tăng lên, cảm giác ảo tưởng sẽ thuyên giảm”. Bệnh nhân của họ tiến bộ nhanh chóng, thậm chí chỉ sau một buổi điều trị. “Thực tế ảo không chỉ dành cho thế giới trò chơi”, họ nhấn mạnh. “Chúng tôi tin nó sẽ đóng vai trò chính yếu trong việc đánh giá và điều trị tại các trung tâm sức khỏe tâm thần trong tương lai”. Công nghệ này cũng đang được sử dụng để giảm bớt lo lắng tại các phòng khám nha hoặc trong khi chụp MRI.

  VR cũng chứng minh có hiệu quả trong việc kích thích các chức năng vận động của người bị tổn thương não. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phát hiện rằng “có thể sử dụng thiết bị VR để truyền các tín hiệu kích thích đủ mạnh và phù hợp đến hệ thống thần kinh, từ đó sẽ kích thích cả hệ thống vận động và nhận thức”. Tương tự, VR đang giúp một số trẻ em bị bệnh tự kỷ. “Cả trẻ em và người lớn đều sử dụng điện thoại thông minh, máy tính, đồng hồ thông minh, TV và công nghệ chơi game hàng ngày nhưng chỉ nghĩ là để giải trí”, theo nhận xét của trang web VR Fitness Insider chuyên về các ứng dụng VR trong lĩnh vực an sinh. “Một số trẻ em lẫn người lớn mắc chứng tự kỷ và bị hạn chế khả năng nói hoặc không nói được thì có thể sử dụng iPad và các ứng dụng thoại để tập nói và học tập hàng ngày”. Khi quan sát não hoạt động trong một phiên thực tế ảo, các bác sĩ có thể nghiên cứu các khía cạnh nhận thức và xã hội trong hành vi của trẻ em mắc và không mắc chứng tự kỷ. Theo đó, nhân viên trị liệu có thể giúp bệnh nhân thực hành các biểu cảm trên khuôn mặt và cơ thể nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội. VR cũng có thể giúp trẻ tự kỷ hình thành các kỹ năng xã hội ở trường, giúp việc học tập dễ dàng và hiệu quả hơn. Đến năm 2030, loại công nghệ này - cùng với kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục năm của các bác sĩ trị liệu - sẽ hỗ trợ giảm bớt tình trạng rối loạn tâm lý xuống một số cấp độ.


Ngăn chặn biến đổi khí hậu bằng công nghệ nano

  Một trong những tác nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu là ngành công nghiệp may mặc, vì lượng khí thải carbon của ngành này ước tính chiếm khoảng 8% tổng số, một tỷ lệ còn cao hơn mức của ngành hàng không và vận tải đường biển cộng lại. Lĩnh vực công nghệ nano mới sẽ làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của chúng ta vào sợi tổng hợp làm từ nguyên liệu tự nhiên. Quá trình sản xuất áo phông từ chất liệu polyester thải ra lượng carbon nhiều hơn gấp đôi so với chất liệu cotton. Trào lưu “thời trang nhanh” với các thiết kế mới xuất hiện vài tuần một lần khiến vấn đề càng trầm trọng thêm. “Hàng năm mỗi người lại có 20 bộ quần áo mới và chúng ta đang mua nhiều hơn 60% so với năm 2000”, một bài trên tạp chí Nature năm 2018 cho biết. “Quần áo mặc chưa được bao lâu đã bị bỏ đi và vòng đời của chúng ngắn lại nghĩa là phát thải trong sản xuất tăng lên… Xu thế này sẽ vẫn tiếp tục tiến triển vì tầng lớp trung lưu mở rộng sẽ làm sức mua tăng cao”. Không những thế, đôi khi người ta còn kỳ thị với việc mua quần áo đã qua sử dụng. Ngược lại, những người am hiểu ô tô thì lại thích mua những chiếc xe “đã qua sử dụng” thay vì xe mới.

  Công nghệ nano sẽ cho chúng ta phương tiện để hạn chế tác động của sản xuất quần áo đến biến đổi khí hậu. Các công nghệ này biến đổi vật chất ở mức nguyên tử, phân tử hoặc siêu phân tử. Ở đây chúng ta đang nói đến việc thiết kế các hạt có kích thước nhỏ bằng một phần tỷ centimet với mục tiêu tạo ra các vật liệu bền hơn, rẻ hơn hoặc thân thiện với môi trường hơn. Có lẽ ứng dụng phổ biến nhất của công nghệ nano sẽ là tạo ra dạng vật chất có thể lập trình được - nghĩa là loại vật liệu có khả năng thay đổi các đặc tính vật lý, như hình dạng, mật độ, độ dẫn điện hay tính chất quang học, khi nhận các tín hiệu từ cảm biến. Đến năm 2030, chúng ta có thể sẽ không phải mua quần áo theo mùa nữa, mà cùng một loại quần áo có thể giúp chúng ta ấm áp vào mùa đông và giảm bớt nóng bức vào mùa hè. Nó thậm chí còn có thể thay đổi màu sắc theo nhiệt độ ngoài trời. Phòng thí nghiệm tự lắp ráp MIT cho rằng “quần áo có thể mặc trong bất kỳ thời tiết nào không còn là giấc mơ viễn tưởng nữa”. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra “một loại vật liệu thông minh hoạt động giống như các lỗ chân lông trên da người, có thể nở ra hoặc co lại tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh”. Vật liệu sẽ co lại trong thời tiết lạnh để cách nhiệt và giãn ra khi nhiệt độ tăng lên để lưu thông không khí.

  Công nghệ nano cũng giúp ngăn chặn sự bùng phát biến đổi khí hậu năm 2030 bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Vật liệu tổng hợp có độ bền cao hơn đã được sử dụng trong tất cả các loại hàng hóa, từ máy bay, ô tô đến ván trượt hay vợt tennis, nhờ đó giảm bớt năng lượng cần cho sản xuất. Ngành công nghiệp xây dựng sẽ thay đổi nhờ sử dụng các vật liệu bền hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. “Công nghệ nano hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cách nhiệt cao hơn, giảm phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không thể tái tạo”, và sẽ là “một chiến lược quan trọng trên con đường xây dựng các công trình xanh”, nghiên cứu gần đây cho biết. “Việc áp dụng vật liệu cách nhiệt nano để giảm độ dày của tường là một trong những đặc điểm tiết kiệm năng lượng tiềm năng nhất cho các tòa nhà hiện nay, cũng như cho các di sản kiến trúc”.

  Ứng dụng lập trình vật chất cũng rất hữu ích trong sản xuất “phụ tùng thay thế đa năng”. Cơ quan Nghiên cứu Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA) chủ yếu nghiên cứu về các ứng dụng quân sự. Mitchell Zakin, giám đốc một chương trình của cơ quan này, miêu tả “trong tương lai, người lính sẽ mang theo một thứ trông giống như thùng sơn ở phía sau xe… trong đó chứa các hạt vật liệu có kích thước, hình dạng và tính năng khác nhau [chẳng hạn như] máy tính nhỏ, đồ gốm, hệ thống sinh học - có thể là bất cứ thứ gì mà người dùng muốn có”. Trên chiến trường, nếu “người lính cần một cái cờ lê với kích thước cụ thể, [anh ta] sẽ gửi thông báo đến thùng chứa, theo đó các hạt tự động hình thành cái cờ lê. Sau khi sử dụng xong, người lính lại cần một cái búa. Anh ta cho cái cờ lê vào trong thùng, và nó sẽ tự phân rã ra, rồi tái tạo thành một cái búa “. Tương tự, vật chất có thể lập trình sẽ cho phép máy bay thay đổi hình dạng, mật độ hoặc tính linh hoạt của đôi cánh, nhờ đó tiết kiệm năng lượng hơn khi điều kiện bay thay đổi. Các ứng dụng công nghệ nano này chắc chắn sẽ góp phần làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu.

  Công nghệ “y học nano” mới thì lại giúp chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh. Năm 2018, Quỹ Quốc gia (Mỹ) về Nghiên cứu Ung thư đã công bố một bước đột phá đầy triển vọng trong việc dẫn thuốc đến các tế bào ung thư với độ chính xác cực cao. Một trong các thành viên của nhóm nghiên cứu Trung - Mỹ cho biết: “Những nanorobot này có thể được lập trình để vận chuyển thuốc hóa trị đến tế bào ung thư, đồng thời làm tắc nguồn cung cấp máu tại khối u, khiến mô chết và thu nhỏ khối u”. Trong trường hợp ung thư buồng trứng, công nghệ nano có thể giúp phát hiện sớm khi bệnh chỉ mới ảnh hưởng ở mức 100 tế bào. Thêm vào đó, công nghệ nano hứa hẹn sẽ cho chúng ta những vật liệu rẻ, có thể phân hủy để thay thế cho nhựa trong ngành đánh bắt, nhằm tránh gây ô nhiễm từ các loại hạt nhỏ, nguy hại, gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn.


Sách điện tử, rượu và “nhảy cóc”

  Làn sóng phát triển công nghệ gần đây có vẻ là một bước tiến đáng mừng. Công nghệ kỹ thuật số đã chiếm chỗ của những sản phẩm truyền thống về tin tức (báo giấy), âm nhạc (đĩa hát) hay phim ảnh (vĩnh biệt Blockbuster39). Quá trình này cũng giống như hiện tượng ban nhạc The Buggies nhắc đến trong bài hát năm 1979 “Video Killed the Radio Star” (Tạm dịch: Video đã giết chết ngôi sao radio). Tuy nhiên, ở Mỹ và các quốc gia phát triển khác, sách điện tử vẫn chưa thay thế được sách giấy. Vậy điều gì đã góp phần duy trì loại sách được tạo ra từ phát minh 500 tuổi của ông Johannes Gutenberg40?

  Chúng ta cứ tưởng rằng sách điện tử đã soán ngôi sách giấy vì thế hệ trẻ không còn đọc sách giấy nữa. Nhưng theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, so với các nhóm tuổi khác, thế hệ Millenials đọc nhiều sách nhất với mọi loại định dạng. Một lý do khác có thể là các nhà xuất bản sách dưới sức nặng của “sức ì” tâm lý đã không tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng chuyển đổi sang cái mới để có hiệu quả cao hơn. Sức ì là tâm lý miễn cưỡng thay đổi sang một mô hình mới vì đã quen với những thói quen, quy trình, hay thủ tục cũ. Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ không tận dụng được tiềm năng thương mại của công nghệ âm thoa và thạch anh, dù chính họ đã phát minh ra chúng. Ngoài ra, cũng còn một khả năng khác liên quan đến đặc tính độc đáo của sách in là chúng có thể được dùng làm quà tặng hoặc vật trang trí (một lý do khá thất vọng đối với những người mê sách chân chính).

  Vậy có thể kết luận thế nào về hiện tượng sách điện tử thất bại ở các thị trường phát triển trong khi nhạc và video trực tuyến lại thành công? Nhà bình luận công nghệ cũng là tác giả sách bán chạy Edward Tenner cho biết có một số lý do khiến người ta đôi khi không muốn từ bỏ một công nghệ cũ để chuyển sang cái mới. Trước nhất là vì nguy cơ tiềm ẩn trong cái mới. Như máy fax hiện đã trở thành đồ cổ, nhưng có thời gian, người ta vẫn dùng fax thay vì gửi bản scan tài liệu qua email vì lo ngại về tính bảo mật. Một lý do khác có thể liên quan đến tính thẩm mỹ và sự hoài cổ. Mặc dù bị đĩa CD và nhạc kỹ thuật số lấn sân, doanh số đĩa than vẫn tiếp tục gia tăng trong thị trường ngách của những người đam mê âm nhạc. Hay dù xe số tự động đã quá phổ biến nhưng một số người yêu xe vẫn thích xe số sàn.

  Có lẽ lý do một số định dạng cũ vẫn tồn tại được là vì công nghệ thay đổi phụ thuộc vào các hệ sinh thái, chứ không thể chỉ tồn tại riêng lẻ. Các hệ thống sinh thái đó cần phát triển nhanh chóng với nhiều cải tiến mới nhằm thu hút thế hệ người dùng mới, chuyển hóa toàn bộ những quá trình tương quan lẫn nhau. Các giao diện sách điện tử về cơ bản chưa có nhiều đổi mới, đặc biệt là về phần mềm, do đó chức năng vẫn còn hạn chế. Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy việc đọc một cuốn sách in giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin hơn đọc trên thiết bị đọc sách điện tử hoặc máy tính bảng. Abigail Sellen, một kỹ sư khoa học tại Viện Nghiên cứu Microsoft Research Cambridge, Anh, cho biết: “Cảm giác hiện hữu khi đọc một cuốn sách giấy hóa ra quan trọng hơn chúng ta tưởng. Chỉ khi chuyển sang đọc sách điện tử, bạn mới bắt đầu nhớ cảm giác đó. Tôi nghĩ các nhà sản xuất sách điện tử đã không chú ý đến cảm nhận này của người đọc”.

  Theo một bài báo trên tạp chí Scientific American, “màn hình và phần mềm đọc sách điện tử can thiệp vào hai khía cạnh quan trọng khác của việc tìm chữ văn bản: sự tình cờ và cảm giác kiểm soát. Có người nói rằng họ thích lật ngược về phần trước của cuốn sách giấy khi đọc đến một câu gợi nhớ lại phần đã đọc”. Sách điện tử không có giao diện hấp dẫn như tạp chí kỹ thuật số. Năm 2011, trên YouTube lan truyền đoạn video “Tạp chí là chiếc iPad không hoạt động”. “Một bé gái một tuổi lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng iPad, chơi nghịch với các icon41”. Tiếp đó, cô bé vuốt, quẹt, chọc vào các trang giấy của tờ tạp chí in, cảm thấy quá thất vọng vì không có gì xảy ra. Cha bé chia sẻ: “Với đứa con một tuổi của tôi, tạp chí như một chiếc iPad không hoạt động. Và ấn tượng này sẽ theo nó suốt cuộc đời”. Thế hệ “sinh ra trong thời kỹ thuật số” mà chúng ta đã biết đến trong Chương 2 dường như không thích thú với sách điện tử vì chúng không hơn phiên bản kỹ thuật số của sách in là bao. Sách điện tử có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu bản thân quá trình tạo văn bản cũng đổi mới. Tờ Scientific American cho biết “Một số tác giả đang kết hợp với lập trình viên máy tính để tạo nên những tác phẩm hư cấu và phi hư cấu với tính tương tác phức tạp hơn bao giờ hết, trong đó người đọc có thể chọn sẽ đọc, nghe và xem gì tiếp theo”.

  Trong khi sách điện tử vất vả tìm chỗ đứng ở Mỹ và các quốc gia giàu có khác, thì ở các nước đang phát triển đấy lại là món quà quý - nếu chúng ta chịu suy nghĩ một cách sáng tạo. Một trong những thách thức lớn của châu Phi trong tương lai là nền giáo dục cho dân số đang tăng nhanh. Như đã nói trong Chương 1, từ năm 2020 đến 2030, châu Phi sẽ có thêm khoảng 450 triệu trẻ em, chiếm ⅓ tổng số trẻ sinh ra trên thế giới. Snapplify - một công ty khởi nghiệp ở Nam Phi, chuyên tập hợp và cung cấp ứng dụng kỹ thuật số phục vụ giáo dục lớn nhất châu Phi - đã đặt ra cho mình sứ mệnh mang sách đến các khu vực không có thư viện hay hiệu sách. Công ty hiện đang phục vụ vài trăm trường học và 170.000 học sinh, vì vậy còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Tổ chức phi lợi nhuận Worldreader có trụ sở tại San Francisco lại có một cách tiếp cận khác. Họ cung cấp quyền truy cập miễn phí vào thư viện sách kỹ thuật số trên các thiết bị đọc sách điện tử và điện thoại di động cho các trường học tại những nước đang phát triển. Ở những vùng nông thôn không có lưới điện, họ đưa ra giải pháp tích hợp bao gồm tấm pin mặt trời, bộ chia USB, đèn LED, máy đọc sách điện tử và quyền truy cập vào thư viện kỹ thuật số.

  Khả năng cao là châu Phi sẽ đi đầu trong việc sử dụng sách điện tử trên toàn cầu, như đã từng dẫn đầu trong lĩnh vực thanh toán di động. Trong thế giới tiến hóa liên tục này, một điều đáng ngạc nhiên và bất ngờ là các quốc gia và khu vực “kém phát triển hơn” đôi khi lại có cái nhìn toàn cảnh tốt hơn về tương lai, trong khi những nước được dán nhãn là “phát triển” lại bị gò ép trong cách suy nghĩ hoặc cách làm đã ăn sâu đến mức họ cảm thấy khó rời xa quá khứ. Những nước tụt hậu có thể bắt kịp các quốc gia khác bằng cách “nhảy cóc” qua các giai đoạn đổi mới trong quá khứ.

  Ngoài sách, cũng có những trường hợp khác vẫn giữ được hình thái cũ. Tỷ lệ bán rượu trực tuyến rất thấp so với tổng doanh số ở các quán bar và nhà hàng: 1,8% ở Mỹ, 3,3% ở Đức và Nhật Bản, và 4,3% ở Pháp. Ngoại lệ chỉ có Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới về số lượng, với 19,3% doanh số rượu bán trực tuyến. Chỉ có hai quốc gia khác có tỷ lệ lớn hơn 10% là: Úc (11,3%) và Vương quốc Anh (10,3%), vốn yêu thích rượu vang nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

  Tại sao người tiêu dùng không muốn mua rượu online? Đây không phải là một câu hỏi vô căn cứ. Để so sánh, doanh số bán quần áo và giày dép qua Internet chiếm hơn 50% lượng mua sắm ở nhiều quốc gia. Thật quá lạ, vì mua ở cửa hàng chúng ta có thể thử nhiều thứ khác nhau để xem cái nào phù hợp, trong khi tại các cửa hàng rượu bạn chỉ được thử với một số lượng hạn chế. Có lẽ nói chung người tiêu dùng không biết nhiều về rượu vang nên thích được nhân viên bán hàng tư vấn. Hoặc có thể họ sợ rượu bị vỡ trong quá trình vận chuyển khi mua qua mạng. Cũng có thể đó là lúc họ đang thèm và muốn có rượu uống ngay. Một lý do thuyết phục hơn là đa số mọi người mua rượu vào phút cuối - chẳng hạn như chuẩn bị cho một dịp đặc biệt hoặc trước khi tham dự một bữa tiệc. Tất cả những yếu tố này chắc chắn làm giảm tiềm năng tăng doanh số của lượng rượu bán trực tuyến, nhưng không giải thích được tại sao Trung Quốc, Úc và Anh lại là những trường hợp ngoại lệ.

  Ở Trung Quốc, để nhanh chóng có đủ số cửa hàng rượu vang phục vụ cho giới thượng lưu đang mở rộng, như chúng ta đã thấy trong Chương 3, là điều không đơn giản. Nhưng còn Úc và Anh thì sao? Câu trả lời là một số loại rượu vang được đóng chai và bán theo “nhãn” (loại rượu “terroir”42 tinh tế và đắt tiền hơn) trong khi một số loại khác lại bán theo thương hiệu (rẻ hơn). Như ở Pháp, có tới 27.000 nơi sản xuất rượu vang và cũng chừng đó nhãn rượu vang, với các đặc điểm và hương vị riêng biệt của từng nhãn. Do vậy, rượu nhãn Terroir không thể mua trên mạng như rượu tiêu chuẩn hóa theo thương hiệu. Một trong những thương hiệu rượu vang nổi tiếng nhất là Australia’s Yellow Tail. Ở Úc, Anh và Trung Quốc, người tiêu dùng rượu vang chủ yếu mua theo thương hiệu hơn là “nhãn” vì thị trường đại chúng phát triển tương đối muộn, vào khoảng thập niên 1980, và thế hệ tiêu dùng mới không có thời gian để thưởng thức hết tính chất phức tạp của rượu vang terroir. Trong một bài nghiên cứu gần đây trên tạp chí Beverages, học giả Julie Bower đã viết: “Vương quốc Anh hiện là một trong những thị trường rượu vang lớn nhất toàn cầu chủ yếu nhờ vào sự thành công của… những thương hiệu lâu đời, cùng với các thương hiệu Úc đến muộn hơn vào những năm 1990 thay thế rượu Pháp và chiếm đa số trong thị trường đại chúng”. Vậy chúng ta có thể thấy rằng cũng giống như sách điện tử, hình thức trực tuyến chỉ nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng trong một số trường hợp cụ thể. Ngoài những bối cảnh đặc thù đó thì cho dù công nghệ có tiện lợi nhất hay rẻ nhất cũng không thành công.


Cần ưu tiên phát triển và cải biến công nghệ nào?

  Trước những thách thức về dân số già, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu, chúng ta cần suy nghĩ thật chín chắn để quyết định công nghệ nào là cấp thiết nhất để phát triển trước khi đến năm 2030. Nhà vệ sinh không dùng nước và sách điện tử dành cho những người không tiếp cận được với các điều kiện thông thường sẽ nằm đầu danh sách của cá nhân tôi. Các liệu pháp dùng VR để chữa trị bệnh mãn tính về tâm lý hay nhận thức cũng nên được ưu tiên. Công nghệ nano hứa hẹn loại trừ những vật liệu độc hại với môi trường và kỹ thuật in 3D có thể giúp chúng ta bớt lãng phí hơn. Tuy nhiên, mỗi công nghệ đều có thể gây ra bi kịch nếu chúng xóa bỏ công ăn việc làm, làm giảm quyền riêng tư của chúng ta, hoặc nhen nhóm cho các thông tin sai lệch.

  Chúng ta cũng có thể tận dụng các công nghệ cũ nhưng với cách ứng dụng mới và sáng tạo hơn. Một ví dụ nổi bật về “bánh xe được cải biến” là bánh đà, một thiết bị hữu dụng đã được sử dụng hàng nghìn năm làm bánh xe lăn trong sản xuất gốm, giúp chuyển động quay trơn tru để tạo ra những món đồ gốm đẹp nhất, mịn nhất. Rất có thể nó được những người Sumer cổ đại phát minh ở nơi ngày nay là Iraq. Thập niên 1770, James Watt đã tìm thấy một công dụng khác cho bánh đà, ông gắn một bánh đà dạng đĩa vào trục động cơ hơi nước nổi tiếng của mình để nó có thể quay với tốc độ ổn định dù cho lực đẩy lên xuống của các piston không đều.

  Những năm 2010, một công ty ở Massachusetts đã phát triển mô hình bánh đà rất hữu ích khi có thể tích trữ năng lượng thừa mà nếu không hoạt động cũng bị lãng phí, và làm thông suốt dòng điện để nhà máy điện vận hành hiệu quả hơn. Cơ sở đầu tiên của công ty được đặt tại Stephentown, New York, bao gồm 200 bánh đà có thể tích trữ tới 20 megawatt điện, đủ để đáp ứng 1/10 lượng điện tiêu thụ hàng ngày của tiểu bang. Với mục đích này, bánh đà không còn được làm bằng đá hay thép mà thay bằng sợi carbon nhẹ và được treo trong buồng chân không sử dụng lực hút của nam châm để giảm ma sát. Nhờ đó, hệ thống bánh đã có thể quay với tốc độ lớn hơn động cơ phản lực và tích trữ được năng lượng trong khi vẫn duy trì động lượng. Dùng bộ phận phanh bánh đà, người ta có thể biến động năng của chúng thành điện năng bất kỳ lúc nào. Công nghệ này cũng hứa hẹn cải thiện hiệu suất của tấm pin mặt trời vào những ngày nhiều mây và của điện gió khi chuyển động không khí giảm thấp hoặc dừng hẳn. Như vậy, công nghệ bánh đà đang tìm ra những ứng dụng mới trong thời đại năng lượng khan hiếm, đồng thời nâng cao nhận thức về môi trường, cải biến cái cũ để đáp ứng xu hướng mới.

  Sau cùng, công nghệ chỉ có thể được áp dụng rộng rãi nếu chúng cộng hưởng với những điều đã và đang phát triển trong xã hội và nền kinh tế. Công nghệ mới sẽ thắng thế nếu mang lại sự phát triển cho những ai có thể tiếp cận, như với điện thoại di động và sách điện tử ở châu Phi, hay kinh doanh rượu online ở Trung Quốc và Anh. Để thực sự thay đổi thế giới, để có thể chuyển hóa hoàn toàn, công cuộc đổi mới công nghệ phải cưỡi những con sóng lớn dân số và kinh tế để lướt tới, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 7.


7.
Một thế giới không tư hữu

  CƯỠI SÓNG, HIỆU ỨNG MẠNG LƯỚI VÀ SỨC MẠNH KẾT NỐI CỦA 8,5 TỶ NGƯỜI

 

  Tưởng tượng không tư hữu.

  Liệu có thể vậy không

  Không tham lam đói khát

  Chỉ còn tình anh em

  Tưởng tượng mọi chúng ta

  Cùng sẻ chia thế giới…

  - John Lennon

  Công việc của Linsey Howard không buộc cô miệt mài từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và cô cũng không có xe riêng. Cô sẵn sàng bắt tay làm việc vào bất cứ giờ nào và nhận việc ngay khi có cơ hội. Không phải vì cô chưa tìm được công việc xứng đáng, cô cũng không phải là nhân viên bán thời gian với đồng lương thấp. Cô được đào tạo làm kỹ sư, nhưng cuộc sống của cô xoay quanh các nền tảng cộng tác kỹ thuật số như TaskRabbit. Trên giao diện các nền tảng này, cô có thể xem và chọn những công việc được đăng bởi các công ty từ khắp nơi trên thế giới. Mạng lưới đó được gọi là gigwork. Nếu cô hoàn thành công việc nhanh chóng và chính xác, cô sẽ nhận được lương cao. Sau khi xong việc, cô cũng thường đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, cách cô di chuyển tới đó có thể không được nhiều người biết đến: Cô dùng dịch vụ xe đạp chung và gọi một chiếc ô tô để mang đồ về nhà. Howard là một trong hơn 40 triệu người làm việc tự do chỉ tính riêng ở Mỹ, gấp đôi con số 20 triệu người vào năm 2018. Một số người làm các công việc tay chân như phát tờ rơi hay chạy việc vặt, trong khi những người khác, như Howard, lại tập trung vào những công việc trí óc. Một bài xã luận năm 2018 của tờ Economist viết về tương lai theo một cách nhìn thú vị: “Kể từ năm 2026, trang mạng cung cấp việc làm Linkedln tuyên bố sẽ đảm bảo tìm thấy nhân viên phù hợp cho bất kỳ công việc nào trong vòng sáu giờ - và đã ký hợp đồng với Uber để có thể đưa nhân viên đó đến chỗ làm việc trong vòng một ngày”. Đến năm 2030, những thứ mà chúng ta có thể sử dụng chung - nhà, xe, và công việc - sẽ là vô cùng tận.

  Có nhiều dự đoán khác nhau về quy mô và tác động của nền kinh tế cộng tác trong tương lai gần. Viện Brookings ước tính nền kinh tế này sẽ lớn gấp 20 lần vào năm 2025. Theo công ty tư vấn PwC, tốc độ tăng trưởng cao nhất sẽ nằm ở các lĩnh vực như huy động vốn cộng đồng, nhân sự trực tuyến, cho thuê chỗ ở [như Airbnb], cho thuê dịch vụ xe [như Uber] hay âm nhạc và video trực tuyến. Sử dụng phép ngoại suy tuyến tính từ các xu hướng này, có thể thấy đến năm 2030, nền kinh tế cộng tác sẽ chiếm tới 30% trong tổng lượng công việc và tiêu dùng.

  Uber và Airbnb là hai trong số những doanh nghiệp đầu tiên tận dụng được sức mạnh của ứng dụng kỹ thuật số. Ngày 19 tháng 1 năm 2009, gần 2 triệu người tập trung về National Mali ở Washington, DC, để dự lễ nhậm chức trọng thể của Tổng thống Barrack Obama. Các khách sạn trong khu vực lân cận không có đủ chỗ cho đám đông ngoại thành đột nhiên xuất hiện. Ba người bạn vừa mới bước chân vào kinh doanh - Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk - đã nhìn thấy cơ hội độc đáo cho các dịch vụ trên trang web của họ, Airbnb. Họ hình dung các giao dịch trong đó chủ nhà có thể cho khách du lịch thuê phòng dư. Ba doanh nhân này sẽ tạo điều kiện để đưa những người sẽ-là-khách trọ đến với những người sẽ-là-chủ nhà. Điện thoại iPhone ra mắt vào năm 2007 và App Store ra đời một năm sau đó với 500 ứng dụng có sẵn. Trong khi đó, Google giúp mọi người di chuyển dễ dàng hơn thông qua công cụ Bản đồ (Maps). Như vậy, chỉ cần một suy nghĩ sáng tạo để liên kết tất cả các yếu tố này vào một giao diện.

  Airbnb bắt đầu khởi nghiệp từ tháng 10 năm 2007 khi có vị khách đầu tiên ở dãy nhà quận South of Market San Francisco. Ngày nay Airbnb tự hào có hơn 4 triệu tin đăng về chỗ ở tại 65.000 thành phố, thị trấn và làng mạc của 191 quốc gia, và công ty được định giá gần 40 tỷ USD. Brad Stone, tác giả của cuốn sách bán chạy The Upstarts (Tạm dịch: Những kẻ mới giàu), đã nói: “Muốn xây dựng một công ty thực sự thành công, bạn phải biết cưỡi những con sóng thực sự lớn. Bạn cũng phải có khả năng thấy được những làn sóng thị trường và công nghệ theo một cách khác và trước người khác”. Ở đây, làn sóng thị trường lớn chính là mối giao thoa giữa công nghệ di động và sự thay đổi trong quan niệm của các thế hệ về du lịch và trải nghiệm (xem Chương 2). Với giao diện hai chiều, Airbnb đưa những du khách trẻ tuổi đến với thế hệ chủ nhà lớn tuổi.

  Giá trị định vị của Airbnb nằm ở lợi ích có được từ trải nghiệm gần gũi. Brian Chesky, đồng sáng lập kiêm CEO, từng nói: “Tôi nghĩ điểm mấu chốt tạo nên Airbnb nằm ở chỗ chúng ta là một cộng đồng chứ không phải là hàng hóa”. “Tôi không đi du lịch để thư giãn, mà để có những trải nghiệm mới và thú vị”, River Tatry, một freelancer 23 tuổi ở New York, chia sẻ. “Đối với tôi, điều ý nghĩa hơn nhiều là được hòa nhập vào một vùng đất mới, học hỏi điều gì đó mới mẻ, kết bạn tại nơi này để một ngày nào đó trở lại và cùng xây dựng cộng đồng”. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách tư duy đa chiều giúp chuyển hóa nền kinh tế và chính những thói quen của chúng ta.


Cộng tác chia sẻ - Chỉ là quay lại “nếp cũ”

  Cộng tác tiêu dùng và dùng chung tài sản không phải là ý tưởng mới. Trên thực tế, khoảng 90% tiến trình lịch sử ghi nhận con người không chỉ tồn tại lại còn phát triển mạnh mẽ mà không cần có tài sản tư hữu, đặc biệt là liên quan đến đất đai. Dựa trên hồ sơ khảo cổ về các cộng đồng người có từ trước cuộc cách mạng nông nghiệp và tài liệu nghiên cứu nhân chủng học về các quần thể săn bắn hái lượm ngày nay ở châu Phi, các nhà nghiên cứu đưa ra luận điểm những người không sở hữu tài sản thường hạnh phúc hơn những người sở hữu. Yuval Noah Harari, tác giả cuốn Sapiens (Lược sử loài người), cho rằng: “Sự ra đời của nông nghiệp chẳng hạn đã làm tăng sức mạnh tập thể của nhân loại lên nhiều cấp độ. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn cải thiện cuộc sống của nhiều người… Nông dân ăn uống còn tệ hơn những người săn bắn hái lượm… Tốc độ phát triển sức mạnh không tương xứng với tốc độ gia tăng hạnh phúc của con người”. Thậm chí, một số cộng đồng nông nghiệp định cư còn không màng đến tư hữu mà ủng hộ các khu chăn thả chung. Đến năm 2030, tiêu dùng cộng tác một lần nữa sẽ lấn át hình thức tư hữu.

  Giới trẻ ngày nay không cần sở hữu tài sản, thay vào đó họ thích dùng đồ của người khác - với một khoản phí. Họ cho rằng có thể cộng tác trong sử dụng tài sản, theo đó mọi người dùng chung tài sản với người khác trên cơ sở cùng có lợi. Các nhóm tuổi khác cũng có ý nghĩ thích thuê hơn là sở hữu. Ngay cả trong bộ phim hoạt hình Gia đình Simpson phản ánh rõ nét quá trình phát triển văn hóa của người Mỹ, Marge Simpson cũng trở thành tài xế Uber (và ông Burns đã gọi một chiếc Uber). Tác động của nền kinh tế chia sẻ dùng chung chỉ mới bắt đầu. Đến năm 2030, gần một nửa chi tiêu của chúng ta sẽ ở dạng tiêu dùng “cộng tác” hoặc “chia sẻ”, dù là ô tô, nhà cửa, văn phòng, tiện ích hay vật dụng cá nhân. Sở hữu sẽ hết thời; chia sẻ sẽ lên ngôi.

  Rachel Botsman, tác giả cuốn What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption (Tạm dịch: Của tôi cũng là của anh: Sự trỗi dậy của thời kỳ tiêu thụ cộng tác), cho biết: “Thế hệ của tôi đang chuyển từ văn hóa ‘tôi’ sang văn hóa ‘chúng ta’”. Tất cả chỉ cần “chia sẻ thông qua điện thoại thông minh trong thời đại mọi người được kết nối thường xuyên”. Năm 2016, doanh nhân thế hệ trẻ Caren Maio tuyên bố “chỉ trong một thập niên, Giấc mơ Mỹ về một ngôi nhà của riêng mình đã mất đi ánh hào quang rực rỡ”. Thay vào đó, “hình thức đi thuê, từ lâu bị xem là giải pháp tạm thời, đang dần trở thành lựa chọn mới của người Mỹ”. Tờ Financial Times cho biết “từ London, New York cho đến New Delhi hay Thượng Hải, thế hệ Millennials đang xóa nhòa mọi ranh giới giữa gia đình, công việc và giải trí - chia sẻ chỗ ở để tiết kiệm tiền và thời gian cũng như để kết bạn mới”. Tạp chí Forbes gọi đó là “NOwnership” (Không sở hữu). Ông Marr nói rõ hơn: “Trước đây, “gia đình có hai xe” (hoặc thậm chí ba, bốn xe) từng là biểu thị có vị thế, ngày nay với giới trẻ Millennials, gia đình có vị thế chỉ cần có một xe, hoặc thậm chí chẳng có chiếc xe nào, mà chỉ dùng xe dịch vụ như Uber, Lyft, CarGo hay các dịch vụ khác”.

  Thế hệ Millennials Mỹ còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn khi không màng đến việc mua xe hay lấy bằng lái. Năm 2015, chỉ có 77% người Mỹ trong độ tuổi từ 20 đến 24 muốn thi lấy giấy phép lái xe, so với 92% của năm 1983 chẳng hạn. Bên cạnh đó, phân khúc dân số từ 15 đến 35 tuổi đang trở nên đa dạng hơn về chủng tộc và ngôn ngữ, đơn giản vì những người mới nhập cư thường sinh nhiều con hơn. Và chúng ta biết rằng những người nhập cư, cũng như con cháu họ có xu hướng muốn kết hôn, mua nhà, mua xe. Do đó, vẫn chưa xác định được phân khúc người tiêu dùng trẻ ở Mỹ và các khu vực châu Âu sẽ như thế nào khi năm 2030 đến. Tất cả tùy thuộc vào hành vi của con cái thế hệ nhập cư vì họ sẽ chiếm ít nhất ⅔ dân số cùng nhóm tuổi.

  Khảo sát trên toàn thế giới cho thấy ít nhất ⅔ người lớn (ở mọi lứa tuổi) sẵn sàng đăng thông tin nhà, xe của họ lên các ứng dụng. Và tỷ lệ này còn cao hơn ở các thị trường mới nổi, một dấu hiệu tốt cho thấy khả năng trụ vững của nền kinh tế chia sẻ trong tương lai. Nền kinh tế chia sẻ về cơ bản giúp phát triển tiêu dùng vì sự tiện lợi cộng thêm và chi phí thấp hơn đã thúc đẩy người tiêu dùng. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một thách thức to lớn đối với cá nhân hay công ty kinh doanh các ngành truyền thống - như khách sạn và taxi - vì phải chịu tác động kinh khủng từ sự thay đổi này.

  Thêm vào đó, nói đến tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế chia sẻ, chúng ta phải chú ý đến những chuyển biến giữa các thế hệ đã được đề cập trong Chương 2. Chẳng hạn, số tin đăng cho thuê của nhóm dân số trên 60 tuổi tăng nhanh hơn các nhóm tuổi khác, theo thống kê của Airbnb. Các ứng dụng gọi xe như Uber và Lyft cũng có xu hướng tương tự với cả hai chiều dịch vụ: tài xế và hành khách. Thành công của những người sáng lập loại hình kinh doanh này không phải là ăn may mà nhờ cách suy nghĩ nhạy bén, họ đã kết nối thành công thế hệ Millennials với những người cao niên, hai mặt của cùng một loại hình kinh doanh.

  Giờ hãy nhìn ra toàn cầu. Ở châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, tỷ lệ thế hệ Millennials sử dụng dịch vụ, hàng hóa trên cơ sở chia sẻ dùng chung cao hơn mức trung bình toàn cầu, trong khi ở Mỹ Latinh, Mỹ và châu Âu, tỷ lệ này thấp hơn đáng kể.

  Sự khác biệt này lại không xảy ra đối với các Thế hệ im lặng, Thế hệ bùng nổ dân số, Thế hệ X hay Thế hệ Z. Rõ ràng, thế hệ Millennials rất khác - cho đến thời điểm này.

  Theo nhiều cách, nền kinh tế chia sẻ đã thay đổi nếp suy nghĩ và khát vọng của các thế hệ, kể cả Millennials. “Lối sống Mỹ” rốt cuộc sẽ thay đổi ra sao nếu không ai muốn sở hữu thứ gì? Người Mỹ trên 40 tuổi đều lớn lên trong thời kỳ mà tài sản là mục tiêu đương nhiên, ít nhất là trong cái gọi là thế giới tự do. Toàn bộ nền kinh tế phục vụ cho mục tiêu làm sao để sở hữu, duy trì và hưởng lợi từ tài sản. Phần lớn hệ thống pháp luật là về bảo vệ tài sản. Nhiều nhà văn và những người vận động nổi tiếng trong lịch sử đã rất chú trọng nhấn mạnh vấn đề ai sở hữu tài sản gì. Nhiều tư tưởng và tuyên ngôn mang tính cách mạng - như Karl Marx chẳng hạn - đã kêu gọi bãi bỏ tư hữu nhằm giải quyết mọi vấn đề xã hội. Tư hữu từ lâu đã là trụ cột của trật tự xã hội, cũng là yếu tố quan trọng nhất gây ra bất bình đẳng, và là động lực đằng sau nhiều loại tội phạm, đặc biệt là chiến tranh. Trong khi đó, tài sản là nền tảng của kinh tế thị trường và kinh tế trao đổi. Thế chấp nhà là nét đặc trưng của người Mỹ, như bánh táo vậy. Nếu Napoléon từng nói nước Anh là quốc gia của chủ cửa hàng (a nation of shopkeepers), thì Mỹ là quốc gia của chủ nhà. Nhà xã hội học Andrew Walder Trường Đại học Stanford viết rằng: Các quyền liên quan đến tài sản “là hình thức kết tinh các vai trò khác nhau của nhà nước, chính trị, luật pháp và văn hóa. Đó là yếu tố trung tâm định hình nên các quy luật kinh tế và sự bất bình đẳng xã hội”.

  Chúng ta thường định nghĩa giai cấp xã hội, cùng với mức độ thành công và hạnh phúc, bằng tài sản người ta có (hoặc không có), như: giai cấp quý tộc có đất, người chủ cửa hàng, giai cấp tư sản thương mại và công nghiệp, giai cấp trung lưu làm chủ, giai cấp vô sản, nông dân lĩnh canh,… Công nghệ phát triển mở ra một phạm trù xã hội mới: “giai cấp chia sẻ”, thể hiện một lối sống, chứ không phải tài sản. Trên diện rộng, công nghệ - cùng với các thay đổi văn hóa kèm theo - tạo nên xu hướng chuyển hóa này. Ngoại động từ “uberize” đã trở thành một từ mới trong tiếng bản ngữ, và được công nhận là một mục từ trong Từ điển tiếng Anh Collins với nghĩa: “Một loại hình kinh doanh trong đó khách hàng và người cung cấp liên hệ trực tiếp, thường là qua công nghệ di động, để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu”.

  Nếu chỉ có dịch vụ chia sẻ nhà và xe là hai xu thế lớn phát triển nhờ ứng dụng kỹ thuật số, thì tác động không mang tính chuyển hóa đến vậy. Nền kinh tế dùng chung tài sản chỉ là một phần của “nền kinh tế cộng tác” lớn hơn, bao gồm cho vay trực tuyến, huy động vốn cộng đồng, nguồn cung ứng cộng đồng, mua đi bán lại, hợp tác làm việc, hợp đồng công việc tự do và nhiều hình thức cộng tác trực tuyến khác. Tất cả các loại hình này có thể kết hợp thành nền kinh tế cộng tác hay nền kinh tế hợp đồng tự do (gig economy) vì đều dựa vào “các thị trường trực tuyến và hệ thống thanh toán qua ứng dụng”, theo nhận xét của cộng tác viên Nathan Heller trên tờ The New Yorker. “Nhờ các thị trường này, người lao động có cơ hội kiếm tiền theo lịch làm việc riêng của mình, thay vì làm công việc truyền thống. Và chúng cũng bám được vào những ngành nghề kém linh hoạt”. Dù hình thức cộng tác và chia sẻ này đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, nhưng điều mới mẻ là các công ty kinh doanh theo loại hình này “không chỉ thể hiện cách suy nghĩ mới hay cung cấp dịch vụ mới, mà còn vận dụng hiệu quả nền tảng kỹ thuật số để cung cấp dịch vụ cho mọi người bất kỳ khi nào và ở đâu theo nhu cầu”, tác giả sách bán chạy Bernard Marr nhận định. Nếu không có các ứng dụng công nghệ và hệ thống xử lý dữ liệu thuật toán thì Uber hay Lyft không thể thành công. Trên thực tế, chính những công ty kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ là tác nhân thúc đẩy mạnh mẽ nhất dù họ không trực tiếp sản xuất hoặc cung cấp công nghệ. Các ứng dụng giúp giảm chi phí giao dịch và tăng mức độ thuận tiện với chi phí hợp lý cho các bên cộng tác. Doanh nhân Caitlin Connors nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang bước vào làn sóng phát triển văn minh nhân loại tiếp theo. Con người [giờ đây] có thể hoạt động trên cơ sở giao dịch cá nhân trực tiếp, chia sẻ ý tưởng và kinh doanh cộng tác mà không cần qua trung gian”. Những câu hỏi lớn đặt ra cho năm 2030 là: Liệu nền kinh tế cộng tác có khiến thế giới trở nên bất bình đẳng hơn? Liệu nó có xóa bỏ một số dạng công việc đã biết không? Liệu nó có giúp giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường không?


“Và thế giới sẽ là một”

  Năm 2014, Facebook trả 19 tỷ USD để mua WhatsApp, ứng dụng nhắn tin của một công ty hầu như không có tài sản hữu hình gì với chưa tới 60 nhân viên. Nhưng yếu tố khiến công ty này trở thành mục tiêu mua lại hấp dẫn là cơ sở dữ liệu người dùng vô cùng lớn lên tới 1,5 tỷ người. WhatsApp được hai cựu kỹ sư của Yahoo, Brian Acton và Jan Koum, thành lập năm 2009. Koum chuyển đến Mỹ từ Ukraine (một “người nhập cư khác” để thêm vào danh sách mà chúng ta đã thấy trong Chương 1), trong khi Acton sinh ra ở Michigan. Acton từng nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn xây dựng một ứng dụng kết nối mà người không quen cũng có thể nhảy vào trò chuyện. Thay vào đó chúng tôi hướng đến các mối quan hệ gần gũi”. Còn Koum thể hiện thái độ tham vọng hơn: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả mọi người ai cũng có thể yên tâm giao tiếp với bạn bè và người thân với mức phí hợp lý”. Về phần mình, Mark Zuckerberg từng đưa ra lời giải thích gây tranh cãi rằng “mọi người thích được kết nối vì cảm thấy vui hơn, khiến cuộc sống phong phú hơn”.

  Nhiều loại hình kinh doanh được hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới. Trong thực tế, toàn bộ nền kinh tế chia sẻ phụ thuộc vào đó.

  Hiệu ứng mạng lưới đóng vai trò tích cực khi giá trị mang lại cho người tham gia tỷ lệ thuận với số người tham gia. Điện thoại là một ví dụ điển hình. Càng nhiều người dùng điện thoại thì điện thoại của tôi càng hữu ích vì tôi có thể gọi được nhiều người hơn. Điện thoại là mạng lưới một chiều theo nghĩa là tất cả người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Ngược lại, hiệu ứng mạng lưới hai chiều là khi sự gia tăng số lượng của nhóm này sẽ làm tăng giá trị cho sự tham gia của nhóm khác. Nền kinh tế cộng tác chính là dựa trên hiệu ứng mạng lưới hai chiều. Càng nhiều người đăng tin cho thuê phòng, căn hộ hay nhà trên Airbnb thì càng có nhiều khách vào trang này để tìm và ngược lại. Như lời bài hát Imagine của John Lennon, “Và thế giới sẽ là một”.

  Đến năm 2030, vấn đề quan trọng sẽ không còn là sự thống trị của hiệu ứng mạng lưới trong nền kinh tế, mà là loại hiệu ứng nào sẽ được ưu tiên hơn. Một khía cạnh quan trọng nữa sẽ là phạm vi hoạt động của hiệu ứng mạng lưới: địa phương, quốc gia, khu vực hay toàn cầu? Đa số mọi người đều cho rằng hiệu ứng mạng lưới mang tính chất toàn cầu, nhưng thực tế là rất ít. Chẳng hạn đối với dịch vụ gọi xe thì hiệu ứng mạng lưới địa phương đóng vai trò quan trọng. Là người gọi xe, tôi quan tâm có bao nhiêu tài xế ở gần khi tôi cần đi. Tương tự, đa số các ứng dụng hẹn hò đều dựa vào hiệu ứng mạng lưới trong khu vực lân cận. Nhưng các ứng dụng mai mối hầu hết lại phủ sóng trên toàn quốc. Một số ứng dụng khác chủ yếu dựa vào hiệu ứng mạng lưới khu vực. Airbnb từ lâu đã biết rằng phần lớn hoạt động du lịch quốc tế đều mang tính khu vực (như châu Âu, châu Mỹ Latinh, châu Phi hoặc châu Á) chứ không phải toàn cầu. Ở một số quốc gia lớn - như Mỹ và Trung Quốc - hầu hết hoạt động du lịch là nội địa. Do đó, trong khi Uber cần xây dựng một lực lượng gồm nhiều tài xế và người gọi xe ở mỗi địa phương, thì Airbnb cần đạt đến ngưỡng tối thiểu ở mỗi khu vực. Rất ít giao diện kinh doanh hai  chiều có phạm vi trên toàn cầu.

  Người Mỹ chúng tôi hay có thành kiến với các công ty như Airbnb, Uber, Lyft, We-Work và eBay vì họ thống trị thị trường Mỹ. Các công ty Mỹ nên bắt đầu mở rộng phạm vi hơn. Ở Trung Quốc chẳng hạn, các công ty trong nước chiếm ưu thế tối thượng, họ lớn mạnh hơn các công ty Mỹ cùng ngành và mở rộng ra các quốc gia khá nhanh chóng. Đó là những công ty khổng lồ như Didi (dịch vụ gọi xe và cho thuê xe đạp), WeChat (mạng truyền thông xã hội), Tujia (cho thuê chỗ ở) và UCommune (không gian làm việc chung). Tính đến năm 2017, ở châu Á xuất hiện nhiều “kỳ lân” (các công ty có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên) của nền kinh tế chia sẻ hơn ở Mỹ. Như chúng ta đã thấy trong Chương 3, đến năm 2030, lợi thế có thể còn nghiêng nhiều hơn về châu Á chủ yếu là do có tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng trong khu vực này. Tuy nhiên, nền kinh tế chia sẻ và cộng tác đang tạo ra những màu sắc khác nhau trong giới tiêu dùng cũng như người lao động.


Giới vô sản, hãy quẹt [điện thoại] nào!

  Karl Marx, cùng với đồng tác giả hậu thuẫn tài chính Friedrich Engels, đã kêu gọi giai cấp công nhân đoàn kết để lật đổ trật tự đã được thiết lập và thay đổi vận mệnh của mình. So với công việc truyền thống, lao động tự do tốt hơn hay xấu hơn? Tầng lớp chia sẻ gia tăng sẽ làm giảm hay tăng tình trạng bất bình đẳng? Theo ông Robert Reich, cựu Bộ trưởng Bộ Lao động trong chính quyền Clinton, nhân viên hợp đồng tự do là “tài xế Uber, người mua hàng Instacart, người cho thuê nhà Airbnb, kể cả người làm các công việc tự do TaskRabbit, các luật sư theo yêu cầu của Upcounsel và các bác sĩ trực tuyến của Healthtap. Họ đều thuộc Mechanical Turks43”. Tất cả họ đều quẹt tới quẹt lui ngón tay trên màn hình điện thoại, máy tính để tìm cơ hội. Reich cho rằng những “công việc” này đang phá giá và không được trả công đúng mức. “Cách nói uyển chuyển là nền kinh tế ‘chia sẻ’, chứ thuật ngữ chính xác phải là nền kinh tế ‘chia sẻ tạp nham’.”

  Ông Reich cho rằng nền kinh tế chia sẻ chủ yếu phục vụ cho các công ty giảm biên chế nhân viên toàn thời gian và chuyển sang lao động tạm thời, lao động thuê từ các đại lý, nhân viên thời vụ theo yêu cầu, nhà thầu độc lập hay người làm nghề tự do. Sự phát triển của nền kinh tế cộng tác tự do kéo theo sự gia tăng của một số công việc mới, không theo chuẩn thông thường, kể cả những nhà thầu độc lập cung ứng dịch vụ cho các giao dịch. Các nhà kinh tế học Lawrence Katz và Alan Krueger (cựu Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Obama) ước tính từ năm 2005 đến 2015, tỷ lệ những người lao động này tăng từ 10% lên gần 16%.

  Không chỉ mình ông Reich có ý kiến chỉ trích này. Guy Standing, nhà kinh tế học người Anh, còn đưa ra thuật ngữ “giới lao động bấp bênh” (“precariat” - ghép “precarious” [bấp bênh] với “proletariat” [giai cấp vô sản]) để chỉ tầng lớp công nhân này. Viết trên trang web Salon năm 2016, nhà báo Steven Hill chỉ ra quy luật phát triển của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ: “Sau khi ra mắt với nhiều sự phô trương và hàng chục triệu USD vốn hỗ trợ đầu tư, rồi cam kết sẽ làm một cuộc cách mạng về cách mọi người làm việc và phương thức giao dịch kinh tế cộng tác trong xã hội, thì cuối cùng nhiều công ty đã biến thành đại lý giới thiệu việc làm tạm thời (bên cạnh những công ty biến mất vào hư không)”. Tiêu đề cuốn sách bán chạy của Hill đã nói lên tất cả: Raw Deal: How the Uber Economy and Runaway Capitalism Are Screwing American Workers (Tạm dịch: Thế thua thiệt: Nền kinh tế Uber và sự trốn tránh của chủ nghĩa tư bản đang làm người lao động Mỹ điêu đứng như thế nào). Bà Rebecca Smith, phó giám đốc Dự án Luật Việc làm Quốc gia (Mỹ), nhận xét rằng có vẻ nền kinh tế cộng tác tự do đưa chúng ta trở lại thời điểm khi đa số người lao động cũng là “nhà môi giới lao động”, như trong hệ thống gia công, sản xuất hàng hóa tại nhà thay vì ở nhà máy. Theo quan điểm của bà, các giao diện kinh tế cộng tác tự do “đang hoạt động giống như các nhà thầu cung cấp lao động nông trại, nhận khoán hàng may mặc hay các trung tâm lao động theo ngày trước đây”.

  Dù việc làm bấp bênh có các mặt tiêu cực, nhưng một số nhà nghiên cứu nhận thấy nền kinh tế chia sẻ có thể hỗ trợ những người có thu nhập thấp. Từ dữ liệu của dịch vụ cho thuê xe Getaround, các nhà kinh tế học Samuel Fraiberger và Arun Sundararajan của Đại học New York thấy rằng thị trường cho thuê trực tuyến mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hơn. “Phân khúc này có nhiều khả năng đi thuê hơn là mua, do đó làm tăng mức cầu của thị trường thuê trực tiếp, đồng thời cũng góp phần phát triển nguồn cung cho thị trường và hưởng mức lợi nhuận thặng dư cao hơn đáng kể”. Tóm lại, họ kết luận nền kinh tế chia sẻ có tiềm năng giúp đỡ những người thiệt thòi về kinh tế dù là người tiêu dùng (bên cầu) hay người lao động (bên cung).

  Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy đối với hầu hết mọi người, tiền kiếm được từ các hợp đồng tự do chỉ là thu nhập bổ sung, chứ không phải là nguồn thu nhập chính. Juliet Schor, nhà xã hội học tại Đại học Boston, tiến hành đánh giá xem ai đang thực sự hưởng lợi từ các ứng dụng như Airbnb, RelayRides và TaskRabbit. Trong nghiên cứu về chất này, cô thấy “những người cung cấp dịch vụ thực chất có trình độ học vấn cao, trong đó nhiều người còn có công việc được trả lương cao. Họ dùng các nền tảng ứng dụng này để kiếm thêm thu nhập”. Schor đã gặp “luật sư, chuyên viên chính trị, tư vấn quản lý, chuyên gia công nghệ, chuyên viên nghiên cứu y tế, giáo viên, kế toán, giáo viên đại học và đại diện bán hàng” đang làm việc ở phía cung của nền kinh tế chia sẻ trong khi thực hiện nghiên cứu này.

  Cô Schor cho rằng “hiệu ứng lấn át” đã khiến “nhiều người chấp nhận làm những công việc lao động chân tay, như dọn dẹp, chuyển đồ hay các công việc khác thường do người có trình độ thấp thực hiện”. Chủ cho thuê Airbnb kiêm luôn việc của thư ký và nhân viên dọn dẹp khi khách trả phòng. Trên TaskRabbit - ứng dụng thuê người làm việc vặt như dọn dẹp, lái xe, lắp ráp đồ đạc, sắp xếp phòng ốc, sửa chữa đồ đạc hay tìm mua hàng tạp hóa - cô thấy nhiều viên chức có vị trí cao nhưng vẫn làm công việc chân tay, kể cả luật sư, nhà khoa học công nghệ sinh học hay kế toán. Valeria, một sinh viên làm công việc dọn dẹp nhà cửa cho khách hàng TaskRabbit, chia sẻ rằng “Thời gian đầu, tôi có biết làm gì đâu. Quá tệ. Khách hàng phàn nàn liên tục… Vì ở nhà tôi có bao giờ phải dọn giường của mình đâu, đã có người dọn dẹp cho tôi”. Cuối cùng, Schor kết luận mức độ bất bình đẳng về thu nhập sẽ ngày càng gia tăng vì những người học hành cao hơn đang có thêm thu nhập trong khi những người không có kỹ năng lại bị các ứng dụng cướp mất công việc truyền thống.

  Một nguyên nhân khác gây ra tình trạng bất bình đẳng về thu nhập trong nền kinh tế cộng tác, đó là dịch vụ cho thuê chỗ ở trên Airbnb có thể là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ đúng với những người có đủ tiền để mua nhà ngay từ đầu. Cô Kiran cho thuê nhà trên Airbnb, đã trả lời phỏng vấn của Schor rằng: “Tiền đẻ ra tiền”. Shira, một phụ nữ trẻ độc thân, kiếm được 30.000 USD/năm khi cho thuê căn hộ - một số tiền mà cô cho là “quá hời”. Schor nhận thấy đa số những người cho thuê nhà trên Airbnb được cô tìm hiểu trong nghiên cứu đều kiếm được nhiều tiền từ dịch vụ này hơn cả công việc chính.

  Mong muốn kiếm thêm nguồn thu nhập thường có liên quan đến nguyên nhân sâu xa hơn. Nhiều bạn trẻ làm công việc hợp đồng tự do để “có tiền trả nợ”, theo quan sát của Schor. “Một cặp vợ chồng kiếm được 11.000 USD trên Airbnb và đã dùng số tiền này để trả khoản vay học đại học của người chồng”. Nhưng có lẽ phát hiện nổi bật nhất từ nghiên cứu này là nhiều người nghĩ công việc của mình liên quan đến “công nghệ tiên tiến, mới mẻ, thú vị”. Theo Schor, một số người cho rằng “mình đang làm điều gì đó rất tươi mới, phát triển kết nối xã hội, giúp đỡ người khác hoặc thúc đẩy trao đổi văn hóa”. Nathan Heller viết trên tờ The New Yorker về ý kiến của một người cho thuê nhà khác: “Airbnb đã giúp tôi có thể quay trở lại trường học, đồng thời vẫn làm thêm về nhiếp ảnh”. Như nhà kinh tế học Sundararajan đã nói, các dịch vụ trong nền kinh tế hợp đồng tự do “thành công là vì chúng giúp mọi người khai thác thời gian hiệu quả hơn. Có thể nói rằng mọi người đang kiếm được tiền từ thời gian chết của mình”.

  Nhiều người làm công việc tự do chỉ đơn giản là vì không muốn bị tù túng ở nhà như các nhân vật trong truyện tranh Dilbert. “Tôi muốn sáng tác và Uber đang cho phép tôi làm điều đó”, Kara Oh, nữ tài xế Uber 67 tuổi đến từ Santa Barbara, California, chia sẻ. Bà viết sách vào buổi sáng và lái xe dịch vụ vào buổi chiều và buổi tối. Travis Kalanick, đồng sáng lập Uber kiêm CEO thời kỳ đầu, từng nhấn mạnh rằng “các tài xế thích được tự mình lựa chọn - có thể tự do nhấn nút thay vì bấm đồng hồ, tự do sử dụng Uber và Lyft cùng lúc, tự do chọn lái xe cả tuần hay chỉ một vài giờ”. Đó là lợi ích chính yếu mà các nhà phân tích khác cũng nhận thấy trong nền kinh tế hợp đồng tự do. Diane Mulcahy, thành viên cao cấp của Quỹ Kauffman cũng là giảng viên Trường Đại học Babson, đã viết trong cuốn The Gig Economy (Tạm dịch: Nền kinh tế hợp đồng tự do): “Các công việc toàn thời gian truyền thống không còn an toàn, ngày càng trở nên khan hiếm và tràn ngập những người bất mãn chỉ mong có thể làm công việc gì khác”. Bà Mulcahy tin rằng các ứng dụng kỹ thuật số “có thể cung cấp những lựa chọn hấp dẫn, thú vị, linh hoạt, sinh lợi và an toàn cho khối doanh nghiệp”. Theo quan điểm bà, “hiện nay người ta thường chú trọng vào thời gian và trải nghiệm hơn là của cải vật chất. Trọng tâm Giấc mơ Mỹ mới đã chuyển thành chất lượng sống chứ không còn là số lượng của cải”.

  Chắc chắn cũng có những người cảm thấy mặc cảm khi làm những công việc tự do. Katy, một sinh viên tốt nghiệp trường luật nhưng không tìm được công việc tương xứng, nhận xét rằng làm việc trên TaskRabbit “rất, rất xấu hổ”. Cô chia sẻ rằng khi biết về bằng cấp của cô trong hồ sơ, mọi người “nói những lời thương hại tôi vì phải dọn dẹp nhà họ trong khi đã học trường luật, và tôi ghét điều đó… Dạng như ‘Ồ, tội nghiệp cô phải làm điều này’. ‘Phải, tôi biết chẳng hay ho gì, khỏi cần phải nhắc’”. Còn Veronica, một thạc sĩ khoa học, đã từ chối yêu cầu đi mua một ly cà phê Starbucks với mức phí 8 USD. “Thôi khỏi, tự mà đi mua lấy… Tôi không phải là người hầu”.

  Thị trường lao động năm 2030 có thể thay đổi rất nhiều khi các ứng dụng hai chiều tiếp tục mở rộng. Có thể đúng như lời nhà kinh tế học Sundararajan ở Đại học New York đã nói đó là cách tận dụng hiệu quả bối cảnh thực tế trong đó một số người sở hữu những thứ người khác cần hoặc một số người có tiền trong khi người khác lại có thời gian. Theo nhận xét của nhà báo Hill trên Salon: “Sau này nhiều công ty kinh tế truyền thống có thể phải thích ứng với thị trường lao động trên các ứng dụng theo nhiều cách chưa biết trước,… nhưng điều đó có nghĩa là cần phải tìm cách xây dựng một mạng lưới di động rộng rãi, an toàn cho tất cả công nhân Mỹ”.


Tầng lớp chia sẻ

  Julian Brave NoiseCat, thành viên của Canim Lake Bad - chính quyền tự trị của người bản địa Tsq’escen ở British Columbia, Canada - cũng là nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của người dân tộc châu Mỹ, thấy rằng “Chúng ta đang sống trong một thế giới bị nguyên tắc tư hữu chi phối. Hàng tỷ mẫu đất của người bản địa bị tước đoạt và chia cắt trên khắp châu Mỹ, châu Phi, châu Á, Ireland và Úc đã cho phép hai đế quốc nói tiếng Anh - trước tiên là Anh và sau đó là Mỹ - vươn lên thống trị toàn cầu”. Một số quốc gia châu Âu khác - từ Đan Mạch đến Bỉ và Ý, từ Hà Lan đến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha - cũng được hưởng phần. Sau khi các đế quốc rời đi, con cháu họ ở địa phương tiếp tục sở hữu những vùng đất rộng lớn và thống trị hệ thống chính trị.

  Như hầu hết mọi người trên thế giới, qua nhiều năm người Mỹ ngày càng chú trọng đến quyền sở hữu. Ông NoiseCat nhận định: “Tài sản đã sản sinh ra một ước vọng không tưởng gọi là Giấc mơ Mỹ, trong đó làm việc chăm chỉ, có đất đai và nhà cửa là nền tảng để có vô số cơ hội - hay ít nhất là thoát khỏi - sự thống trị của tư bản”. Như chúng ta đã thấy trong Chương 3, sở hữu nhà và xe là những tiêu chuẩn để xác định tầng lớp trung lưu Mỹ. Các cuộc bầu cử và chính sách của chính phủ thường bị chi phối theo lợi ích của những người sở hữu (hoặc mong muốn sở hữu) tài sản.

  Sự trì trệ của tầng lớp trung lưu cũ ở châu Âu và Mỹ, cùng với sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng về tài sản - 1% những người giàu nhất sở hữu nhiều tài sản hơn tất cả 99% còn lại - đang đặt ra mối nghi ngờ về mức độ mà quyền sở hữu tài sản, nhất là trong lĩnh vực thuế, được bảo vệ. Ông NoiseCat cho rằng: “Các thế hệ trước đối phó với những cuộc khủng hoảng tương tự bằng cách chuyển sang chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ngày nay, lý tưởng của Marx, Lenin và Mao không còn đủ sắc bén để quật ngã chủ nghĩa tư bản”. Thế là mọi người đang đối phó với những căng thẳng đó bằng cách tham gia vào nền kinh tế chia sẻ vì thực tế không đủ nguồn lực để đảm bảo tài sản và vì sự thôi thúc của phương thức cộng tác sử dụng tài sản chung như nhà và xe.

  Việc sở hữu nhà và các tài sản đắt tiền khác từ lâu đã ảnh hưởng đến hành vi chính trị của người dân. Tuy nhiên, không thể xác định được chúng có chi phối xu hướng ủng hộ các chính sách kinh tế hoặc xã hội bảo thủ hay không. Nghiên cứu cho thấy những người có nhà sẽ thường bỏ phiếu và tham gia chính trị nhiều hơn. Nếu đến năm 2030, đa số các tài sản đều được chia sẻ sử dụng thay vì sở hữu, thì có thể dự đoán nhiều người dân sẽ thờ ơ hơn và không muốn tham gia vào chính trị hoặc bầu cử. Vì hầu hết đối tượng có nhu cầu trong nền kinh tế chia sẻ thường là người trẻ, do đó những người trong nhóm tuổi này sẽ có xu hướng giảm tham gia chính trị nhiều hơn.

  Nhưng còn có một tác động nghiêm trọng khác của nền kinh tế hợp đồng tự do đến giới chính trị. Nhà khoa học chính trị Trường Yale Jacob Hacker đưa ra luận điểm trong cuốn The Great Risk Shift (Tạm dịch: Biến động rủi ro lớn) rằng trong nhiều thập niên qua, các chính phủ và tập đoàn đã không còn tận tâm với người dân và người lao động nữa, thay vào đó họ đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm. Khái niệm trách nhiệm cá nhân dựa trên các giá trị bảo thủ và đi ngược lại một số lý tưởng ủng hộ mạng lưới an toàn xã hội ở cả châu Âu và Mỹ kể từ thời kỳ Suy thoái. Như Bo Fishback, người sáng lập kiêm CEO Zaarly, một ứng dụng dịch vụ gia đình, từng nói, nền kinh tế hợp đồng tự do đã tạo ra một “thị trường việc làm tự chọn tốt nhất, ở đó không có lý do gì để biện hộ cho những người nói: ‘Tôi không biết làm sao để tìm việc, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào’”.

  Sự gia tăng của tầng lớp chia sẻ làm dấy lên tranh luận về vấn đề phân biệt đối xử. Ông Sundararajan lưu ý không như khách sạn truyền thống, “một người cho thuê nhà trên Airbnb có thể nói ‘Vâng, đây là nhà tôi. Tôi sẽ chọn một số loại khách nhất định để cho thuê’”. Nền kinh tế hợp đồng tự do sẽ không đi theo những quan niệm thông thường về phân biệt đối xử, một cách khác để loại bỏ các quy tắc truyền thống từ trước.

  Nếu các ứng dụng việc làm đang thay đổi thị trường lao động thì hình thức huy động vốn và nhân lực từ cộng đồng đang cách mạng hóa các chiến dịch chính trị. Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Thượng nghị sĩ Barack Obama năm 2008 là chiến dịch đầu tiên sử dụng hiệu quả những công cụ mới này. Thành công lớn nhất của ông là chiêu mộ và quản lý hàng triệu tình nguyện viên thông qua tin nhắn và Internet, ngay cả trước khi mạng xã hội kỹ thuật số phát triển tràn lan. Theo một nguồn tin, ông Obama có khoảng 850.000 bạn trên MySpace, so với đối thủ John McCain chỉ có 220.000 người, và có 120.000 người theo dõi trên Twitter, so với 5.000 người của ông McCain. Một nghiên cứu cho thấy “với John F. Kennedy, đó là truyền hình. Còn với Barack Obama, đó là mạng xã hội”. Quan trọng nhất, chiến dịch của ông đã huy động được số tiền kỷ lục 800 triệu USD từ 4 triệu nhà tài trợ, chủ yếu nhờ hình thức huy động vốn cộng đồng. Nghiên cứu kết luận rằng “Chiến dịch năm 2008 của Obama đã tạo ra một tổ chức ảo trên toàn quốc nhằm thúc đẩy 3,1 triệu cá nhân đóng góp và huy động một lực lượng cơ sở gồm hơn 5 triệu tình nguyện viên”. Chiến dịch này đi tiên phong trong việc sử dụng toàn diện các kỹ thuật mới để đạt được nhiều mục tiêu. “Rõ ràng, chiến dịch tranh cử của Obama đã sử dụng những công cụ này để phục vụ cho mục đích thuyết phục công chúng, gây quỹ để tiếp nhiên liệu cho cuộc vận động, thúc đẩy mọi người tham gia chính trị và tăng lượng phiếu bầu”. Nhưng sau đó cuộc bầu cử năm 2016 mang đến nhiều “tin tức giả” vì các mạng xã hội bị thao túng tràn lan.

  Tuy nhiên, sự gia tăng của tầng lớp chia sẻ có thể dẫn đến một sự thay đổi mang tính thời đại khác, đó là nhiều người lao động sẽ không nghỉ hưu, hay ít nhất là nghỉ không hoàn toàn. Hãy suy nghĩ về mối liên hệ đa chiều giữa công việc tự do và việc nghỉ hưu. Người về hưu là một nhóm khác biệt khi nói đến hành vi chính trị, đặc biệt là bỏ phiếu; như chúng ta đã thấy, họ có nhiều khả năng bỏ phiếu hơn các nhóm tuổi khác. Trong khi nhiều người lo ngại sự gia tăng của người lao động tự do sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề không đủ lương hưu, thì họ thường quên rằng nhiều người vẫn tiếp tục làm việc dù đã đến tuổi nghỉ hưu, nhất là trong những ngành nghề linh hoạt, vì họ cảm thấy thích điều đó. Do đó, tầng lớp chia sẻ gồm những người lao động tự do có thể nghỉ hưu muộn hoặc chỉ nghỉ hưu bán phần, với tỷ lệ cao hơn so với những người làm công việc toàn thời gian. Nhiều người cao tuổi cho thuê nhà trên Airbnb vì họ thích gặp gỡ những người mới.

  Một thực tế là khi tuổi thọ tiếp tục gia tăng thì hệ thống lương hưu của nhà nước và chủ lao động chưa chắc có thể đáp ứng, khi đó nền kinh tế hợp đồng tự do có thể là giải pháp hỗ trợ. Các nhà phân tích đã xem “nền kinh tế hợp đồng tự do như là một kế hoạch nghỉ hưu dự phòng”. Một khả năng khác nữa là “người lao động trong các công việc công sở truyền thống có thể kiếm thêm thu nhập để bù đắp cho khoản tiết kiệm hưu trí còn thiếu”.

  Tầng lớp chia sẻ gồm người tiêu dùng và người lao động thường có quan điểm khác nhau về các vấn đề lớn trong chính trị, như: phân biệt đối xử, trả lương công bằng, lương hưu, mạng lưới an toàn xã hội. Với công việc linh hoạt, họ có thể dễ tham gia bầu cử hơn so với nhân viên toàn thời gian. Tư duy tự lực và không phụ thuộc của họ có thể cộng hưởng với cả những giá trị tự do về nền kinh tế lẫn những giá trị bảo thủ hơn về các vấn đề xã hội. Bối cảnh chính trị thực sự sẽ rất khác nếu đến năm 2030, hơn một nửa lực lượng lao động ở châu Âu, Mỹ và các khu vực khác trên thế giới sẽ là người lao động hợp đồng tự do. Tuy nhiên, nếu nắm vị thế độc quyền thống lĩnh thị trường, liệu các ứng dụng kỹ thuật số có bóc lột người lao động và người tiêu dùng không?


Chiến thuật “quá lớn để có thể cấm”

  Trong cuộc phỏng vấn với Travis Kalanick, đồng sáng lập Uber, phóng viên tờ Wall Street Journal đã đưa ra câu hỏi về phản ứng của Uber đối với lệnh ngừng và hủy bỏ hoạt động từ Ủy ban Công cộng California và Cơ quan Giao thông vận tải Thành phố San Francisco bốn tháng sau khi công ty ra mắt dịch vụ gọi xe tại đây.

  “Công ty ông có ngừng hoạt động không?”

  “Không”

  “Công ty ông có hủy bỏ hoạt động không?”

  “Không”.

  “Vậy, xem như là ông cứ mặc kệ?”

  “Thì, lệnh ngừng và hủy bỏ hoạt động là để bảo chúng tôi rằng ‘Này, chúng tôi nghĩ công ty anh nên dừng lại đi’, còn chúng tôi thì cho rằng ‘Chúng tôi nghĩ mình chả cần gì phải dừng’”.

  Kalanick về cơ bản đã tuân thủ một nguyên tắc cũ ở Thung lũng Silicon: Thà làm rồi xin tha thứ còn hơn chờ được phép rồi mới làm.

  Lý do khiến nền kinh tế chia sẻ gây tranh cãi là vì hầu như không thể kiểm soát được nó. Hình thức này quá mới và quá sáng tạo đến mức các quy tắc hiện hữu không áp dụng được. Và đó là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến thế giới chúng ta đã biết không thể tồn tại nữa.

  Uber, thành lập năm 2009, là ứng dụng hai chiều kết hợp chủ xe - lái xe và người gọi xe trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Dịch vụ này xuất hiện ở gần 900 thành phố và khu vực đô thị của 73 quốc gia. Mặc dù Uber có tai tiếng, nhưng cần biết rằng có 4.500 thành phố trên thế giới với hơn 100.000 cư dân, tức công ty chỉ hoạt động ở ⅕ các thành phố. Uber đang tìm cách phát triển lực lượng tài xế dồi dào ở mỗi nơi với lời hứa sẽ cung cấp cho họ vô số các cuốc xe. Người đi xe thì thích sự tiện lợi của ứng dụng điện thoại, nhiều xe để chọn và giá cả dịch vụ. Ngoài ra còn có hệ thống tính phí minh bạch rõ ràng.

  Khó khăn duy nhất là đa số các thành phố đều có hệ thống cấp phép giao thông đô thị nghiêm ngặt. Tài xế và chủ xe taxi là một trong những đối tượng phản đối dịch vụ gọi xe quyết liệt nhất. Ban đầu giải pháp của Uber là cứ lơ đi các yêu cầu về giấy phép. Một số thành phố đã bỏ qua vì công ty hứa cung cấp dịch vụ với giá cả phải chăng và thuận tiện cho người dân, giảm ùn tắc giao thông, đồng thời lại tăng doanh thu thuế. Nhưng nhiều thành phố không chịu chấp nhận, dưới áp lực từ cánh taxi. Uber đã phải điều chỉnh hoặc hạn chế phạm vi mở rộng, thậm chí trong một số trường hợp, họ quyết định ngừng hoạt động hoàn toàn. Marcus Wohlsen, nhà báo của thung lũng Silicon, từng ví Uber như Amazon, một phép so sánh bỏ qua những khác biệt rõ ràng giữa hai gã khổng lồ. Ông cho rằng: “Câu chuyện của họ giống nhau. Đều là công ty khởi nghiệp được các CEO tài giỏi, có sức ảnh hưởng lớn, dẫn dắt và giáng đòn bất ngờ vào một ngành cũ kỹ suy yếu. Công ty phát triển nhanh chóng và bùng nổ khi thương hiệu công ty trở thành biểu tượng của dịch vụ đột phá mà công ty cung cấp”. Dù đối mặt với phản ứng dữ dội từ các đối thủ cạnh tranh và cơ quan quản lý, hai công ty vẫn phát triển, theo những cách khác nhau. Vậy họ đã tính toán thế nào?

  Hầu như mọi công ty khởi nghiệp đầy tham vọng ở Thung lũng Silicon đều muốn phát triển lớn mạnh, nhanh chóng - lớn là vì quy mô mang lại lợi nhuận nhiều hơn và nhanh là để tránh các doanh nghiệp khác bắt chước. Trong trường hợp của Uber đó là chiến lược “quá lớn nên không thể cấm” - nghĩa là tranh thủ sự bảo vệ của những người được hưởng lợi từ các dịch vụ của công ty trước những yêu cầu và đòi hỏi của chính quyền thành phố trong việc kiểm soát giao thông vận tải. Uber lớn mạnh “một phần là do họ xem khó khăn - dù là sự cạnh tranh của các công ty gọi xe khác hay là quy định của chính phủ - chỉ là những bất tiện cần phải giải quyết”, theo nhận xét của bà Sheelah Kolhatkar trên tờ The New Yorker. Lấy London, một trong những câu chuyện thành công quan trọng nhất của Uber, làm ví dụ. Công ty bắt đầu hoạt động vào năm 2012 để đón chờ Thế vận hội Olympic Mùa hè và hiện có 40.000 tài xế đang hoạt động ở London cùng với con số khổng lồ 3,5 triệu khách đi thường xuyên. Theo bà Kolhatkar, công ty đã phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh trên đường phát triển: “bối cảnh thị trường chủ yếu gồm những người đánh xe lành nghề sẵn sàng chực chờ trên phố, bên cạnh những người làm việc thời vụ và tài xế riêng cố kiếm thêm ít thu nhập”. Tháng 6 năm 2014, những người lái taxi “đen” (chỉ những người lái xe taxi có giấy phép) đã tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên chống lại Uber. “Trong buổi chiều, khoảng 4.000 đến 10.000 lái xe taxi đình công… quay ngang xe trên Cầu Lambeth và gây kẹt xe khắp Westminster, đến tận Piccadilly Circus… Số lượt tải ứng dụng Uber nhảy vọt lên 850%”, tờ Guardian đưa tin. “Cuộc phản đối của giới taxi - sự thô thiển của nó lại vô tình khiến Uber càng được nhiều người biết đến - là hồi chuông khai tử cho thị trường hiện hữu”.

  Hiệu ứng mạng lưới địa phương là nền tảng chiến lược cho các chiến thuật tăng trưởng táo bạo của Uber. Trong một thành phố, càng nhiều tài xế và người gọi xe sử dụng ứng dụng Uber càng tốt. Vì thế giải pháp của họ là phát triển cơ sở hỗ trợ dịch vụ càng nhanh càng tốt. Theo tờ Guardian, “Quá trình chuyển hóa của Uber trong ngành taxi toàn cầu dựa trên một định lý. Đó là xây dựng số lượng lớn người gọi xe và tài xế cho một thị trường nhất định - tức gia tăng tính thanh khoản - nhờ đó phí sử dụng dịch vụ xe sẽ rẻ hơn mà tài xế cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn”. Nhà báo Marcus Wohlsen đã nói: “Khi Uber càng có nhiều khách và họ càng quen với việc bấm nút lựa chọn, thì các chính trị gia càng không thể phản đối Uber”. Vấn đề nằm ở chỗ “bằng cách giảm giá mạnh mẽ, Uber không chỉ thu hút được nhiều khách hàng hơn, mà còn nuôi dưỡng được cả một lực lượng ủng hộ… Nếu có thể vượt qua nhiều cuộc chiến chính trị thì Uber sẽ trở thành một doanh nghiệp toàn cầu khổng lồ với giá trị vô cùng lớn. Đối với các nhà đầu tư, một tỷ USD đó thật xứng đáng”. Chỉ vài ngày sau khi London quyết định cấm Uber năm 2017, gần 800.000 người đã ký vào bản kiến nghị ủng hộ cho công ty. Cơ quan chức năng không có cách nào khác phải cho phép Uber hoạt động cho đến khi đơn kiện được giải quyết vào một thời điểm nào đó trong thời gian tới. Đó cách tư duy đa chiều giúp Uber phát triển vượt bậc. Họ tin rằng các tài xế và khách gọi xe sẽ cứu công ty nếu họ bị cấm. Họ đã trở nên quá lớn để có thể bị cấm.

  Nền kinh tế chia sẻ thực sự mang ý nghĩa cách mạng khi nó thay đổi các vai trò và mối quan hệ kinh tế xã hội. Uber hứa hẹn mang lại khoản thu nhập bổ sung cho những người lao động lương thấp và người đã nghỉ hưu, đồng thời cung cấp việc làm cho những người thất nghiệp. Các lái xe thì thích sự linh hoạt và minh bạch, chỉ cần dựa vào ứng dụng mà không phải phụ thuộc vào người điều phối. Khách gọi xe có được nhiều lựa chọn hơn, nhất là khi ở các vùng ngoại ô hay nội thành có quá ít xe phục vụ. Uber cũng tuyên bố tỷ lệ lái xe khi say xỉn đang giảm đi nhờ sự hiện diện của mình. Tổ chức thường dân có sức ảnh hưởng Mothers Against Drunk Driving (Những bà mẹ chống nạn lái xe khi say xỉn) đã hợp tác với công ty để cung cấp các chuyến đi miễn phí vào một số ngày quan trọng như tiệc khiêu vũ trung học hay ngày có hoạt động vui chơi khi bọn trẻ có thể mạo hiểm lái xe dù đang không tỉnh táo.

  Với cách tư duy đa chiều, Uber đã nắm bắt và tổng hợp vận dụng một số xu hướng xã hội nổi trội.

  Theo cách đó, liệu các nền tảng kỹ thuật số có thể giúp chúng ta khắc phục vấn đề biến đổi khí hậu không?


Giết chết hay cứu vớt hành tinh? Bi kịch kỹ thuật số của cộng đồng

  Năm 2017, một độc giả tờ Financial Times viết thư cho ban biên tập nói rằng “Uber là một ví dụ điển hình” về bi kịch cộng đồng. Anh ta nhắc đến San Francisco, một thành phố nơi khách du lịch và doanh nhân cần các lựa chọn giao thông thuận tiện nhưng hệ thống giao thông thành phố lại khá hạn chế. Tuy nhiên, độc giả quan sát thấy “năng lực giao thông hạn chế cả trên những con phố nội đô lẫn những cây cầu dẫn tới chúng”. Kết quả là những con đường bát nháo với kết cục bi thảm có thể thấy trước: tiền lương thấp cho tài xế, dịch vụ kém do tài xế thiếu kinh nghiệm, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí. Trong một bài đăng trên tờ Guardian, nhà báo Arwa Mahdawi chia sẻ ý kiến rằng “Nếu bạn nghe theo Airbnb thì thị trường cho thuê nhà ngắn hạn là phương thức tuyệt vời để hỗ trợ cộng đồng, hồi sinh các khu dân cư, giúp người dân bình thường kiếm sống và mang lại hòa bình thế giới”. Nhưng đồng thời, Airbnb cũng góp phần làm cho giá nhà đắt hơn, vượt quá khả năng của những người định mua hay định thuê nhà. Những người xung quanh phàn nàn không chỉ về giá thuê tăng cao mà còn về tiếng ồn và những xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Mahdawi kết luận “cái gọi là nền kinh tế chia sẻ chính xác hơn là nền kinh tế kiếm-tiền-từ-mọi-thứ-có-thể”. Sở hữu nhà không còn là biểu hiện của vị thế trung lưu nữa, mà đã trở thành cơ hội “kiếm tiền”.

  Tính chất hai mặt này diễn ra ở khắp nơi, từ khu dân cư Barcelona cho đến đường phố New York, vì thế chúng ta phải thừa nhận biến động này đang gây ra những mặt trái tiêu cực một cách hệ thống và trong toàn hệ thống.

  Tôi xin giải thích như sau.

  Nhiều năm trước, Adam Smith, cha đẻ kinh tế học hiện đại người Scotland, đã lý luận rằng: “Chúng ta có bữa tối không phải nhờ lòng nhân từ của người bán thịt, người nấu bia hay thợ làm bánh mà họ đang làm vì lợi ích của bản thân”. Nghĩa là “bàn tay vô hình” của thị trường tự do sẽ sắp xếp những thỏa thuận tốt nhất có thể giữa người tiêu dùng và người sản xuất, trong đó người tiêu dùng thoải mái chọn cái mình cần với giá tốt nhất và người sản xuất thu được lợi nhuận từ việc phục vụ những nhu cầu đó. Hành vi trực giác này diễn ra trong nhiều trường hợp nhưng có ít nhất hai ngoại lệ (nổi tiếng) đáng chú ý.

  Ngoại lệ thứ nhất, theo nhà toán học nổi tiếng từ bộ phim A Beautiful Mind (Một tâm hồn đẹp) John Nash thì không thể dự đoán quyết định chọn lựa của nhiều người nếu chỉ phân tích những quyết định đó một cách riêng lẻ. Trong phim, ý tưởng nền tảng này đã giải thích cho hiện tượng xảy ra tại quán bar, khởi nguồn cho mọi tư duy đa chiều của Nash. Ông quan sát thấy vài nam sinh tán tỉnh cùng một phụ nữ nhưng cô này không chọn ai trong số họ; và điều này đã khiến những người phụ nữ khác trong quán bar cũng hành động tương tự vì không ai muốn bị xem là đối tượng dự phòng. Kết quả này chẳng hay ho gì đối với những người phụ nữ và đàn ông trong câu chuyện, Nash giải thích. Sự việc này giúp ông phát hiện ra lỗ hổng trong lý thuyết đã được chấp nhận rộng rãi của Smith cho rằng hành vi cạnh tranh trong thị trường tự do mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

  Ngoại lệ đáng chú ý thứ hai cho thấy thị trường vận hành trên cơ sở tư lợi không phải lúc nào cũng tuyệt vời, đó là khi một số cá nhân có thể lợi dụng hệ thống tài nguyên chung và làm cạn kiệt tài nguyên cho mọi người khác. Vấn đề này được phát hiện bởi nhà kinh tế học người Anh thế kỷ 19 William Forster Lloyd, người đã viết về hiểm họa môi trường của việc thả rông gia súc trên đất công. Các nhà triết học, sinh thái học, nhân chủng học và khoa học chính trị đã sớm vận dụng quan điểm của ông để nghiên cứu mọi thứ từ ô nhiễm không khí và lưu vực cho đến nguồn cá cạn kiệt hay băng tan ở Greenland. Nhà sinh thái học Garrett Hardin là người đưa ra thuật ngữ “bi kịch cộng đồng” trong một bài luận nổi tiếng xuất bản trên tạp chí Science năm 1968, với nội dung tóm tắt là: “Không thể giải quyết vấn đề dân số bằng các giải pháp kỹ thuật; mà cần phải xây dựng nền tảng đạo đức cao hơn”. Hardin chủ yếu quan ngại về vấn đề gia tăng dân số, cũng như hậu quả của nó đối với tương lai các nguồn tài nguyên có giới hạn của Trái đất. Đừng quên mọi người đã từng nghĩ rằng tỷ lệ sinh quá cao sẽ làm thế giới suy thoái, như đã đề cập trong Chương 1. Đối với ông, vấn đề đáng lo là thiếu các tư tưởng và thể chế tốt đẹp.

  Một số người phản ứng quyết liệt, thậm chí là bạo lực, để chống lại Uber và Airbnb vì nhìn thấy bi kịch cộng đồng đang dần hình thành. Họ sợ rằng tình trạng kinh doanh dịch vụ gọi xe mất trật tự có thể làm trầm trọng hơn nạn ùn tắc giao thông. Hoặc tài xế Uber hay gây ra tai nạn hơn tài xế taxi. Hoặc một số tài xế không chuyên nghiệp có thể lợi dụng người đi xe. Họ còn chỉ ra những hiểm họa khi hệ thống giao thông công cộng bị bỏ quên và trở nên hư hỏng nặng hơn vì cạnh tranh không nổi với các ứng dụng và dịch vụ gọi xe. Chẳng hạn như ở New York, Uber đã lấy đi một lượng khách taxi ở khu trung tâm Manhattan, nhưng lại khiến lượng khách ở những nơi khác trong thành phố tăng 40% so với thời trước khi có Uber, dẫn đến tình trạng giao thông căng thẳng hơn và làm giảm số nhà đầu tư vào giao thông công cộng. Tương tự, dịch vụ Airbnb mang lại nhiều lợi ích nhưng công ty cũng bị cho là đã thu hút quá nhiều du khách, dẫn đến tình trạng xuống cấp của các khu dân cư và giá thuế tăng cao vượt khả năng dân thành phố. Vậy chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về lợi ích lẫn nguy cơ phát sinh từ những vấn đề này?

  Tôi xin chia sẻ ba luận điểm ủng hộ cho các ứng dụng kỹ thuật số. Thứ nhất, hệ thống cộng tác chia sẻ có thể góp phần giảm bớt áp lực về tài nguyên thiên nhiên, như giúp giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân chẳng hạn. Trung bình người Mỹ chỉ sử dụng ô tô của mình 6 hoặc 7% thời gian trong tuần. Vì vậy, chia sẻ việc sử dụng xe với người khác thực chất có thể là cách sử dụng tốt hơn các nguồn lực hiện có.

  Thứ hai, mọi người có vẻ sẵn sàng trả tiền cho các hàng hóa và dịch vụ chia sẻ vì chúng làm tăng giá trị cuộc sống cho họ. Sử dụng dữ liệu về 48 triệu chuyến xe UberX ở bốn thành phố lớn nhất nước Mỹ, Steve Levitt, đồng tác giả cuốn Freakonomics (Kinh tế học hài hước) và các đồng nghiệp của ông ước tính nhờ Uber người tiêu dùng đã may mắn hưởng được giá trị lớn hơn khoảng 1,6 lần so với chi phí tự lái xe, tương đương khoảng 18 triệu USD mỗi ngày chỉ riêng ở bốn thành phố đó: “Nếu Uber bất ngờ biến mất trong một ngày, thì đó là số tiền mà người tiêu dùng sẽ mất”.

  Có lẽ luận điểm thứ ba ủng hộ cho nền kinh tế chia sẻ là quan trọng nhất. Chưa chắc bi kịch cộng đồng sẽ xảy ra khi có người được hưởng lợi từ nền tảng chia sẻ tài nguyên. Nhà khoa học chính trị xuất sắc Elinor Ostrom - người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel Khoa học Kinh tế - cũng là một trong số nhiều người Mỹ trồng “khu vườn chiến thắng” (một loại hình nông nghiệp đô thị khác) cùng với mẹ bà trong Thế chiến thứ II. Trải nghiệm này làm nảy sinh trong tâm trí bà suy nghĩ: Trong những điều kiện nhất định, mọi người sẽ hợp tác vì lợi ích chung. Bà dành cả cuộc đời để nghiên cứu mọi trường hợp sử dụng tài nguyên chung, như trật tự cộng đồng, nuôi tôm hùm, rừng, hệ thống tưới tiêu và, vâng, chắc chắn là chăn thả trên đất chung. Bà cho rằng có thể tránh các bi kịch cộng đồng nếu biết tổ chức từ dưới lên nhằm tránh cạn kiệt tài nguyên và sụp đổ hệ sinh thái. Lời khuyên của bà là nên xác định quy tắc rõ ràng trong việc chia sẻ tài nguyên, thiết lập cơ chế giải quyết xung đột cũng như cơ chế trừng trị đích đáng những người vi phạm, và thúc đẩy tinh thần tự nguyện cam kết của cộng đồng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau.

  Ở một khía cạnh nào đó, Ostrom kêu gọi những người sử dụng tự tổ chức và quản lý nguồn tài nguyên chung mà không cần đợi sự can thiệp của chính phủ. Quy luật nổi tiếng của bà Ostrom nói rằng “nếu hệ thống nguồn lực được sắp xếp hiệu quả trong thực tiễn, nghĩa là cũng đúng trong lý thuyết”, cho thấy sáng kiến của người dân cũng có thể hữu ích trong việc phục vụ cho lợi ích chung. Có lẽ đó là cách tốt nhất để đảm bảo nền kinh tế chia sẻ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, cụ thể là những người tham gia và những người chịu tác động từ nó.


“Đừng vứt rau đi - hãy chia sẻ”

  Nhà báo Martin J. Smith viết rằng: “Khoảng ⅓ tổng số thực phẩm sản xuất trên thế giới bị lãng phí”, ứng dụng OLIO cho phép những người sống gần nhau và các doanh nghiệp địa phương có thể chia sẻ thực phẩm, giúp tránh lãng phí. Ứng dụng ra mắt vào năm 2015 và hiện đã có 2 triệu người dùng ở 49 quốc gia, với phương châm “Chia sẻ nhiều hơn. Lãng phí ít hơn”. Một ví dụ, các cửa hàng bán lẻ thực phẩm có thể chia sẻ những mặt hàng sắp hết hạn, đặc biệt là những mặt hàng rau quả. Bên cạnh việc xây dựng các ngân hàng thực phẩm để nhận hàng tồn kho của các cửa hàng bán lẻ, ứng dụng kỹ thuật số còn có thể giúp giảm thiểu chất thải và lượng khí thải carbon kèm theo đó.

  Tương tự, công ty khởi nghiệp Rent the Runway của Mỹ đã góp phần duy trì ngành thời trang bền vững hơn bằng cách cho người tiêu dùng thuê quần áo thay vì phải mua. “Mỗi khi thuê quần áo, bạn đang tiết kiệm số nước, điện và khí thải sử dụng để sản xuất bộ quần áo mới”, công ty phát biểu. “Trung bình một người phụ nữ vứt đi 40kg quần áo mỗi năm”.

  Việc tránh lãng phí thực phẩm và quần áo có thể cắt giảm đến 10% lượng phát thải carbon toàn cầu. Sau dầu mỏ, đây là hai ngành chiếm tỷ trọng tác động lớn nhất đến biến đổi khí hậu. Tạp chí trực tuyến Shareable nhận xét: “Trong một thế giới có thể chia sẻ, việc chúng ta dùng chung xe, hoán đổi quần áo, chia nhau chăm sóc trẻ, góp đồ cùng tiệc tùng, và chia sẻ chỗ ở, sẽ làm cuộc sống trở nên vui vẻ, xanh tươi và tiết kiệm hơn. Khi chia sẻ, chúng ta không chỉ có một cuộc sống tốt hơn mà thế giới cũng trở nên đẹp hơn”. Tạp chí Scientific American cũng kêu gọi “sẻ chia là yêu thương” (Sharing is caring).

  Kết quả nghiên cứu về lợi ích môi trường của nền kinh tế chia sẻ thể hiện không nhất quán. Một nghiên cứu cho thấy ứng dụng trực tuyến Craigslist thực sự giảm đáng kể rác thải sau khi bắt đầu hoạt động ở một thành phố. Các dịch vụ dùng chung xe như Zipcar cũng góp phần giảm thiểu ùn tắc và lượng khí thải. Ban Nghiên cứu Giao thông vận tải nhận thấy ở Mỹ “mỗi một xe dùng chung có thể thay thế ít nhất năm xe riêng”; các nghiên cứu khác còn đưa ra kết quả tới 13 xe. Các tài xế chia sẻ thông tin về tình trạng tắc nghẽn giao thông đường bộ trên Waze góp phần giảm vấn nạn kẹt xe và tiết kiệm nhiên liệu. Uber, Lyft và các dịch vụ gọi xe khác tuyên bố họ đang đóng góp xây dựng một môi trường sạch hơn và hiệu quả hơn.

  Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học California, Davis do bà Regina Clewlow phụ trách cho thấy ở các thành phố lớn nước Mỹ các ứng dụng gọi xe dẫn đến tình trạng “nhiều xe, nhiều chuyến đi, nhiều kilomet hơn” vì khi có lựa chọn thuận tiện hơn thì mọi người sẽ không còn dùng các phương tiện giao thông công cộng nữa: “Dịch vụ dùng xe chung có khả năng thu hút người Mỹ ở các thành phố lớn, khiến họ bỏ qua dịch vụ xe buýt và tàu điện (giảm 6% và 3% tương ứng)”. Nhưng đồng thời, dịch vụ gọi xe cũng bổ sung cho các phương thức vận tải khác, ví dụ như, tỷ lệ sử dụng tàu hỏa tăng 3% và đi bộ tăng 9%. Nếu cấn trừ qua lại thì tỷ lệ tác động chung cuộc có vẻ là âm. “Các dịch vụ này hiện đang đẩy nhanh sự chuyển hướng từ các phương thức bền vững sang các phương tiện ngắn hạn ở các thành phố lớn”.

  Tương tự, Airbnb tuyên bố rằng các du khách ở cùng chủ nhà sử dụng điện ít hơn nhiều so với ở khách sạn. Công ty đã thuê công ty tư vấn Cleantech Group tiến hành nghiên cứu và kết quả là “chỉ trong một năm, khách của Airbnb ở Bắc Mỹ đã tiết kiệm được lượng nước tương đương 270 bể bơi Olympic, đồng thời giảm lượng khí thải nhà kính tương đương đến 33.000 chiếc ô tô hoạt động ở Bắc Mỹ”. Ở các nước châu Âu, con số thậm chí còn cao hơn: lượng nước tiết kiệm được tương đương 1.100 bể bơi và lượng khí thải tiết kiệm tương đương 200.000 xe hơi. Ở Bắc Mỹ, Airbnb khẳng định hơn 80% chủ nhà có ít nhất một thiết bị tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu cũng đề cập đến khả năng khách của Airbnb sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hoặc sử dụng xe đạp cao hơn 10 đến 15% so với khách ở khách sạn - dù người dùng Airbnb cũng trẻ hơn nhiều so với người dùng khách sạn. Tuy nhiên, chưa có đơn vị độc lập nào xác minh các số liệu này.

  Cũng chưa thể khẳng định việc chia sẻ để tận dụng hết công năng tài sản có thực sự là lợi ích cho xã hội hay không. Đúng là trong nhiều trường hợp ô tô không hoạt động hơn 90% thời gian. Nhưng nếu chủ sở hữu dùng xe để chạy cho Uber hoặc Lyft, thì độ bền xe sẽ ngắn lại vì phải chạy quãng đường dài hơn. Nếu xe bị khấu hao nhanh hơn, thì phải thay xe mới sớm hơn. Vậy phương án nào là tốt hơn: Sử dụng một chiếc ô tô 5% thời gian trong 10 năm hay sử dụng nó 50% thời gian trong một giai đoạn ngắn hơn? Câu trả lời không hề đơn giản vì ô tô cũng mất giá theo thời gian dù có sử dụng hay không, phần vì chúng sẽ trở nên lỗi thời khi các mẫu xe mới được tung ra thị trường. Nếu đến năm 2030, phần lớn xe thuộc sở hữu tư nhân được dùng cho dịch vụ gọi xe, thì chưa chắc sẽ tốt hơn cho xã hội. Chẳng hạn như, nếu ô tô hao mòn quá nhanh, chúng ta cần phải tính cách tái chế hoặc thải bỏ một số lượng xe lớn, nhất là khi ô tô mới tràn ngập đường phố. Thêm vào đó, dịch vụ gọi xe phát triển sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng giao thông công cộng. Như vậy, dịch vụ gọi xe cũng mang lại những tác động tiêu cực nào đó đến môi trường.

  Dịch vụ cho thuê chỗ ở có điểm tương đồng cũng như khác biệt so với dịch vụ gọi xe. Nhiều người thường đi chơi trong các kỳ nghỉ hoặc đi công tác nên đa số còn phòng trống để cho thuê. Từ góc độ kinh tế, việc kiếm tiền từ một tài sản khi bản thân không dùng đến là rất hợp lý. May mắn là nhà cửa không bị khấu hao nhanh như ô tô, và tác động đến môi trường cũng không tiêu cực khi so sánh với phương thức truyền thống là khách sạn.

  Nói chung, có lẽ ngoài trường hợp dịch vụ gọi xe, còn lại nền kinh tế chia sẻ hứa hẹn sẽ góp phần bảo tồn các nguồn tài nguyên của hành tinh. Trong một cuộc khảo sát quốc tế do Ngân hàng ING Hà Lan thực hiện, mọi người nói rằng họ sử dụng các ứng dụng dịch vụ chia sẻ với niềm tin đó là điều tốt cho môi trường và xây dựng cộng đồng, ứng dụng dịch vụ chia sẻ càng phổ biến, thì càng có nhiều người tin tưởng vào những lợi ích môi trường đó.


Nền kinh tế chia sẻ và tương lai

  Là một Millennial đặc trưng, Linsey Howard nhiệt tình làm bất cứ điều gì để bảo vệ môi trường và giảm lượng khí thải carbon. Cô từ bỏ công việc ổn định để chuyển sang làm việc theo yêu cầu, một phần vì có thể tránh phải di chuyển đến văn phòng. Cô là ví dụ điển hình của “người lao động thất nghiệp” nhưng vẫn đang làm việc. Nền kinh tế cộng tác tạo nên một thực tế mới khi xóa nhòa các khái niệm như công việc và văn phòng, quyền sở hữu và quyền sử dụng. Trong mạng lưới xã hội, chia sẻ có nghĩa là cái từng được gọi là công việc sẽ được chia nhỏ thành từng nhiệm vụ cho nhiều người làm việc tại nhà, hoặc là sử dụng không gian văn phòng cho những người lao động khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Tài sản mất đi một số ý nghĩa vì phải chia sẻ quyền sử dụng một cách linh hoạt với chi phí thấp hơn. Nếp văn hóa nền tảng không còn là sở hữu mà là tận hưởng và trải nghiệm, một thế giới quan ủng hộ cho sân chơi bình đẳng và cộng đồng vững chắc hơn. Như lời bài hát của John Lennon “Tưởng tượng không tư hữu…”.

  Những thay đổi này cộng hưởng cùng với các biến động lớn về nhân khẩu học và công nghệ có khả năng tạo ra sự chuyển hóa trật tự xã hội lớn. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục coi trọng việc kết hôn, con cái, tuổi già, công việc trong ngành sản xuất, thế chấp nhà, vấn đề của các thành phố hay máy tính cá nhân nữa hay không? Điều gì sẽ diễn ra trong lĩnh vực phổ biến nhất - tiền? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở Chương 8.


8.
Nhiều loại tiền hơn số quốc gia

  BẠN TỰ IN TIỀN RIÊNG CỦA MÌNH, CHUỖI KHỐI (BLOCKCHAIN) VÀ KẾT CUỘC CỦA NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI

 

  Tôi mà có quyền phát hành và kiểm soát tiền tệ quốc gia, thì chẳng cần quan tâm đến ai là người làm luật.

  - Mayer Amschel Rothschild,

  chủ ngân hàng

  Đa số chúng ta hiện nay đều lớn lên trong thế giới mà mỗi quốc gia đều có những biểu tượng chủ quyền tối cao - như một lá cờ, một nhà lãnh đạo hay một loại tiền tệ. Nhưng đến năm 2030, một số loại tiền tệ quan trọng nhất thế giới sẽ được phát hành không phải do nhà nước mà là từ các công ty hoặc thậm chí máy tính. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng đây là một xu thế nguy hiểm.

  Lần đầu nhìn thấy tiền giấy ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ 13, Marco Polo quá kinh ngạc mà thốt lên rằng: “Tất cả những mảnh giấy này được phát hành một cách trang trọng với giá trị uy quyền như vàng bạc”. Tờ giấy kỳ lạ này lần đầu tiên được đưa vào lưu hành vào năm 1260 bởi Hốt Tất Liệt, người sáng lập triều đại nhà Nguyên và là cháu của Thành Cát Tư Hãn, vị bạo chúa người Mông Cổ. Tiền giấy hiện đại ra đời sau đó khoảng vài thế kỷ, trong sự ganh đua giữa Anh và Pháp. Năm 1694, các cận thần của Vua William III đưa ra một phương cách tài trợ mới cho các cuộc chiến bất tận của nước Anh với kẻ thù dọc Eo biển Manche, đó là: Thành lập Ngân hàng Anh, một công ty tư nhân được trao quyền nhận vàng gửi từ công chúng và phát hành tiền giấy để cho vay lại.

  Trước đây đã từng có tiền lệ về thực tế tồn tại một số loại tiền tệ trong một quốc gia: Cho đến cuối thế kỷ 19, không hiếm trường hợp các thương phiếu ngân hàng hay công ty được lưu hành như tiền tệ nhằm mục đích gia tăng tín dụng hoặc dùng để thanh toán. Ngành ngân hàng cũng không ngại tận dụng mọi cơ hội với công nghệ mới. Theo lời kể lại, các chủ ngân hàng Rothschild đã sử dụng chim bồ câu để truyền tin Napoléon bại trận Waterloo năm 1815 trước bất kỳ ai ở London, và họ đã tận dụng thông tin quý giá đó để kiếm lợi nhuận hấp dẫn trên thị trường trái phiếu.

  Cảm thấy bất lực, không kiểm soát được các loại tiền tệ trong phạm vi lãnh thổ cùng với các cuộc khủng hoảng ngân hàng tái diễn, bắt đầu từ khoảng 150 năm trước, các chính phủ đã quyết định đưa ra chính sách nhà nước độc quyền in ấn và lưu thông tiền. Đến năm 2030, hệ thống tiền tệ quốc gia độc quyền sẽ bị xóa bỏ, tương tự như thể chế độc quyền trước đây trong ngành hàng không, điện lực và viễn thông. Đồng tiền quốc gia vẫn chiếm ưu thế, nhưng bên cạnh đó sẽ có các lựa chọn khác dựa trên nền tảng kỹ thuật số.

  Để có thể hình dung một tương lai trong đó tiền tệ truyền thống, tiền ảo và các đồng tiền điện tử cùng tồn tại, trước tiên chúng ta cần nắm được cách hoạt động của tiền. Hãy xem một câu chuyện thú vị của Salvador Dalí, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ 20 và tiên phong về Chủ nghĩa siêu thực; ngày nay những bức tranh sơn dầu của ông được bán với giá hàng chục triệu USD. Dalí cũng là một doanh nhân sành sỏi. Một lần ông thết đãi nhóm bạn tại một nhà hàng đắt tiền ở thành phố New York. Đến lúc trả tiền, người nghệ sĩ lập dị chợt nảy ra một ý tưởng sáng tạo và quyết định thử xem sao. Trên mặt sau của tấm séc ông sẽ ký để thanh toán, ông phác họa một bức vẽ theo phong cách độc đáo của mình. Ông ký vào đó và đưa cho người phục vụ, và người này sau đó chuyển cho quản lý nhà hàng. Thông thường, tờ séc đã ký hậu sẽ được gửi đến ngân hàng để đổi thành tiền. Nhưng đây không phải là một tờ séc bình thường. Khi nhìn thấy bản phác thảo và nhận ra họa sĩ nào đã vẽ nó, người quản lý quyết định đóng khung tấm séc và treo lên tường để trưng bày (Hình 9).

  

  Hình 9

  Dalí rất vui mừng và tiếp tục chơi chiêu này nhiều lần nữa. Chắc chắn, còn nhiều tấm séc có bản phác thảo của Dalí được trưng bày ở các nhà hàng khác. Hãy hình dung hết ý nghĩa của câu chuyện khác thường này. Số tiền đáng lẽ được dùng để trả cho các bữa ăn sẽ không bao giờ bị thu vì những tấm séc đã trở thành tác phẩm nghệ thuật và có một đời sống riêng. Với Dalí, thử nghiệm này chỉ là những nét vẽ của thiên tài. Nhưng thực chất ông ta đã tự in tiền cho mình (bằng bản vẽ có giá trị) và mọi người sẵn sàng chấp nhận nó là hình thức thanh toán. Tất nhiên, cũng tương tự như với tiền thật, Dalí đã làm giảm giá trị đồng tiền đó khi “in” ra quá nhiều, khiến giá trị các bức vẽ bắt đầu giảm xuống dưới giá của bữa ăn. Cuối cùng những người quản lý nhà hàng cũng đã tỉnh ngộ ra.

  Ý nghĩa rút ra ở đây là bất kỳ ai cũng có thể in tiền, và đồng tiền đó có tiềm năng được lưu hành như một hình thức thanh toán miễn là người khác tin tưởng và cảm thấy thuận tiện sử dụng. Các hình thức thay thế tiền có thể được sử dụng như một phương tiện đầu tư, nghĩa là mọi người cho rằng loại tiền này cũng tăng giá trị theo thời gian. Tuy nhiên, tương tự như tiền tệ quốc gia, bất kỳ loại tiền nào cũng chịu tác động của quy luật cung cầu, theo đó khi cung vượt cầu sẽ làm giảm giá trị đồng tiền và làm giảm mức sử dụng của mọi người.

  Thế giới vẫn phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trên phạm vi quốc tế trong các lĩnh vực quan trọng nhất như thanh toán, đơn vị tính toán và đồng tiền dự trữ. Hơn một nửa tổng số nợ quốc tế, các khoản vay và dự trữ ngoại hối được tính bằng USD, và khoảng 45% doanh thu ngoại hối và các khoản thanh toán toàn cầu sử dụng đồng USD. Nói đến giao dịch thì có hơn 80% hóa đơn tính bằng USD. Tuy nhiên, vị thế tối cao của đồng bạc xanh trong tài chính và thương mại quốc tế sẽ lung lay khi năm 2030 đến.

  Các thị trường mới nổi hiện chiếm hơn một nửa thị trường kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó, Trung Quốc đã là quốc gia thương mại lớn nhất và sẵn sàng để trở thành nền kinh tế lớn nhất. Nhưng đồng Nhân dân tệ không phải là loại tiền được tin tưởng - thậm chí là ở Trung Quốc. Đồng tiền này không được chuyển đổi, giao dịch tự do hay thuộc dòng vốn tự do. Nếu Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, thì lần đầu tiên trong lịch sử, cường quốc kinh tế hàng đầu lại không kiểm soát đồng tiền pháp định hàng đầu thế giới. Khi La Mã thống trị Địa Trung Hải, đồng aureus ngự trị tối cao. Trong thời kỳ hoàng kim của đế chế Byzantium, các thương gia tôn vinh đồng solidus (theo tôi, đó là tên hay nhất từng đặt cho một loại tiền tệ). Khi Florence thống trị thương mại, đồng fiorentino được sử dụng rộng rãi. Sau đó là đồng guilder của người Hà Lan, người Tây Ban Nha với đồng real de a ocho (peso) (còn được gọi là “đô la Tây Ban Nha” vì được sử dụng rộng rãi ở Mỹ thời kỳ đầu), người Anh với đồng bảng Anh, và tất nhiên, đồng đô la Mỹ. Mỗi nền kinh tế hay đế chế thống trị đều có một loại tiền tệ mà mọi người tin tưởng và sử dụng.


“Không có gì là miễn phí”

  Milton Friedman, một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế kỷ 20, nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ đều có giá của nó. Tiền là một công cụ đặc biệt và hữu dụng được xây dựng dựa trên lòng tin. Đồng tiền do chính phủ phát hành đôi khi được hậu thuẫn bằng tài sản thực là vàng, một chiến lược mà người Anh đã áp dụng trong các thời kỳ khác nhau để tăng cường lòng tin và ngăn các chính trị gia bội chi hay vay nợ quá mức. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi phải có nhiều vàng, lý do khiến người Anh tham chiến hai lần chống lại người Boers ở Nam Phi, nơi có trữ lượng kim loại lớn. Năm 1944, Mỹ cũng áp dụng chế độ bản vị vàng, nhằm ổn định hệ thống tài chính toàn cầu trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ II. Sau đó, năm 1971, khi thâm hụt tăng vọt và Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục in tiền, Tổng thống Richard Nixon đã chấm dứt chính sách này. Kể từ đó, sự biến động tiền tệ, đầu cơ và khủng hoảng đã gia tăng trên khắp thế giới.

  Tôi hay nói với sinh viên rằng họ không thể hiểu hết giá trị của đồng tiền trừ khi tận mắt chứng kiến một quốc gia đang đối phó với siêu lạm phát (giá trị đồng tiền giảm sút nghiêm trọng cùng với sự gia tăng nhanh chóng của giá cả). Đây là câu hỏi tôi đặt ra: Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ đi xe buýt hay taxi? Hầu hết các sinh viên của tôi nói rằng họ sẽ chọn hình thức rẻ hơn (phương tiện giao thông công cộng) khi đối mặt với giá cả tăng nhanh. Nhưng giá cả tương đối không quan trọng bằng thời điểm khi mà lạm phát ở mức ba con số. Nói cách khác, tốt hơn là bạn nên đi taxi vì bạn trả tiền vào cuối chuyến xe, khi giá trị của đồng tiền giảm xuống, thay vì phải trả tiền vé trước khi lên xe buýt. Bạn nhận ra lạm phát đã trở thành vấn đề trầm trọng khi taxi tương đối “rẻ hơn” so với xe buýt. Tương tự, lạm phát có lợi cho người vay, và ngược lại với người cho vay.

  Milton Friedman đã từng nói “lạm phát là hiện tượng tiền tệ luôn xảy ra khi và chỉ khi số lượng tiền tăng nhanh hơn là sản lượng”. Nói cách khác, lạm phát xảy ra khi có quá nhiều tiền để trả cho quá ít hàng hóa, như tình trạng ở các thị trấn bùng nổ (boomtown) miền Tây nước Mỹ trong cơn sốt vàng hoặc ở Great Plains trong thời kỳ bùng nổ dầu đá phiến gần đây. Tiếp sau đó, các chính phủ sẽ kiểm soát nguồn cung tiền nếu quan tâm đến điều kiện kinh tế của công dân mình. Đó là một cách nghĩ về chính sách tiền tệ (tức là chính sách được thông qua bởi cơ quan ngân hàng trung ương quốc gia). Bên cạnh những nhà kinh tế học đồng ý với lý luận Friedman, cũng có luồng tư tưởng khác cho rằng chính sách tiền tệ này quá cứng nhắc trong việc đối phó với các chu kỳ kinh doanh thăng trầm. Tuy nhiên, Friedman đã đúng khi lập luận “lạm phát là hình thức đánh thuế không chính thức”, làm rối tung thị trường, gây nhầm lẫn cho những người ra quyết định, và sau cùng làm nghèo dân số.

  Ông ủng hộ tốc độ tăng trưởng tiền tệ ổn định và cho rằng máy tính sẽ còn hiệu quả hơn Cục Dự trữ Liên bang trong việc quản lý chính sách tiền tệ.


Tiến vào thời đại tiền điện tử (cryptocurrencies)

  Đến năm 2030, có lẽ công nghệ sẽ khiến chúng ta có nhiều cách nghĩ khác đi về vấn đề tiền bạc. Nếu không do chính phủ phát hành thì việc in tiền đã từng là vấn đề rắc rối, tốn kém và đa số là bất hợp pháp. Đồng tiền điện tử kỹ thuật số không rắc rối cũng không tốn kém do đó có xu hướng sinh sôi nảy nở nhanh chóng cho đến khi bị các chính phủ cấm đoán. Hiện tại, tổng giá trị các loại tiền điện tử đang được sử dụng lên tới hàng trăm tỷ USD (mặc dù phải thừa nhận rất khó tính toán chính xác được điều này). Lần đầu tiên qua bao thế hệ, có nhiều đồng tiền được lưu hành trong quốc gia và tình hình này sẽ còn tăng lên khi ngày càng có nhiều loại tiền điện tử được tung ra mỗi năm, cho dù có loại chỉ tồn tại trong một thời gian. Đồng tiền điện tử thực sự là công nghệ mang tính cách mạng vì chúng được phát hành và lưu thông rộng rãi mà không cần cơ quan quản lý trung ương. Tất cả chỉ cần một mạng lưới máy tính. Giờ đây, đó thực sự là một cuộc cách mạng - và có tiềm năng tạo ra đột biến.

  Về lý thuyết, ít nhất, tiền điện tử cũng thực hiện ước mơ của Milton Friedman là “thay thế chính phủ Liên bang bằng máy tính”. Nghĩa là, thay vì các thống đốc Cục Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định về lãi suất và nguồn cung tiền, thì các thuật toán máy tính sẽ kiểm soát tiền điện tử.

  Thế giới tiền điện tử mới mẻ, thú vị này thực sự có ý nghĩa gì? Việc đầu cơ sẽ mang lại sự giàu có khủng cho một số ít và khiến đa số còn lại thất vọng vì giá trị tiền điện tử cho đến nay có xu hướng dao động thường xuyên trên diện rộng. Hãy tưởng tượng tiền điện tử có thể thay đổi mối quan hệ giữa người dân với chính phủ như thế nào nếu chính phủ không còn quyền kiểm soát giá trị tiền, giá trị tài sản và nợ theo thời gian. Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi những hoạt động tài chính và ngân hàng mà chúng ta đã biết.

  Tiền điện tử là một dạng tiền có các giao dịch được người gửi xác thực bằng mật mã. Các khoản thanh toán và số dư được ghi lại trong một loại sổ cái điện tử mà mọi người tham gia đều có thể truy cập. Thiết bị lưu trữ thông tin này có một cái tên thú vị: blockchain (chuỗi khối). Trên thực tế, đó là ý tưởng rất đơn giản. Tưởng tượng một bức tường gạch dài hàng kilomet. Các dạng thông tin lưu trữ khác nhau có thể được ghi lại trên viên gạch bởi những người đi qua bức tường, bắt đầu từ hàng trên cùng. Có thể họ viết lên tường tên mình và ngày họ đến chỗ bức tường, hoặc tên người họ yêu quý, hay tên cuốn sách họ thích. Quy tắc duy nhất là họ phải viết trên một viên gạch tiếp nối viên gạch đã ghi trước đó, và đảm bảo rằng không có khoảng trống giữa các viên gạch. Thông tin được ghi lên viên gạch cho đến khi lấp đầy hàng trên cùng, rồi tiếp tục đến hàng bên dưới, và cứ thế. Không có bản ghi nào có thể bị xóa sau khi đã được ghi trên một viên gạch và mọi người đều có thể xem từng bản ghi. Khi bức tường tưởng tượng của chúng ta đã đầy, một bức tường dài hàng kilomet thứ hai sẽ được xây song song và quá trình này lại tiếp tục. Những bức tường này có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào - chẳng hạn như: Theo dõi thông tin khách ở khách sạn, chi phí phát sinh khách phải trả mỗi ngày và số tiền họ phải thanh toán khi trả phòng. Hoặc thông tin đó có thể là ai sở hữu loại tiền đang lưu hành nào và khi nào tiền được sử dụng để thanh toán.

  Thay vì lưu trữ những loại bản ghi này trên một bức tường vật lý, chúng ta có thể tạo một sổ cái kỹ thuật số gồm các bản ghi gắn liền với nhau và không thể thay đổi - một blockchain. Các máy tính có quyền truy cập để xác thực từng giao dịch với sự minh bạch trong toàn bộ hệ thống. Mỗi máy tính có một bản sao toàn bộ blockchain. Có thể bổ sung mức độ an toàn bằng cách yêu cầu phải có sự chấp thuận của hơn một nửa máy tính trong mạng thì mới được điều chỉnh bản ghi của một giao dịch. Về mặt này, blockchain của tiền ảo bitcoin là rất an toàn. Hãy xem một so sánh sau: Khả năng trúng xổ số Powerball là 1 trên 292 triệu. Xác suất phá khóa mã hóa bitcoin 256 bit là rất nhỏ 1 trên 2²⁵⁶, hay 1 trên 115x10⁷⁵, tương đương với tỷ lệ thắng Powerball chín lần liên tiếp.

  Hệ thống phi tập trung và minh bạch này chính xác là những gì bút danh Satoshi Nakamoto nhắc đến trong tài liệu sách trắng44 (white paper) nổi tiếng “Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng”, được gửi trên hệ thống thư điện tử ngày 31 tháng 10 năm 2008. Đây là một ngày rất quan trọng, vì là thời điểm vài tuần sau khi tập đoàn Lehman Brothers sụp đổ. Bài báo đưa ra một khái niệm mang tính cách mạng rằng “tiền điện tử ngang hàng thuần túy sẽ cho phép việc thanh toán trực tuyến trực tiếp giữa các bên mà không cần thông qua thể chế tài chính”.

  Kể từ khi chúng ta phát minh ra đồng tiền và hệ thống ngân hàng, niềm tin luôn là cốt lõi của bất kỳ hoạt động tài chính nào. Tuyên bố táo bạo nhất của sách trắng về bitcoin đó là tiền điện tử được vận hành thông qua blockchain là “một hệ thống giao dịch điện tử không cần dựa vào lòng tin”. Theo Nakamoto, “hệ thống này mạnh mẽ nhờ sự đơn giản phi cấu trúc”. Trong hệ thống này, các đầu mút “biểu quyết việc chấp nhận các khối hợp lệ thông qua CPU [đơn vị xử lý trung tâm]… Mọi quy tắc và hình thức thúc đẩy cần thiết đều có thể được thực thi bằng cơ chế đồng thuận này”. Chỉ với một cú nhấp chuột, Nakamoto có thể đã đưa hàng nghìn năm phát triển tài chính đến một hồi kết không kèn không trống.

  Mục tiêu tham vọng của Nakamoto là dân chủ hóa các dịch vụ tài chính, nhận được sự nhất trí của tất cả những người có tầm nhìn, những người đam mê và kinh doanh tiền điện tử. “Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một hệ thống tài chính mở cho thế giới”, CEO Coinbase Brian Armstrong nói. “Chúng tôi tin rằng các giao thức mở về tiền sẽ tạo ra nhiều đổi mới, tự do kinh tế và cơ hội bình đẳng, giống như những gì Internet đã làm để truyền bá thông tin”. Như vậy, một lần nữa chúng ta có thể thấy tương lai hứa hẹn của nền công nghệ giải phóng và làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

  Tuy nhiên, bên cạnh những người tin tưởng mạnh mẽ vào tiền điện tử, còn có nhiều người hoài nghi, nếu không muốn nói là thù địch sâu sắc. CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon nói: “Nếu quá ‘ngu’ mà đi mua bitcoin, thì một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá”. Người dự đoán về cuộc khủng hoảng năm 2008 - Nouriel Roubini với biệt danh “Dr. Doom” (Tiến sĩ Diệt vong) đã gọi không gian tiền điện tử là “hầm phân thối”. Ông nói rằng “Thực là buồn cười khi gán cho các loại tiền điện tử vô dụng bất kỳ nền tảng giá trị nào”. Ông tin “giá trị cơ bản của chúng là BẰNG KHÔNG hoặc thậm chí còn là số âm… nếu định giá chính xác tác động tiêu cực của chúng đối với việc đào thải năng lượng và phá hủy môi trường”, ý nhắc đến một thực tế là lượng điện tiêu thụ hàng năm để chạy blockchain (hỗ trợ bitcoin) bằng lượng điện của toàn bộ nước Áo, nơi sinh sống của gần 9 triệu người.

  Mặc dù đồng tiền bitcoin trải qua những giai đoạn thăng trầm - thể hiện qua sự tụt dốc giá trị từ mức đỉnh gần 20.000 USD cuối năm 2017 xuống còn dưới 2.500 USD chỉ một năm sau đó - nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cơ bản vẫn tồn tại. Lý do là blockchain cung cấp một giải pháp đơn giản, nhẹ nhàng mà hiệu quả cho “vấn đề lặp chi” kinh điển, nghĩa là làm sao có thể ngăn chặn việc sử dụng cùng một số dư tài khoản để thanh toán nhiều lần, dạng như dùng tiền giả để thanh toán? Blockchain khắc phục vấn đề này bằng cách công khai, minh bạch sổ cái kỹ thuật số có sự xác thực của những người tham gia, vì thế một bitcoin không thể được sử dụng trùng hai lần. Để gia tăng độ tin tưởng, thuật toán máy tính biết trước và ổn định sẽ điều tiết nguồn cung liên tục và tương đối chậm của tiền điện tử. Một tính năng hấp dẫn khác là, theo cách nói của Nakamoto, ‘các đầu mút có thể tùy ý rời khỏi hay tham gia trở lại vào mạng lưới, chỉ cần chấp nhận thuật toán bằng chứng công việc (Proof of Work) chứng minh cho những gì xảy ra khi họ không có mặt ở đó”.

  Dù có nền tảng kỹ thuật vững chắc nhưng bitcoin hầu như không được xem là một phương tiện trao đổi đáng tin cậy và thuận tiện, chưa nói đến là đơn vị tài khoản hay dự trữ giá trị. Có rất nhiều lý do phức tạp nhưng chủ yếu là do các chính phủ không thể điều tiết tiền điện tử trong khi các nhà đầu cơ luôn khao khát kiếm lợi bất chấp. Các loại tiền điện tử phổ biến khác cũng đang suy yếu dần, như XRP, Ethereum, Litecoin, Zcash và Maker. Mặc dù chưa có loại tiền ảo nào thay thế được tiền thực, nhưng blockchain đã và đang thay đổi một cách cơ bản thế giới mà chúng ta đã biết.


“Số hóa45  (tokenization) mọi thứ”

  Mỗi ngày có hàng tỷ giao dịch được thực hiện trong nền kinh tế thị trường toàn cầu. Mỗi giao dịch có ít nhất hai đối tác: Ví dụ như người mua và người bán, công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm, hay người đi vay và người cho vay. Trên phạm vi rộng hơn, con người tham gia vào tất cả các loại giao dịch trong đó có bên này và bên kia, như trong các thỏa thuận pháp lý về hôn nhân, ly hôn, hoặc di chúc phân chia tài sản. Công nghệ như blockchain có thể làm cho toàn bộ quá trình này dễ dàng hơn, rẻ hơn, và còn hơn thế nữa. Theo chuyên gia tiền điện tử Joseph Buthorn, blockchain có thể giúp “số hóa mọi thứ”, hay về cơ bản tạo ra chứng nhận kỹ thuật số về chứng khoán, hàng hóa, nợ, bất động sản, nghệ thuật, khai sinh, liên minh dân sự, bằng cấp, phiếu bầu,… Thậm chí, dữ liệu cũng có thể được mã hóa, và có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến những ông trùm như Google và Facebook.

  Cho đến nay, các cơ quan đăng ký chính thức có hình thức quản lý tập trung và kiểm soát bởi một cơ quan hoặc một người được tất cả người dùng tin cậy, hoặc đa số là do nhà nước chỉ định. Trong khi các bản ghi chép sớm nhất có niên đại từ 5.000 năm trước, thì sách in và gần đây hơn là máy tính đã thay đổi công việc lưu trữ và chia sẻ hồ sơ. Tiếp theo, blockchain, với bản chất phi tập trung và không thể thay đổi độc đáo, hứa hẹn sẽ mang lại sự đổi mới mang tính cách mạng cao hơn.

  Theo một báo cáo của Liên minh châu Âu, các công nghệ đăng ký kỹ thuật số tạo ra “cơ hội trong tất cả các loại hình dịch vụ công cộng như thanh toán y tế và phúc lợi, và với sự phát triển của blockchain, các giao dịch có thể tự diễn ra, mở đường cho tương lai các công ty tự điều hành mà không có sự can thiệp của con người”. Tiềm năng đột phá nhất của blockchain là “rút một số quyền kiểm soát giao dịch công nghệ hàng ngày khỏi giới điều tiết trung tâm, và phân lại cho người dùng. Khi làm như vậy, các hệ thống trở nên minh bạch hơn và có lẽ là dân chủ hơn”. Từ đó có thể xóa bỏ hệ thống tập trung hóa tồn tại hàng thế kỷ, thay đổi mối quan hệ giữa công dân và chính phủ cũng như lật đổ bộ máy quan liêu mà chúng ta đã biết.

  Điểm tuyệt vời của blockchain là nó cho phép mở rộng mọi thứ theo mọi hướng. Có thể phát triển theo hướng kết hợp đồng tiền kỹ thuật số với các hợp đồng thông minh, quản lý hồ sơ kỹ thuật số và với các tổ chức tự trị phi tập trung có thể đưa ra quyết định mà không dựa vào cấu trúc phân cấp thông thường - tất cả đều được hỗ trợ bằng blockchain. “Ý tưởng là blockchain có thể theo dõi tất cả các quyền và nghĩa vụ của một hợp đồng nhất định và tự động kích hoạt các khoản thanh toán khi hợp đồng tiến triển, mà không cần ai phải theo dõi các khoản thanh toán ngoài đời thực”, theo nhà báo Mike Orcutt trên tờ MIT Technology Review. Việc thu thuế cũng có thể được tiến hành dễ dàng hơn bằng cách tự động khấu trừ phần của chính phủ từ mọi giao dịch ghi lại trên blockchain. Nhìn chung, chuỗi cung ứng sẽ được quản lý đơn giản hơn và nhanh hơn thông qua một cơ chế kết hợp việc thực hiện hợp đồng, lưu trữ hồ sơ, theo dõi, thu tiền thanh toán và dự trữ hàng hóa.

  Công nghệ blockchain cũng có thể được sử dụng để truy xuất nguồn gốc của một số hàng hóa nhất định và người tiêu dùng ngày càng cần những thông tin như vậy trong thời đại tràn ngập vấn đề doanh nghiệp khai thác con người và tài nguyên. Trong ngành công nghiệp quần áo chẳng hạn, một số công ty đặt cho mỗi mặt hàng may mặc một mã kỹ thuật số duy nhất, cho phép người tiêu dùng xem được toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên vật liệu đầu vào cho đến việc phân phối đầu ra, từ đó giúp chấm dứt việc lạm dụng lao động trẻ em hoặc sử dụng một số nguyên liệu cấm.

  Một trong những học trò cũ của tôi, Michal Benedykcinski, thành lập công ty Dexio chuyên sử dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc kim cương, giúp các khách hàng yên tâm không mua lầm “kim cương máu” - tên gọi các loại đá quý thu mua từ các cuộc chiến khai thác phi pháp. Một sinh viên khác, Ajay Anand, lại muốn cung cấp thông tin cho những người mua nhẫn đính hôn. Khi làm nghiên cứu cho một tờ báo, anh cùng các bạn học đến Ấn Độ, Bangladesh và Philippines để tìm hiểu về vấn đề lao động trẻ em, tại đây họ gặp gỡ nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, Kailash Satyarthi (người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2014). Công trình nghiên cứu đã thúc đẩy Ajay đưa ý tưởng này vào kinh doanh. Lấy cảm hứng từ quá trình thực tập tại Liên Hiệp Quốc, anh thành lập Systmapp, một công ty chuyên tối ưu hóa phương thức quản lý cho các tổ chức phi lợi nhuận, hiện đang hoạt động ở 50 quốc gia và nhận được tài trợ từ Quỹ Gates. Còn chuyện nhẫn đính hôn thì sao? Đó là ý tưởng vụt lóe lên khi Ajay quyết định đính hôn. Anh cảm thấy vô cùng rắc rối và mất thời gian cho việc chọn mua chiếc nhẫn kim cương nào. Anh thật sự sốc khi thấy thị trường này quá mù mờ và mọi người hầu như không thể có đầy đủ thông tin về giá cả và chất lượng. Anh quyết định thành lập công ty Rare Carat vào tháng 10 năm 2016, sử dụng AI và thuật học máy để phân tích xu hướng thị trường. Anh tuyên bố: “Chúng tôi có thể dự đoán giá kim cương chính xác hơn Zillow46 dự đoán giá nhà”. Anh trình bày ý tưởng này tại cuộc thi Doanh nghiệp Toàn cầu của IBM, lọt vào top 50 và nhận được nguồn tài trợ. Tiếp đó, anh sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp thông tin minh bạch hơn trong giao dịch kim cương. Hiện nay, công ty của anh có 30 nhân viên và doanh thu hơn 100 triệu USD.


Cặp đôi hoàn hảo của thiên đường số hóa

  Hệ thống bảo vệ sáng kiến - như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền - trước đây hoạt động tương đối hiệu quả cho đến khi cuộc cách mạng kỹ thuật số đã bị lợi dụng cho việc ăn cắp phần mềm, video, âm nhạc, cùng với các loại hàng hóa và dịch vụ số hóa. Nhưng điều đó không còn đúng nữa. Với tốc độ đổi mới chóng mặt của công nghệ, số đơn đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền cũng ngày càng gia tăng. Năm 2018, tạp chí Forbes đưa ra vấn đề: “Làm thế nào để quyền sở hữu trí tuệ trở nên ‘thông minh hơn’ với blockchain?”.

  Một trong những thách thức quan trọng có liên quan đến những loại ứng dụng chia sẻ mà chúng ta đã biết từ Chương 7. Bản gốc âm nhạc hoặc video không có giấy phép có thể được chia sẻ trực tuyến, với tiền bản quyền được phân bổ và phân phối thông qua một blockchain theo dõi những nội dung đang có và số người sử dụng nó. Các công ty cũng đang tìm hiểu khả năng sử dụng blockchain để chuyển quyền sở hữu cho một bên khác và đảm bảo thanh toán trong trao đổi. Công nghệ blockchain “có thể giúp giảm thiểu tình trạng vi phạm, đồng thời cung cấp sự giám hộ điện tử cho mọi IP [intellectual property - tài sản trí tuệ]”. Theo cách này, công chúng có thể đánh giá “thế mạnh và giá trị của bất kỳ tác phẩm cụ thể nào”, Andrew Rossow viết trên Forbes. Theo giáo sư luật Trường Đại học Dayton Tracy Reilly, “Mặc dù bản thân việc số hóa các bài hát có bản quyền thông qua các ứng dụng như Grokster, Napster và iTunes không có gì mới, nhưng điều mới mẻ và thú vị đối với các chủ sở hữu bản quyền là tiềm năng to lớn của công nghệ blockchain trong việc hỗ trợ kiểm soát tốt hơn các hành vi sử dụng sản phẩm kỹ thuật số trái phép… đặc biệt là trên các trang mạng xã hội”. Ngoài ra, blockchain có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký bản quyền, cấp phép cho các nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà sản xuất.

  Bà Birgit Clark, luật sư hãng Baker McKenzie, cho rằng blockchain và IP là “cặp đôi hoàn hảo trong thiên đường số hóa”. Theo bà, các ứng dụng tiềm năng của blockchain bao gồm “chứng nhận về khả năng sáng tạo và xác thực nguồn gốc, đăng ký và xóa quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát và theo dõi việc phân phối IP đã (hoặc không) đăng ký; cung cấp bằng chứng về tính xác thực và/hoặc lần đầu sử dụng trong thương mại và/hoặc trao đổi; quản lý quyền kỹ thuật số (như các trang web âm nhạc trực tuyến); thiết lập và thực thi các thỏa thuận về IP, giấy phép hoặc mạng phân phối độc quyền thông qua các hợp đồng thông minh47; và thực hiện thanh toán trong thời gian thực cho chủ sở hữu IP”. Ý tưởng là sử dụng blockchain làm sổ cái an toàn ghi lại toàn bộ lịch sử các sự kiện liên quan đến một phần tài sản cụ thể.

  Hệ thống quản lý và xác thực sở hữu trí tuệ hiện nay được xây dựng từ trước thời đại kỹ thuật số, lúc không ai có thể hình dung công nghệ lại phát triển nhanh chóng đến thế. Viết trên tờ Information Age, Tổng biên tập Nick Ismail cho rằng blockchain có thể giúp tối ưu hóa toàn bộ chu kỳ đổi mới, từ lúc huy động ý tưởng cho đến khi thiết lập quyền sở hữu và cấp phép. Điều này đặc biệt đúng với các sản phẩm phức tạp như ô tô, máy tính, cũng như với các nội dung vô hình như phần mềm, âm nhạc và video.

  Theo ông, “Việc quản lý IP trong nền kinh tế toàn cầu hóa là vô cùng thách thức. Các công ty cần chọn nơi bảo vệ các ý tưởng cho mình và đăng ký bảo hộ ở các khu vực địa lý liên quan”. Ưu điểm lớn là sổ cái kỹ thuật số “có thể nhập ý tưởng ban đầu vào một blockchain và sau đó tiếp tục cập nhật”. Công nghệ mới này có thể sẽ trở thành một phần không thể thiếu của quá trình sáng tạo. “Cuối cùng, blockchain còn hữu dụng đối với lĩnh vực IP nhiều hơn so với các ngành dịch vụ tài chính. Vấn đề là làm sao xây dựng lộ trình áp dụng công nghệ cho phù hợp”, ông nhấn mạnh.


Cắt giảm thủ tục hành chính

  Blockchain còn có nhiều ứng dụng đa dạng khác trong các tương tác giữa cơ quan chính phủ và công dân, giữa tập đoàn và cổ đông, giữa đảng phái chính trị và thành viên, cũng như giữa chính phủ và cử tri. Hầu hết các cuộc bầu cử vẫn được tiến hành trên khắp thế giới bằng cách sử dụng lá phiếu giấy hoặc máy bỏ phiếu rất thô sơ. Phiếu bầu điện tử blockchain sẽ không cần các trạm bỏ phiếu, giúp việc bầu bán diễn ra thuận tiện hơn. Mỗi công dân đăng ký bỏ phiếu sẽ có một bản ghi trên blockchain. Họ có thể thực hiện quyền bỏ phiếu sau khi xác thực bằng mã khóa cá nhân. Một số đảng phái chính trị ở Đan Mạch đã sử dụng hệ thống này để bỏ phiếu nội bộ, và ở Estonia các công ty sử dụng nó để thu thập phiếu bầu từ các cổ đông. Một lợi thế lớn khác của phiếu bầu điện tử là loại bỏ sự đe dọa đối với các cử tri. Mức độ tương tác và số cử tri bỏ phiếu có thể tăng lên, mặc dù vẫn còn mối quan ngại về khả năng tiếp cận kỹ thuật số không đồng đều, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng. Trên thực tế, các nhóm cá nhân có học vấn và trình độ cao, vốn dĩ đã tích cực tham gia bầu cử, có tỷ lệ bầu cử càng cao hơn khi sử dụng công nghệ blockchain. Đối với các cuộc bầu cử quốc gia, độ tin tưởng cần phải cao. Một nghiên cứu của Nghị viện châu Âu cho rằng: “Kết quả công bằng và hợp lệ là chưa đủ, mà toàn bộ cử tri, cho dù có thất vọng với kết quả, phải chấp nhận quá trình này là hợp pháp và đáng tin cậy. Như vậy, ngoài việc cung cấp tính chính xác và bảo mật, [bỏ phiếu điện tử] phải tạo được sự tin tưởng và tín nhiệm”.

  Hãy suy nghĩ xa hơn một chút. Thử tưởng tượng sẽ hữu ích như thế nào nếu chúng ta sử dụng công nghệ blockchain để buộc quan chức chính phủ tự động thực hiện lời hứa trong các chiến dịch vận động, theo một số điều kiện đã được thỏa thuận trước? Chẳng hạn, sau cuộc bầu cử, một số chính sách nhất định có thể được thực hiện thông qua “hợp đồng thông minh” hoặc tiền được phân bổ cho các hạng mục ngân sách cụ thể. Một khả năng khác là người dân có thể theo dõi chính phủ đang chi tiêu bao nhiêu và liệu chính phủ có thực hiện lời hứa của họ hay không. Hợp đồng thông minh có thể được sử dụng trong toàn bộ nền kinh tế, chứ không chỉ trong bối cảnh hoạch định chính sách của chính phủ. Hợp đồng này là tập hợp các hướng dẫn được thỏa thuận giữa các bên, trong đó giao dịch sẽ tự động kích hoạt nếu đạt được một số điều kiện nhất định. Một ví dụ đơn giản như trong hợp đồng cho vay chẳng hạn, theo đó nếu lãi suất thị trường giảm thì sẽ áp dụng mức phí bảo hiểm thế chấp thấp hơn. Một hợp đồng như vậy, theo Nghị viện châu Âu, là “có đầy đủ chức năng, tự động vận hành và tự động thực thi”, mặc dù vẫn cần đưa ra quy định “luật hiện hữu luôn được đặt trên ‘luật’ được ghi trong mã”.

  Giám đốc cố vấn khoa học cho chính phủ Anh đã mở đầu bản báo cáo năm 2016 bằng câu “Các thuật toán tạo ra blockchain là những cải tiến công nghệ có tác động mạnh mẽ, mang tính đột phá”. Blockchain “có thể thay đổi quá trình thực hiện các dịch vụ công và tư, đồng thời nâng cao hiệu suất thông qua các ứng dụng đa dạng”. Đặc biệt, bài báo cáo đề xuất sử dụng công nghệ blockchain để cải thiện các dịch vụ chính phủ bằng cách cắt giảm chi phí, hỗ trợ tuân thủ và tăng cường trách nhiệm giải trình. Công nghệ này cũng sẽ giúp thu thuế, giải ngân các khoản trợ cấp và tương tác với người dân thuận lợi hơn.


Nền cộng hòa kỹ thuật số

  Nếu muốn hình dung mối quan hệ tương tác giữa công dân và chính phủ sẽ như thế nào vào năm 2030, bạn hãy đến thăm Estonia, quê hương của cơ quan chính phủ điện tử tiên tiến nhất thế giới, đến mức quốc gia này tự xưng mình là “e-Estonia”. Công dân của đất nước nhỏ bé 1,3 triệu người này có thể xin phúc lợi, nhận đơn thuốc y tế, đăng ký doanh nghiệp, bỏ phiếu và sử dụng gần 3.000 dịch vụ kỹ thuật số của chính phủ trực tuyến. Tạp chí Wired gọi Estonia là “xã hội kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới”. Viết trên tờ The New Yorker, nhà báo Nathan Heller gọi quốc gia này là “Nền cộng hòa kỹ thuật số” với “hệ thống nhà nước ảo, không giới hạn, sử dụng công nghệ blockchain và an toàn”. Ông gọi đó là “nỗ lực điều phối của chính phủ nhằm chuyển đổi từ hệ thống nhà nước sang xã hội kỹ thuật số”.

  Có nhiều quốc gia muốn bắt chước mô hình của Estonia. Chính quyền tự trị Catalan đã cố học Estonia cách thiết lập nhà nước điện tử tinh gọn nhằm nỗ lực trở thành một quốc gia - nhà nước độc lập, nhưng thất bại vì mục đích của họ thực chất trái ngược với những gì người Estonia đang cố hướng đến, đó là vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ về “nhà nước”. Nhà báo Heller cho biết đất nước này có “một chương trình ‘cư trú’ điện tử, cho phép người ở nước ngoài có thể đăng nhập và tham gia một số dịch vụ ở Estonia, ví dụ như ngân hàng, giống như họ đang sống tại đây”. Chương trình này mang đến sự tiện lợi cho một số người dùng, đồng thời là nguồn thu cho Estonia, tuy nhiên cũng tiềm ẩn một số rủi ro bất ngờ. Người Estonia đã thành công trong việc tạo ra một quốc gia ảo, không biên giới, hậu hiện đại đầu tiên. Cho đến nay, có gần 30.000 người nước ngoài đăng ký cư trú điện tử. Estonia đã đi tiên phong trong việc ứng dụng đa dạng công nghệ blockchain trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

  Nói đến thanh toán di động và nông nghiệp đô thị, một số quốc gia châu Phi, như Ghana và Kenya, đang đi đầu trên toàn cầu trong việc mang chính phủ đến gần hơn với người dân thông qua công nghệ. Theo Ngân hàng Thế giới, “dự án eGhana bao gồm các chương trình tiên phong áp dụng cho các dự án ICT [công nghệ thông tin và truyền thông] với mục tiêu giảm bớt tình trạng quan liêu và đưa dịch vụ đến gần hơn với công chúng, đang được nhân rộng ở một số quốc gia châu Phi”. Một nhóm nghiên cứu độc lập tiến hành đánh giá nỗ lực của Kenya và kết luận rằng quốc gia này “đã tạo ra được một môi trường chính trị, luật pháp và kinh doanh phù hợp cho việc thực hiện… chính phủ điện tử”, mang lại những lợi ích như “giảm bớt tình trạng quan liêu, gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ, giao dịch nhanh chóng và thuận tiện, tăng tính minh bạch và trách nhiệm, cải thiện năng suất nhân viên và trao đổi thông tin một cách dễ dàng”. Ghana và Kenya tiếp tục đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, thanh toán di động và hành chính công. Tuy nhiên, vấn đề chênh lệch về cơ sở vật chất kỹ thuật số vẫn còn. Theo nghiên cứu trên, “Người dân ở nông thôn có thể bị thiệt thòi vì thiếu kỹ năng và cơ sở hạ tầng để tiếp cận các dịch vụ trực tuyến do chính phủ cung cấp”.

  Các chính phủ đang tận dụng tính chất đặc trưng của công nghệ blockchain. Cũng như ở trong thế giới kinh doanh, “tính chất không thể thay đổi của dữ liệu blockchain… mang lại tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm”, Nghị viện châu Âu nhận định. Với điều kiện quyền riêng tư và dữ liệu được bảo vệ, blockchain có thể giúp cuộc sống người dân dễ dàng hơn, đồng thời đơn giản hóa công việc của nhân viên chính phủ - dù có thể khiến một số vị trí trở nên dư thừa, như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây. Về vấn đề bỏ phiếu, để khắc phục chênh lệch giữa những người được giáo dục tốt hơn và có khả năng truy cập Internet dễ dàng với những người thiệt thòi hơn, cần có nỗ lực đổi mới trong việc hòa nhập về kỹ thuật số.


“Giải pháp blockchain trong kiểm soát vũ khí”

  Đó là tiêu đề bài báo được công bố vào tháng 11 năm 2017 trong đó kiến nghị một ứng dụng sáng tạo khác của blockchain từ tác giả Thomas Heston, giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Bang Washington. Ông viết: “Công nghệ blockchain có thể được sử dụng để cải thiện việc kiểm soát súng mà không cần thay đổi luật hiện hành”, và nhấn mạnh “thông qua việc theo dõi các khẩu súng và sàng lọc những cá nhân có nguy cơ cao, công nghệ này sẽ nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra lý lịch các cá nhân và truy tìm khẩu súng gây án”. Ông nghĩ rằng “hệ thống quản lý súng bằng blockchain sẽ cải thiện việc thực thi pháp luật về sử dụng súng hiện hành, duy trì quyền riêng tư và nâng cao hiệu quả của việc kiểm soát súng”.

  Thực tế là Mỹ đang thiếu cơ quan đăng ký súng tập trung, làm hạn chế nghiêm trọng khả năng thực thi pháp luật trong việc ngăn chặn và điều tra tội phạm ở một quốc gia chiếm 4,5% dân số thế giới nhưng có tới 42% dân sự sở hữu súng. Những người ủng hộ quyền sử dụng súng không tin tưởng rằng chính phủ liên bang sẽ có được cơ sở dữ liệu như vậy. “Giải pháp tự nhiên cho vấn đề quản lý thông tin tập trung là gì? Đó là quản lý thông tin phi tập trung”, theo Luke Strgar, một sinh viên khoa học máy tính của Đại học California ở Berkeley. “Đó là một nền tảng duy trì các bản ghi của cộng đồng sở hữu súng, có thể nói như vậy”. Mục tiêu của anh là tìm ra một giải pháp mà cả hai bên trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng đều có thể đồng ý.

  Tuy nhiên, cho đến nay chưa có ai thành công - ngoại trừ việc vận động hành lang ủng hộ quyền sử dụng súng có vẻ được quan tâm sâu sắc. Một số nhà lập pháp quá cảnh giác trước ý tưởng đó nên đã quyết định hành động. Tháng 4 năm 2017, Arizona đã thông qua dự luật cấm sử dụng bất kỳ loại ứng dụng blockchain nào để truy nguyên súng, trở thành bang đầu tiên hành động về vấn đề này. Nick Schroer, một đại diện của bang Missouri, người đã tài trợ cho một dự luật tương tự vào cuối năm này, cho rằng “các thành viên lập pháp vẫn vô cùng lo lắng khi nghĩ đến chuyện có một bên thứ ba hay có một ‘anh cả’ giám sát việc bạn bắn bao nhiêu phát đạn vào thời điểm nào”. Tiềm năng sử dụng công nghệ blockchain để kiểm soát súng tiếp tục bị cản trở, cùng chung số phận với những nỗ lực kiểm soát tình trạng cung cấp súng trên khắp nước Mỹ.


Tiền điện tử giúp xóa nghèo

  Viết trên tờ MIT Technology Review, nhà báo Mike Orcutt nhấn mạnh “Satoshi Nakamoto phát minh ra blockchain Bitcoin để mọi người có thể thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần đến ngân hàng hay chính phủ”, và bổ sung “Thật trớ trêu khi một trong những tổ chức ủng hộ công nghệ blockchain lớn nhất thế giới… lại là Ngân hàng Thế giới”. Ngân hàng Thế giới sử dụng blockchain để hỗ trợ các nhà tài trợ theo dõi số tiền họ ủng hộ cho công cuộc thúc đẩy giáo dục. Tổ chức này cũng đã tung ra một loại trái phiếu blockchain để huy động 80 triệu USD cho các sáng kiến phát triển bền vững. Bên cạnh đó họ cũng huy động 60 tỷ USD hàng năm dưới dạng trái phiếu để tài trợ cho các dự án phát triển, và blockchain giúp giảm các đối tượng trung gian trong quá trình gây quỹ, đồng thời đảm bảo phần lớn số tiền huy động thực sự mang lại lợi ích cho mọi người trên thực tế. Công nghệ này cũng có thể hỗ trợ cho các thành phố thiếu tiền mặt bằng cách hợp lý hóa việc thu thuế, lập hóa đơn và thủ tục thanh toán.

  Một trở ngại lớn đối với phát triển kinh tế là đa số người dân trên thế giới khó tiếp cận với khu vực tài chính chính thức. Ở khu vực châu Phi và Nam Á, chưa đến 5% dân số và chỉ khoảng một nửa số doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ có tài khoản ngân hàng. Quỹ Bill và Melinda Gates đã khởi động Dự án Level One thuộc chương trình Dịch vụ Tài chính cho Người nghèo với mục đích tạo ra các hệ thống thanh toán kỹ thuật số quốc gia dựa trên công nghệ blockchain. Không như việc thanh toán bằng điện thoại di động theo các hệ thống cũ, mọi người và các công ty nhỏ có thể chuyển tiền bằng công nghệ blockchain bất kể họ đang sử dụng dịch vụ viễn thông nào. “Tôi ước mơ rằng toàn bộ châu Phi sẽ là một giao diện thanh toán nội bộ thống nhất”, ông Kosta Peric, trưởng dự án cho biết.

  Quốc gia Somalia, trường hợp điển hình về “chính phủ thất bại”, có gần 60% dân số là du mục hoặc bán du mục. Dù vậy, các ứng dụng thanh toán di động vẫn trở nên phổ biến. 9 trên 10 người Somalia từ 16 tuổi trở lên sở hữu điện thoại di động và 7/10 sử dụng điện thoại để thanh toán ít nhất một lần/tháng. Người Somalia không có giải pháp nào khác ngoài thanh toán di động vì đất nước không có đủ hệ thống ngân hàng. Nhưng mặt hạn chế của hệ thống này là có thể bị sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Với hệ thống sổ cái phi tập trung dựa trên blockchain thì có thể cải thiện độ tin cậy và tính truy xuất nguồn gốc của điện thoại di động.


Và cứu hành tinh

  Năm 2018, một con cá voi xanh dài hơn 20 mét đã dạt vào bờ biển Đại Tây Dương Chile. Gabriela Garrido, nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Río Seco, không thể tin vào mắt mình khi mọi người nhảy lên đầu con vật để chụp ảnh tự sướng và vẽ bậy lên cơ thể nó, câu chuyện sau đó lan truyền khắp thế giới. Alessandro Roberto, nhà hoạt động bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Puerto Rico, phải thốt lên: “Làm thế nào để bảo vệ những loài này khỏi con người?”. Tổ chức phi chính phủ Care for the Uncared ở Uganda đang sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi, gắn thẻ và bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng như cá voi xanh, hổ Ấn Độ, rái cá biển, voi châu Á và gấu trúc khổng lồ. Bale Kabumba, người phát ngôn của tổ chức cho biết: “Mọi người sẽ có thể truy cập các số liệu này bằng blockchain. Điều này sẽ thay đổi cách chúng ta cư xử và tương tác với thiên nhiên. Cuối cùng, chúng sẽ giúp xác định các yếu tố gây ra sự tuyệt chủng của các loài”. Tổ chức Care for the Uncared cũng đang tung ra một ứng dụng bitcoin để quyên góp tài trợ.

  Cùng với mạng lưới Internet Vạn vật, được tạo thành từ hệ thống kết nối chip và cảm biến, công nghệ blockchain cũng có thể hỗ trợ bảo vệ môi trường. Một ý tưởng rất có tiềm năng đó là khuyến khích hành vi có ý thức về môi trường của các công ty và cá nhân bằng cách cho phép họ chuyển đổi các tín chỉ (giấy phép phát thải) carbon thành các token điện tử có thể giao dịch trên sàn.

  Có thể sử dụng blockchain để phục vụ cho môi trường theo những hướng khác, nếu chúng ta suy nghĩ một cách đa chiều. Chẳng hạn: Blockchain có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ nhà bán điện mặt trời dư thừa mà không cần thủ tục giấy tờ rườm rà liên quan đến công ty điện lực địa phương. Công ty khởi nghiệp WePower ở châu Âu đưa ra ý kiến “làm cho ai cũng có thể tiếp cận và giao dịch về điện năng” thông qua một mạng lưới ngang hàng, theo ông Ben Schiller trên tờ Fast: Company. Nick Martyniuk, một trong những người đồng sáng lập WePower, phát biểu: “Hệ thống sẽ giúp mọi người dễ kiểm soát hơn. Lĩnh vực sản xuất năng lượng ngày càng tăng tính chất phi tập trung, dẫn đến mạng lưới điện cũng trở nên phi tập trung hơn và bản chất của blockchain sẽ giúp hai chuyển biến này diễn ra song hành với nhau”.

  Energi Mine, một công ty khởi nghiệp khác, sử dụng blockchain để tặng “sao” ở dạng token cho những người giảm lượng khí thải carbon khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thay thế các thiết bị cũ bằng những thiết bị tốt hơn hoặc trang bị cách nhiệt tốt hơn cho ngôi nhà của mình. “Các token có giá trị thị trường do đó có thể dùng để thanh toán hóa đơn tiền điện, sạc xe điện hoặc có thể được đổi thành tiền ‘thông thường’ (tiền giấy)”, theo tờ Forbes. Các công ty khởi nghiệp khác đang xây dựng hệ thống blockchain giúp các công ty tự quản lý tín chỉ carbon để dễ dàng trao đổi chúng hơn. Các tín chỉ carbon định giá cho việc giảm khí thải carbon, nhưng “nếu không có một cuốn sổ cái chung thì rất khó theo dõi lượng carbon đã sử dụng hoặc nếu có giảm thì tác động của việc đó được thể hiện một cách hữu hình như thế nào”, bà Lisa Walker, CEO Ecosphere+, cho biết. Các công ty và chính phủ sẽ có thể theo dõi lượng khí carbon của sản phẩm và dịch vụ họ thải ra. Từ đó, người tiêu dùng sẽ có thể hiểu được hậu quả môi trường gây ra từ lựa chọn của họ. Bà Walker cho rằng: “Với hàng triệu giao dịch vi mô được nhân rộng để tạo ra tác động tổng thể lớn” thì công nghệ blockchain có thể đóng góp rất lớn vào việc làm chậm tiến trình biến đổi khí hậu.

  Tuy nhiên việc sử dụng công nghệ thông tin để cứu hành tinh cũng có mặt tiêu cực vì chính quá trình này đã góp phần làm biến đổi khí hậu. Người ta dự báo đến năm 2030, hơn 20% lượng điện sẽ dùng cho cơ sở hạ tầng thông tin và viễn thông, theo tờ Nature đưa tin. “Các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 0,3% tổng lượng khí thải carbon, trong khi toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) - bao gồm thiết bị kỹ thuật số cá nhân, mạng điện thoại di động và tivi - chiếm hơn 2% khí thải toàn cầu. Nghĩa là lượng khí thải carbon của ICT ngang với lượng khí thải từ nhiên liệu ngành hàng không”. Đó là chưa tính đến phần năng lượng tiêu tốn cho giao dịch tiền điện tử ngày càng gia tăng. “Xã hội chúng ta rất thiếu dữ liệu, chúng ta đang sử dụng nhiều và nhiều dữ liệu hơn, dẫn đến phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn”. Hơn ⅓ lưu lượng dữ liệu Mỹ phục vụ cho việc phát trực tuyến trên Netflix và việc chia sẻ ảnh độ nét cao cũng cần một dung lượng tương tự. Có thể giảm thiểu tình trạng phát thải carbon nếu mọi người cam kết sử dụng năng lượng xanh. Các công ty kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ chủ yếu vận hành các trung tâm dữ liệu bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có động thái gì.


Token có giết chết ngành ngân hàng (và các ngành khác)?

  Năm 2015, trong thư thường niên gửi các cổ đông công ty JPMorgan Chase ông Jamie Dimon viết: “Thung lũng Silicon sắp lan đến đây. Có hàng trăm công ty khởi nghiệp với rất nhiều khối óc và tiền bạc đang tìm nhiều giải pháp thay thế cho ngân hàng truyền thống”. Hàng triệu công việc trong lĩnh vực ngân hàng đang bị đe dọa vì công nghệ tự động hóa và blockchain. Bà Amy Webb, người sáng lập học viện Future Today Institute, phát biểu rằng: “Khi máy tính trở nên thông minh hơn, chúng ta sẽ không cần con người làm trung gian nữa. Những nghề liên quan đến giao dịch sẽ bị máy móc thay thế - điều đó là chắc chắn. Và sẽ diễn ra nhanh chóng”. Các chuyên gia ghi nhận rằng trong ba phương diện: ngân hàng, hoạt động ngân hàng và chủ ngân hàng, thì chỉ còn một sống sót sau cuộc cách mạng blockchain. Các ngân hàng sẽ bị đe dọa vì công nghệ blockchain đang lấn sân vào mọi hoạt động văn phòng và cũng vì thế hệ trẻ thích dùng ứng dụng hơn, còn công việc của các chủ ngân hàng cũng có thể thay thế bằng robot, khi xu hướng “robot tư vấn” đang thịnh hành. Trong tương lai, hoạt động ngân hàng có thể diễn ra mà không cần có ngân hàng hay chủ ngân hàng.

  Tác động của blockchain đến thị trường lao động cũng to lớn như tác động của người máy mà chúng ta đã thảo luận trong Chương 6, vì nó đã làm thay đổi luật chơi. Trước đây, dựa trên luật và hợp đồng, chủ nghĩa tư bản tự do đã tạo ra nhiều loại nghề nghiệp đóng vai trò trung gian để xử lý các vấn đề khác nhau trong giao dịch kinh tế và tài chính, chẳng hạn như trao đổi, cấn trừ, xác thực, thực hiện, quyết toán và lưu trữ hồ sơ. Những công việc này sử dụng hàng chục triệu người trên thế giới. Một hệ thống blockchain phi tập trung, công khai, hoạt động trực tuyến, ai cũng truy cập được, sẽ khiến những công việc trung gian không còn cần thiết nữa và tiến đến bị xóa bỏ hoàn toàn. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, một số công việc lương cao có thể sẽ bị thay thế vĩnh viễn.

  Các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain, như đã được đề cập ở phần trước trong chương này, có thể khiến lực lượng luật sư và kế toán trở nên dư thừa. Tỷ lệ đăng ký vào các trường luật Mỹ đã giảm 29% kể từ năm 2010, một phần là do giải pháp trí tuệ nhân tạo đã làm công việc tìm hiểu tài liệu mà trước đấy thường được các luật sư trẻ đảm nhiệm, vì thế dẫn đến tình trạng quá thừa luật sư. Các hợp đồng thông minh có thể lấn sân vào thị trường việc làm ngành luật, tuy có một số chuyên gia không tán đồng. Ông Nick Szabo, đồng sáng lập công ty tài sản điện tử Global Financial Access, cảnh báo rằng: “Các luật sư lo lắng bị mất việc vào tay robot, thực chất bạn đang làm công việc bổ sung cho hệ thống hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh mang lại những điều mới mẻ chưa từng có trước đây”. Theo quan điểm của ông, “nghề luật truyền thống khá thủ công, cục bộ và thường không chắc chắn”, trong khi “các blockchain công khai được tự động hóa, mang tính toàn cầu và có thể dự đoán trong quá trình hoạt động”.

  Công việc kế toán sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì công nghệ blockchain. Theo tờ Statista, năm 2018 có khoảng 1,3 triệu người làm nghề kế toán hoặc kiểm toán ở Mỹ. Một số dịch vụ đơn giản như đối chiếu tài khoản, xác nhận, các khoản phải thu và phải trả, có thể được blockchain xử lý thay cho con người. Các công việc khác, như kiểm toán, chứng thực và báo cáo thuế, có thể được thực hiện hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của blockchain, mặc dù vẫn cần nhân viên kế toán và kiểm toán. Tờ Account Today nhận định: “Blockchain là chủ đề vừa thú vị mà cũng vừa đáng sợ đối với những người làm kế toán, nhưng không nhất thiết phải giấu giếm điều đó”.

  Blockchain sẽ thay đổi thế giới năm 2030 khi loại bỏ nhiều cơ quan cùng với đống giấy tờ hành chính và các công việc kèm theo.


Tương lai của blockchain và tiền điện tử

  ĐÓ là một tương lai bắt đầu bằng việc chuyển tiền thật thành các token mã hóa. Khi năm 2030 đến, cũng như tiền điện tử, blockchain sẽ có nhiều ứng dụng tiềm năng quan trọng trong các lĩnh vực như dịch vụ chính phủ, sở hữu trí tuệ, giao dịch thương mại, kiểm soát hàng giả, quản lý súng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, và nhiều thứ khác. Đó đều là những sản phẩm của tư duy đa chiều. Tôi khẳng định tiền điện tử sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người dùng - và có lẽ là cả các nhà làm luật - chỉ khi chúng thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và sử dụng tiền, mở ra những chân trời mới bằng những khả năng mới không chỉ phục vụ trong kinh doanh hay quản lý tài chính cá nhân, mà còn để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Nếu tiền điện tử chỉ dùng để thay thế cho tiền mặt, thì chúng ta có thể sẽ thất vọng. Nhưng nếu có thể loại bỏ chi phí cao của việc trao đổi tiền mặt, đồng thời khuyến khích mọi người bảo tồn tài nguyên hoặc giảm lượng khí thải carbon, thì đó là sự thay đổi kiến tạo trong thế giới tài chính - đồng thời có thể cứu giúp hành tinh. Để gia tăng mức độ chấp nhận tiền điện tử, điều quan trọng là cần tạo thay đổi trong hành vi. Mọi người cần nhận được một số lợi ích trước mắt (như dễ sử dụng hoặc giảm chi phí cho mỗi giao dịch) bên cạnh lợi ích lâu dài cho xã hội (giảm lượng khí thải carbon). Một ví dụ: Lãi suất tiết kiệm cho tiền điện tử của tôi sẽ được trả cao hơn nếu tôi giảm bớt hành vi lãng phí thực phẩm và quần áo, bằng cách chia sẻ những thứ đó trên ứng dụng kỹ thuật số.

  Tuy nhiên, như tôi đã nhấn mạnh xuyên suốt cuốn sách này, nhân khẩu học, địa chính trị và công nghệ vẫn luôn luôn vận động với sự đan xen chặt chẽ với nhau, dù chúng ta có muốn hay không. Vì thế, cách chúng ta đối phó với những biến động khôn lường này sẽ định hình một thế giới mới sắp tới.


Phần kết:
Bí quyết để tồn tại năm 2030

  Nếu đấu tranh [với những xu hướng bên ngoài], bạn có thể phải đấu với cả tương lai. Hãy nắm bắt và cưỡi sóng lướt tới.

  - Jeff Bezos,

  người sáng lập kiêm CEO Amazon

  Năm 2019, một nhóm nhà khoa học gây chấn động thế giới khi tuyên bố đã có được tấm ảnh bằng chứng đầu tiên về lỗ đen, hơn 100 năm sau khi Einstein đưa ra Thuyết tương đối năm 1915. Bức ảnh thực chất được tổng hợp từ vô số ảnh tĩnh chụp trong khoảng thời gian bốn ngày từ mạng lưới tám kính viễn vọng vô tuyến quốc tế. Nhà vật lý thiên văn Sheperd Doeleman, dẫn đầu dự án này, phát biểu: “Chúng ta đã thấy được những gì tưởng chừng không thể thấy”.

  Nhận diện những điều không thể thấy chính là sứ mệnh tôi muốn truyền đạt trong cuốn 2030 này - hãy nỗ lực hình dung một lỗ đen ẩn dụ, tức một thế giới mới hình thành sau những biến động về nhân khẩu học, sự nóng lên toàn cầu, đổi mới công nghệ và sự bất ổn về địa chính trị. Liệu ngày tàn có đến?

  Không ai có thể đoán trước được tương lai, nhưng chúng ta có thể tiếp cận nó một cách khôn ngoan nếu luôn có tư duy đa chiều. Tôi xin giới thiệu bảy nguyên tắc thực thi, cùng với phần giải thích chi tiết bên dưới:

  1. Ra khỏi vùng an toàn

  2. Đa dạng hóa mục đích

  3. Để thành công, hãy bắt đầu từ việc nhỏ

  4. Tránh rơi vào thế bí

  5. Đối phó tình trạng bất ổn với tinh thần lạc quan

  6. Đừng sợ vấn đề khan hiếm tài nguyên

  7. Tận dụng đúng thời điểm


Ra khỏi vùng an toàn

  Tác giả đạt giải Nobel người Mỹ William Faulkner đã từng viết: “Bạn không thể vươn tới những chân trời mới nếu không đủ can đảm ra khỏi vùng an toàn”. Chúng ta thường sợ hãi về những điều chưa biết, do đó bỏ lỡ cơ hội nắm bắt những bước chuyển biến to lớn sắp diễn ra vào năm 2030 và xa hơn nữa. Có thể chứng minh điều này qua câu chuyện chinh phục vùng đất Mexico của người Tây Ban Nha, một trong những cuộc viễn chinh nguy hiểm và viển vông nhất mọi thời đại. Năm 1519, sau khi nhà thám hiểm tàn bạo Hernán Cortés xuống tàu tại Veracruz và tiến về thủ đô Tenochtitlán của người Aztec, tức Thành phố Mexico ngày nay, ông đã hạ lệnh đánh đắm 11 con tàu để không ai trong số hơn 200 người của ông có thể quay về Cuba, theo lời kể của một người lính, ông muốn họ phải “dựa vào thanh kiếm sắc bén và trái tim kiên cường của mình”.

  Người lính, cũng là nhà viết sử, Bernal Diaz del Castillo, sinh ra ở gần quê hương tôi thuộc Tây Bắc Tây Ban Nha. Ông chuyển đến châu Mỹ năm 1514, khi mới 18 tuổi và viết về nhiều cuộc phiêu lưu trong đời mình. Lời kể của ông tiết lộ sự quyết tâm của Cortés khi chỉ với sự hiểu biết sơ sài về địa thế lẫn chính trị của đích đến, nhưng vẫn tập hợp quân đội xuất phát mặc cho bao khó khăn. Cortés không tuân lệnh yêu cầu quay trở về của thống đốc Cuba - Diego Velazquez de Cuéllar; và Velazquez đã “gửi hai cận thần gấp rút ra đi… cầm theo tờ lệnh tước bỏ chức vụ của Cortés, lấy lại hạm đội, bắt giữ Cortés và đưa ông ta đến nhà tù Santiago”, theo lời kể của Diaz del Castillo.

  Nhưng Cortés không phải là kẻ ngốc liều lĩnh. Ông ta luôn có nhiều phương án hành động dự phòng nhằm che đậy cho mình trong trường hợp thất bại. Diaz del Castillo viết: “Việc đánh đắm các con tàu mà chúng tôi từng thảo luận với Cortés là do ông ta quyết định nhưng ông ta lại ám chỉ đó là ý kiến của chúng tôi, để nếu bị yêu cầu bồi thường các con tàu, ông ta sẽ nói rằng ông chỉ làm theo lời khuyên của chúng tôi, nên đi mà đòi tiền chúng tôi”. Sự táo bạo của ông quả là được đền đáp. Ông tiến vào Tenochtitlán ngày 8 tháng 11 năm 1519, gần một năm sau khi xuất phát từ Cuba. Sau một loạt các cuộc giao tranh, lừa dối và âm mưu, cộng với sự xuất hiện nghiệt ngã của bệnh đậu mùa, Đế chế Aztec sụp đổ vào tháng 8 năm 1521.

  Tất cả các yếu tố như gia tăng dân số ở châu Phi, vấn đề nhập cư, công nghệ tự động hóa và đồng tiền điện tử đều có tác động mạnh đến hầu hết người Mỹ vì đó là những chuyển biến khó lường, đầy rẫy những thách thức và đe dọa. Những vấn đề đáng quan ngại không phải là vô căn cứ, nhưng thay vì sợ hãi chúng ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới. Bài học của Cortés là vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách hướng về phía trước, và bước ra khỏi vùng an toàn. Thay vì cho rằng người nhập cư đang cạnh tranh giành việc làm, thì một chút góc nhìn đa chiều sẽ giúp chúng ta nhìn thấy đóng góp của họ cho nền kinh tế; thay vì cảm thấy bi quan về tương lai của châu Phi, chúng ta có thể hợp tác với người châu Phi để giáo dục 450 triệu trẻ sơ sinh sắp được sinh ra ở đó trước khi thập niên này kết thúc. Tác động của công nghệ tự động hóa và tiền điện tử có thể quá áp đảo, nhưng có lẽ chúng ta cần chấp nhận thực tế công nghệ biến động không ngừng, để đón nhận sự đổi mới và cố gắng không bỏ rơi một ai ở phía sau.


Đa dạng hóa mục đích

  Trong bối cảnh bấp bênh, mọi người lo sợ nghĩ đến nhiều phương án để giảm thiểu nguy cơ. Có câu ngạn ngữ cổ rằng: Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Các nhà đầu tư, nhà quản lý và những người may mắn có quỹ hưu trí đều thường xuyên áp dụng chiêu này để vượt qua khó khăn và thích nghi với môi trường bất ổn. Nhưng nguyên tắc này cũng hữu ích trong nhiều trường hợp khác nếu chúng ta biết đa dạng hóa mục đích.

  Hãy nghe câu chuyện của công ty Lego, nhà sản xuất những sản phẩm đã mê hoặc bao thế hệ trẻ em cũng như người lớn. Thập niên 1990, doanh nghiệp gia đình có trụ sở tại một ngôi làng cổ kính Đan Mạch này ngập trong thành công về trò chơi điện tử và các loại đồ chơi điện tử khác. Công ty quyết định đổi mới thành một công ty “phong cách sống”, mạo hiểm sản xuất quần áo, đồ trang sức và đồng hồ mang nhãn hiệu Lego. Họ cũng thành lập công ty trò chơi điện tử và công viên giải trí. Các nỗ lực đều thất bại thảm hại. Năm 2001, giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm, Jorgen Vig Knudstorp, đã thay đổi hướng đi… trở lại với “những khối nhựa” truyền thống, nhưng với cách tiếp cận đa dạng hóa mục đích. Và họ đã thành công. Doanh số bán hàng tăng vọt, đưa Lego trở thành công ty đồ chơi lớn nhất thế giới, vượt mặt cả Hasbro và Mattel; và được mệnh danh là “Apple của thế giới đồ chơi”. Họ đã làm gì để tạo nên khác biệt?

  Phương án đa dạng hóa sẽ thất bại nếu bạn không chú ý đến khách hàng và lợi thế ban đầu của mình. Thành lập năm 1932, Lego bắt đầu sản xuất các khối nhựa đặc trưng vào năm 1949 sau khi con trai người sáng lập, Godtfred Christiansen, đưa ra cải tiến cho “khối nhựa ghép tự chốt” hiện có; công ty đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho sản phẩm đồ chơi của mình năm 1958 ở Mỹ. Ý tưởng cơ bản của trò chơi là phát huy trí sáng tạo khi ghép các khối nhựa. Nhà văn Will Reed, cũng là một gia sư toán đam mê Lego, viết: “Trước Lego, thực sự không có sản phẩm đồ chơi nào hoạt động một cách hệ thống với nhau. Tính linh hoạt của hệ thống này cho phép người dùng xây dựng bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ ra: khủng long, ô tô, tòa nhà, thậm chí là thứ chỉ tồn tại trong thế giới ngày mai”. Phạm trù ý tưởng vô cùng rộng lớn. “Chỉ với sáu khối nhựa, có thể có hơn 915 triệu khả năng kết hợp tiềm năng”, theo tác giả David Robertson trong cuốn Brick by Brick: How LEGO Rewrote the Rules of Innovation and Conquered the Global Toy Industry (Tạm dịch: Từng bước LEGO viết lại quy luật đổi mới và chinh phục ngành đồ chơi toàn cầu). Lego đã đưa ra định nghĩa mới về đồ chơi và trò chơi. “Đó là giải quyết vấn đề. Đó là cộng tác. Đó là xây dựng những kỹ năng sẽ giúp [trẻ em] mạnh mẽ hơn và thành công hơn trên thế giới”, bà Julia Goldin, Giám đốc marketing của công ty cho biết. “Chúng tôi tin rằng mình đang đóng một vai trò vô cùng to lớn trong quá trình phát triển cuộc đời của mọi trẻ em”.

  Lego nhận ra công thức để thành công bền vững là thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, một bài học quan trọng cho năm 2030. Công ty nỗ lực xây dựng những nhân vật hành động, trò chơi cờ bàn (board games), cũng như các bộ phim theo phong cách gia đình như The Lego Movie, Lego Star Wars, Lego Batman và Lego Ninjago. “Dù ở độ tuổi nào hay trình độ nào, mọi người cũng có thể ghép các mảnh Lego và để cho trí tưởng tượng thỏa sức bay bổng”, theo nhà sản xuất truyền hình John Hanton, người đã ra mắt YouTube Lego cùng với anh trai Joshua vào năm 2011. “Lego kết nối người trẻ với người già và mang lại niềm vui lành mạnh, mà không cần máy móc điện tử”.

  Nhưng cũng có những cách đa dạng hóa mục đích ở tầng sâu hơn để phát triển bền vững sau năm 2030. Tác giả John Steinbeck đã viết: “Ý tưởng giống như thỏ vậy. Bắt đầu với một vài suy nghĩ và tìm cách xử lý chúng, chẳng mấy chốc bạn sẽ có hàng chục ý tưởng”. Theo hướng này, quyết định táo bạo nhất của Lego là đa dạng hóa nguồn cảm hứng - nguyên liệu mà tất cả chúng ta sẽ cần phải có trong tương lai. Công ty có gần một triệu người trên cộng đồng trực tuyến Lego Ideas. Đó là cách họ kết hợp công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh - họ kêu gọi sự tham gia đóng góp của người dùng, thay vì thay đổi sản phẩm. Lego đang tận dụng “trí tuệ đám đông”, mượn lời tiêu đề cuốn sách bán chạy của tác giả James Surowiecki. Giám đốc truyền thông Lego Lars Silberbauer cho biết: “Nếu muốn vận hành trong một thế giới không ngừng biến đổi, bạn phải có [nhiều] góc nhìn khác nhau về những gì mình đang làm”. Lego đã triển khai hình thức huy động ý tưởng từ đám đông để tìm ra mong muốn và nhu cầu cốt lõi của khách hàng.

  Để đương đầu với năm 2030 đòi hỏi chúng ta phải mở rộng tầm mắt để đón nhận vô số ý tưởng mới. Thật sai lầm khi ảo tưởng rằng bám víu vào những niềm tin và phương thức hành động vốn có sẽ giúp chúng ta thích nghi với những tác động từ vấn đề tuổi thọ gia tăng, dân số già và trí tuệ nhân tạo. Trong một thế giới có vô vàn biến động, “trường tồn qua thời gian” thực chất có nghĩa là “lỗi thời”. Do đó, cần có tâm thế chào đón những quan điểm mới mẻ, như về giới hưu trí mới hay công việc mới trong thời đại các cỗ máy thông minh chẳng hạn.


Để thành công, hãy bắt đầu từng bước nhỏ

  Một quan niệm khác cũng sai lầm không kém khi cho rằng để đương đầu với thay đổi lớn cần phải có chuyển biến lớn. Khi lo sợ bị bủa vây, chúng ta có xu hướng phản ứng thái quá. Apple - công ty đầu tiên đạt định giá thị trường 1.000 tỷ USD - đã chứng minh rằng bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ, rồi từng bước tiến dần lên với lối tư duy sáng tạo là cách tiếp cận hiệu quả hơn rất nhiều so với một bước đột phá lớn. Apple là công ty biến đổi mọi thứ, từ máy tính, viễn thông cho đến âm nhạc, giải trí, mang đến cho chúng ta các tiện ích không thể thiếu được. Ấy vậy mà họ chỉ dựa trên việc tích cóp những thay đổi nhỏ trong sản phẩm và dịch vụ; thông qua quá trình liên tục tìm kiếm sự kết hợp, hoán vị và kết nối đa chiều mới. Trong bài luận có tiêu đề “The Tweaker” trên tờ The New Yorker, Malcolm Gladwell chia sẻ cảm nghĩ về tiểu sử Steve Jobs của tác giả Walter Isaacson, nhấn mạnh rằng Jobs không phát minh ra máy nghe nhạc kỹ thuật số, điện thoại thông minh hay máy tính bảng, mà là cải tiến chúng, “buộc các chuyên viên phát triển sản phẩm phải làm một phiên bản khác, rồi lại một phiên bản khác, đến khoảng 20 lần như vậy, và mỗi phiên bản phải tốt hơn cái trước dù chỉ một chút”. Về cơ bản, Apple cam kết liên tục cải tiến sản phẩm cho khách hàng. Mỗi cải tiến nhỏ không phải từ một kế hoạch lớn mà từ những dự đoán biến động về thị trường và công nghệ, cũng như từ phản hồi của khách hàng - một vòng phản hồi liên tục giữa ý tưởng và thực tế. Jobs biết rằng cách hiệu quả nhất để thích ứng với bối cảnh thay đổi nhanh chóng không phải là lên kế hoạch trước cho mọi động thái mà là luôn tìm cách cải thiện mọi thứ trong quá trình thực hiện.

  Phương thức thay đổi bổ sung sẽ không hiệu quả nếu bạn không cởi mở nhận thức mình đã sai ở đâu và khi nào. Hãy chú ý đến những liên hệ, phản hồi khác với mô hình thực tế của bạn, từ đó xem xét một cách nghiêm túc và thay đổi hướng đi tương ứng. Quá trình này được gọi là “cập nhật kinh nghiệm” - nghĩa là sẵn sàng tích hợp thông tin mới trong quá trình hoạt động.

  Sẽ rất khó khăn nếu chúng ta vẫn ngoan cố làm theo cách cũ ngay cả khi đã biết nó không hiệu quả. Hiện tượng tiêu cực này gọi là “leo thang cam kết”, một thuật ngữ do nhà tâm lý học Berkeley Barry Staw đưa ra. Nói một cách dễ hiểu là khi đối mặt với kết quả tiêu cực, bạn lại càng ngoan cố với quyết định của mình - dù là dựa trên suy nghĩ lý tính hay tự biện minh - mặc cho việc này sẽ chỉ dẫn đến kết quả tiêu cực hơn. Lựa chọn thay đổi hướng đi để có được kết quả mong muốn không bao giờ xuất hiện trong đầu bạn. Nó hoàn toàn nằm trong điểm mù của bạn.

  Một ví dụ thể hiện sắc nét mối hiểm họa leo thang cam kết là hàng loạt các hoạt động can thiệp thất bại của thế lực nước ngoài vào Afghanistan. Người Anh, người Liên Xô, người Mỹ đều cố gắng can thiệp vào đất nước Trung Á rộng lớn và hiểm trở này, bất chấp lời cảnh báo của Công tước xứ Wellington, nhà quân sự thiên tài đã đánh bại Napoléon tại Waterloo, chấm dứt sự nghiệp lẫy lừng của vị Đại đế Pháp. Wellington từng đưa ra nhận định rằng ở Afghanistan, “đội quân nhỏ sẽ bị tiêu diệt, còn đội quân lớn sẽ bị chết đói”. Mọi thế lực xâm lược Afghanistan đều bỏ qua lời khuyên này. Các cuộc chiến tranh diễn ra liên miên không hồi kết, và những kẻ xâm lược ngày càng đổ vào thêm nhiều đội quân, nhưng vô ích. Không một thế lực bên ngoài nào có thể khuất phục được đất nước cứng đầu này vì vẫn ngoan cố đi theo con đường thất bại cũ. Các vị tướng đã mắc một trong những sai lầm cơ bản nhất của một con bạc: Họ nghĩ rằng nếu cứ kiên trì thì sẽ có thể chấm dứt chuỗi thua. Ngay cả khi đã thua vì đặt cho màu đỏ 10 lần liên tiếp trong trò roulette, thì cũng chưa chắc lần quay tiếp theo sẽ vào màu đỏ. Với bối cảnh của 2030, đừng giả định cứ ngoan cố leo thang thì sẽ hiệu quả. Những thay đổi to lớn đòi hỏi chúng ta phải thích ứng dần dần, chứ không phải là cố chấp.


Tránh rơi vào thế bí

  Nếu đã rơi vào ngõ cụt, bị dồn vào chân tường thì khó có động thái sáng tạo hay điều chỉnh hướng đi nào khả dĩ vì khi đó bạn đang quá sợ hãi. Hãy luôn cởi mở đón nhận nhiều khả năng thì mới có thể thích ứng được với mọi thay đổi của trò chơi. Nguyên tắc này đi ngược lại với nhiều tư tưởng và thực hành lãnh đạo truyền thống, cũng như với vô số cuốn sách đưa ra lời khuyên cho cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, tiêu đề một bài báo trên tờ Fast Company năm 2011 nói rằng: “Tại sao cởi mở với nhiều lựa chọn lại là ý tưởng thực sự, thực sự xấu”. Tôi lại cho rằng luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng là một ý tưởng thực sự, thực sự hay. Sẽ ra sao nếu bạn phải đối mặt với tình hình bấp bênh? Điều gì xảy ra khi bạn không biết chắc những thay đổi quy mô lớn trong nhân khẩu học, kinh tế và công nghệ sẽ tác động như thế nào? Có phải tâm thế cởi mở đón nhận mọi khả năng là con đường phù hợp để tiến lên khi không còn điều gì là đương nhiên bất biến, khi không có giả định nào chắc chắn đúng về tương lai thế giới? Nếu có thể đổi hướng đi khi biết mình đã dự đoán sai về tương lai thì bạn có làm không?

  Có nhiều sự lựa chọn thực chất lại bất lợi, đó là kết luận từ nghiên cứu của Giáo sư tâm lý học Trường Harvard Dan Gilbert, người đã chứng minh rằng những quyết định có thể thu hồi đem lại mức độ hài lòng thấp hơn. Rõ ràng con người luôn cố tìm hiểu xem họ đã lựa chọn đúng hay sai, dù như vậy chỉ lãng phí công sức, và khiến họ luôn nghi ngờ con đường đang đi. Linh hoạt với nhiều lựa chọn bị cho là nguyên nhân dẫn đến hiệu suất thấp hơn vì bạn đã không dành toàn bộ sự tập trung vào một lựa chọn nào.

  Có đúng như vậy không?

  Tôi xin đưa một ví dụ về “tư duy nhiều chọn lựa” trong một câu chuyện thời thơ ấu của tôi. Gia đình tôi thường nghỉ hè ở nhà ông bà. Nếu người lớn để chúng tôi ở nhà, chúng tôi sẽ rủ anh em họ và mấy đứa hàng xóm đến chơi trò trốn tìm. Để trò chơi ly kỳ hơn, chúng tôi chơi trong bóng tối. 30 đến 40 đứa trẻ, từ 5 đến 15 tuổi, sẽ tắt hết đèn và bắt đầu chơi trốn tìm. Như vậy có vẻ đáng sợ. Nhưng còn một lý do khác làm lũ trẻ sợ mà không phải do tắt đèn. Những đứa lớn hơn tự đổi luật chơi và rượt những đứa nhỏ hơn chạy khắp nhà, khiến chúng càng sợ. Bóng tối đã làm bọn trẻ nhỏ sợ một phần, và giờ đây chúng còn phải đối mặt với một nỗi sợ lớn hơn.

  Chơi trốn tìm trong bóng tối cho lũ trỏ cảm giác sợ hãi giống như cảm giác bất lực của chúng ta trước những đổi thay chóng mặt của nền kinh tế, với vô vàn nguy cơ khôn lường. Thử tưởng tượng một đứa trẻ 5 tuổi vì sợ bị những đứa lớn hơn bắt được nên chạy vào một căn phòng và trốn trong tủ quần áo. Chắc chắn đứa nhỏ sẽ bị những đứa lớn hơn tìm thấy và cù lét không thương tiếc, vì nó không còn đường nào để thoát.

  Giả sử để tránh số phận đó, cậu nhóc đã thuê các chuyên gia tư vấn của Công ty McKinsey để cho lời khuyên. Bạn nghĩ họ sẽ khuyên điều gì?

  Vâng, có một số khả năng để cải thiện tình hình của cậu nhóc. Đầu tiên là nên chọn một căn phòng lớn thay vì căn phòng nhỏ, và tốt nhất là một căn phòng có nhiều cửa. Tiếp theo là để cửa mở và đứng cách mỗi cánh cửa một khoảng bằng nhau, chứ không trốn dưới gầm bàn hay trong tủ quần áo. Nếu làm theo những lời khuyên này, đứa nhỏ sẽ tối ưu hóa được các chọn lựa nó có, trong khi nếu núp trong tủ quần áo thì khả năng lựa chọn giảm xuống bằng 0.

  Đây chính là lý do tại sao bạn luôn chuẩn bị cho mọi khả năng. Đừng bao giờ đưa ra quyết định khiến bạn rơi vào ngõ cụt, không lối thoát. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì có thể chặn mất những nước đi khác. Tránh đưa ra các quyết định không có đường lui hoặc có thể phải trả giá quá đắt. Hãy đầu tư vào những “quyền lựa chọn thực” (real options), nói theo ngôn ngữ đầu tư tài chính, khi độ không chắc chắn càng lớn thì giá trị càng tăng.

  Hãy nghe một chuyên gia tư vấn McKinsey “thật” giải thích tính logic của vấn đề này. Phó giám đốc bộ phận thực thi chiến lược McKinsey, Hugh Courtney cho rằng: “Quyền lựa chọn thực mang lại giá trị vì chúng cho phép người ra quyết định có thể liên tục tối ưu hóa mà không phát sinh những chi phí chìm đáng kể”. Bí quyết là vượt qua tâm lý “được ăn cả - ngã về không, bây giờ hoặc không bao giờ” khi nhận thức rằng có rất nhiều sắc thái giữa hai thái cực: không làm gì và nhào vào đại. “Các lựa chọn giúp bảo toàn lợi thế tiềm năng đồng thời hạn chế những bất lợi hiện hữu trong các tình thế không chắc chắn”. Theo một cách nào đó, tư duy chọn lựa là cách tiếp cận mang tính bao quát hơn, trong đó chúng ta cam kết với một lựa chọn bao gồm nhiều lựa chọn hơn. Courtney kết luận: “Những người ra quyết định chiến lược tài giỏi nên xác định toàn bộ các quyền lựa chọn thực và các khả năng thay thế một cách có hệ thống, đồng thời ‘luôn cởi mở’ linh hoạt khi phải quyết định xem có nên chọn các khả năng đó hay không”. Bài học ở đây là mỗi chúng ta nên chú ý bảo toàn cho mình nhiều nước đi nhất có thể, nếu không sẽ có lúc chúng ta mất cảnh giác và rơi vào thế bí trước tình hình luôn luôn thay đổi.


Đối phó tình trạng bất ổn bằng tinh thần lạc quan

  Vận động viên bóng chày huyền thoại Bob Feller từng nói “Mỗi ngày là một cơ hội mới. Chúng ta có thể tiếp tục phát triển từ thành công ngày hôm qua hoặc bước qua thất bại để bắt đầu lại”. Sợ hãi trước những điều không chắc là tác nhân gây căng thẳng rất lớn, đến nỗi ngay cả những vận động viên dày dạn kinh nghiệm cũng phải quay cuồng vì “lo lắng khi thi đấu”, đặc biệt là khi họ bị mất bình tĩnh trước những sự kiện bất ngờ trên sân - có thể là khi đối thủ ghi được một điểm vô lý hoặc khi họ phạm một sai lầm không đáng có khiến họ bị rơi vào thế phòng thủ. Với giới nhạc sĩ và diễn viên thì đó là chứng sợ sân khấu.

  Giống như các vận động viên và nghệ sĩ tài năng, chúng ta lo lắng nhiều hơn khi cảm thấy mất kiểm soát với môi trường xung quanh. Lo sợ thất bại khiến chúng ta có xu hướng cố tránh tổn thất, thay vì tận dụng lợi thế. Hiện tượng này được gọi là “ác cảm với mất mát”, như chúng ta đã nhắc đến trong Chương 1. Ác cảm này khiến mọi người thường tìm cách giảm thiểu thiệt hại, thay vì tập trung tận dụng lợi thế tương đương.

  Điều quan trọng là khi càng tập trung nắm bắt cơ hội thay vì né tránh khó khăn, chúng ta càng thích ứng hiệu quả với những thách thức năm 2030. Như Winston Churchill đã nói: “Người bi quan thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Như hiện tượng biến đổi khí hậu chẳng hạn, đúng là thật nan giải nhưng trong mọi vấn đề đều ẩn chứa cơ hội cho chúng ta hành động.


Đừng sợ vấn đề khan hiếm tài nguyên

  Đến năm 2030, chúng ta sẽ vất vả với tình trạng thiếu nước ngọt, không khí sạch và đất ở. Có lẽ chúng ta nên học một vài chiêu của các xã hội trước trong việc vượt qua khủng hoảng môi trường nghiêm trọng. Hãy xem trường hợp của Rapa Nui, hay còn gọi là Đảo Phục sinh, thường được nhắc đến là nơi có người ở hẻo lánh nhất thế giới. Vùng đất núi lửa chỉ hơn 163km² này từng là quê hương của một nền văn minh tuyệt đẹp với các thành tựu nghệ thuật, tôn giáo và chính trị đáng chú ý, nổi bật là hơn một ngàn bức tượng kỳ lạ gọi là moai, bức lớn nhất nặng hơn 80 tấn và cao hơn 9 mét.

  Nền văn minh Rapa Nui tàn lụi vì nguồn tài nguyên cạn kiệt trước thời điểm người châu Âu đến năm 1722. “Sự tương đồng giữa Đảo Phục sinh và toàn bộ thế giới hiện đại rõ ràng đến kinh ngạc”, Jared Diamond viết trong cuốn sách bán chạy Collapse (Sụp đổ). “Đảo Phục sinh ở Polynesia nằm cô độc trong Thái Bình Dương như Trái đất ngày nay trong không gian vậy”, không có khả năng thoát đi đâu hay có hỗ trợ gì từ bên ngoài. “Đó là lý do tại sao người ta nhìn nhận sự sụp đổ của xã hội Đảo Phục sinh như một phép ẩn dụ, một tình huống xấu nhất, cho những gì có thể xảy ra trong tương lai của chính chúng ta”.

  Diamond và một số người khác đã kể một câu chuyện phổ biến về sự cạnh tranh cuồng tín giữa hàng chục gia tộc trên đảo. “Sự gia tăng kích thước các bức tượng cho thấy sự cạnh tranh giữa các trưởng tộc và họ dùng các bức tượng để ganh đua nhau… Tôi không khỏi nghĩ rằng chúng được dựng lên để tạo thế thượng phong”. Câu chuyện của Diamond bắt đầu bằng sự gia tăng dân số và việc dựng tượng moai để ganh đua, tiếp đó là hoạt động phá rừng để làm nông nghiệp thâm canh và vận chuyển tượng, môi trường đa dạng sinh học bị ảnh hưởng, sản lượng lương thực giảm dần và cuối cùng là “nạn đói, sụp đổ dân số48 và nạn ăn thịt đồng loại”.

  Nhà nhân chủng học Terry Hunt và nhà khảo cổ học Carl Lipo lại kể một câu chuyện khác trong cuốn The Statues That Walked (Tạm dịch: Những bức tượng biết đi). “Không phải sự mê cuồng những bức tượng moai đã làm kiệt quệ rừng trên đảo và biến đổi sinh thái đến mức thảm họa”. Những khu rừng bị phá hủy không phải do con người mà chủ yếu là do lũ chuột ở trên chiếc xuồng của họ khi họ tiến vào hòn đảo nhỏ bé. Những người dân trên đảo không đánh nhau, vì không thấy nhiều vũ khí, cũng như các bộ xương với chứng tích bạo lực. Họ còn có nhiều cải tiến sáng tạo để nuôi sống lượng dân số ngày càng tăng trên một mảnh đất cằn cỗi như vậy. “Dần dần, hòn đảo đã biến thành một thế giới với vô số vườn tược”, gồm khoảng 2.500 khu vườn với các bức tường đá bảo vệ.

  Dù bạn thấy câu chuyện nào hấp dẫn hơn, thì điểm mấu chốt vẫn là nền văn minh thời kỳ đồ đá này đã phát triển rực rỡ nhưng chắc chắn không phải vì họ tìm được nguồn tài nguyên dồi dào, không bao giờ có chuyện đó. Hai nhà khảo cổ học viết rằng “câu chuyện Rapa Nui không kể về kết cục của một hệ sinh thái mà là về sự bền bỉ và kiên cường của người dân trên đảo trong việc sử dụng các phương pháp sáng tạo”. Do đó, bí ẩn thực sự không nằm ở nguyên nhân tại sao xã hội Polynesia này sụp đổ, mà làm thế nào nó có thể tồn tại và phát triển trong nhiều năm trên một hòn đảo nhỏ bị cô lập, không có tài nguyên thiên nhiên này.

  Năng lực cải tiến của người Rapa Nui thể hiện rõ nhất qua các kỹ thuật thiết kế và vận chuyển những bức tượng moai khổng lồ mà không có bánh xe hay động vật kéo. Nghiên cứu thực địa cho thấy các nhóm khoảng 20 người đã dùng dây thừng để nhịp nhàng xoay khối đá nhiều tấn qua lại hai bên như con lắc, và làm cho những bức tượng “đi bộ” hàng kilomet, từ mỏ đá duy nhất trên đảo đi dọc theo những con đường xây dựng chắc chắn. Rất có thể, họ không sử dụng bất kỳ loại gỗ nào để làm xe trượt, xe lăn hay thanh trượt.

  Hiện tượng nóng lên toàn cầu hiện đang là mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn hóa Rapa Nui, cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì các bức tượng moai ở khu vực gần mặt nước có nguy cơ bị ngập do mực nước biển dâng cao. Ông Camilo Rapu, lãnh đạo tổ chức bản địa điều hành Vườn quốc gia Rapa Nui, chia sẻ: “Cảm thấy thật bất lực trong việc này vì không thể bảo vệ xương máu của tổ tiên. Điều đó đau đớn vô cùng”. Nhưng ông Sebastian Paoa, trưởng phòng kế hoạch, thì tỏ ra lạc quan. “Họ biết môi trường đang tàn lụi, nhưng vẫn nhất định ở lại đây” ông nói. “Đối với biến đổi khí hậu ngày nay cũng vậy.” Trên toàn cầu, cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay sẽ khiến chúng ta không còn nhiều nguồn tài nguyên, và phải giảm lượng khí thải thấp hơn cho dù mức tiêu thụ của tầng lớp trung lưu và các thành phố toàn cầu vẫn tiếp tục tăng cao.

  Có lẽ nhà khảo cổ học Paul Bahn và nhà thực vật học John Flenley nói đúng khi cho rằng lịch sử Rapa Nui đã cho chúng ta một thông điệp với hai tầng ý nghĩa. “Đó là bài học cho hành tinh chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một ví dụ lạc quan về khả năng đổi mới và vượt qua nghịch cảnh của con người… Những người dân trên đảo đã cố gắng thích nghi khá thành công với hoàn cảnh mới”. Hai ông kết luận bài học độc đáo từ Rapa Nui không nằm ở sự suy tàn mà ở yếu tố “hòa bình có vẻ đã ngự trị tại đây trong một thiên niên kỷ”. Theo nhà nhân chủng học Dale Simpson Jr., các thị tộc dường như không có sự cạnh tranh hay xung đột. Đúng hơn, “mô hình tận dụng tối đa nguồn lực tối thiểu lại cho thấy có thể giữa họ có sự hợp tác”, theo đó các thị tộc cùng chia sẻ tài nguyên khi cần thiết. “Tôi nghĩ điều này trái với giả thuyết cho rằng kết cục sụp đổ là do họ cạnh tranh trong việc xây dựng các bức tượng lớn”, Simpson khẳng định.

  Người Rapa Nui đã thay đổi cả nếp văn hóa để sinh tồn - điều mà chúng ta cũng có thể phải làm. Họ chuyển từ “loại tôn giáo tôn sùng tổ tiên (tôn giáo điển hình của người Polynesia) sang tôn sùng một vị thần duy nhất, đấng tạo hóa Make Make, cùng với các nghi thức, lễ hội cầu xin vụ mùa và khả năng sinh sản, kể cả khả năng sinh sản của con người”. Trong nếp văn hóa mới có một cuộc thi hàng năm, còn gọi là “cuộc đua nghi lễ để giành quả trứng đầu tiên” nhằm chọn ra “người chim”, tức người sẽ cai trị cho năm sau, theo một cách khá ôn hòa và hiệu quả để đối phó với tình trạng nguồn tài nguyên ngày càng giảm. Như vậy, người dân trên đảo đã bắt đầu từ bỏ nhiệm vụ to lớn và vất vả là dựng tượng moai rất lâu trước khi người châu Âu đến. “Người ta ước tính không có bức tượng nào, hoặc rất ít được xây dựng sau năm 1500”. Cuộc thi người chim là một cách phân phối nguồn tài nguyên khan hiếm giữa các thị tộc, chứ không phải là thảm kịch cộng đồng như giả thuyết của bà Elinor Ostrom. Theo nhà địa chất học David Bressan, có lẽ chúng ta nên kết luận rằng Rapa Nui thời tiền sử là ví dụ về “một xã hội thiếu thốn tiềm năng tương lai” - giống như của chúng ta.

  Tiến đến năm 2030, chúng ta cần có tâm thế tránh tự giới hạn những lựa chọn của bản thân, bằng cách đổi mới và duy trì sự giàu có hữu hạn của mình. Sự thay đổi thích nghi hàng ngày và tư duy đa chiều sẽ cùng hợp sức ngăn chặn vấn nạn biến đổi khí hậu và các mối đe dọa toàn cầu khác nếu chúng ta áp dụng nhiều hành vi thân thiện với môi trường hơn.


Tận dụng đúng thời điểm

  Quy tắc trò chơi liên tục thay đổi. Cách duy nhất để đối phó với thay đổi là chúng ta phải đổi thay, nhưng sẽ không thể thành công - dù là việc lớn hay nhỏ - nếu chỉ cố tìm cách giảm tổn thất hay khắc phục tình trạng thiếu thốn. Nguyên tắc thứ bảy và cũng là cuối cùng chính là hãy trở thành “người cưỡi sóng” để đón đầu những làn sóng thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế, văn hóa và công nghệ. Trong vở kịch Julius Caesar của Shakespeare, Brutus đã nói về nguyên tắc này một cách rất đơn giản: “Và chúng ta phải xuôi theo dòng khi thủy triều đến, nếu không chúng ta sẽ mất cơ hội”.

  Vai trò quan trọng của việc cưỡi những làn sóng thay đổi thể hiện trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và công nghệ. Chúng ta thường tự hỏi sắp tới sẽ có những ngành kinh doanh lớn hoặc đột phá công nghệ mới nào. Tuy nhiên, lịch sử phát minh cho thấy rất nhiều trường hợp có ý tưởng mới nhưng thời điểm tỏa sáng vẫn chưa đến vì không nhận được luồng hậu thuẫn nào. Trên thực tế, nhiều doanh nhân thành công trong việc lấy lại những ý tưởng hay thiết bị đã bị quên lãng từ lâu và truyền cho nó một cuộc sống mới sau nhiều năm, nhiều thập niên hay thậm chí nhiều thế kỷ được công bố ra hoặc phát hiện lần đầu tiên. Các doanh nhân Ron Miller và Alex Wilhelm cho biết: “Khi theo dõi sự phát triển công nghệ đủ lâu, bạn sẽ thấy một số ý tưởng xuất hiện trở lại. Có thể ban đầu họ không thành công vì còn quá sớm”. Những năm 1990, công ty Web Van thất bại trong kinh doanh giao hàng tạp hóa tận nhà, hai thập niên trước khi một loạt các công ty khởi nghiệp chinh phục lĩnh vực này; điện thoại thông minh IBM Simon, được trang bị bàn phím màn hình cảm ứng, ra mắt năm 1992, trước iPhone 15 năm; khái niệm “quản lý quyền thông tin” xuất hiện một vài năm trước khi điện toán đám mây trở nên phổ biến; máy tính bảng của Microsoft có trước iPad một thập niên; hay PointCast đã có ý tưởng áp đặt giới hạn độ dài tin nhắn trước Twitter một thập niên. Miller và Wilhelm kết luận: “Dù có thể không phải là ý tưởng nguyên bản nhưng không có nghĩa là sẽ không thành công. Có thể ở thời điểm này thế giới đã sẵn sàng đón nhận những khái niệm đó nhiều hơn là khi phản ứng với những công ty đưa ra phiên bản đầu tiên”. Những công ty lộ diện quá sớm thì lụi tàn, trong khi một số chờ đợi đúng thời điểm lại thành công. Victor Hugo từng nói rằng: “Không thể ngăn cản một ý tưởng khi thời của nó đã đến”.

  ■

  Vẫn chưa quá muộn để chuẩn bị cho năm 2030. Bước đi đầu tiên, không thể thiếu là phải nhận thức rằng thế giới như chúng ta biết sẽ biến mất và không thể vãn hồi vào một thời điểm nào đó trong đời chúng ta, rất có thể chỉ là trong vòng 10 năm tới. Từ đó, chúng ta cần lật lại những nền tảng kiến thức từng biết, thay vì tiếp tục tôn vinh những giả định và cách tư duy được thừa hưởng. Hãy tạo nên những kết nối đa chiều bằng cách đa dạng hóa ý tưởng, áp dụng các bước thay đổi tăng dần, luôn chuẩn bị đón nhận mọi khả năng, tập trung tận dụng cơ hội, lấy sự khan hiếm làm động lực để cố gắng và trở thành người cưỡi sóng.

  Chúng ta sẽ không thể tồn tại trước những thách thức năm 2030 nếu không thay đổi lối tư duy truyền thống quá tuyến tính một chiều. Nhưng vẫn chưa quá muộn để chuẩn bị tinh thần cho những bước chuyển mình sắp tới. Chúng ta sẽ thành công nếu biết cân bằng và kết hợp tinh tế bảy chiến thuật sáng tạo này. Và hãy nhớ rằng: Không còn quay đầu được nữa. Thế giới như chúng ta biết sắp thay đổi và sẽ không sớm quay trở lại, dù có thể đi nữa. Luật chơi luôn thay đổi - mãi mãi.

  Nhà viết kịch Eugene O’Neill đã viết: “Mưu cầu hạnh phúc - đó là một trò chơi tuyệt vời”.

  Hãy đón nhận năm 2030 và nắm bắt cơ hội phía trước.


Lời bạt

  SỰ KIỆN CHẤN ĐỘNG COVID-19 TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN CÁC XU HƯỚNG TRONG CUỐN 2030

  Ngày 17 tháng 11 năm 2019, trường hợp COVID-19 đầu tiên, căn bệnh truyền nhiễm do một dòng coronavirus mới gây ra, đã được phát hiện ở tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc. Đến giữa tháng 3, mầm bệnh đã lan ra hơn 100 quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đây là tình huống khẩn cấp về đại dịch toàn cầu. Vào thời điểm viết bài này (tháng 3 năm 2020), phạm vi đại dịch vẫn chưa được xác định rõ, nhưng chắc chắn nó sẽ lây nhiễm cho hàng trăm nghìn người nếu không muốn nói là hàng triệu người trên thế giới. Hiện tại, tác động kinh khủng của nó đối với thị trường tài chính và dân số đã thúc đẩy các chính phủ phải điều chỉnh mạnh mẽ các chính sách tài khóa và tiền tệ để giảm thiểu thiệt hại. Khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên, tháng 8 năm 2020, có thể sẽ có một cuộc suy thoái kéo dài và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh trên toàn cầu. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, không thể biết tương lai ra sao, nhưng cuộc khủng hoảng COVID đã cho chúng ta cơ hội xem xét những hậu quả chấn động toàn cầu sẽ có thể tác động như thế nào đến các luận điểm trong cuốn sách này.

  Đa số mọi người đều nghĩ rằng một cuộc khủng hoảng lớn sẽ phá vỡ các xu hướng đang diễn ra thành hai miền “trước” và “sau” rõ rệt. Coronavirus đang gây ra một cuộc khủng hoảng kinh khủng, nhưng trái với suy luận thông thường, rất có thể nó sẽ thúc đẩy các xu hướng đã được đề cập trong cuốn sách này diễn ra với cường độ và tốc độ cao hơn, chứ không phá vỡ chúng. Hãy xét đến vấn đề giảm tỷ lệ sinh đã thảo luận trong Chương 1. Có ba lý do tại sao cơn đại dịch sẽ càng làm gia tăng xu hướng đó. Đầu tiên, mọi người thường trì hoãn các quyết định quan trọng (như sinh con) trong hoàn cảnh bất trắc. Thứ hai, sinh con thì cần chuẩn bị tài chính và nguy cơ suy thoái kinh tế sẽ buộc nhiều người phải cân nhắc xem khi nào là thời điểm phù hợp để có con. Chúng ta đã chứng kiến hiện tượng này trong thời kỳ Đại Suy thoái những năm 1930 và sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Thứ ba, những sự kiện chấn động như chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh sẽ làm thay đổi các thói quen hàng ngày và những ưu tiên quan trọng đối với chúng ta, trong đó có cả quyết định sinh con.

  Sự khác biệt giữa các thế hệ, như trong Chương 2, cũng là xu hướng tăng nhanh. Thời điểm viết bài này, coronavirus được coi là gây chết người đối với những người bị suy giảm miễn dịch, bao gồm người trên 60 tuổi và người có các bệnh nền. Loại virus này dường như cũng ảnh hưởng đến các nhóm tuổi theo cách khác nhau, và sẽ khó khăn hơn khi sự pha trộn thế hệ ngày nay quá phổ biến. Bên cạnh đó, nhìn về tương lai dân số và quá trình lão hóa, châu Âu và Đông Á có dân số già hơn, trong khi châu Phi và Nam Á đang bùng nổ trẻ em, tỷ lệ dân số thế giới di chuyển sang các quốc gia thuộc nhóm sau sẽ càng tăng nhanh nếu tỷ lệ tử vong toàn cầu vẫn tiếp tục với tốc độ chúng ta đang chứng kiến.

  Cuộc khủng hoảng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xu hướng bất bình đẳng hiện tại: Cụ thể người lao động nghèo và người vô gia cư sẽ không có khả năng tiếp cận với điều kiện y tế tốt, trong khi hệ thống miễn dịch của họ có thể đã bị suy yếu do chế độ ăn uống nghèo nàn hoặc điều kiện sống thiếu thốn. Dù virus không phân biệt người bệnh theo thu nhập hay phạm vi bảo hiểm y tế, nhưng những người ở khu vực dưới cùng của kim tự tháp kinh tế - xã hội sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi hậu quả của việc lây nhiễm hơn.

  Chúng ta cần tính đến những hậu quả kinh tế nghiêm trọng do cuộc khủng hoảng này gây ra. Đại dịch xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất đối với nhiều quốc gia châu Âu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đặc biệt, Ý và Tây Ban Nha nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và với việc thiếu vốn nghiêm trọng trong khu vực công, họ sẽ không thể làm gì nhiều. Tầng lớp trung lưu châu Âu đã trì trệ hơn so với tầng lớp trung lưu tại các thị trường mới nổi, như đã thấy trong Chương 3, và xu hướng này sẽ chỉ tăng lên trong thời đại dịch. Đối với các quốc gia vốn đã bất ổn về chính trị hoặc dễ bị ảnh hưởng về kinh tế, như Iran, cuộc khủng hoảng sẽ là một thử thách khắc nghiệt đối với cấp lãnh đạo vì áp lực sẽ gia tăng từ mọi phía trong giới công chúng đang quá bất an.

  Xã hội chúng ta thường được chuẩn bị để đối phó với những thiên tai thông thường như động đất hay bão, bằng các hướng dẫn để mọi người và công ty tuân theo. Cơ sở hạ tầng của chúng ta, như các tòa nhà thương mại và nhà ở định cư, được xây dựng để chống chọi với những thảm họa như vậy. Chúng ta có được trang bị tương tự để đối mặt với đại dịch không? Tổ chức Y tế Thế giới đã ghi nhận 1.307 đợt bùng phát đại dịch trong các khu vực từ năm 2011 đến năm 2017. Nhìn chung, cứ sau 40 đến 70 năm, thế giới lại phải đối mặt với một đại dịch toàn cầu: đại dịch hạch lần thứ ba năm 1855, đại dịch cúm năm 1918-1919, đại dịch AIDS khởi phát đầu những năm 1980, và bây giờ là COVID-19 năm 2020. Các trận động đất lớn cũng xảy ra trong khung thời gian tương tự: ví dụ như ở khu vực Vịnh San Francisco, hai trận động đất lớn gần đây nhất xảy ra vào năm 1906 và 1989. Tương tự việc chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho thiên tai động đất, chúng ta nên xây dựng sẵn sàng các quy trình xử lý tình huống hiệu quả khi cơn dịch trở thành đại dịch cho cả hai khu vực nhà nước và tư nhân. Có sẵn sự chuẩn bị như vậy sẽ giúp hạn chế tình trạng hoảng loạn và bất an nơi công chúng. Tất nhiên, chúng ta sẽ cần chuẩn bị một hệ thống y tế đầy đủ nhân viên với mọi trang thiết bị để xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và nâng cấp mở rộng hoạt động theo đó.

  Bên cạnh các chính sách nhà nước, các cá nhân cũng có trách nhiệm góp phần giải quyết khó khăn như giãn cách xã hội và “ở yên tại chỗ” để hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, nhất là đối với các khu vực thành phố đông dân cư (là nơi mà hầu hết mọi người đều đổ dồn về vào năm 2030 và sau đó, như chúng ta đã thấy trong Chương 5). Điều này sẽ làm gia tăng một số xu hướng, như: mua sắm trực tuyến (Amazon, cảm thấy nhu cầu tăng vọt, đã liên tục tuyển dụng và tăng lương làm thêm giờ cho tất cả nhân viên kho hàng), giao tiếp trực tuyến (từ làm việc từ xa cho đến duy trì kết nối xã hội, gần như mọi người đã chuyển sang sử dụng các dịch vụ viễn thông như Zoom hay WhatsApp để giữ liên lạc) và giải trí kỹ thuật số (các nhà sản xuất phim, sách và âm nhạc sẽ buộc phải nhắm đến khách hàng trực tuyến thay vì các cơ sở bán lẻ truyền thống). Nền kinh tế chia sẻ, vốn đã là một lực lượng đột biến, sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa trong cuộc khủng hoảng; những ngành chịu hậu quả (như vận tải) và những ngành phát triển bùng nổ (như ứng dụng kỹ thuật số) sẽ có tác động lâu dài đến cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với nhau và với nền kinh tế trong tương lai gần. Thêm vào đó là cuộc cách mạng công nghệ bùng lên, mà tôi so sánh như vụ nổ kỷ Cambri được nhắc đến trong Chương 6. Ví dụ như máy in 3D đã được sử dụng để sản xuất các thiết bị y tế cần thiết như máy thở và mặt nạ thở - cho thấy công nghệ này sẽ nhanh chóng tham gia vào mặt trận tiền tuyến của xã hội.

  Quá trình tất cả những xu thế này tăng tốc và thay đổi dưới sự tác động của đại dịch coronavirus đang lộ diện ngay trước mắt chúng ta. Hầu hết các xu hướng - từ giảm tỷ lệ sinh, thay đổi mối tương quan giữa các thế hệ, cho đến ứng dụng công nghệ - sẽ càng tăng nhanh do đại dịch. Nhưng câu hỏi mấu chốt chúng ta cần hỏi bản thân là liệu những biến động như COVID-19 (hay các cuộc khủng hoảng bất ngờ khác trong tương lai) sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn hay khiến chúng ta không thể nhìn thấy những thay đổi đa chiều sắp đạt đến đỉnh bùng phát trong thập niên tới, mà tôi đã trình bày trong cuốn sách này?


Lời cảm ơn

  Không một tác giả nào làm việc đơn lẻ, và cuốn sách này đã được thực hiện trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu nghiên cứu về cuốn sách cách đây bảy năm. Trong thời gian này, môi trường trí tuệ đầy hứng khởi của Trường Wharton và Trường Đại học Pennsylvania đã cho phép tôi tập trung nghiên cứu và làm nên tác phẩm.

  Tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ từ những người nhiệt tình và vui vẻ nhất trong thế giới sách: Jane von Mehren từ Aevitas Creative Management; tại St. Martins Press có biên tập viên Pronoy Sarkar, biên tập viên sản xuất Alan Bradshaw, và biên tập viên bản in Sue Warga; Barbara Monteiro từ Monteiro & Company; và đội ngũ xuất bản của tôi tại FINN Partners, Paul Sliker, Louisa Baxley và Stacy Topalian. Francis Hoch từ Chartwell Speakers Bureau cũng giúp tôi giới thiệu về cuốn sách và các ý chính. Sự chuyên nghiệp và trí tuệ của họ là nguồn cảm hứng và sự khích lệ thường xuyên đối với tôi. Jane đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn mới về xuất bản. Pronoy là biên tập viên giỏi nhất của tôi, nhờ anh mà các ý tưởng ưu việt đã được truyền đạt một cách tốt nhất. Tôi cũng biết ơn Michelle Cashman, Gabi Gantz, Laura Clark, Paul Hochman, Ervin Serrano và những người còn lại trong nhóm St. Martins Press vì sự cống hiến của họ với cuốn sách này.

  Tôi biết ơn hàng nghìn sinh viên, giám đốc điều hành và các nhà hoạch định chính sách, những người đã đặt ra các câu hỏi hóc búa khi tôi thuyết trình ý tưởng cuốn sách. Tôi cũng nhận được phản hồi đầy khích lệ từ hàng chục nghìn người tham gia các lớp học trực tuyến ở Coursera và Wharton. Benito Cachinero, José Manuel Campa, Carlos de la Cruz, Álvaro Cuervo, Mohamed El- Erian, Julio García Cobos, Geoffrey Garrett, Victoria Johnson, Emilio Ontiveros, Sandra Suarez và Joseph Westphal đã cho tôi vô số lời khuyên và gợi ý xuất sắc về nhiều chủ đề khác nhau trong cuốn sách.
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    (1) Trong cuốn Right stuff (Tạm dịch: Đúng chất) của ông.

  
  
    (2) Wharton School - Trường Kinh doanh thuộc Đại học Pennsylvania.

  
  
    (3) Thế hệ được sinh ra trong khoảng năm 1980 - 2000, còn được gọi là thế hệ Y.

  
  
    (4) Các phân khúc sản phẩm trong Ma trận BCG - thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng và thị phần.

  
  
    (5) Một hình thức vay và trừ dần vào giá trị căn nhà.

  
  
    (6) Tên một công ty bia Mỹ.

  
  
    (7) Thế hệ sinh ra trong khoảng những năm từ 1944-1964.

  
  
    (8) Thuế đánh vào quỹ lương do doanh nghiệp chi trả.

  
  
    (9) Sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ.

  
  
    (10) Ngân hàng đầu tư tài chính đa quốc gia, có trụ sở tại Mỹ.

  
  
    (11) Một loại rượu.

  
  
    (12) Là thế hệ sinh ra từ năm 1965 đến 1980.

  
  
    (13) American Association of Retired Persons: một tổ chức hỗ trợ cho những người ở độ tuổi trên 50.

  
  
    (14) Công ty phần mềm (AI) tư vấn tài chính đầu tiên trên thế giới.

  
  
    (15) Một công ty phần mềm về an toàn tài chính.

  
  
    (16) Những kiến thức tổng hợp từ kinh nghiệm, chuyên môn, dữ liệu, quy trình, thông tin, hay các giá trị mà một nhân viên có được khi làm việc cho công ty.

  
  
    (17) Những người sinh sau năm 2000.

  
  
    (18) Phong trào đấu tranh nổ ra ở Wall Street, New York, vào tháng 9/2011, nhằm phản đối sự bất công về kinh tế và xã hội Mỹ.

  
  
    (19) Ở Mỹ, người giàu không sống trong khu vực nội đô chật chội.

  
  
    (20) Món nướng trong lò đất nung truyền thống Ấn Độ.

  
  
    (21) Nhà đầu tư thiên thần là người có giá trị tài sản đầu tư lớn, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoặc công ty khởi nghiệp với mục đích thường là đổi lấy quyền sở hữu trong công ty.

  
  
    (22) Nền kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất, và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường.

  
  
    (23) Dịch vụ ví điện tử của Paypal.

  
  
    (24) Chương trình hỗ trợ giáo dục cho cựu chiến binh sau Thế chiến Thứ II.

  
  
    (25) Công ty thuốc lá Mỹ nổi tiếng, nhắm vào người tiêu dùng là phụ nữ.

  
  
    (26) Công ty chuyên đánh giá xếp hạng tín dụng.

  
  
    (27) Vị hoàng đế Roman thứ 3.

  
  
    (28) Nhà sản xuất phim người Mỹ bị tố cáo lạm dụng tình dục.

  
  
    (29) Phong trào chống lạm dụng và xâm hại tình dục.

  
  
    (30) Một giao diện dựa trên nguồn thông tin từ công chúng để phát hiện ra những địa điểm khảo cổ chưa được khám phá.

  
  
    (31) Tác giả cuốn Gatsby vĩ đại.

  
  
    (32) Nhà kinh tế học và xã hội học người Mỹ.

  
  
    (33) Tên gọi các thành phố phía Nam nước Mỹ.

  
  
    (34) Southeastern Conference.

  
  
    (35) Trong xã hội học, giá trị hậu duy vật là các giá trị mới về tự chủ và tự thể hiện cá nhân.

  
  
    (36) Những xã hội dựa trên các giá trị thế tục - lý trí sẽ ít chú trọng đến tôn giáo, các giá trị và vai trò gia đình truyền thống. Ly hôn, phá thai, án tử hình và tự tử được coi là có thể chấp nhận được trong xã hội này.

  
  
    (37) Trong cuốn The Bonfire of the Vanities.

  
  
    (38) Big Brother là nhân vật hư cấu trong xã hội mọi công dân đều bị chính quyền giám sát liên tục, chủ yếu bằng màn hình telescreens.

  
  
    (39) Công ty chuyên cho thuê băng video.

  
  
    (40) Người phát minh ra ngành in ấn.

  
  
    (41) Biểu tượng app.

  
  
    (42) Terroir: đặc tính riêng biệt của từng vùng sản xuất rượu vang dựa trên các yếu tố khí hậu, đất trồng, địa hình và truyền thống [sản xuất rượu].

  
  
    (43) Thị trường cho thuê nguồn nhân lực từ xa.

  
  
    (44) Sách trắng là các văn bản báo cáo hoặc hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc đưa ra một quyết định.

  
  
    (45) Quá trình biến mọi thứ thành tài sản kỹ thuật số.

  
  
    (46) Công ty bất động sản trực tuyến nổi tiếng ở Mỹ.

  
  
    (47) Hợp đồng thông minh (Smart contract) là thuật ngữ mô tả khả năng tự đưa ra các điều khoản và thực thi thỏa thuận của hệ thống máy tính thông qua công nghệ blockchain, mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

  
  
    (48) Khi dân số bị sụt giảm nghiêm trọng.

  

  Tay gập sau

Cuốn sách là bản phân tích đột phá từ một trong những chuyên gia hàng đều thế giới về các xu hướng toàn cầu, bao gồm cả cách Covid-19 đang đẩy nhanh tất cả những thay đổi lớn đang diễn ra cho thế giới của chúng ta.

 

“Cuốn sách táo bạo và đầy khiêu khích của Mauro Guillén sẽ khai sáng cho chúng ta lý do tại sao tỉ lệ sinh lại giảm đi, giới trung lưu thì trì trệ, tỉ lệ thất nghiệp luôn biến động, cũng như những thế lực mới đang không ngừng vươn lên.”

- Adam Grant,

tác giả của Originals

 

“Từ sự chuyển đổi nhân khẩu học đến tốc độ đô thị hóa, những thay đổi trong mối quan hệ giữa giới tính và của cải, sự sụt giảm công nghệ và những điều chỉnh của nền kinh tế toàn cầu,… Mauro Guillén nhắc nhở ta về tính liên kết và những lỗ hổng của chúng ta. Và do đó, đây là một cuốn sách phải đọc, một cuốn sách mà đơn giản là ta không thể phớt lờ.”

- Dambisa Moyo,

tác giả của Edge of Chaos


 

“Những thay đổi trong cách chúng ta sống và làm việc, trong chính trị và văn hóa của chúng ta, cả thời gian tồn tại của chúng ta trên trái đất này đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong lịch sử nhân loại… Một cuốn sách phải đọc cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp lẫn lãnh đạo chính trị, những nhà hoạch định đô thị cùng tất cả những ai quan tâm đến tương lai.”

- Richard Florida,

tác giả của The Rise of the Creative Class
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THE GIOT MA BAN BIET SAP KET THUC,
BAN SE CHUAN BI GI CHO NHUNG DIEU XAY RA TIEP THEQ?

Tung c6 ldc, thé gidi phan biét rd rét gitra giau va nghéo. Dan sé tré, tai
chinh dam bao, ngudi lao dong nhiéu hon ngudi vé huu. Nhitng cong ty Ion
khdng thay nhu cau banh truéng ra bén ngoai My va chau Au. Mét ngudi
binh thudng trong xa hoi-phat trlen chi can siéng nang lam viéc la sé co
mot tuong lai 6n dinh.

- P&n nam 2030; thé glO'I do sé- khac

» Ong ba'sé nhiéu hdn chau chat

» Gii trung luu chau A va chau Phi Ha Sahara sé& c6 dan s déng hon
My va chau Au cong lai

e Lan dau tién trong lich str, kinh t€ toan cau sé bi died khién béi nhu

- cau phi-phuong Tay :

-« Nir sé s& hiru tai san nhiéu hon nam

-;‘Sé €6 nhiéu robot hdn ngudi lao déng

e

Nam 2030, khéng con |a mot thoi dlem xa x0i trong tuang lai mu mit, no
ang den rat gan, va chiing ta can phai gap rut tu trang bi truée nhitng co
m,lan théch thirc. Cuén sach nay sé huéng dan chung ta nam bat y nghia
ua nhirng chuyén bién, dua ra thong diép lac quan vé tuong lai (du van
phai d6i mat véi nhing lo lang hién tai); ho trg ching ta vugt qua con bién
+ddng mang tinh lich st, chi ra diéu gi can lam va diéu gi nén tranh trudc
“nhiing hoan canh méi mé, la lung nay.
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